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Tóm tắt:
Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa 
đóng vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của nền kinh tế. 
Để đánh giá tác động của FDI đối với năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của công nghiệp hỗ 
trợ nội địa, bài báo nghiên cứu hai kênh tác động: nội ngành và hạ nguồn. Biến tương tác giữa 
FDI và hai yếu tố: chất lượng nhân lực và cường độ vốn cũng được xem xét để đánh giá khả 
năng hấp thụ tác động lan tỏa từ FDI. Sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp 5 năm (2014-
2018), sau khi ước lượng TFP, nghiên cứu sử dụng mô hình dữ liệu bảng tác động ngẫu nhiên 
để đánh giá tác động này. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp FDI hạ nguồn có tác động tích 
cực, trong khi các doanh nghiệp FDI nội ngành gây ra tác động tiêu cực; các doanh nghiệp 
nội địa có nhân lực chất lượng cao hơn sẽ có khả năng hấp thụ tác động hạ nguồn tốt hơn.
Từ khóa: FDI, công nghiệp hỗ trợ, tác động lan tỏa, TFP.
Mã JEL: D00, D24, C23.

Impacts of foreign direct investment on the total factor productivity of domestic 
supporting industry firms
Abstract:
The impacts of foreign direct investment (FDI) on the supporting industry (SI) firms plays an 
important role in promoting the economy’s participation in the global value chain. To assess 
the impact of FDI on domestic SI firms, this paper investigates two channels of FDI spill-overs 
on TFP’s growth: horizontal spillovers and backward spillovers. The interaction variables 
between FDI and two internal factors of firms, human quality and capital intensity, are also 
considered to assess the absorptive capacity of domestic SI firms. Using GSO’s enterprise 
survey data from 2014-2018, after estimating TFP, a random effect panel model of TFP and 
its determinants is run. The results show that FDI backward spillovers have positive impacts, 
while FDI horizontal spillovers cause negative impacts. The interaction variables show that 
domestic firms with higher quality labor better absorb the backward spillover effects.
Keywords: FDI, supporting industry, spillover effects, TFP
JEL Codes: D00, D24, C23.
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1. Giới thiệu
Sau hơn 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã thu hút được một lượng lớn vốn FDI. FDI đã đem đến tác động 

tích cực cho nền kinh tế Việt Nam trên nhiều phương diện như gia tăng xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu 
ngân sách và tạo việc làm. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu FDI có đem lại các tác động mạnh mẽ, làm thay 
đổi cấu trúc nền kinh tế trong nước, thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) trong nước tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu (GVC). Công nghiệp hỗ trợ– sản xuất các đầu vào trung gian cho các doanh nghiệp lắp ráp xuất 
khẩu - được coi là ngành công nghiệp cốt lõi của nền kinh tế, đóng vai trò quyết định để nền kinh tế tham 
gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, tác động của FDI đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ (CNHT) 
trợ nội địa có vai trò quan trọng, thúc đẩy quá trình gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu. 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động của FDI đối với các doanh nghiệp Việt Nam (Ni & 
cộng sự, 2017; Thang & cộng sự, 2016; Huynh & cộng sự, 2021; Rahman & Inaba, 2021), song với doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, đánh giá tác động của FDI vẫn là khoảng trống nghiên cứu. Vì vậy, việc 
đánh giá tác động lan tỏa FDI đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có ý nghĩa quan trọng, đặc 
biệt trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu thông qua các Hiệp định 
thương mại tự do.

Để đánh giá tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI đến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, bài 
viết tập trung đánh giá tác động của FDI đối với TFP của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa Việt 
Nam. Sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp trong 5 năm (2014-1018) và mô hình dữ liệu bảng để đánh giá 
tác động của FDI đối với TFP. Các kênh tác động của FDI là tác động nội ngành và tác động hạ nguồn, đồng 
thời biến tương tác được đưa vào mô hình để xem xét khả năng hấp thụ của doanh nghiệp nội địa. Bên cạnh 
các yếu tố FDI, mô hình cũng xem xét các biến tác động khác như chất lượng lao động và cường độ vốn, 
nhu cầu nội địa, môi trường thể chế và các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp, các biến này đóng vai trò là 
các biến kiểm soát trong mô hình.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Khái niệm công nghiệp hỗ trợ 
Cụm từ công nghiệp hỗ trợ trở nên phổ biến ở Việt Nam từ những năm 2007 với ấn phẩm “Xây dựng công 

nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” do Kenichi Ohno chủ biên (Ohno, 2007). Tuy nhiên, đến nay, khái niệm này vẫn 
chưa thống nhất. Theo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2007), “Công nghiệp hỗ trợ là một nhóm các hoạt động 
công nghiệp cung cấp các đầu vào trung gian (gồm linh kiện, phụ tùng và công cụ để sản xuất ra các linh 
kiện phụ tùng này) cho các ngành công nghiệp lắp ráp và chế biến”. Theo Hoàng Văn Châu (2010), công 
nghiệp hỗ trợ là công nghiệp sản xuất ra các linh kiện, phụ tùng, sản phẩm trung gian,… đóng vai trò là đầu 
vào và lắp ráp chúng để trở thành sản phẩm cuối cùng. Trong khi đó Trương Thị Chí Bình (2010) cho rằng 
công nghiệp hỗ trợ là toàn bộ việc tạo ra những linh phụ kiện tham gia vào việc hình thành các sản phẩm 
hoàn thiện cho người tiêu dùng.  

Nghị định 111/2015/QĐ-TTg ngày 3/11/2015 về phát triển công nghiệp hỗ trợ định nghĩa công nghiệp 
hỗ trợ là “các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản 
xuất sản phẩm hoàn chỉnh”. Quyết định 9028/QĐ-BCT 2014 về Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp 
hỗ trợ 2020 tầm nhìn 2030 cụ thể ba lĩnh vực được quy hoạch, định hướng tập trung phát triển giai đoạn 
đến 2020, tầm nhìn đến 2025 là: (i) Linh kiện phụ tùng; (ii) công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày; (iii) 
công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Báo cáo của Bộ Công thương về công nghiệp 
hỗ trợ, dựa trên điều tra mẫu về các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 2018 của Tổng cục thống kê, cũng 
tập trung vào các ngành tương tự như vậy, bao gồm linh kiện ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may, và da giày (Bộ 
CôngThương, 2019). 

Có thể thấy, công nghiệp hỗ trợ là khái niệm không có ranh giới rõ ràng. Trong các nghiên cứu, khái niệm 
này ngày được cụ thể trong các ngành, lĩnh vực để đảm bảo có thể xem xét kỹ lưỡng, phù hợp với bối cảnh 
thực tế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khái niệm công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp 
sản xuất các nguyên vật liệu cơ bản, các linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm để cung cấp cho các ngành 
công nghiệp theo 7 tiểu ngành là (1) công nghiệp hỗ trợ dệt may-da giày; trình độ công nghệ trung bình là 
(2) linh kiện nhựa-cao su, (3) linh kiện cơ khí kim loại; trình độ công nghệ cao có (4) linh kiện điện tử; (5) 



Số 314 tháng 8/2023 4

linh kiện điện; (6) linh kiện ô tô, xe máy; (7) công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.
2.2. Tác động của doanh nghiệp FDI đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa
Với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, liên kết với các doanh nghiệp FDI đóng vai trò quan trọng, 

đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển. Mối liên kết này không chỉ đem đến một lượng cầu lớn cho 
các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, trình độ công 
nghệ của các doanh nghiệp nội địa. Ohno (2007) chỉ ra việc thu hẹp khoảng cách về thông tin và nhận thức 
của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp lắp ráp FDI là một trong các yếu tố góp phần thúc 
đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Cũng như các doanh nghiệp nội địa khác trong nền kinh tế, tác động lan tỏa của doanh nghiệp FDI được 
phân thành hai nhóm là (i) tác động nội ngành (horizontal spillovers) là tác động từ các doanh nghiệp FDI 
trong cùng ngành với doanh nghiệp nội địa và (ii) tác động liên ngành (vertical spill-overs) là tác động từ 
các doanh nghiệp FDI là nhà cung cấp hoặc khách hàng của doanh nghiêp nội địa (Sari & cộng sự, 2016).

Tác động nội ngành có được là nhờ quá trình học tập của các doanh nghiệp nội địa về phương thức quản 
lý, công nghệ của các đối thủ FDI trong ngành. Tác động này cũng đến từ việc dịch chuyển lao động từ các 
doanh nghiệp FDI – những lao động được nâng cao trình độ, kỹ năng sau một thời gian làm việc cho các 
doanh nghiệp FDI- chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp nội địa. Một số nghiên cứu thực tiễn cho 
thấy tác động tích cực của các doanh nghiệp FDI đối với doanh nghiệp trong nước như trường hợp doanh 
nghiệp chế biến chế tạo của Indonesia (Sari & cộng sự, 2016), doanh nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ của 
Bangladesh (Rahman & Inaba, 2021). Bên cạnh các tác động tích cực, các doanh nghiệp FDI cũng có thể 
gây ra các tác động tiêu cực (Khalifah & cộng sự, 2015) như chèn ép doanh nghiệp trong nước, thu hút các 
đơn hàng trên thị trường, khiến cho các doanh nghiệp nội địa – có năng lực cạnh tranh kém hơn- phải cắt 
giảm sản xuất, và ảnh hưởng đến năng lực, hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp này. Farole & Winkler 
(2015) tìm thấy tác động tiêu cực này ở 78 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình; Kim (2015) đưa ra dẫn 
chứng về tác động tiêu cực này ở Hàn Quốc. Một số nghiên cứu của Việt Nam cũng chỉ ra tác động tiêu cực 
này (Ni & cộng sự, 2017; Nguyen & cộng sự, 2020; Thang & cộng sự, 2016; Huỳnh & cộng sự, 2021). Bên 
cạnh đó, một số nghiên cứu cho thấy tác động FDI nội ngành là không đáng kể (Wiboonchutikula & cộng 
sự, 2016; Khalifah & cộng sự, 2015). 

Tác động FDI liên ngành, bao gồm tác động từ các doanh nghiệp FDI là nhà cung cấp đầu vào (tác động 
thượng nguồn) và tác động từ các doanh nghiệp FDI là khách hàng (tác động hạ nguồn). Với đầu vào sản 
xuất là các sản phẩm có chất lượng cao, kỹ thuật hiện đại từ các nhà cung cấp FDI, các doanh nghiệp nội địa 
phải thay đổi, cải tiến quy trình sản xuất, máy móc, thiết bị và nhờ vậy, nâng cao năng lực sản xuất. Các nhà 
cung cấp FDI cũng có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nội địa để đầu vào được sử dụng 
một cách tối ưu. Tuy nhiên, chi phí đầu vào cao từ các nhà cung cấp FDI cũng có thể gây ra tác động tiêu 
cực cho các doanh nghiệp trong nước. Sari & cộng sự (2016) cho thấy tác động tích cực này đối với doanh 
nghiệp chế biến chế tạo của Indonesia trong khi Wiboonchutikula & cộng sự (2016) cho thấy tác động tiêu 
cực đối với doanh nghiệp chế biến chế tạo Thái Lan. Các nghiên cứu về Việt Nam cũng cho thấy cả tác động 
tiêu cực (Nguyen & cộng sự, 2020; Thang & cộng sự, 2016) và tích cực (Duong & Hung, 2017).

Các doanh nghiệp FDI khách hàng cũng có thể cũng có thể đem đến tác động tích cực hoặc tiêu cực. Các 
doanh nghiệp FDI này cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm của các doanh nghiệp nội địa 
đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của họ. Các doanh nghiệp FDI này thường là các tập đoàn đa quốc gia, vì vậy 
với các đơn hàng lớn, các doanh nghiệp FDI tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nội địa có thể phát huy tính 
hiệu quả theo quy mô. Nhiều nghiên cứu thực tiễn cho thấy tác động tích cực từ các khách hàng FDI đối 
với doanh nghiệp nội địa như trường hợp của Ấn Độ (Fujimori & Sato, 2015); Thái Lan (Wiboonchutikula 
& cộng sự, 2016). Các nghiên cứu của Việt Nam cũng cho thấy tác động tích cực này (Ni & cộng sự, 2017; 
Nguyen & cộng sự., 2020; Duong & Hung, 2017; Newman & cộng sự, 2015). Tuy nhiên, trong trường hợp 
các doanh nghiệp FDI sử dụng đầu vào nhập khẩu hoặc từ các doanh nghiệp FDI – là đối thủ cạnh tranh của 
doanh nghiệp nội địa, có thể tạo ra áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp nội địa, làm thị trường tiêu thụ 
của doanh nghiệp nội địa bị thu hẹp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nội địa. Sari & cộng sự (2016) 
đã chứng minh tác động tiêu cực này đối với năng suất doanh nghiệp chế biến chế tạo Indonesia. 
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Mặc dù chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động lan tỏa của FDI đến các doanh nghiệp công nghiệp hỗ 
trợ nội địa Việt Nam, song cũng có các nghiên cứu đánh giá tác động của FDI đến các ngành có liên quan 
đến công nghiệp hỗ trợ. Duong & Hung (2017) đã cho thấy tác động tích cực của các doanh nghiệp FDI liên 
ngành đối với các doanh nghiệp ngành may mặc từ năm 2009 đến năm 2013. Nguyen & cộng sự (2019) cũng 
cho thấy các tác động tích cực của khách hàng FDI đối với doanh nghiệp cơ khí và điện tử giai đoạn 2007-
2015. Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu này không tìm thấy tác động nội ngành từ doanh nghiệp FDI. 

Báo cáo công nghiệp hỗ trợ của Bộ Công thương cũng cho thấy mối liên kết giữa doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ nội địa và doanh nghiệp FDI còn lỏng lẻo. Về mối liên kết với các doanh nghiệp FDI hạ nguồn, 
trong số 48% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có mối quan hệ với doanh nghiệp FDI hạ nguồn, chỉ 
có 5% có doanh thu hoàn toàn từ khách hàng FDI, trong đó ngành điện tử có tỷ lệ cao nhất là 22%, ngành dệt 
may-da giày chỉ có 3%. Về mối liên kết với các doanh nghiệp FDI thượng nguồn, chỉ có 3% doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ nội địa có nhà cung cấp là doanh nghiệp FDI, điều này cho thấy các doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ có ít mối liên hệ với nhà cung cấp FDI. Về sự hỗ trợ kỹ thuật của các doanh nghiệp FDI đối 
với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, chỉ có khoảng hơn 8% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
nội địa trong mẫu khảo sát nhận được sự hỗ trợ này (Bộ Công thương, 2019).

Trước bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia vào các Hiệp định thương mại song phương và đa phương, 
thu hút vốn FDI gia tăng, việc đánh giá tác động của doanh nghiệp FDI đối với công nghiệp hỗ trợ nội địa 
là cần thiết. Do các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có ít mối liên hệ với các doanh nghiệp FDI 
thượng nguồn, nên nghiên cứu tập trung vào kênh tác động nội ngành và kênh tác động từ các doanh nghiệp 
FDI hạ nguồn. 

Nghiên cứu trước đây của chúng tôi về công nghiệp hỗ trợ nội địa cho thấy có sự suy giảm hiệu quả 
kỹ thuật (TE) của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa so với đối thủ FDI trong giai đoạn 2010-2018 
(Thanh & Trang, 2020), qua đó cho thấy sự suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. 
Về tác động của FDI đến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, cả doanh nghiệp FDI cùng ngành và 
doanh nghiệp FDI hạ nguồn, đều gây ra tác động tiêu cực đối với TE (Trang & Thanh, 2021), trong khi đó 
khi đánh giá tác động đối với TFP, chỉ có FDI cùng ngành gây tác động tiêu cực, còn FDI hạ nguồn lại có 
tác động tích cực (Trang & Thanh, 2022). Kết quả này cho thấy hiệu quả không đồng đều của các doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, nên mặc dù các doanh nghiệp FDI hạ nguồn tác động tích cực, giúp cải 
thiện TFP của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, song lại làm TE của doanh nghiệp nội địa lại 
giảm đi, cho thấy sự phân hóa giữa nhóm có hiệu quả cao hơn và nhóm có hiệu quả thấp hơn của các doanh 
nghiệp nội địa.

Để tìm hiểu sâu hơn về tác động của FDI đối với TFP của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, trong 
nghiên cứu này, chúng tôi xem xét các yếu tố tác động FDI nội ngành và tác động FDI liên ngành. Với tác 
động FDI liên ngành, do có rất ít (khoảng 3%) doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có nhà cung cấp là 
doanh nghiệp FDI (Bộ Công thương, 2019), nghiên cứu sẽ chỉ xem xét tác động FDI hạ nguồn mà không 
xem xét tác động FDI thượng nguồn. Bên cạnh đó, các biến tương tác giữa FDI và các yếu tố nội lực của 
doanh nghiệp là chất lượng lao động và cường độ vốn cũng được xem xét để đánh giá tăng khả năng hấp 
thụ tác động lan tỏa của FDI.

3. Phương pháp nghiên cứu và số liệu
3.1. Hàm sản xuất và ước lượng TFP
Năng suất các yếu tố tổng hợp từ hàm sản xuất Coub-Douglas được Solow khởi xướng từ năm 1957 và 

được phát triển thành nhiều trường phái khác nhau.
Solow (1957) với giả định mọi doanh nghiệp đều nằm trên đường biên sản xuất, năng suất các yếu tố tổng 

hợp (TFP) là phần dư của quá trình sản xuất sau khi đã tính toán đóng góp của các yếu tố đầu vào. 
Với cách tiếp cận tham số, hàm sản xuất Cobb-Douglas dạng CES (constant elasticity of substitution 

production function) là hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi. Phát triển hàm sản xuất 
này, cho phép hệ số co giãn thay thế đầu vào thay đổi, hàm sản xuất loga siêu việt (hàm translog) được phát 
triển từ năm 1967 (Kmenta, 1967). Trong hàm translog, hệ số co giãn thay thế đầu vào thay đổi và mối quan 
hệ phi tuyến tính giữa đầu vào và đầu ra. Các nghiên cứu ước lượng tăng trưởng TFP từ hàm translog cũng 



Số 314 tháng 8/2023 6

được tìm thấy trong các nghiên cứu như Francis & cộng sự (2020) và Le & cộng sự (2020).
Nhận thấy các đầu vào như vốn đầu tư và nguyên liệu có hiện tượng nội sinh với TFP , các nhà kinh tế 

tiếp tục phát triển phương pháp ước lượng để xử lý vấn đề nội sinh. Beveren (2012) đã tổng hợp 4 phương 
pháp chính: (1) Phương pháp hiệu ứng cố định (fixed effect); (2) Phương pháp biến công cụ (IV) và phương 
pháp moment tổng quát (GMM); (3) Phương pháp bán tham số của Olley & Pakes (1996) (viết tắt là OP); 
(4) Phương pháp bán tham số của Levinsohn & Petrin (2003) (viết tắt là LP). Tuy nhiên, để triển khai các 
phương pháp (2), (3), (4) thì cần đầy đủ dữ liệu cần thiết. Với phương pháp IV và GMM thì cần dữ liệu bảng 
cân bằng hoặc một số trường dữ liệu cho biến công cụ; OP cần có dữ liệu về vốn đầu tư; LP cần dữ liệu về 
đầu vào trung gian. 

Vì vậy, trong nghiên cứu này, với dữ liệu sẵn có, để ước lượng TFP, chúng tôi sử dụng hàm sản xuất 
translog và xử lý vấn đề nội sinh bằng phương pháp hiệu ứng cố định.

Hàm sản xuất dạng tuyến tính logarit tổng quát như sau:
lnVAit = β0 + β1lnKit + β2lnLit + vi + εit     (1)

Hàm sản xuất translog có dạng:
ln = β0 + β1lnKit + β2lnLit + β3(lnKit)

2 + β4(lnLit)
2 + β5(lnKit)(lnLit) + vi + εit    (2)

Trong đó, 
VAit là giá trị gia tăng của doanh nghiệp i ở năm t và được tính bằng triệu VNĐ. VA được ước tính theo 

phương pháp thu nhập.
Kit là tài sản của doanh nghiệp i tại năm t. K được tính bằng triệu VNĐ và được ước tính bằng tài sản cố 

định của doanh nghiệp.
Lit là số lao động của doanh nghiệp i, tại thời điểm năm t, được đo lường bằng số lao động trung bình đầu 

năm và cuối năm của doanh nghiệp.
vi là phần dư có thể quan sát được về đặc điểm của doanh nghiệp i theo thời gian (hiệu ứng cố định).
εit là các phần dư không thể quan sát được, được giả định tuân theo phân phối chuẩn.
F- test được sử dụng để xác định hàm sản xuất translog có ưu việt hơn hàm tuyến tính logarit.
Từ hàm sản xuất được lựa chọn, tăng trưởng TFP được xác định như sau:

Solow (1957) với giả định mọi doanh nghiệp đều nằm trên đường biên sản xuất, năng suất các yếu tố tổng 
hợp (TFP) là phần dư của quá trình sản xuất sau khi đã tính toán đóng góp của các yếu tố đầu vào.  

Với cách tiếp cận tham số, hàm sản xuất Cobb-Douglas dạng CES (constant elasticity of substitution 
production function) là hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi. Phát triển hàm sản xuất 
này, cho phép hệ số co giãn thay thế đầu vào thay đổi, hàm sản xuất loga siêu việt (hàm translog) được phát 
triển từ năm 1967 (Kmenta, 1967). Trong hàm translog, hệ số co giãn thay thế đầu vào thay đổi và mối 
quan hệ phi tuyến tính giữa đầu vào và đầu ra. Các nghiên cứu ước lượng tăng trưởng TFP từ hàm translog 
cũng được tìm thấy trong các nghiên cứu như Francis & cộng sự (2020) và Le & cộng sự (2020). 

Nhận thấy các đầu vào như vốn đầu tư và nguyên liệu có hiện tượng nội sinh với TFP , các nhà kinh tế tiếp 
tục phát triển phương pháp ước lượng để xử lý vấn đề nội sinh. Beveren (2012) đã tổng hợp 4 phương pháp 
chính: (1) Phương pháp hiệu ứng cố định (fixed effect); (2) Phương pháp biến công cụ (IV) và phương pháp 
moment tổng quát (GMM); (3) Phương pháp bán tham số của Olley & Pakes (1996) (viết tắt là OP); (4) 
Phương pháp bán tham số của Levinsohn & Petrin (2003) (viết tắt là LP). Tuy nhiên, để triển khai các 
phương pháp (2), (3), (4) thì cần đầy đủ dữ liệu cần thiết. Với phương pháp IV và GMM thì cần dữ liệu 
bảng cân bằng hoặc một số trường dữ liệu cho biến công cụ; OP cần có dữ liệu về vốn đầu tư; LP cần dữ 
liệu về đầu vào trung gian.  

Vì vậy, trong nghiên cứu này, với dữ liệu sẵn có, để ước lượng TFP, chúng tôi sử dụng hàm sản xuất 
translog và xử lý vấn đề nội sinh bằng phương pháp hiệu ứng cố định. 

Hàm sản xuất dạng tuyến tính logarit tổng quát như sau: 

lnVAit = β0 + β1lnKit + β2lnLit + vi + εit     (1) 

Hàm sản xuất translog có dạng: 

ln = β0 + β1lnKit + β2lnLit + β3(lnKit)2 + β4(lnLit)2 + β5(lnKit)(lnLit) + vi + εit    (2) 

Trong đó,  

VAit là giá trị gia tăng của doanh nghiệp i ở năm t và được tính bằng triệu VNĐ. VA được ước tính theo 
phương pháp thu nhập. 

Kit là tài sản của doanh nghiệp i tại năm t. K được tính bằng triệu VNĐ và được ước tính bằng tài sản cố 
định của doanh nghiệp. 

Lit là số lao động của doanh nghiệp i, tại thời điểm năm t, được đo lường bằng số lao động trung bình đầu 
năm và cuối năm của doanh nghiệp. 

vi là phần dư có thể quan sát được về đặc điểm của doanh nghiệp i theo thời gian (hiệu ứng cố định). 

εit là các phần dư không thể quan sát được, được giả định tuân theo phân phối chuẩn. 

F- test được sử dụng để xác định hàm sản xuất translog có ưu việt hơn hàm tuyến tính logarit. 

Từ hàm sản xuất được lựa chọn, tăng trưởng TFP được xác định như sau: 

ln 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇� = 𝛽𝛽�� +  𝑣𝑣�� +  ����    (3) 

3.2. Mô hình các yếu tố tác động đến TFP 

Với cách tiếp cận tăng trưởng nội sinh, được phát triển trong những năm 1980 với các đại diện như Lucas 
(1988) và Romer (1994), năng suất các yếu tố tổng hợp không còn là yếu tố ngoại sinh như trong mô hình 
của Solow, mà được quyết định bởi các yếu tố như vốn con người, trình độ công nghệ, môi trường thể 
chế,…  

Mô hình các yếu tố tác động đến TFP có dạng như sau: 

lnTFPit = δ0 + δZit + ui + ωit  (4) 

3.2. Mô hình các yếu tố tác động đến TFP
Với cách tiếp cận tăng trưởng nội sinh, được phát triển trong những năm 1980 với các đại diện như Lucas 

(1988) và Romer (1994), năng suất các yếu tố tổng hợp không còn là yếu tố ngoại sinh như trong mô hình 
của Solow, mà được quyết định bởi các yếu tố như vốn con người, trình độ công nghệ, môi trường thể chế,… 

Mô hình các yếu tố tác động đến TFP có dạng như sau:
lnTFPit = δ0 + δZit + ui + ωit  (4)

Trong đó Zit là vecto các yếu tố tác động đển TFP (lnTFP), bao gồm tác động lan tỏa của các doanh nghiệp 
FDI. Cụ thể, Zit bao gồm các yếu tố sau:

Các yếu tố nội lực của doanh nghiệp: 
- Chất lượng lao động (lnHum) được đại diện bằng log tự nhiên của chi phí trung bình cho một lao động 

của doanh nghiệp.
- Cường độ vốn (lnCI) được xác định bằng log tự nhiên của giá trị tài sản trung bình trên một lao động 

của doanh nghiệp.
Các yếu tố FDI và biến tương tác
- Tác động của các doanh nghiệp FDI nội ngành (HFSpill) được xác định theo công thức sau:

Trong đó Zit là vecto các yếu tố tác động đển TFP (lnTFP), bao gồm tác động lan tỏa của các doanh nghiệp 
FDI. Cụ thể, Zit bao gồm các yếu tố sau: 

Các yếu tố nội lực của doanh nghiệp:  

- Chất lượng lao động (lnHum) được đại diện bằng log tự nhiên của chi phí trung bình cho một lao động 
của doanh nghiệp. 

- Cường độ vốn (lnCI) được xác định bằng log tự nhiên của giá trị tài sản trung bình trên một lao động của 
doanh nghiệp. 

Các yếu tố FDI và biến tương tác 

- Tác động của các doanh nghiệp FDI nội ngành (HFSpill) được xác định theo công thức sau: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� = ∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹�� ∗ 𝐿𝐿�����
∑ 𝐿𝐿�����

 

Trong đó, FShit là tỷ lệ vốn nước ngoài của doanh nghiệp i, tại thời điểm t. j là một trong bảy tiểu ngành. 

- Biến tương tác giữa tác động của FDI nội ngành và 2 yếu tố nội lực của doanh nghiệp 

HFSpillhum = HFSpilljt*lnHumit 

HFSpill_CI = HFSpilljt*lnCIit 

- Tác động của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn cho biết tác động của các doanh nghiệp FDI ở các ngành 
sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ- FDI backward effect (BFSpill) 
– được đo lường bằng tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn này, được xác định bằng công 
thức:  

𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� = � 𝑏𝑏��
�

∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� 

BFSpilljt là tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI đối với tiểu ngành công nghiệp hỗ trợ j. Các doanh 
nghiệp FDI hạ nguồn sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành j. 
bkl là hệ số cho biết khi ngành k tăng lên 1 đơn vị sản phẩm thì ngành l cần tăng lên bao nhiêu đơn vị sản 
phẩm, hệ số này được tính toán từ bảng cân đối liên ngành (IOT). 

- Biến tương tác giữa tác động của FDI hạ nguồn và 2 yếu tố nội lực (chất lượng nhân lực và cường độ vốn) 

BFSpillhum = BFSpilljt*lnHumit 

BFSpill_CI = BFSpilljt*lnCIit 

Các yếu tố khác: 

- Cầu nội địa đối với ngành j (BSpill_ratio) cho biết tác động của toàn bộ doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng 
đầu vào là sản phẩm của ngành j, được đo lường theo công thức sau:  

𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐻𝐻𝐵𝐵�� = ∑ 𝑏𝑏��� ∗ 𝐿𝐿��
∑ 𝐿𝐿�����

 

- Môi trường thể chế, có hai biến đại diện bởi hai chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI). Đó là chỉ số thành phần “chi phí phi chính thức” (informal) và chỉ số thành phần “môi trường cạnh 
tranh bình đẳng” (competition). 

Các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp: 

- Biến Vùng (Region) là biến giả (dummy), nhận 6 giá trị từ 1 đến 6, đại diện cho 6 vùng địa lý: 1: Vùng 
Đồng bằng sông Hồng; 2: Vùng Trung du Miền núi phía Bắc; 3: Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền 

Trong đó, FShit là tỷ lệ vốn nước ngoài của doanh nghiệp i, tại thời điểm t. j là một trong bảy tiểu ngành.
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- Biến tương tác giữa tác động của FDI nội ngành và 2 yếu tố nội lực của doanh nghiệp
HFSpillhum = HFSpilljt*lnHumit

HFSpill_CI = HFSpilljt*lnCIit

- Tác động của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn cho biết tác động của các doanh nghiệp FDI ở các ngành 
sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ- FDI backward effect (BFSpill) 
– được đo lường bằng tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn này, được xác định bằng công 
thức: 

Trong đó Zit là vecto các yếu tố tác động đển TFP (lnTFP), bao gồm tác động lan tỏa của các doanh nghiệp 
FDI. Cụ thể, Zit bao gồm các yếu tố sau: 

Các yếu tố nội lực của doanh nghiệp:  

- Chất lượng lao động (lnHum) được đại diện bằng log tự nhiên của chi phí trung bình cho một lao động 
của doanh nghiệp. 

- Cường độ vốn (lnCI) được xác định bằng log tự nhiên của giá trị tài sản trung bình trên một lao động của 
doanh nghiệp. 

Các yếu tố FDI và biến tương tác 

- Tác động của các doanh nghiệp FDI nội ngành (HFSpill) được xác định theo công thức sau: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� = ∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹�� ∗ 𝐿𝐿�����
∑ 𝐿𝐿�����

 

Trong đó, FShit là tỷ lệ vốn nước ngoài của doanh nghiệp i, tại thời điểm t. j là một trong bảy tiểu ngành. 

- Biến tương tác giữa tác động của FDI nội ngành và 2 yếu tố nội lực của doanh nghiệp 

HFSpillhum = HFSpilljt*lnHumit 

HFSpill_CI = HFSpilljt*lnCIit 

- Tác động của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn cho biết tác động của các doanh nghiệp FDI ở các ngành 
sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ- FDI backward effect (BFSpill) 
– được đo lường bằng tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn này, được xác định bằng công 
thức:  

𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� = � 𝑏𝑏��
�

∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� 

BFSpilljt là tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI đối với tiểu ngành công nghiệp hỗ trợ j. Các doanh 
nghiệp FDI hạ nguồn sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành j. 
bkl là hệ số cho biết khi ngành k tăng lên 1 đơn vị sản phẩm thì ngành l cần tăng lên bao nhiêu đơn vị sản 
phẩm, hệ số này được tính toán từ bảng cân đối liên ngành (IOT). 

- Biến tương tác giữa tác động của FDI hạ nguồn và 2 yếu tố nội lực (chất lượng nhân lực và cường độ vốn) 

BFSpillhum = BFSpilljt*lnHumit 

BFSpill_CI = BFSpilljt*lnCIit 

Các yếu tố khác: 

- Cầu nội địa đối với ngành j (BSpill_ratio) cho biết tác động của toàn bộ doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng 
đầu vào là sản phẩm của ngành j, được đo lường theo công thức sau:  

𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐻𝐻𝐵𝐵�� = ∑ 𝑏𝑏��� ∗ 𝐿𝐿��
∑ 𝐿𝐿�����

 

- Môi trường thể chế, có hai biến đại diện bởi hai chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI). Đó là chỉ số thành phần “chi phí phi chính thức” (informal) và chỉ số thành phần “môi trường cạnh 
tranh bình đẳng” (competition). 

Các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp: 

- Biến Vùng (Region) là biến giả (dummy), nhận 6 giá trị từ 1 đến 6, đại diện cho 6 vùng địa lý: 1: Vùng 
Đồng bằng sông Hồng; 2: Vùng Trung du Miền núi phía Bắc; 3: Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền 

BFSpilljt là tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI đối với tiểu ngành công nghiệp hỗ trợ j. Các doanh 
nghiệp FDI hạ nguồn sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành j. bkl 
là hệ số cho biết khi ngành k tăng lên 1 đơn vị sản phẩm thì ngành l cần tăng lên bao nhiêu đơn vị sản phẩm, 
hệ số này được tính toán từ bảng cân đối liên ngành (IOT).

- Biến tương tác giữa tác động của FDI hạ nguồn và 2 yếu tố nội lực (chất lượng nhân lực và cường độ 
vốn)

BFSpillhum = BFSpilljt*lnHumit

BFSpill_CI = BFSpilljt*lnCIit

Các yếu tố khác:
- Cầu nội địa đối với ngành j (BSpill_ratio) cho biết tác động của toàn bộ doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng 

đầu vào là sản phẩm của ngành j, được đo lường theo công thức sau: 

Trong đó Zit là vecto các yếu tố tác động đển TFP (lnTFP), bao gồm tác động lan tỏa của các doanh nghiệp 
FDI. Cụ thể, Zit bao gồm các yếu tố sau: 

Các yếu tố nội lực của doanh nghiệp:  

- Chất lượng lao động (lnHum) được đại diện bằng log tự nhiên của chi phí trung bình cho một lao động 
của doanh nghiệp. 

- Cường độ vốn (lnCI) được xác định bằng log tự nhiên của giá trị tài sản trung bình trên một lao động của 
doanh nghiệp. 

Các yếu tố FDI và biến tương tác 

- Tác động của các doanh nghiệp FDI nội ngành (HFSpill) được xác định theo công thức sau: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� = ∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐹�� ∗ 𝐿𝐿�����
∑ 𝐿𝐿�����

 

Trong đó, FShit là tỷ lệ vốn nước ngoài của doanh nghiệp i, tại thời điểm t. j là một trong bảy tiểu ngành. 

- Biến tương tác giữa tác động của FDI nội ngành và 2 yếu tố nội lực của doanh nghiệp 

HFSpillhum = HFSpilljt*lnHumit 

HFSpill_CI = HFSpilljt*lnCIit 

- Tác động của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn cho biết tác động của các doanh nghiệp FDI ở các ngành 
sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ- FDI backward effect (BFSpill) 
– được đo lường bằng tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI hạ nguồn này, được xác định bằng công 
thức:  

𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� = � 𝑏𝑏��
�

∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�� 

BFSpilljt là tác động lan tỏa của các doanh nghiệp FDI đối với tiểu ngành công nghiệp hỗ trợ j. Các doanh 
nghiệp FDI hạ nguồn sử dụng đầu vào là các sản phẩm của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành j. 
bkl là hệ số cho biết khi ngành k tăng lên 1 đơn vị sản phẩm thì ngành l cần tăng lên bao nhiêu đơn vị sản 
phẩm, hệ số này được tính toán từ bảng cân đối liên ngành (IOT). 

- Biến tương tác giữa tác động của FDI hạ nguồn và 2 yếu tố nội lực (chất lượng nhân lực và cường độ vốn) 

BFSpillhum = BFSpilljt*lnHumit 

BFSpill_CI = BFSpilljt*lnCIit 

Các yếu tố khác: 

- Cầu nội địa đối với ngành j (BSpill_ratio) cho biết tác động của toàn bộ doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng 
đầu vào là sản phẩm của ngành j, được đo lường theo công thức sau:  

𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐻𝐻𝐵𝐵�� = ∑ 𝑏𝑏��� ∗ 𝐿𝐿��
∑ 𝐿𝐿�����

 

- Môi trường thể chế, có hai biến đại diện bởi hai chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI). Đó là chỉ số thành phần “chi phí phi chính thức” (informal) và chỉ số thành phần “môi trường cạnh 
tranh bình đẳng” (competition). 

Các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp: 

- Biến Vùng (Region) là biến giả (dummy), nhận 6 giá trị từ 1 đến 6, đại diện cho 6 vùng địa lý: 1: Vùng 
Đồng bằng sông Hồng; 2: Vùng Trung du Miền núi phía Bắc; 3: Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền 

- Môi trường thể chế, có hai biến đại diện bởi hai chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI). Đó là chỉ số thành phần “chi phí phi chính thức” (informal) và chỉ số thành phần “môi trường 
cạnh tranh bình đẳng” (competition).

Các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp:
- Biến Vùng (Region) là biến giả (dummy), nhận 6 giá trị từ 1 đến 6, đại diện cho 6 vùng địa lý: 1: Vùng 

Đồng bằng sông Hồng; 2: Vùng Trung du Miền núi phía Bắc; 3: Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền 
Trung; 4: Vùng Tây nguyên; 5: Vùng Đông Nam Bộ; 6: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Biến quy mô doanh nghiệp (SIZE) cũng là một biến giả, nhận các giá trị từ 1 đến 4, tương ứng với quy 
mô doanh nghiệp: 1- siêu nhỏ; 2-nhỏ; 3- vừa và 4- lớn 

- Ngành (tiểu ngành) của doanh nghiệp (supind) là biến giả với các giá trị từ 61 đến 67, tương ứng với 7 
tiểu ngành của công nghiệp hỗ trợ; 61-công nghiệp hỗ trợ dệt may – da giày; 62- Linh kiện nhựa – cao su; 
63-Linh kiện cơ khí, kim loại; 64-Linh kiện điện tử; 65-Linh kiện điện; 66- Linh kiện ô tô, xe máy; 67-công 
nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Các quan sát được tính bằng tiền của doanh nghiệp (giá trị gia tăng, tài sản) được điều chỉnh theo chỉ số 
giảm phát để thu được giá trị thực tại thời điểm năm 2010.

3.3. Dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Tổng Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê từ năm 2015 đến 2019 

để xem xét tác động của các yếu tố bên trong, các yếu tố đặc trưng và phối hợp với Bảng IO 2016 xem xét 
tác động của các biến liên quan đến doanh nghiệp FDI và tổng cầu nội địa. Sử dụng dữ liệu PCI từ năm 2014 
đến 2018 để xem xét tác động của môi trường thể chế đến TFP doanh nghiệp. 

4. Kết quả mô hình
4.1. Mã ngành công nghiệp hỗ trợ
Từ danh mục mã ngành VSIC 2007 và VSIC 2018, các mã ngành công nghiệp hỗ trợ được xác định như 

sau: công nghiệp hỗ trợ dệt may-da giày bao gồm các mã ngành như 131, 132, 15110; linh kiện nhựa-cao su 
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gồm 221, 222; linh kiện cơ khí kim loại gồm 251, 25910, 25920, 25930, 25999; linh kiện điện tử gồm 261; 
linh kiện điện gồm 271, 272, 273, 274, 279; linh kiện ô tô- xe máy gồm 281, 292, 293, 30990; công nghiệp 
hỗ trợ công nghệ cao bao gồm 20131, 20132, 203, 26510, 266, 267, 268, 32501.

4.2. Thống kê mô tả
Sau khi làm sạch dữ liệu, mẫu nghiên cứu gồm 60.812 quan sát về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội 

địa trong 5 năm, trong đó 11.560 quan sát vào năm 2014; 15,981 quan sát trong năm 2015; 5.967 quan sát 
trong năm 2016; 12.161 quan sát vào năm 2017 và 15.143 quan sát vào năm 2018.

Phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước trong mẫu khảo sát nằm ở Đồng bằng sông 
Hồng (40%) và Đông Nam Bộ (40%). 95% là các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Khoảng 60% số công ty 
nằm trong phân ngành linh kiện cơ khí, kim loại, tiếp theo là linh kiện nhựa-cao su và dệt may-da giày. 

Thống kê mô tả một số biến trong mô hình như sau:
 

Bảng 1: Thống kê mô tả một số biến chính trong mô hình (4) 
TT Biến   Năm 
      2014 2015 2016 2017 2018 
1 lnCl Mean 4.15 4.58 4.05 4.01 4.15 
    SD 1.15 1.22 1.52 1.52 1.52 
2 lnHum Mean 3.78 3.89 3.90 3.93 3.97 
    SD 0.52 0.53 0.63 0.55 0.56 
3 HFSpill Mean 0.42 0.44 0.45 0.43 0.44 
    SD 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 
4 BFSpill Mean 0.32 0.31 0.29 0.32 0.32 
    SD 0.11 0.11 0.12 0.11 0.11 
5 BSpill_ratio Mean 2.05 2.03 1.89 1.88 1.78 
    SD 1.09 1.20 1.33 1.13 1.01 
6 Informal Mean 4.82 4.67 5.10 5.14 5.81 
    SD 0.58 0.61 0.59 0.70 0.58 
7 Competition Mean 4.43 4.33 4.39 4.66 5.37 
    SD 0.74 0.56 0.57 0.65 0.72 

Chú thích: Mean = giá trị trung bình, SD = độ lệch chuẩn 

 

4.3. Lựa chọn hàm sản xuất và ước lượng TFP 

Sử dụng F- test khẳng định lựa chọn hàm sản xuất translog, tiến hành chạy mô hình (2). Sử dụng ước lượng 
sai số chuẩn vững để xử lý hiện tượng phương sai thay đổi. LnTFP được xác định theo phương trình (3). 

4.4. Kết quả mô hình các yếu tố tác động TFP (LnTFP) 

Trong phương trình (4), Zit là một véc tơ của các yếu tố tác động đến LnTFP, bao gồm một số biến đặc 
trưng của doanh nghiệp, là những biến không thay đổi theo thời gian. Do đó, nghiên cứu sử dụng hồi quy 
dữ liệu bảng với phương pháp ước lượng ngẫu nhiên cho mô hình (4). Sử dụng ước lượng sai số chuẩn 
vững để xử lý hiện tượng phương sai thay đổi.  

Để xem xét kỹ hơn tác động lan tỏa của FDI, các biến tương tác được đưa vào mô hình. Nghiên cứu tiến 
hành chạy 4 mô hình. Mô hình 1 không bao gồm bất kỳ biến tương tác nào. Mô hình 2 bao gồm các biến 
tương tác giữa các biến tác động lan tỏa FDI và chất lượng nhân lực của doanh nghiệp. Mô hình 3 bao gồm 
biến tương tác giữa các biến tác động lan tỏa FDI với cường độ vốn của doanh nghiệp. Mô hình 4 bao gồm 
cả hai loại biến tương tác trên. Kết quả 4 mô hình như sau:   

Bảng 2: Kết quả bốn mô hình đánh giá tác động của FDI đối với TFP của doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ nội địa 

Biến phụ thuộc: Ln(TFP) 
 Mô hình (1)  Mô hình (2) Mô hình (3) Mô hình (4) 
 Biến Hệ số Hệ số Hệ số Hệ số
   
lnHum 0.86*** 0.80*** 0.86*** 0.80***

 (0.01) (0.04) (0.01) (0.05)
lnCI -0.01*** -0.01*** -0.03* -0.03*

 (0.00) (0.00) (0.02) (0.02)

4.3. Lựa chọn hàm sản xuất và ước lượng TFP
Sử dụng F- test khẳng định lựa chọn hàm sản xuất translog, tiến hành chạy mô hình (2). Sử dụng ước 

lượng sai số chuẩn vững để xử lý hiện tượng phương sai thay đổi. LnTFP được xác định theo phương trình 
(3).

4.4. Kết quả mô hình các yếu tố tác động TFP (LnTFP)
Trong phương trình (4), Zit là một véc tơ của các yếu tố tác động đến LnTFP, bao gồm một số biến đặc 

trưng của doanh nghiệp, là những biến không thay đổi theo thời gian. Do đó, nghiên cứu sử dụng hồi quy dữ 
liệu bảng với phương pháp ước lượng ngẫu nhiên cho mô hình (4). Sử dụng ước lượng sai số chuẩn vững để 
xử lý hiện tượng phương sai thay đổi. 

Để xem xét kỹ hơn tác động lan tỏa của FDI, các biến tương tác được đưa vào mô hình. Nghiên cứu tiến 
hành chạy 4 mô hình. Mô hình 1 không bao gồm bất kỳ biến tương tác nào. Mô hình 2 bao gồm các biến 
tương tác giữa các biến tác động lan tỏa FDI và chất lượng nhân lực của doanh nghiệp. Mô hình 3 bao gồm 
biến tương tác giữa các biến tác động lan tỏa FDI với cường độ vốn của doanh nghiệp. Mô hình 4 bao gồm 
cả hai loại biến tương tác trên. Kết quả 4 mô hình như sau:  

Kết quả chạy 4 mô hình cho thấy không có nhiều thay đổi về hệ số của các biến, cho thấy tính vững của 
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Bảng 2: Kết quả bốn mô hình đánh giá tác động của FDI  
đối với TFP của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa 

Biến phụ thuộc: Ln(TFP) 
 Mô hình (1)  Mô hình (2) Mô hình (3) Mô hình (4) 
 Biến Hệ số Hệ số Hệ số Hệ số
   
lnHum 0.86*** 0.80*** 0.86*** 0.80***

 (0.01) (0.04) (0.01) (0.05)
lnCI -0.01*** -0.01*** -0.03* -0.03*

 (0.00) (0.00) (0.02) (0.02)
HFSpill -0.23* -0.37 -0.39** -0.49* 

 (0.13) (0.25) (0.17) (0.26)
BFSpill 3.31** 2.78** 3.19** 2.68* 

 (1.38) (1.41) (1.38) (1.41)
BSpill_ratio -0.17*** -0.17*** -0.17*** -0.17***

 (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)
HFSpill_hum 0.05 0.04 

  (0.06) (0.06)
BFSpill_hum 0.15** 0.14* 

  (0.07) (0.07)
HFSpill_CI 0.04 0.04 

  (0.02) (0.03)
BFSpill_CI 0.03 0.02 

  (0.03) (0.03)
Informal 0.05*** 0.05*** 0.05*** 0.05***

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
Competition -0.01 -0.01 -0.01* -0.01

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
62.supind -0.25*** -0.25*** -0.25*** -0.25***

 (0.07) (0.07) (0.07) (0.07)
63.supind -0.68** -0.68** -0.68** -0.68**

 (0.31) (0.31) (0.31) (0.31)
64.supind 0.42*** 0.41*** 0.43*** 0.42***

 (0.14) (0.14) (0.14) (0.14)
65.supind -0.08 -0.10 -0.08 -0.10

 (0.27) (0.27) (0.27) (0.27)
66.supind 0.42* 0.42* 0.42 0.42*

 (0.25) (0.25) (0.25) (0.25)
67.supind 0.45 0.42 0.45 0.42 

 (0.45) (0.45) (0.45) (0.45)
2.Region 0.01 0.01 0.01 0.01 

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
3.Region -0.01 -0.01 -0.01 -0.01

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
4.Region 0.01 0.01 0.01 0.01 

 (0.03) (0.03) (0.03) (0.03)
5.Region 0.05*** 0.05*** 0.05*** 0.05***

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
6.Region 0.12*** 0.12*** 0.12*** 0.13***

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
2.SIZE 0.10*** 0.10*** 0.10*** 0.10***

 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
3.SIZE 0.35*** 0.35*** 0.35*** 0.35***

 (0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
4.SIZE 0.49*** 0.49*** 0.49*** 0.49***

 (0.02) (0.02) (0.02) (0.02)
Constant -0.14 0.08 -0.03 0.17 

 (0.27) (0.32) (0.28) (0.32)

Ghi chú: Sai số chuẩn để trong ngoặc đơn; ***, **, * thể hiện có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%.



Số 314 tháng 8/2023 10

mô hình. Việc đưa các biến tương tác vào mô hình đã làm cho một số biến có ý nghĩa thống kê (biến HFSpill, 
biến BFSpill_hum), cho thấy việc cần thiết đưa các biến tương tác vào mô hình. Chính vì vậy, mô hình 4 là 
mô hình phù hợp nhất trong 4 mô hình.

Kết quả cho thấy các doanh nghiệp FDI mang đến cả tác động tiêu cực và tích cực cho doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ nội địa. Trong khi các doanh nghiệp FDI hạ nguồn (BFSpill) mang lại tác động tích cực, giúp 
cải thiện năng suất doanh nghiệp, thì doanh nghiệp FDI trong cùng ngành (HFSpill) lại gây ra tác động tiêu 
cực. Cả bốn mô hình đều có kết quả thống nhất về tác động của FDI với mức ý nghĩa trên 5%. Các biến 
tương tác giúp làm rõ hơn tác động lan tỏa FDI. Các doanh nghiệp có chất lượng nhân lực cao hơn làm tăng 
khả năng hấp thụ tác động lan tỏa từ các doanh nghiệp FDI hạ nguồn, nhưng không giúp làm giảm tác động 
tiêu cực từ tác động của các doanh nghiệp FDI cùng ngành. Biến tương tác với cường độ vốn không có ý 
nghĩa thống kê, qua đó cho thấy năng lực trang bị máy móc thiết bị của doanh nghiệp chưa đủ để hỗ trợ 
doanh nghiệp hấp thu tác động lan tỏa từ doanh nghiệp FDI.

Bên cạnh các biến FDI, kết quả tác động của các biến khác cho thấy rõ hơn các yếu tố tác động đến TFP 
của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. Chất lượng lao động (lnHum) có tác động tích cực, trong khi 
cường độ vốn (lnCI) tác động tiêu cực. Nhu cầu trong nước (BSpill_ratio) cũng đem lại tác động tiêu cực 
cho năng suất doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa, trong khi chi phí phi chính thức lại giúp doanh 
nghiệp hoạt động năng suất hơn. Đối với biến đặc trưng doanh nghiệp của phân ngành, các doanh nghiệp 
trong phân ngành linh kiện điện tử (64) linh kiện ô-tô, xe máy (66) có TFP cao hơn, trong khi các doanh 
nghiệp nhựa cao su (62) và cơ khí (63) có TFP thấp hơn. Các doanh nghiệp ở Đông Nam Bộ (5.Region) và 
Đồng bằng sông Cửu Long (6.Region) hoạt động năng suất cao hơn các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông 
Hồng. Về quy mô doanh nghiệp, các doanh nghiệp siêu nhỏ có năng suất thấp nhất.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Thu hút FDI, Việt Nam cũng như các nước chủ nhà khác đều mong muốn các doanh nghiệp FDI tạo ra 

tác động lan tỏa tích cực đến doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
nội địa để thúc đẩy nền kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng 
các doanh nghiệp FDI hạ nguồn mang lại tác động lan tỏa tích cực, giúp cải thiện năng suất TFP của các 
doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. Kết quả này khá phù hợp với nhiều nghiên cứu khác về tác động 
doanh nghiệp FDI hạ nguồn đối với các doanh nghiệp trong nước như trường hợp các doanh nghiệp chế 
biến chế tạo (Huynh & cộng sự, 2021), các doanh nghiệp dịch vụ (Rahman & Inaba, 2021). Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp FDI là đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa lại gây ra tác động tiêu 
cực. Các doanh nghiệp FDI này với hiệu quả kỹ thuật ngày càng cao hơn các doanh nghiệp nội địa (Thanh 
& Trang, 2020) đã tạo nên sức ép cạnh tranh với các doanh nghiệp nội địa, thu hút các đơn đặt hàng từ thị 
trường, giảm cơ hội phát triển và giảm năng suất của doanh nghiệp nội địa. Một số nghiên cứu về tác động 
của các doanh nghiệp FDI đối với doanh nghiệp nội địa khác cũng có kết quả tương tự như (Huynh & cộng 
sự, 2021), (Ni & cộng sự, 2017). 

Sự tham gia của biến tương tác trong mô hình góp phần khẳng định vai trò của nhân lực đối với tăng khả 
năng hấp thu tác động lan tỏa từ các doanh nghiệp FDI hạ nguồn. Chất lượng nhân lực cũng là yếu tố làm 
tăng năng suất TFP của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. Trong khi đó, cường độ vốn cho biết mức 
độ trang bị vốn của doanh nghiệp, là yếu tố làm giảm năng suất doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và vì vậy, 
cũng không làm tăng khả năng hấp thụ tác động lan tỏa FDI. Qua đó cho thấy, yếu tố nhân lực hiện vẫn đóng 
vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. Đầu tư máy móc là một yếu tố đặc 
thù quan trọng đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, song kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ nội địa đầu tư máy móc chưa hiệu quả, dẫn đến việc làm giảm năng suất doanh nghiệp. 
Trên thực tế, có đến gần 90% các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa hiện vẫn đang sử dụng máy móc 
thủ công và bán tự động (Bộ Công Thương, 2019), do vậy việc tăng đầu tư vào các máy móc sẽ không thể 
làm tăng hiệu quả của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đầu tư máy móc nước ngoài, song nhân lực không 
đủ khả năng vận hành và bảo trì máy móc hiệu quả cũng là một nguyên nhân khiến cho việc đầu tư máy móc 
thiếu hiệu quả (Tung & Oyama, 2018).

Nhu cầu thị trường trong nước đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp 
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hỗ trợ nội địa. Song kết quả cho thấy nhu cầu trong nước gia tăng, lại làm giảm năng suất của doanh nghiệp. 
Thực tiễn cho thấy nhiều doanh nghiệp trong nước nhập khẩu linh kiện, thiết bị để phục vụ sản xuất, do vậy 
không những không tạo cầu cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa mà còn làm gia tăng sức ép cạnh 
tranh đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. 

Trong số 7 phân ngành của công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp điện tử và linh kiện ô tô- xe máy có năng 
suất TFP cao hơn. Với ngày càng nhiều dự án FDI trong lĩnh vực điện tử và linh kiện ô tô, xe máy, sự lan tỏa 
tích cực của các doanh nghiệp FDI thượng ngành trong lĩnh vực này đã góp phần làm tăng năng suất doanh 
nghiệp nội địa, qua đó cho thấy các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa trong hai phân ngành này hiện 
đang tận dụng tốt nguồn vốn FDI. Bên cạnh đó, hai phân ngành này thuộc ngành có trình độ công nghệ cao 
theo phân loại của NACE và có năng suất TFP cao hơn, sẽ góp phần nâng cao trình độ công nghệ của công 
nghiệp hỗ trợ nội địa. Mặc dù đa số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa nằm ở vùng đồng bằng sông 
Hồng và vùng Đông Nam Bộ, gắn với hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhưng kết 
quả cho thấy các doanh nghiệp ở phía Nam có năng suất cao hơn so với phía Bắc. Điều này có thể cho thấy 
môi trường đầu tư kinh doanh phía Nam thuận lợi hơn môi trường phía Bắc.

Từ các kết quả nghiên cứu như trên, bài báo đề xuất một số chính sách:
Thứ nhất, để gia tăng tác động lan tỏa từ các doanh nghiệp FDI hạ nguồn, các chính sách kết nối doanh 

nghiệp cần được đẩy mạnh hơn nữa, để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa dễ dàng tiếp cận doanh 
nghiệp FDI và nhận được sự hỗ trợ, lan tỏa từ doanh nghiệp FDI. 

Thứ hai, để giảm áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp FDI cùng ngành, cần rà soát lại các chính sách ưu 
đãi đối với doanh nghiệp FDI, giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa có sân chơi bình đẳng hơn, góp 
phần giảm sự chèn ép của các doanh nghiệp FDI đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. 

Thứ ba, các chính sách về nâng cao năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa. Cần tiếp 
tục phát huy vai trò của nhân lực thông qua các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng tay nghề và trình độ 
cho người lao động. Đầu tư cho máy móc, thiết bị có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp công nghiệp 
hỗ trợ, đặc biệt khi các doanh nghiệp hiện nay sử dụng các máy móc còn lạc hậu, và do vậy làm cản trở sự 
phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đầu tư máy móc hiện đại đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn, mà 
với đa số doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì đây là một khó khăn lớn. Do 
vậy, cần có những nghiên cứu chuyên sâu, để có thể giải quyết vấn đề này một cách toàn diện theo lộ trình 
và theo các tiêu chí ưu tiên phù hợp.
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Tóm tắt
Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 61 quốc gia trong giai đoạn 1996–2019 để phân tích 
tác động của mức độ mở cửa thị trường đến xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính. 
Chúng tôi phát hiện ra rằng mức độ mở cửa thị trường cao hơn làm tăng khả năng xảy 
ra khủng hoảng tài chính, đặc biệt là khủng hoảng ngân hàng. Khi phân tích ba khía 
cạnh quan trọng của mở cửa thị trường, chúng tôi cho thấy việc thúc đẩy tự do thương 
mại làm giảm khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính, trong khi đó nâng cao mức độ tự 
do đầu tư và tự do tài chính lại làm tăng xác suất khủng hoảng tài chính. Tuy vậy, tác 
động tích cực của tự do thương mại bé hơn rất nhiều so với tác động tiêu cực của tự do 
đầu tư và đặc biệt là tự do tài chính.
Từ khóa: Khủng hoảng tài chính, Mở cửa thị trường, Tự do thương mại, Tự do đầu tư, 
Tự do tài chính.
Mã phân loại JEL: G01, F41, E44

The impact of open market on the probability of financial crises
Abstract
Using a sample of 61 countries over the period 1996–2019, this paper examines 
the impact of open market on the probability of financial crises. We find that higher 
levels of open market increase the likelihood of financial crises, especially banking 
crises. Delving into the components of open market, our regression results show that 
increased trade freedom reduces the probability of financial crises, whereas increased 
investment freedom and financial freedom lead to higher probability of financial crises. 
Nevertheless, the positive effects of trade freedom are less pronounced than the negative 
effects of investment freedom and financial freedom.
Keywords: Financial crises, Open market, Trade freedom, Investment freedom, 
Financial freedom.
JEL classification codes: G01, F41, E44
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1. Giới thiệu
Trong giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2019, theo thống kê của Nguyen & cộng sự (2022a), thế giới ghi 

nhận hơn 700 cuộc khủng hoảng tài chính. Trong khi hầu hết các cuộc khủng khoảng tài chính được thống 
kê chỉ xảy ra cục bộ ở một quốc gia, một số ít các cuộc khủng hoảng kinh tế đã xảy ra trên phạm vi đa quốc 
gia như cuộc khủng hoảng đồng Peso năm 1994 (khủng hoảng Tequila), cuộc khủng hoảng tài chính châu 
Á năm 1997, hay gần đây hơn là cuộc Đại suy thoái năm 2008. Các cuộc khủng hoảng tài chính này thu hút 
được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và các nhà làm chính sách vì chúng gây ra hậu quả rất nghiêm 
trọng đến nền kinh tế và phúc lợi xã hội của người dân. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc nghiên cứu 
các yếu tố gây ra khủng hoảng tài chính.

Sau khi cuộc Đại suy thoái nổ ra tại Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng đến các quốc gia Châu Âu, vào ngày 
25 tháng 12 năm 2008, nữ hoàng Anh Elizabeth đưa ra một câu hỏi cho các nhà nghiên cứu tại Đại học Kinh 
tế London rằng “Tại sao không ai nhìn thấy cuộc khủng hoảng đang đến?” (Giles, 2008). Sujit Kapadia – 
nhà kinh tế học của Ngân hàng trung ương Anh – khi đó đã thừa nhận với Nữ hoàng rằng các cuộc khủng 
hoảng tài chính xảy ra như những trận động đất hay đại dịch cúm, vốn dĩ ít khi xảy ra và khó để dự đoán.

Tuy vậy, dự đoán khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính không phải là điều không thể. Các nghiên cứu 
gần đây đã phát hiện ra nhiều yếu tố có thể gia tăng xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính như tăng trưởng 
tín dụng (Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998), gánh nặng nợ công, bất ổn chính trị (Nguyen & cộng sự, 
2022b), và chất lượng thể chế (Sever, 2020). Một số nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng trong bối cảnh các nền 
kinh tế trên thế giới đang ngày càng kết nối chặt chẽ với nhau, khủng hoảng tài chính tại một quốc gia có 
thể bị gây ra bởi các nguyên nhân bên ngoài quốc gia đó (Nguyen & cộng sự, 2022b; Haddad & cộng sự, 
2013). Điều này đặt ra câu hỏi về tác động của mức độ mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng 
tài chính.

Các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung vào một khía cạnh của mở cửa thị trường, đặc biệt là mở 
cửa tài chính, đến khả năng xảy ra khủng hoảng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu vẫn chưa có sự đồng nhất. 
Mở cửa thị trường có thể dẫn đến bùng nổ đầu tư và mở rộng tín dụng thiếu kiểm soát dẫn đến khủng khoảng 
tài chính (Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998; Ranciere & cộng sự, 2006). Ngược lại, Peritz & cộng sự 
(2021) phát hiện ra rằng mức độ mở cửa thị trường cao tại các quốc gia thuộc khối EU giúp giảm thiểu tác 
động tiêu cực của cuộc Đại suy thoái năm 2008. Ở khía cạnh khác, Bjørnskov (2016) lại phát hiện ra rằng 
mở cửa thị trường không có tác động đáng kể đến khả năng xảy ra khủng hoảng. Bên cạnh các kết quả không 
đồng nhất, các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung phân tích một vài cuộc khủng hoảng tài chính trên 
quy mô lớn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á và sự kiện Đại suy thoái năm 2008 (ví dụ như 
Williams & Nguyen, 2005) mà bỏ qua hàng trăm cuộc khủng hoảng tài chính khác.

Từ những thiếu sót trên, mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích tác động của mức độ mở cửa thị trường 
đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính. Trong đó, chúng tôi xem xét ba khía cạnh quan trọng của mức 
độ mở của thị trường, đó là tự do thương mại, tự do đầu tư, và tự do tài chính. Cụ thể, bằng cách sử dụng 
phương pháp tác động cố định Logit trong mẫu dự liệu của 61 quốc gia trong giai đoạn 1996–2019, chúng 
tôi nghiên cứu tác động của mức độ mở cửa thị trưởng tổng thể và các thành phần của nó đến xác suất xảy 
ra khủng hoảng tài chính.

Bài nghiên cứu có cấu trúc như sau. Phần 2 trình bày các nghiên cứu liên quan đến mở cửa thị trường và 
khủng hoảng tài chính. Phần 3 mô tả dữ liệu, các biến, và mô hình nghiên cứu. Phần 4 trình bày và phân tích 
kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Phần 5 kết luận và đưa ra hàm ý chính sách.

2. Tổng quan cơ sở lý thuyết
2.1. Định nghĩa mở cửa thị trường
Dựa theo phân loại của tổ chức Heritage Foundation, mở cửa thị trường bao gồm ba thành tố gồm tự do 

tài chính, tự do đầu tư, và tự do thương mại (Miller & cộng sự, 2022). Do vậy, trong nghiên cứu này, mở 
cửa thị trường được định nghĩa là mức độ tự do của nền kinh tế trên phương diện thương mại, đầu tư, và tài 
chính. Trong đó, tự do thương mại hạn chế tác động của hàng rào thuế quan và phi thuế quan đến hoạt động 
xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Tự do đầu tư phản ảnh sự dở bỏ các hạn chế mà một quốc gia áp đặt 
lên các hoạt động và lĩnh vực đầu tư. Tự do tài chính đo lường mức độ hiệu quả của hệ thống ngân hàng và 
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sự độc lập của hệ thống tài chính khỏi sự can thiệp hoặc kiểm soát của chính phủ.
Chúng tôi tiếp cận quan điểm về mở cửa thị trường của Heritage Foundation vì nó cung cấp một cái nhìn 

toàn diện hơn về mở cửa thị trường so với các chỉ số liên quan khác. Cụ thể, chỉ số mở của thị trường của 
International Chamber of Commerce (ICC) được xây dựng dựa trên mức độ mở cửa thương mại, chính sách 
thương mại, sự mở cửa đối với dòng vốn FDI, và cơ sở hạ tầng cho hoạt động thương mại (ICC, 2017). 
Quan điểm của ICC do vậy tập trung vào khía cạnh thương mại mà bỏ qua các vấn đề về mở cửa thị trường 
tài chính và đầu tư. Theo Demirguc-Kunt & Detragiache (1998), nhiều cuộc khủng hoảng tài chính đã diễn 
ra tại các quốc gia đang phát triển khi các quốc gia này mở cửa thị trường tài chính và đầu tư dẫn đến dòng 
vốn bên ngoài chảy vào quá nhiều và thiếu kiểm soát dẫn đến bong bóng tài sản và khủng hoảng tài chính. 
Chỉ số tự do hóa tài chính của Chinn & Ito (2008) và chỉ số cải cách tài chính của Abiad & cộng sự (2010) 
lại tập trung vào khía cạnh về mở cửa tài chính và đầu tư mà bỏ qua sự mở cửa về thương mại. 

2.2. Mức độ mở cửa thị trường và khủng hoảng tài chính
Trong vài thập kỷ gần đây, việc nâng cao mức độ tự do tài chính, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, 

đã mang lại nhiều lợi ích và đồng thời cũng gây ra nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Về mặt rủi ro, lãi suất tại các 
quốc gia với mức độ tự do tài chính cao thường do thị trường quyết định và có xu hướng biến động hơn so 
với các quốc gia kiểm soát lãi suất. Vì đặc thù của hệ thống ngân hàng thương mại là chuyển đổi nợ ngắn 
hạn (tiền gửi khách hàng) thành tài sản dài hạn (các khoản vay), các ngân hàng chịu rủi ro cao khi lãi suất 
có sự biến động lớn (Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998; Bermpei & cộng sự, 2018). Tự do hóa thị trường 
tài chính cũng khiến cho các nhà quản trị ngân hàng có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn. Thứ nhất, việc 
loại bỏ trần lãi suất giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có thể tăng lãi suất cho vay đối với các khoản vay 
rủi ro cao (Demirguc-Kunt & Detragiache, 1998). Thứ hai, giảm các quy định và rào cản tín dụng có thể 
khuyến khích cho các ngân hàng cắt giảm quy trình sàng lọc khách hàng và cho vay nhiều hơn, tham gia vào 
các lĩnh vực kinh doanh phi truyền thống, và theo đuổi các dự án mang lại lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn rủi 
ro lớn (Ranciere & cộng sự, 2006; Dell’Ariccia & Marquez, 2004; Nguyen, 2021).

Ngược lại, Barrell & cộng sự (2017) phát hiện ra rằng việc dở bỏ trần lãi suất khắc phục vấn đề áp chế 
tài chính tại một số quốc gia và cho phép các ngân hàng huy động vốn một cách linh hoạt hơn để giảm thiểu 
rủi ro thiếu hụt thanh khoản. Thêm vào đó, sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường giúp 
giảm thiểu khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính vì các ngân hàng nước ngoài với ưu thế về quản trị và 
công nghệ có thể giúp các ngân hàng trong nước nâng cao hiệu quả, năng suất, và công nghệ (Williams & 
Nguyen, 2005).

Các nghiên cứu trước đây cũng đưa các bằng chứng trái chiều về tác động của tự do đầu tư đến rủi ro 
khủng hoảng tài chính. Singh (2003) và Gaies & Nabi (2019) cho rằng tự do đầu tư, bằng cách loại bỏ các 
rào cản về dòng vốn trong và ngoài nước, làm cho các cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra thường xuyên hơn. 
Cụ thể, việc mở cửa cho dòng vốn nước ngoài có thể gây ra bùng nổ tín dụng tại các quốc gia đang phát triển, 
đặc biệt là các quốc gia với hệ thống tài chính yếu kém, và dẫn đến bất ổn kinh tế vĩ mô và khủng hoảng tài 
chính. Việc tự do hóa các dòng vốn từ nước ngoài và tỷ giá hối đoái cũng làm suy yếu các chính sách tiền tệ 
cũng như khả năng can thiệp vào nền kinh tế của Ngân hàng trung ương trong giai đoạn bất ổn kinh tế tăng 
cao (Guizani, 2020). Trái lại, Barrell & cộng sự (2017) cho rằng việc tự do hóa các dòng vốn nước ngoài và 
trong nước đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và giảm thiểu 
khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính do thiếu hụt thanh khoản.

Mặc dù các nghiên cứu trước đây đã đưa ra quan điểm thống nhất về việc tự do thương mại thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế (Yanikkaya, 2003), các nhà nghiên cứu lại có quan điểm trái ngược về mối quan hệ giữa tự do 
thương mại và rủi ro khủng hoảng tài chính. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tự do thương mại khiến cho một 
nền kinh tế trở nên rủi ro hơn với các cú sốc bên ngoài khi nền kinh tế của các quốc gia trở nên phụ thuộc 
lẫn nhau hơn (Haddad & cộng sự, 2013). Ngược lại, tự do thương mại bảo vệ nền kinh tế khỏi suy thoái gây 
ra do sự sụt giảm tổng cầu trong nước (Martin & Rey, 2004).

Nhìn chung các nghiên cứu trước đây vẫn đang cung cấp các góc nhìn trái ngược về tác động của mở cửa 
thị trưởng, cụ thể là tự do tài chính, tự do đầu tư, và tự do thương mại, đến khả năng xảy ra khủng hoảng 
tài chính.
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3. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu
3.1. Đo lường mức độ mở cửa thị trường
Dựa theo phân loại của tổ chức Heritage Foundation, mở cửa thị trường là một trong bốn thành phần 

của chỉ số tự do kinh tế. Để đo lường mức độ mở cửa thị trường, Heritage Foundation xây dựng ba chỉ số: 
chỉ số tự do thương mại (Trade freedom), tự do tài chính (Financial freedom), và tự do đầu tư (Investment 
freedom). Giá trị của các chỉ số này giao động từ 0 đến 100 với giá trị càng lớn phản ánh mức độ tự do càng 
cao. Để đo lường mức độ mở cửa thị trường, chúng tôi tính toán chỉ số mở cửa thị trường (Open Market) 
bằng cách sử dụng bình quân số học của ba chỉ số thành phần. Phương pháp đo lường cụ thể của chỉ số tự do 
thương mại, tự do tài chính, và tự do đầu tư được trình bày trong báo cáo thường niên của tổ chức Heritage 
Foundation (xem Miller & cộng sự, 2022).

3.2. Mẫu nghiên cứu và biến số của mô hình
Dữ liệu mẫu nghiên cứu được thu thập từ 61 quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 1996–2019. Dữ liệu 

kinh tế vĩ mô ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, bị thiếu hụt dẫn đến số lượng các 
quốc gia được xem xét chỉ giới hạn ở 61 quốc gia gồm có: Angola, Austria, Belarus, Belgium, Brazil, 
Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Colombia, Cote d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Egypt, 
El Salvador, France, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 
Jamaica, Jordan, Korea, Latvia, Lesotho, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Moldova, 
Mongolia, Mozambique, Netherlands, Nicaragua, Papua New Guinea, Philippines, Portugal, Romania, 
Russia Federation, Seychelles, Slovenia, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Tanzania, Togo, 
Turkiye, Ukraine, United Kingdom, United States, Uruguay, Zambia, và Zimbabwe.

Để nghiên cứu về tác động của mức độ mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính, 
chúng tôi thu thập dữ liệu về khủng hoảng tài chính gồm khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ, và 
khủng hoảng nợ công từ cở sở dữ liệu của Nguyen & cộng sự (2022a). Chúng tôi sử dụng biến giả khủng 
hoảng tài chính (All crises) nhận giá trị bằng 1 trong giai đoạn xảy ra bất kỳ loại khủng hoảng tài chính nào, 
và 0 cho giai đoạn không có khủng hoảng. Tương tự, chúng tôi cũng xem xét đến biến giả khủng hoảng 
ngân hàng (Banking crisis) vì đây là loại khủng hoảng tài chính thường xảy ra ở cả các quốc gia phát triển 
và đang phát triển. 

Bên cạnh dữ liệu về mở cửa thị trường và khủng hoảng tài chính, dựa trên các nghiên cứu trước đó chúng 
tôi cũng thu thập dữ liệu của các yếu tố vĩ mô để kiểm soát tác động tiềm năng của các yếu tố này đến 
khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính (như Demirguc-Kunt & Detragiache, 1988; Daniel & Jones, 2007; 
Nguyen & cộng sự, 2022b).

Bảng 1 cung cấp định nghĩa và nguồn dữ liệu của các biến. Thống kê mô tả của các biến được cung cấp 
trong Bảng 2. Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức Heritage Foundation, giá trị trung bình của chỉ số 
Open market (65,92) phản ánh mức độ tương đối mở của của thị trường. Trong các thành tố của mở cửa thị 
trường, giá trị trung bình của tự do thương mại (76,8) phản ánh rằng các quốc gia trong mẫu nghiên cứu hầu 
như là tự do trên khía cạnh thương mại. Chỉ số tự do đầu tư (62,87) cho thấy môi trường đầu tư tương đối 
tự do. Trái lại, mức độ tự do tài chính trung bình (58,03) được đánh giá là hầu như chưa tự do. Các thống 
kê cơ bản này cho thấy tự do thương mại là yếu tố đóng góp quan trọng nhất vào mức độ mở cửa thị trường 
của một quốc gia.

Để thống kê rõ hơn về mức độ mở cửa thị trường, chúng tôi phân mẫu nghiên cứu thành nhóm quốc gia 
phát triển và đang phát triển trong Bảng 3. Thống kê cho thấy mức độ mở cửa thị trường của nhóm quốc gia 
phát triển (77,67) là hầu như tự do. Trong đó, tự do thương mại với giá trị trung bình trên 80 phản ánh mức 
độ tự do rất cao. Ngược lại, mức độ mở cửa thị trường trung bình của nhóm quốc gia đang phát triển (59,37) 
phản ánh rằng thị trường của các quốc gia này hầu như chưa tự do. Tuy vậy, tự do thương mại của nhóm 
quốc gia đang phát triển là điểm sáng. Giá trị trung bình (72,66) được đánh giá là hầu như tự do. Thống 
kê của hai nhóm quốc gia đều cho thấy rằng tự do thương mại là yếu tố chính thúc đẩy mở cửa thị trường. 
Ngược lại, trong khi thị trường tài chính và đầu tư tại các quốc gia phát triển đã hầu như tự do thì các thị 
trường này tại nhóm quốc gia đang phát triển là hầu như chưa tự do.
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Bảng 1: Định nghĩa các biến 

Biến Định nghĩa Nguồn 
Các biến khủng hoảng tài chính 
All crises Biến giả nhận giá trị bằng 1 trong giai đoạn xảy ra bất kỳ loại 

khủng hoảng tài chính nào, và 0 cho giai đoạn không có khủng 
hoảng tài chính. 

Nguyen & cộng sự 
(2022a) 

Banking crisis Biến giả nhận giá trị bằng 1 trong giai đoạn xảy ra khủng hoảng 
ngân hàng, và 0 cho giai đoạn còn lại. 

Nguyen & cộng sự 
(2022a) 

Các biến mở cửa thị trường   
Trade freedom Chỉ số tự do thương mại đo lường tác động của hàng rào thuế 

quan và phi thuế quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 
và dịch vụ. 

Heritage 
Foundation 

Financial freedom Chỉ số tự do tài chính đo lường mức độ hiệu quả của hệ thống 
ngân hàng và sự độc lập của hệ thống tài chính khỏi sự can thiệp 
hoặc kiểm soát của chính phủ. 

Heritage 
Foundation 

Investment freedom Chỉ số tự do đầu tư đo lường mức độ mà một quốc gia áp đặt 
một số hạn chế lên hoạt động đầu tư. 

Heritage 
Foundation 

Open market Chỉ số đo lường mức độ mở cửa thị trường được tính dựa trên 
trung bình cộng ba chỉ số thành phần gồm: Trade freedom, 
Financial freedom, và Investment freedom. 

Heritage 
Foundation 

Các biến kiểm soát   
GDP growth Tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm. World Development 

Indicators (WDI) 
Credit growth Tỷ lệ tăng trưởng tính dụng trên GDP hàng năm. WDI 
Current account balance Tỷ lệ cán cân vãng lai trên GDP. WDI 
Inflation Tỷ lệ lạm phát dựa trên chỉ số giá tiêu dùng. WDI 
Tax revenue Tỷ lệ doanh thu thuế trên GDP. WDI 
Government debt Tỷ lệ nợ công trên GDP. WDI 
Urbanisation Tỷ lệ dân số sống tại khu vực đô thị trên tổng dân số. WDI 
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Bảng 2: Thống kê mô tả 

Biến nghiên cứu Số quan sát Giá trị  
trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Giá trị  
nhỏ nhất 

Giá trị  
lớn nhất 

All crises 1.017 0,303 0,460 0 1 
Banking crisis 1.017 0,118 0,323 0 1 
Open market 1.017 65,919 12,878 18,333 89,267 
Trade freedom 1.017 76,853 10,287 25 90 
Investment freedom 1.017 62,871 18,361 0 95 
Financial freedom 1.017 58,033 17,237 10 90 
GDP growth 1.017 2,081 3,253 -14,256 17,031 
Credit growth 1.017 2,407 12,628 -41,653 66,134 
Current account balance 1.017 -2,351 7,209 -33,175 24,929 
Inflation 1.017 5,784 11,474 -3,003 225,990 
Tax revenue 1.017 18,350 6,388 6,846 48,563 
Government debt 1.017 56,754 30,424 7,429 184,759 
Urbanisation 1.017 63,008 20,131 12,988 98,001 

 
Bảng 3: Thống kê mô tả: Quốc gia phát triển và đang phát triển 

Biến nghiên cứu Số quan sát Giá trị 
trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Giá trị  
nhỏ nhất 

Giá trị  
lớn nhất 

Nhóm quốc gia phát triển      
All crises 364 0,217 0,413 0 1 
Banking crisis 364 0,206 0,405 0 1 
Open market 364 77,673 7,233 57,200 89,267 
Trade freedom 364 84,379 3,718 72 90 
Investment freedom 364 77,074 11,289 50 95 
Financial freedom 364 71,566 13,707 40 90 
Nhóm quốc gia đang phát triển 
All crises 653 0,351 0,477 0 1 
Banking crisis 653 0,069 0,254 0 1 
Open market 653 59,367 10,434 18,333 78,967 
Trade freedom 653 72,657 10,390 25 88 
Investment freedom 653 54,954 16,703 0 90 
Financial freedom 653 50,490 14,112 10 80 

 

3.3. Mô hình nghiên cứu 

Để đo lường tác động của mở cửa thị trường đến xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính, chúng tôi sử 
dụng phương pháp tác động cố định logit (FE logit). Phương pháp này phù hợp với cấu trúc dữ liệu với 
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thuộc là biến nhị phân. Ưu điểm của phương pháp này so với các mô hình logit thông thường là nó giúp loại 
bỏ tác động của các yếu tố không quan sát được trong mô hình và bất biến theo thời gian. Ngoài ra, mô hình 
FE logit cũng kiểm soát tác động cố định của các quốc gia (Country FE). Mô hình nghiên cứu được trình 
bày như sau:

7 
 

 
Bảng 1 

 
Bảng 2 
Bảng 3:  

3.3. Mô hình nghiên cứu 

Để đo lường tác động của mở cửa thị trường đến xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính, chúng tôi sử 
dụng phương pháp tác động cố định logit (FE logit). Phương pháp này phù hợp với cấu trúc dữ liệu với 
biến phụ thuộc là biến nhị phân. Ưu điểm của phương pháp này so với các mô hình logit thông thường là 
nó giúp loại bỏ tác động của các yếu tố không quan sát được trong mô hình và bất biến theo thời gian. 
Ngoài ra, mô hình FE logit cũng kiểm soát tác động cố định của các quốc gia (Country FE). Mô hình nghiên 
cứu được trình bày như sau: 

𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�� = 𝛼𝛼 𝛼 𝑙𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼���� 𝛼 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝛼𝛼𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙���� 𝛼 𝜀𝜀��, (1) 

𝐵𝐵𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�� = 𝛼𝛼 𝛼 𝑙𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼���� 𝛼 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝛼𝛼𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙���� 𝛼 𝜀𝜀��, (2) 

trong đó i và t là các quốc gia và năm, theo thứ tự. All Crises đại diện cho biến giả khủng hoảng tài chính. 
Banking Crisis là biến giả khủng hoảng ngân hàng. Open market là mức độ mở của của thị trường, 
Macroeconomics đại diện cho các biến kiểm soát vĩ mô. 𝛼𝛼 và 𝛾𝛾 là các hệ số hồi quy cần ước lượng. 𝜀𝜀 là sai 
số thông thường. Chúng tôi sử dụng độ trễ của biến mở cửa thị trường và các biến vĩ mô để giảm thiểu vấn 
đề biến nội sinh. Ngoài ra, chúng tôi loại bỏ các giá trị nhỏ hơn mức phân vị thứ 1 và lớn hơn phân vị thứ 
99 của các biến kiểm soát kinh tế vĩ mô để hạn chế tác động của các điểm ngoại lai. Vì Open market và các 
thành tố của nó là các chỉ số, chúng tôi chuẩn hóa các chỉ số này về dưới dạng chỉ số z với giá trị trung bình 
bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều ở mức tương đối thấp (Bảng 
4), cho thấy kết quả nghiên cứu của chúng tôi không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đa cộng 
tuyến nghiêm trọng. 

 
Bảng 4: Ma trận hệ số tương quan 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
All crises (1) 1   

Open market (2) -0,161 1   

GDP growth (3) -0,131 -0,166 1   

Credit growth (4) 0,033 -0,088 0,148 1   

Current account balance (5) -0,229 0,254 -0,112 -0,172 1   

Inflation (6) 0,192 -0,215 -0,117 -0,105 -0,121 1   

Tax revenue (7) -0,107 0,292 -0,030 0,053 0,025 -0,104 1  

Government debt (8) 0,107 0,095 -0,245 -0,141 -0,050 -0,023 0,201 1 
Urbanisation (9) -0,221 0,370 -0,120 -0,036 0,276 -0,114 0,279 0,061 1 
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Để đo lường tác động của mở cửa thị trường đến xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính, chúng tôi sử 
dụng phương pháp tác động cố định logit (FE logit). Phương pháp này phù hợp với cấu trúc dữ liệu với 
biến phụ thuộc là biến nhị phân. Ưu điểm của phương pháp này so với các mô hình logit thông thường là 
nó giúp loại bỏ tác động của các yếu tố không quan sát được trong mô hình và bất biến theo thời gian. 
Ngoài ra, mô hình FE logit cũng kiểm soát tác động cố định của các quốc gia (Country FE). Mô hình nghiên 
cứu được trình bày như sau: 

𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�� = 𝛼𝛼 𝛼 𝑙𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼���� 𝛼 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝛼𝛼𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙���� 𝛼 𝜀𝜀��, (1) 

𝐵𝐵𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�� = 𝛼𝛼 𝛼 𝑙𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼���� 𝛼 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝛼𝛼𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙���� 𝛼 𝜀𝜀��, (2) 

trong đó i và t là các quốc gia và năm, theo thứ tự. All Crises đại diện cho biến giả khủng hoảng tài chính. 
Banking Crisis là biến giả khủng hoảng ngân hàng. Open market là mức độ mở của của thị trường, 
Macroeconomics đại diện cho các biến kiểm soát vĩ mô. 𝛼𝛼 và 𝛾𝛾 là các hệ số hồi quy cần ước lượng. 𝜀𝜀 là sai 
số thông thường. Chúng tôi sử dụng độ trễ của biến mở cửa thị trường và các biến vĩ mô để giảm thiểu vấn 
đề biến nội sinh. Ngoài ra, chúng tôi loại bỏ các giá trị nhỏ hơn mức phân vị thứ 1 và lớn hơn phân vị thứ 
99 của các biến kiểm soát kinh tế vĩ mô để hạn chế tác động của các điểm ngoại lai. Vì Open market và các 
thành tố của nó là các chỉ số, chúng tôi chuẩn hóa các chỉ số này về dưới dạng chỉ số z với giá trị trung bình 
bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều ở mức tương đối thấp (Bảng 
4), cho thấy kết quả nghiên cứu của chúng tôi không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đa cộng 
tuyến nghiêm trọng. 

 
Bảng 4: Ma trận hệ số tương quan 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
All crises (1) 1   

Open market (2) -0,161 1   

GDP growth (3) -0,131 -0,166 1   

Credit growth (4) 0,033 -0,088 0,148 1   

Current account balance (5) -0,229 0,254 -0,112 -0,172 1   

Inflation (6) 0,192 -0,215 -0,117 -0,105 -0,121 1   

Tax revenue (7) -0,107 0,292 -0,030 0,053 0,025 -0,104 1  

Government debt (8) 0,107 0,095 -0,245 -0,141 -0,050 -0,023 0,201 1 
Urbanisation (9) -0,221 0,370 -0,120 -0,036 0,276 -0,114 0,279 0,061 1 
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trong đó i và t là các quốc gia và năm, theo thứ tự. All Crises đại diện cho biến giả khủng hoảng tài 
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biến nội sinh. Ngoài ra, chúng tôi loại bỏ các giá trị nhỏ hơn mức phân vị thứ 1 và lớn hơn phân vị thứ 99 
của các biến kiểm soát kinh tế vĩ mô để hạn chế tác động của các điểm ngoại lai. Vì Open market và các 
thành tố của nó là các chỉ số, chúng tôi chuẩn hóa các chỉ số này về dưới dạng chỉ số z với giá trị trung bình 
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Bảng 1 

 
Bảng 2: Thống kê mô tả 

Biến nghiên cứu Số quan sát Giá trị  
trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Giá trị  
nhỏ nhất 

Giá trị  
lớn nhất 

All crises 1.017 0,303 0,460 0 1 
Banking crisis 1.017 0,118 0,323 0 1 
Open market 1.017 65,919 12,878 18,333 89,267 
Trade freedom 1.017 76,853 10,287 25 90 
Investment freedom 1.017 62,871 18,361 0 95 
Financial freedom 1.017 58,033 17,237 10 90 
GDP growth 1.017 2,081 3,253 -14,256 17,031 
Credit growth 1.017 2,407 12,628 -41,653 66,134 
Current account balance 1.017 -2,351 7,209 -33,175 24,929 
Inflation 1.017 5,784 11,474 -3,003 225,990 
Tax revenue 1.017 18,350 6,388 6,846 48,563 
Government debt 1.017 56,754 30,424 7,429 184,759 
Urbanisation 1.017 63,008 20,131 12,988 98,001 

 
Bảng 3: Thống kê mô tả: Quốc gia phát triển và đang phát triển 

Biến nghiên cứu Số quan sát Giá trị 
trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Giá trị  
nhỏ nhất 

Giá trị  
lớn nhất 

Nhóm quốc gia phát triển      
All crises 364 0,217 0,413 0 1 
Banking crisis 364 0,206 0,405 0 1 
Open market 364 77,673 7,233 57,200 89,267 
Trade freedom 364 84,379 3,718 72 90 
Investment freedom 364 77,074 11,289 50 95 
Financial freedom 364 71,566 13,707 40 90 
Nhóm quốc gia đang phát triển 
All crises 653 0,351 0,477 0 1 
Banking crisis 653 0,069 0,254 0 1 
Open market 653 59,367 10,434 18,333 78,967 
Trade freedom 653 72,657 10,390 25 88 
Investment freedom 653 54,954 16,703 0 90 
Financial freedom 653 50,490 14,112 10 80 

 

3.3. Mô hình nghiên cứu 

Để đo lường tác động của mở cửa thị trường đến xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính, chúng tôi sử 
dụng phương pháp tác động cố định logit (FE logit). Phương pháp này phù hợp với cấu trúc dữ liệu với 

7 
 

 
Bảng 1 

 
Bảng 2 
Bảng 3:  

3.3. Mô hình nghiên cứu 

Để đo lường tác động của mở cửa thị trường đến xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính, chúng tôi sử 
dụng phương pháp tác động cố định logit (FE logit). Phương pháp này phù hợp với cấu trúc dữ liệu với 
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𝐵𝐵𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝐵𝐵𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�� = 𝛼𝛼 𝛼 𝑙𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼𝑙𝑙𝛼𝛼���� 𝛼 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙𝛾𝛾𝛾𝛾𝛼𝛼𝛾𝛾𝛼𝛼𝑙𝑙𝛾𝛾𝑙𝑙���� 𝛼 𝜀𝜀��, (2) 

trong đó i và t là các quốc gia và năm, theo thứ tự. All Crises đại diện cho biến giả khủng hoảng tài chính. 
Banking Crisis là biến giả khủng hoảng ngân hàng. Open market là mức độ mở của của thị trường, 
Macroeconomics đại diện cho các biến kiểm soát vĩ mô. 𝛼𝛼 và 𝛾𝛾 là các hệ số hồi quy cần ước lượng. 𝜀𝜀 là sai 
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đề biến nội sinh. Ngoài ra, chúng tôi loại bỏ các giá trị nhỏ hơn mức phân vị thứ 1 và lớn hơn phân vị thứ 
99 của các biến kiểm soát kinh tế vĩ mô để hạn chế tác động của các điểm ngoại lai. Vì Open market và các 
thành tố của nó là các chỉ số, chúng tôi chuẩn hóa các chỉ số này về dưới dạng chỉ số z với giá trị trung bình 
bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều ở mức tương đối thấp (Bảng 
4), cho thấy kết quả nghiên cứu của chúng tôi không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đa cộng 
tuyến nghiêm trọng. 

 
Bảng 4: Ma trận hệ số tương quan 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
All crises (1) 1   

Open market (2) -0,161 1   

GDP growth (3) -0,131 -0,166 1   

Credit growth (4) 0,033 -0,088 0,148 1   

Current account balance (5) -0,229 0,254 -0,112 -0,172 1   

Inflation (6) 0,192 -0,215 -0,117 -0,105 -0,121 1   

Tax revenue (7) -0,107 0,292 -0,030 0,053 0,025 -0,104 1  

Government debt (8) 0,107 0,095 -0,245 -0,141 -0,050 -0,023 0,201 1 
Urbanisation (9) -0,221 0,370 -0,120 -0,036 0,276 -0,114 0,279 0,061 1 
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bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều ở mức tương đối thấp (Bảng 
4), cho thấy kết quả nghiên cứu của chúng tôi không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đa cộng tuyến 
nghiêm trọng.

4. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm

4.1. Kết quả nghiên cứu chính

9 
 

Bảng 5: Mở cửa thị trường và xác suất khủng hoảng tài chính 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
Open market 0,722*** 1,184***    

(0,269) (0,333)    
Trade freedom   -0,0321***   

  (0,0115)   
Investment freedom    0,410***  

   (0,131)  
Financial freedom     1,094*** 

    (0,237) 
GDP growth -0,0867*** -0,117*** -0,126*** -0,125*** -0,115*** 

(0,0235) (0,0313) (0,0306) (0,0309) (0,0322) 
Credit growth 0,00913 0,00708 0,00179 0,00635 0,00601 

(0,00678) (0,00740) (0,00720) (0,00735) (0,00747) 
Credit growth ^2 0,000242 0,000916 0,000169 0,000313 0,000190 

(0,000177) (0,000201) (0,000195) (0,000197) (0,000203) 
Current account balance -0,0493*** -0,0488*** -0,0483*** -0,0452** -0,0490*** 

(0,0162) (0,0188) (0,0186) (0,0190) (0,0185) 
Inflation 0,0440*** 0,0460*** 0,0417*** 0,0477*** 0,0471*** 

(0,0137) (0,0128) (0,0105) (0,0132) (0,0125) 
Tax revenue -0,0738** -0,0876** -0,0866** -0,0861*** -0,0887*** 

(0,0297) (0,0341) (0,0325) (0,0334) (0,0340) 
Government debt 0,0137*** 0,0375*** 0,0338*** 0,0333*** 0,0397*** 

(0,00439) (0,00618) (0,00573) (0,00588) (0,00637) 
Urbanisation -0,291*** -0,0770 -0,0388 -0,0617 -0,0902 
 (0,0401) (0,0581) (0,0555) (0,0575) (0,0586) 
Số quan sát 1017 1017 1039 1017 1017 
Số quốc gia 61 61 61 61 61 
Time FE Không Có Có Có Có 
Ghi chú: Biến phụ thuộc là All crises. Sai số chuẩn được báo cáo trong ngoặc. Time FE là tác động cố định 

của thời gian. ***, **, và * lần lượt là mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê tại mức 1%, 5%, và 10%. 

 

4.2. Mở cửa thị trường và khủng hoảng ngân hàng 

Khủng hoảng ngân hàng thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu và các nhà làm chính sách vì 
lọai khủng hoảng này thường xảy ra ở cả các quốc gia phát triển và đang phát triển, trong khi khủng hoảng 
nợ công và tiền tệ thường hiếm khi xảy ra ở các quốc gia phát triển (Nguyen & cộng sự, 2022c; Nguyen & 
Le, 2022). Ngoài ra, tự do đầu tư và tự do tài chính có liên quan trực tiếp đến khủng hoảng ngân hàng. Do 
vậy, ở Bảng 6 chúng tôi phân tích tác động của mức độ mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng 
ngân hàng.  

Bảng 5 báo cáo kết quả nghiên cứu chính của chúng. Ở Cột 1, chúng tôi phân tích tác động của mức độ 
mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính. Hệ số góc của Open market cho thấy việc một 
quốc gia với thị trường càng mở cửa thì càng có khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính cao hơn. Kết quả 
nghiên cứu này không đổi khi chúng tôi kiểm soát tác động cố định của thời gian (Time FE) ở Cột 2, cũng 
là kết quả nghiên cứu chính của chúng tôi. Cụ thể, khi độ lệch chuẩn của chỉ số mở cửa thị trường tăng lên 1 
đơn vị (ứng với mức tăng 19,54% = 12,878/65,919) thì xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính tăng lên thêm 
118,4%, khi giữ nguyên các yếu tố khác trong mô hình không đổi. Điều này cho thấy một nền kinh tế trở nên 
rất nhạy cảm khi đẩy mạnh mở cửa thị trường. Để có cái nhìn chi tiết hơn, chúng tôi phân tích các động của 
do thương mại, tự do đầu tư, và tự do tài chính đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính.

Cột 3 báo cáo tác động của mức độ tự do thương mại đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính. Hệ số 
góc của Trade freedom là âm và có ý nghĩa thống kê, cho thấy rằng nâng cao mức độ tự do thương mại bằng 
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cách giảm thiểu các hàng rào thuế quan và phi thuế quan giúp giảm xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính. 
Kết quả này đồng nhất với nghiên cứu của Martin & Rey (2004). Các tác giả này cho rằng nâng cao mực độ 
tự do thương mại bảo vệ nền kinh tế khỏi sự suy giảm tổng cầu trong nước và do vậy làm giảm thiểu khả 
năng xảy ra khủng hoảng tài chính. Tuy vậy, tác động tích cực của tự do thương mại khá nhỏ so với tác động 
tiêu cực gây ra bởi tự do đầu tư và tài chính được trình bày trong Cột 4 và 5.

Tự do đầu tư (Investment freedom) tham gia vào mô hình với hệ số góc là dương và có ý nghĩa thống kê 
cho thấy rằng việc dở bỏ các hạn chế mà một quốc gia áp đặt lên các hoạt động đầu tư làm tăng khả năng xảy 
ra khủng hoảng tài chính. Phát hiện này tương đồng với các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra hai nguyên nhân 
khiến các quốc gia với môi trường đầu tư tự do thường xảy ra khủng hoảng tài chính hơn. Thứ nhất, Singh 
(2003) và Gaies & Nabi (2019) cho rằng sự bùng nổ dòng vốn từ nước ngoài có thể dẫn đến bong bóng tài 
sản và bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển. Thứ hai, Guizani (2020) lý luận rằng 
việc mở cửa đầu tư cũng hạn chế vai trò điều tiết nền kinh tế của Ngân hàng trung ương, và do vậy khả năng 
xảy ra khủng hoảng tài chính cao hơn.

Chỉ số tự do tài chính ở Cột 5 cũng cho thấy rằng mức độ tự do tài chính cao hơn, phản ánh sự hiệu quả 
của hệ thống ngân hàng và sự độc lập của hệ thống tài chính khỏi sự can thiệp hoặc kiểm soát của chính phủ, 
làm tăng khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính. Tác động của tự do tài chính cũng mạnh hơn tác động của 
tự do đầu tư đến khả năng xảy ra khủng hoảng, cho thấy rằng việc đẩy mạnh mở cửa thị trường làm tăng khả 
năng xảy ra khủng hoảng tài chính chủ yếu thông qua việc nâng cao mức độ mở cửa thị trường tài chính. Kết 
quả nghiên cứu này đồng nhất với Dell’Ariccia & Marquez (2004) và Daniel & Jones (2007) khi cho rằng tự 
do tài chính với vai trò hạn chế của chính phủ dễ dàng khiến các tổ chức tài chính theo đuổi các hoạt động 
mang lại lợi nhuận cao nhưng với rủi ro cao hơn.

Kết quả của các biến kiểm soát cũng cho thấy rằng các quốc gia có mức tăng trưởng kinh tế, cán cân vãng 
lai, và doanh thu thuế cao thì khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính thấp hơn, trong khi các quốc gia với 
mức độ lạm phát và gánh nặng nợ công cao thì có xu hướng xảy ra khủng hoảng tài chính nhiều hơn.

4.2. Mở cửa thị trường và khủng hoảng ngân hàng
Khủng hoảng ngân hàng thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu và các nhà làm chính sách vì lọai 

khủng hoảng này thường xảy ra ở cả các quốc gia phát triển và đang phát triển, trong khi khủng hoảng nợ 
công và tiền tệ thường hiếm khi xảy ra ở các quốc gia phát triển (Nguyen & cộng sự, 2022c; Nguyen & Le, 
2022). Ngoài ra, tự do đầu tư và tự do tài chính có liên quan trực tiếp đến khủng hoảng ngân hàng. Do vậy, ở 
Bảng 6 chúng tôi phân tích tác động của mức độ mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng ngân 
hàng. 

Hệ số góc của chỉ số mở cửa thị trường và các thành tố của nó đều đồng nhất với kết quả nghiên cứu 
được trình bày trong Bảng 5. Tuy nhiên, độ lớn của hệ số góc liên quan đến khủng khoảng ngân hàng trong 
Bảng 6 đều lớn hơn rất nhiều so với khủng hoảng tài chính nói chung, cho thấy tác động của việc nâng nao 
mức độ mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính chủ yếu ám chỉ khủng hoảng ngân 
hàng. Một lần nữa, kết quả của chúng tôi cho thấy việc thúc đẩy tự do thương mại giúp giảm khả năng xảy 
khủng hoảng tài chính, trong khi nâng cao mức độ tự do tài chính gây ra tác động lớn nhất đến xác suất xảy 
ra khủng hoảng tài chính.

Các biến kiểm soát cũng cho kết quả đồng nhất với các kết quả trước đó. Tuy nhiên, tác động của tăng 
trưởng tín dụng (Credit growth) trở nên có ý nghĩa thống kê ở mức 1% khi chúng tôi xem xét khủng hoảng 
ngân hàng thay vì khủng hoảng tài chính nói chung. Đây cũng là một phát hiện rất thú vị vì tăng trưởng tín 
dụng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm giảm khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính, nhưng nếu mở 
rộng tín dụng quá mức và thiếu kiểm soát lại là tiền đề cho khủng hoảng tài chính xảy ra (Demirguc-Kunt 
và Detragiache, 1988; Nguyen & cộng sự, 2022b). Do vậy, mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và khủng 
hoảng tài chính có thể dưới dạng phi tuyến tính. Để kiểm soát được yếu tố này chúng tôi thêm biến (Credit 
growth ^2) là bình phương của Credit growth. Hệ số góc của Credit growth và Credit growth ^2 cho thấy 
tăng trưởng tín dụng giúp làm giảm khả năng xảy ra khủng hoảng ngân hàng nhưng nếu tăng trưởng tín dụng 
quá cao lại làm tăng xác suất xảy ra khủng hoảng ngân hàng. Cụ thể, Cột 1 cho thấy tăng trưởng tín dụng 
nếu vượt quá 18,16% [0,0345/(2×0,00095)] thì khả năng xảy ra khủng hoảng ngân hàng sẽ bắt đầu tăng.
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5. Kết luận
Bài nghiên cứu phân tích tác động của mức độ mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài 

chính. Chúng tôi phát hiện ra rằng gia tăng mức độ mở cửa thị trường làm tăng khả năng xảy ra khủng hoảng 
tài chính, đặc biệt là khủng hoảng ngân hàng. Khi phân tích các thành tố của mở cửa thị trường, kết quả hồi 
quy cho thấy nâng cao mức độ tự do đầu tư và tự do tài chính làm tăng khả năng xảy ra khủng hoảng tài 
chính, trong khi đó việc đẩy mạnh tự do thương mại làm giảm xác suất xảy ra khủng hoảng tài chính. Tác 
động tích cực của tự do thương mại, tuy vậy, lại nhỏ hơn rất nhiều so với tác động tiêu cực của tự do đầu tư 
và đặc biệt là tự do tài chính gây ra.

Về mặt hàm ý chính sách, kết quả nghiên cứu của chúng tôi không ám chỉ việc các quốc gia nên đóng 
cửa thị trường vì trong giới hạn bài nghiên cứu này chúng tôi không xem xét đến tác động tích cực của việc 
nâng cao mức độ mở cửa thị trường mà chỉ quan tâm đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính. Kết quả 
của chúng tôi cho thấy rằng các nhà làm chính sách nên đặc biệt lưu ý đến rủi ro khủng hoảng tài chính khi 
tự do hóa môi trường đầu tư và hệ thống tài chính. Các nhà làm chính sách cũng nên khuyến khích thúc đẩy 
tự do thương mại vì việc này làm giảm thiểu khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính.
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Bảng 6: Mở cửa thị trường và khủng khoảng ngân hàng 
 (1) (2) (3) (4) 
Open market 3,417***    

(0,824)    
Trade freedom  -0,0519*   

 (0,0291)   
Investment freedom   1,588***  

  (0,518)  
Financial freedom    1,966*** 

   (0,520) 
GDP growth -0,224*** -0,269*** -0,239*** -0,232*** 

(0,0622) (0,0570) (0,0592) (0,0619) 
Credit growth -0,0345*** -0,0385*** -0,0320*** -0,0347*** 

(0,0126) (0,0115) (0,0115) (0,0127) 
Credit growth ^2 0,000950** 0,00104*** 0,000921*** 0,000913** 

(0,000382) (0,000334) (0,000350) (0,000372) 
Current account balance -0,103** -0,0989** -0,0894** -0,0882** 

(0,0427) (0,0404) (0,0425) (0,0416) 
Inflation -0,0120 -0,0149 -0,0103 -0,0108 

(0,0118) (0,0121) (0,0107) (0,0120) 
Tax revenue -0,135** -0,160*** -0,154*** -0,155** 

(0,0610) (0,0565) (0,0595) (0,0606) 
Government debt 0,0238** 0,0356*** 0,0337*** 0,0272** 

(0,0118) (0,0107) (0,0109) (0,0123) 
Urbanisation 0,0698 0,0467 0,0728 0,0428 

(0,102) (0,105) (0,110) (0,105) 
     
Số quan sát 661 661 661 661 
So quốc gia 36 36 36 36 
Time FE Có Có Có Có 
Ghi chú: Biến phụ thuộc là Banking crisis. Sai số chuẩn được báo cáo trong ngoặc. Time FE là tác 
động cố định của thời gian. ***, **, và * lần lượt là mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê tại mức 1%, 
5%, và 10%. 

 

5. Kết luận 

Bài nghiên cứu phân tích tác động của mức độ mở cửa thị trường đến khả năng xảy ra khủng hoảng tài 
chính. Chúng tôi phát hiện ra rằng gia tăng mức độ mở cửa thị trường làm tăng khả năng xảy ra khủng 
hoảng tài chính, đặc biệt là khủng hoảng ngân hàng. Khi phân tích các thành tố của mở cửa thị trường, kết 
quả hồi quy cho thấy nâng cao mức độ tự do đầu tư và tự do tài chính làm tăng khả năng xảy ra khủng 
hoảng tài chính, trong khi đó việc đẩy mạnh tự do thương mại làm giảm xác suất xảy ra khủng hoảng tài 
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Trong giới hạn của bài nghiên cứu, kết quả của chúng tôi có tác dụng gợi mở bước đầu và mang tính cảnh 
báo về việc đẩy mạnh mở cửa thị trường tài chính và đầu tư có thể làm tăng khả năng xảy ra khủng hoảng 
tài chính. Các nghiên cứu trong tương lai có thể tập trung vào các nhóm quốc gia cụ thể dựa trên thu nhập 
hay châu lục hoặc tập trung vào một quốc gia cụ thể để ước tính ngưỡng mở cửa an toàn và ngưỡng mở cửa 
nguy hiểm trong mối liên hệ với các đặc điểm vi mô và vĩ mô của quốc gia đó.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này đánh giá khả năng dự báo gia trị chịu rủi ro (VaR) và giá trị thiếu hụt dự 
kiến (ES) cho khung thời gian dài ngày đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, 
nghiên cứu so sánh dự báo VaR và ES với khung thời gian 10-ngày cho chỉ số VN-Index 
và HNX-Index tại hai mốc phân vị phổ biến là 1% và 5% từ phương pháp phi tham số, 
bán tham số và tham số. Với các kiểm định đa dạng so sánh khả năng dự báo tuyệt đối và 
tương đối của các phương pháp, kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Gjr-Sge với giả 
định phân phối xác suất Skewed Generalized Error (SGE) cho chỉ số giá chứng khoán Việt 
Nam mang lại kết quả dự báo ổn định và tốt nhất ở khung thời gian 10-ngày. Nghiên cứu 
này nhấn mạnh việc ghi nhận tính không chuẩn trong phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời của 
thị trường chứng khoán Việt Nam và giúp đề xuất mô hình đo lường phù hợp cho các tổ 
chức tài chính và nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Giá trị chịu rủi ro, giá trị thua lỗ dự kiến, dự báo rủi ro.
Mã JEL: G17, C22, E47, G2.

Multi-day VaR and ES forecasts: An application to Vietnamese stock market
Abstract:
This paper compares the forecasting performance of multi-day Value at Risk (VaR) and 
Expected Shortfall (ES) from alternative approaches for financial returns in Vietnam. In 
particular, we examine the 10-day VaR and ES forecasts in both 1% and 5% quantile 
levels from non-parametric, semi-parametric, and parametric approaches for VN-Index 
and HNX-Index. Using a battery of backtesting techniques, our horserace indicates that 
the Gjr-Sge model with the assumption of the Skewed Generalized Error conditional 
distribution consistently and significantly outperforms other methods in both quantiles 
and indices. Our findings highlight the role of non-normality in the return distribution 
in the multi-day VaR and ES forecasts in Vietnam, which is of particular importance for 
practitioners and market participants.
Keywords: Value at risk, expected shortfall, backtesting, risk measurement.
JEL Codes: G17, C22, E47, G2.
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1. Giới thiệu
Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 và đại dịch Covid-19 cho thấy tầm quan trọng của việc dự 

báo chính xác rủi ro đuôi (tail risk) trong tỷ lệ sinh lời của tài sản khi biến động mạnh của thị trường mang 
tới những mức thua lỗ lớn cao hơn nhiều thông thường. Tuy vậy, phần lớn các mô hình tập trung dự báo giá 
trị chịu rủi ro (Value at Risk – VaR), mặc dù giá trị này có những nhược điểm về tính cộng dồn cũng như 
không đưa ra đánh giá cụ thể về mức thua lỗ tiềm năng đối với rủi ro thị trường. Trong quy định về vốn yêu 
cầu với rủi ro thị trường của Basel (2019), giá trị tổn thất dự kiến (Expected Shortfall – ES) đã được sử dụng 
để thay thế VaR trong việc tính toán mức độ yêu cầu vốn. Tuy vậy, chưa nhiều các nghiên cứu thực hiện đo 
lường và kiểm định tính phù hợp của các mô hình dự báo ES do sự khó khăn trong việc ước lượng và kiểm 
định (Gneiting, 2011). Bên cạnh đó, các nghiên cứu hiện tại chủ yếu đánh giá khả năng dự báo rủi ro với 
khung thời gian 1 ngày. Engle (2011) chỉ ra rằng 1 ngày là không đủ để cảnh báo sớm các tổ chức tài chính 
do vị thế rủi ro lớn. Brownlees & cộng sự (2011) nhấn mạnh, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu là do khả năng dự báo của các mô hình rủi ro không tốt ở các khung thời gian dài hơn 1 ngày.

Trong nghiên cứu này, tác giả so sánh khả năng dự báo VaR và ES cho thị trường chứng khoán Việt Nam 
với khung thời gian dài hơn 1 ngày. Cụ thể, tác giả thực hiện dự báo VaR và ES cho khung thời gian 10 
ngày, khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho rủi ro thị trường, với các phương pháp 
và mức phân vị khác nhau. Việc sử dụng đa dạng các kiểm định tính tuyệt đối và tương đối của các dự báo 
cho phép đánh giá đa dạng và toàn diện về sự hiệu quả của các mô hình rủi ro. Theo hiểu biết của tác giả, 
đây là nghiên cứu đầu tiên về việc dự báo đồng thời cả VaR và ES cho khung thời gian dài hơn 1 ngày đối 
với thị trường Việt Nam. 

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Dự báo giá trị chịu rủi ro và giá trị thua lỗ dự kiến
VaR được định nghĩa là mức độ tổn thất tối đa đối với một tài sản/danh mục tài sản trong một khung thời 

gian tương lai với một độ tin cậy nhất định. VaR được sử dụng để tính toán giá trị vốn tối thiểu yêu cầu nắm 
giữ của các tổ chức tài chính đối với rủi ro thị trường theo các hiệp ước vốn Basel. Các phương pháp dự báo 
VaR có thể chia thành ba nhóm tiếp cận chính: (i) Phương pháp phi tham số (non-parametric); (ii) phương 
pháp ước lượng tham số (parametric) và (iii) Phương pháp bán tham số (semi-parametric).  

Phương pháp mô phỏng lịch sử là phương pháp phi tham số đơn giản nhất nhưng được sử dụng nhiều nhất 
trên thực tế bởi các ngân hàng (Berkowitz, Christoffersen, & Pelletier, 2011). Tuy nhiên, phương pháp này 
có nhược điểm là phụ thuộc vào độ dài của cửa sổ ước lượng và ít nhạy cảm với các biến động của thị trường 
(Nieto & Ruiz, 2016). Đối với phương pháp ước lượng tham số, tỷ lệ sinh lời được giả định tuân theo một 
phân phối xác suất nhất định. Dựa trên các ước lượng tham số của phân phối xác suất, VaR được xác định 
là giá trị phân vị tương ứng với độ tin cậy lựa chọn. Nhóm mô hình GARCH (Generalized AutoRegressive 
Conditional Heteroskedasticity) của Bollerslev (1987) là phương pháp ước lượng tham số phổ biến nhất. 
Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là nhạy cảm đối với lựa chọn phân phối xác suất có điều kiện 
phù hơp. Cuối cùng, phương pháp bán tham số là nhóm mô hình ước lượng trực tiếp giá trị VaR dựa trên hồi 
quy phân vị của Koenker & Bassett (1978), trong đó phổ biến nhất là mô hình tự hồi quy phân vị (CAViaR) 
được đề xuất bởi Engle & Manganelli (2004). Ưu điểm chính của mô hình phi tham số là không cần giả định 
về phân phối xác suất có điều kiện của tỷ lệ sinh lời tài sản. 

Bên cạnh VaR, ES thu hút được nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây khi sẽ được sử dụng thay thế 
VaR trong hiệp ước vốn Basel III (Basel, 2019). ES cho biết giá trị thua lỗ kỳ vọng đối với một tài sản/danh 
mục nếu mức thua lỗ vượt quá giá trị VaR trong một khung thời gian tương lai với một độ tin cậy nhất định. 
Tuy nhiên, khác với VaR, các nghiên cứu về phương pháp dự báo ES không có nhiều bởi thiếu các phương 
trình sai biệt (loss function) mục tiêu cho việc ước lượng (Gneiting, 2011). Các nghiên cứu trước đây thường 
tiếp cận theo hai cách. Thứ nhất, ước lượng ES là giá trị bình quân của rất nhiều các ước lượng VaR với 
các độ tin cậy liên tục ở một phân vị đuôi của phân phối xác suất (Novales & Garcia-Jorcano, 2018). Thứ 
hai, ước lượng đồng thời VaR và ES theo phương pháp bán tham số với các phương trình sai biệt đồng thời 
cho VaR và ES (ví dụ, Taylor, 2019; Trung, 2020) hoặc kết hợp lý thuyết cực trị (extreme value theory) với 
phương trình hồi quy phân vị (ví dụ, Engle & Manganelli, 2004). 

2.2. Dự báo rủi ro với khung thời gian dài
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Phần lớn các nghiên cứu hiện tại tập trung vào khả năng dự báo VaR và ES với khung thời gian 1 ngày. 
Ví dụ, Slim & cộng sự (2017) nhấn mạnh việc ghi nhận tính không chuẩn của phân phối xác suất trong dự 
báo VaR của các thị trường chứng khoán thế giới. Jiang & cộng sự (2022) chỉ ra rằng mô hình GARCH tự 
hồi quy điểm (autoregressive score) cho khả năng dự báo VaR phù hợp với biến động của các đồng tiền mã 
hóa. Tương tự, Trung & Trang (2020) cho thấy rằng mô hình GARCH với phân phối SGE cho dự báo VaR 
tốt nhất ở khung thời gian 1 ngày. 

Tuy nhiên, Engle (2011) chỉ ra rằng mức cảnh báo sớm này là không đủ do các tổ chức tài chính không thể 
thoái lui khỏi các vị thế nắm giữ trong thời gian ngắn như vậy do danh mục nắm giữ có quy mô lớn và tính 
liên kết phức tạp. Việc đưa ra các dự báo rủi ro tốt ở các khung thời gian dài được nhấn mạnh ở hiệp ước vốn 
Basel II và Basel III khi khung thời gian cơ sở cho dự báo VaR và ES được quy định mức 10 ngày với giả 
định đây là khung thời gian tối thiểu để các tổ chức tài chính thoái lui khỏi các vị thế rủi ro mà không gây 
ảnh hưởng lớn. Nghiên cứu của Neuberger (2012) và Fama & French (2018) đều chỉ ra rằng, phân phối xác 
suất của tỷ lệ sinh lời tài sản ở khung thời gian dài hơn khó lượng hóa hơn so với khung thời gian 1 ngày do 
phản ứng khác nhau của các bên liên quan với các khung thời gian nắm giữ kỳ vọng khác nhau cho vị thế/
danh mục của mình. Do đó, các mô hình dự báo rủi ro tốt cho khung thời gian 1 ngày cũng chưa chắc đã cho 
kết quả dự báo tốt tương ứng ở khung thời gian dài hơn. 

Các nghiên cứu không nhiều so sánh khả năng dự báo của các phương pháp đo lường VaR và ES với 
khung thời gian dài hơn 1 ngày cũng chưa đưa ra kết luận thống nhất. Degiannakis & Potamia (2017) chỉ 
ra rằng mô hình tham số với phân phối xác suất không chuẩn cho dự báo VaR với khung thời dài tốt hơn so 
với các mô hình khác. Trung (2020) so sánh chi tiết hơn với các phương pháp khác nhau và chỉ ra rằng mô 
hình phi tham số kết hợp với phương pháp ước lượng tần suất hỗn hợp (Mixed Data Sampling – MIDAS) 
cho dự báo VaR và ES tốt nhất cho khung thời gian dài. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có nghiên cứu nào 
đồng thời dự báo VaR và ES với khung thời gian dài hơn 1 ngày cho Việt Nam và đây là đóng góp quan 
trọng nhất của nghiên cứu này. 

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Các mô hình dự báo VaR và ES
Gọi rt = ln(Pt/Pt-1) là tỷ lệ sinh lời của tài sản với Pt là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Tỷ lệ sinh lời 

với khung thời gian h-ngày được xác định là . VaRα (rt+1,h) là giá trị ước lượng VaR của rt+1,h với độ tin cậy  
(1- α) được dự báo từ các thông tin tại cuối ngày t, thỏa mãn điều kiện sau: 

dự báo VaR và ES tốt nhất cho khung thời gian dài. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có nghiên cứu nào 
đồng thời dự báo VaR và ES với khung thời gian dài hơn 1 ngày cho Việt Nam và đây là đóng góp quan 
trọng nhất của nghiên cứu này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Các mô hình dự báo VaR và ES 

Gọi rt = ln(Pt/Pt-1) là tỷ lệ sinh lời của tài sản với Pt là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Tỷ lệ sinh lời với 
khung thời gian h-ngày được xác định là 𝑟𝑟����� = ∑ 𝑟𝑟������� . VaRα (rt+1,h) là giá trị ước lượng VaR của rt+1,h 
với độ tin cậy  (1- α) được dự báo từ các thông tin tại cuối ngày t, thỏa mãn điều kiện sau:  

𝐹𝐹���𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������� = 𝛼𝛼𝛼    (1) 

Với F-1(.) là hàm xác suất đảo nghịch của phân phối xác suất rt,h. Trên cơ sở đó, ESα(rt+1,h) là giá trị ES của 
rt+1,h với độ tin cậy (1- α) có thể được xác định là:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = 𝐸𝐸�𝑟𝑟�����𝛼|𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������𝛼   (2) 

Ở nghiên cứu này, tác giả lựa chọn khung thời gian 10 ngày cho hai mức phân vị phổ biến là 1% và 5%. 
Khoảng thời gian 10 ngày là khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho tính toán giá trị 
an toàn vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường.  

3.1.1. Phương pháp phi tham số 

Đối với phương pháp phi tham số, tác giả sử dụng mô hình mô phỏng lịch sử dựa trên các quan sát thực tế 
của chuỗi dữ kiện lịch sử. Cụ thể, tại ngày t, với dữ kiện lịch sử của giá đóng cửa tài sản trong T ngày quá 
khứ, giá trị VaR và ES có thể được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼 �̂�𝑟�|�𝑟𝑟�������
�

    (3) 

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = �
�� ∑ 𝑟𝑟���𝛼𝐼𝐼(��������)�

���     (4) 

Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và �̂�𝑟� là giá trị xếp thứ (100×α) 
của chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.   

3.1.2. Phương pháp bán tham số 

Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên cứu 
này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau:  

(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004): 

Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝑟𝑟��������𝛼  (5) 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟�������� 𝛼+ 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟��������  
   (6) 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|. 

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020): 

Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� �𝑟𝑟������𝛼  (7) 

Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� +
𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������𝛼𝛼𝛼+𝛼𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������ (8) 

trong đó, rt-d,1 là tỷ lệ sinh lời khung thời gian 1 ngày, với D quan sát gần nhất được sử dụng như biến dự 
báo giá trị VaR. φd,α(.) là hàm trọng số (weighting function). Tác giả sử dụng hàm trọng số là hàm số Beta 
có tham số κd,α với D = 100 ngày. Tùy thuộc vào ước lượng κd,α mà trọng số áp dụng cho các quan sát quá 
khứ sẽ khác nhau (Ghysels & cộng sự, 2006). Trung (2020) chỉ ra rằng, trọng số của các biến trễ của tỷ lệ 
sinh lời sẽ giảm dần và không còn ý nghĩa sau khoảng 30-50 ngày. Do đó, lựa chọn độ trễ 100 ngày đảm 
bảo không bỏ sót thông tin từ các biến trễ có thể ảnh hưởng đến biến động của giá trị VaR ở các mức phân 

Với F-1(.) là hàm xác suất đảo nghịch của phân phối xác suất rt,h. Trên cơ sở đó, ESα(rt+1,h) là giá trị ES của 
rt+1,h với độ tin cậy (1- α) có thể được xác định là: 
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Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và �̂�𝑟� là giá trị xếp thứ (100×α) 
của chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.   

3.1.2. Phương pháp bán tham số 

Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên cứu 
này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau:  

(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004): 

Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝑟𝑟��������𝛼  (5) 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟�������� 𝛼+ 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟��������  
   (6) 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|. 

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020): 

Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� �𝑟𝑟������𝛼  (7) 

Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� +
𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������𝛼𝛼𝛼+𝛼𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������ (8) 

trong đó, rt-d,1 là tỷ lệ sinh lời khung thời gian 1 ngày, với D quan sát gần nhất được sử dụng như biến dự 
báo giá trị VaR. φd,α(.) là hàm trọng số (weighting function). Tác giả sử dụng hàm trọng số là hàm số Beta 
có tham số κd,α với D = 100 ngày. Tùy thuộc vào ước lượng κd,α mà trọng số áp dụng cho các quan sát quá 
khứ sẽ khác nhau (Ghysels & cộng sự, 2006). Trung (2020) chỉ ra rằng, trọng số của các biến trễ của tỷ lệ 
sinh lời sẽ giảm dần và không còn ý nghĩa sau khoảng 30-50 ngày. Do đó, lựa chọn độ trễ 100 ngày đảm 
bảo không bỏ sót thông tin từ các biến trễ có thể ảnh hưởng đến biến động của giá trị VaR ở các mức phân 

Ở nghiên cứu này, tác giả lựa chọn khung thời gian 10 ngày cho hai mức phân vị phổ biến là 1% và 5%. 
Khoảng thời gian 10 ngày là khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho tính toán giá trị 
an toàn vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường. 

3.1.1. Phương pháp phi tham số
Đối với phương pháp phi tham số, tác giả sử dụng mô hình mô phỏng lịch sử dựa trên các quan sát thực 

tế của chuỗi dữ kiện lịch sử. Cụ thể, tại ngày t, với dữ kiện lịch sử của giá đóng cửa tài sản trong T ngày quá 
khứ, giá trị VaR và ES có thể được xác định như sau: 

dự báo VaR và ES tốt nhất cho khung thời gian dài. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có nghiên cứu nào 
đồng thời dự báo VaR và ES với khung thời gian dài hơn 1 ngày cho Việt Nam và đây là đóng góp quan 
trọng nhất của nghiên cứu này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Các mô hình dự báo VaR và ES 

Gọi rt = ln(Pt/Pt-1) là tỷ lệ sinh lời của tài sản với Pt là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Tỷ lệ sinh lời với 
khung thời gian h-ngày được xác định là 𝑟𝑟����� = ∑ 𝑟𝑟������� . VaRα (rt+1,h) là giá trị ước lượng VaR của rt+1,h 
với độ tin cậy  (1- α) được dự báo từ các thông tin tại cuối ngày t, thỏa mãn điều kiện sau:  

𝐹𝐹���𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������� = 𝛼𝛼𝛼    (1) 

Với F-1(.) là hàm xác suất đảo nghịch của phân phối xác suất rt,h. Trên cơ sở đó, ESα(rt+1,h) là giá trị ES của 
rt+1,h với độ tin cậy (1- α) có thể được xác định là:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = 𝐸𝐸�𝑟𝑟�����𝛼|𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������𝛼   (2) 

Ở nghiên cứu này, tác giả lựa chọn khung thời gian 10 ngày cho hai mức phân vị phổ biến là 1% và 5%. 
Khoảng thời gian 10 ngày là khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho tính toán giá trị 
an toàn vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường.  

3.1.1. Phương pháp phi tham số 

Đối với phương pháp phi tham số, tác giả sử dụng mô hình mô phỏng lịch sử dựa trên các quan sát thực tế 
của chuỗi dữ kiện lịch sử. Cụ thể, tại ngày t, với dữ kiện lịch sử của giá đóng cửa tài sản trong T ngày quá 
khứ, giá trị VaR và ES có thể được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼 �̂�𝑟�|�𝑟𝑟�������
�

    (3) 

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = �
�� ∑ 𝑟𝑟���𝛼𝐼𝐼(��������)�

���     (4) 

Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và �̂�𝑟� là giá trị xếp thứ (100×α) 
của chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.   

3.1.2. Phương pháp bán tham số 

Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên cứu 
này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau:  

(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004): 

Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝑟𝑟��������𝛼  (5) 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟�������� 𝛼+ 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟��������  
   (6) 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|. 

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020): 

Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� �𝑟𝑟������𝛼  (7) 

Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� +
𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������𝛼𝛼𝛼+𝛼𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������ (8) 

trong đó, rt-d,1 là tỷ lệ sinh lời khung thời gian 1 ngày, với D quan sát gần nhất được sử dụng như biến dự 
báo giá trị VaR. φd,α(.) là hàm trọng số (weighting function). Tác giả sử dụng hàm trọng số là hàm số Beta 
có tham số κd,α với D = 100 ngày. Tùy thuộc vào ước lượng κd,α mà trọng số áp dụng cho các quan sát quá 
khứ sẽ khác nhau (Ghysels & cộng sự, 2006). Trung (2020) chỉ ra rằng, trọng số của các biến trễ của tỷ lệ 
sinh lời sẽ giảm dần và không còn ý nghĩa sau khoảng 30-50 ngày. Do đó, lựa chọn độ trễ 100 ngày đảm 
bảo không bỏ sót thông tin từ các biến trễ có thể ảnh hưởng đến biến động của giá trị VaR ở các mức phân 

Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và  là giá trị xếp thứ (100×α) của 
chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.  

3.1.2. Phương pháp bán tham số
Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên 

cứu này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau: 
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(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004):
Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV):

dự báo VaR và ES tốt nhất cho khung thời gian dài. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có nghiên cứu nào 
đồng thời dự báo VaR và ES với khung thời gian dài hơn 1 ngày cho Việt Nam và đây là đóng góp quan 
trọng nhất của nghiên cứu này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Các mô hình dự báo VaR và ES 

Gọi rt = ln(Pt/Pt-1) là tỷ lệ sinh lời của tài sản với Pt là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Tỷ lệ sinh lời với 
khung thời gian h-ngày được xác định là 𝑟𝑟����� = ∑ 𝑟𝑟������� . VaRα (rt+1,h) là giá trị ước lượng VaR của rt+1,h 
với độ tin cậy  (1- α) được dự báo từ các thông tin tại cuối ngày t, thỏa mãn điều kiện sau:  

𝐹𝐹���𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������� = 𝛼𝛼𝛼    (1) 

Với F-1(.) là hàm xác suất đảo nghịch của phân phối xác suất rt,h. Trên cơ sở đó, ESα(rt+1,h) là giá trị ES của 
rt+1,h với độ tin cậy (1- α) có thể được xác định là:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = 𝐸𝐸�𝑟𝑟�����𝛼|𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������𝛼   (2) 

Ở nghiên cứu này, tác giả lựa chọn khung thời gian 10 ngày cho hai mức phân vị phổ biến là 1% và 5%. 
Khoảng thời gian 10 ngày là khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho tính toán giá trị 
an toàn vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường.  

3.1.1. Phương pháp phi tham số 

Đối với phương pháp phi tham số, tác giả sử dụng mô hình mô phỏng lịch sử dựa trên các quan sát thực tế 
của chuỗi dữ kiện lịch sử. Cụ thể, tại ngày t, với dữ kiện lịch sử của giá đóng cửa tài sản trong T ngày quá 
khứ, giá trị VaR và ES có thể được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼 �̂�𝑟�|�𝑟𝑟�������
�

    (3) 

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = �
�� ∑ 𝑟𝑟���𝛼𝐼𝐼(��������)�

���     (4) 

Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và �̂�𝑟� là giá trị xếp thứ (100×α) 
của chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.   

3.1.2. Phương pháp bán tham số 

Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên cứu 
này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau:  

(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004): 

Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝑟𝑟��������𝛼  (5) 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟�������� 𝛼+ 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟��������  
   (6) 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|. 

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020): 

Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� �𝑟𝑟������𝛼  (7) 

Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� +
𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������𝛼𝛼𝛼+𝛼𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������ (8) 

trong đó, rt-d,1 là tỷ lệ sinh lời khung thời gian 1 ngày, với D quan sát gần nhất được sử dụng như biến dự 
báo giá trị VaR. φd,α(.) là hàm trọng số (weighting function). Tác giả sử dụng hàm trọng số là hàm số Beta 
có tham số κd,α với D = 100 ngày. Tùy thuộc vào ước lượng κd,α mà trọng số áp dụng cho các quan sát quá 
khứ sẽ khác nhau (Ghysels & cộng sự, 2006). Trung (2020) chỉ ra rằng, trọng số của các biến trễ của tỷ lệ 
sinh lời sẽ giảm dần và không còn ý nghĩa sau khoảng 30-50 ngày. Do đó, lựa chọn độ trễ 100 ngày đảm 
bảo không bỏ sót thông tin từ các biến trễ có thể ảnh hưởng đến biến động của giá trị VaR ở các mức phân 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS):

dự báo VaR và ES tốt nhất cho khung thời gian dài. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có nghiên cứu nào 
đồng thời dự báo VaR và ES với khung thời gian dài hơn 1 ngày cho Việt Nam và đây là đóng góp quan 
trọng nhất của nghiên cứu này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Các mô hình dự báo VaR và ES 

Gọi rt = ln(Pt/Pt-1) là tỷ lệ sinh lời của tài sản với Pt là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Tỷ lệ sinh lời với 
khung thời gian h-ngày được xác định là 𝑟𝑟����� = ∑ 𝑟𝑟������� . VaRα (rt+1,h) là giá trị ước lượng VaR của rt+1,h 
với độ tin cậy  (1- α) được dự báo từ các thông tin tại cuối ngày t, thỏa mãn điều kiện sau:  

𝐹𝐹���𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������� = 𝛼𝛼𝛼    (1) 

Với F-1(.) là hàm xác suất đảo nghịch của phân phối xác suất rt,h. Trên cơ sở đó, ESα(rt+1,h) là giá trị ES của 
rt+1,h với độ tin cậy (1- α) có thể được xác định là:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = 𝐸𝐸�𝑟𝑟�����𝛼|𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������𝛼   (2) 

Ở nghiên cứu này, tác giả lựa chọn khung thời gian 10 ngày cho hai mức phân vị phổ biến là 1% và 5%. 
Khoảng thời gian 10 ngày là khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho tính toán giá trị 
an toàn vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường.  

3.1.1. Phương pháp phi tham số 

Đối với phương pháp phi tham số, tác giả sử dụng mô hình mô phỏng lịch sử dựa trên các quan sát thực tế 
của chuỗi dữ kiện lịch sử. Cụ thể, tại ngày t, với dữ kiện lịch sử của giá đóng cửa tài sản trong T ngày quá 
khứ, giá trị VaR và ES có thể được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼 �̂�𝑟�|�𝑟𝑟�������
�

    (3) 

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = �
�� ∑ 𝑟𝑟���𝛼𝐼𝐼(��������)�

���     (4) 

Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và �̂�𝑟� là giá trị xếp thứ (100×α) 
của chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.   

3.1.2. Phương pháp bán tham số 

Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên cứu 
này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau:  

(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004): 

Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝑟𝑟��������𝛼  (5) 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟�������� 𝛼+ 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟��������  
   (6) 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|. 

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020): 

Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� �𝑟𝑟������𝛼  (7) 

Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� +
𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������𝛼𝛼𝛼+𝛼𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������ (8) 

trong đó, rt-d,1 là tỷ lệ sinh lời khung thời gian 1 ngày, với D quan sát gần nhất được sử dụng như biến dự 
báo giá trị VaR. φd,α(.) là hàm trọng số (weighting function). Tác giả sử dụng hàm trọng số là hàm số Beta 
có tham số κd,α với D = 100 ngày. Tùy thuộc vào ước lượng κd,α mà trọng số áp dụng cho các quan sát quá 
khứ sẽ khác nhau (Ghysels & cộng sự, 2006). Trung (2020) chỉ ra rằng, trọng số của các biến trễ của tỷ lệ 
sinh lời sẽ giảm dần và không còn ý nghĩa sau khoảng 30-50 ngày. Do đó, lựa chọn độ trễ 100 ngày đảm 
bảo không bỏ sót thông tin từ các biến trễ có thể ảnh hưởng đến biến động của giá trị VaR ở các mức phân 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|.

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020):
Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV):

dự báo VaR và ES tốt nhất cho khung thời gian dài. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có nghiên cứu nào 
đồng thời dự báo VaR và ES với khung thời gian dài hơn 1 ngày cho Việt Nam và đây là đóng góp quan 
trọng nhất của nghiên cứu này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Các mô hình dự báo VaR và ES 

Gọi rt = ln(Pt/Pt-1) là tỷ lệ sinh lời của tài sản với Pt là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Tỷ lệ sinh lời với 
khung thời gian h-ngày được xác định là 𝑟𝑟����� = ∑ 𝑟𝑟������� . VaRα (rt+1,h) là giá trị ước lượng VaR của rt+1,h 
với độ tin cậy  (1- α) được dự báo từ các thông tin tại cuối ngày t, thỏa mãn điều kiện sau:  

𝐹𝐹���𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������� = 𝛼𝛼𝛼    (1) 

Với F-1(.) là hàm xác suất đảo nghịch của phân phối xác suất rt,h. Trên cơ sở đó, ESα(rt+1,h) là giá trị ES của 
rt+1,h với độ tin cậy (1- α) có thể được xác định là:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = 𝐸𝐸�𝑟𝑟�����𝛼|𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������𝛼   (2) 

Ở nghiên cứu này, tác giả lựa chọn khung thời gian 10 ngày cho hai mức phân vị phổ biến là 1% và 5%. 
Khoảng thời gian 10 ngày là khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho tính toán giá trị 
an toàn vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường.  

3.1.1. Phương pháp phi tham số 

Đối với phương pháp phi tham số, tác giả sử dụng mô hình mô phỏng lịch sử dựa trên các quan sát thực tế 
của chuỗi dữ kiện lịch sử. Cụ thể, tại ngày t, với dữ kiện lịch sử của giá đóng cửa tài sản trong T ngày quá 
khứ, giá trị VaR và ES có thể được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼 �̂�𝑟�|�𝑟𝑟�������
�

    (3) 

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = �
�� ∑ 𝑟𝑟���𝛼𝐼𝐼(��������)�

���     (4) 

Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và �̂�𝑟� là giá trị xếp thứ (100×α) 
của chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.   

3.1.2. Phương pháp bán tham số 

Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên cứu 
này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau:  

(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004): 

Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝑟𝑟��������𝛼  (5) 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟�������� 𝛼+ 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟��������  
   (6) 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|. 

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020): 

Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� �𝑟𝑟������𝛼  (7) 

Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛽𝛽� +
𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������𝛼𝛼𝛼+𝛼𝛽𝛽�� ∑ 𝜑𝜑���(𝜅𝜅���)���� 𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟������ (8) 

trong đó, rt-d,1 là tỷ lệ sinh lời khung thời gian 1 ngày, với D quan sát gần nhất được sử dụng như biến dự 
báo giá trị VaR. φd,α(.) là hàm trọng số (weighting function). Tác giả sử dụng hàm trọng số là hàm số Beta 
có tham số κd,α với D = 100 ngày. Tùy thuộc vào ước lượng κd,α mà trọng số áp dụng cho các quan sát quá 
khứ sẽ khác nhau (Ghysels & cộng sự, 2006). Trung (2020) chỉ ra rằng, trọng số của các biến trễ của tỷ lệ 
sinh lời sẽ giảm dần và không còn ý nghĩa sau khoảng 30-50 ngày. Do đó, lựa chọn độ trễ 100 ngày đảm 
bảo không bỏ sót thông tin từ các biến trễ có thể ảnh hưởng đến biến động của giá trị VaR ở các mức phân 

Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS):

dự báo VaR và ES tốt nhất cho khung thời gian dài. Theo hiểu biết của tác giả, chưa có nghiên cứu nào 
đồng thời dự báo VaR và ES với khung thời gian dài hơn 1 ngày cho Việt Nam và đây là đóng góp quan 
trọng nhất của nghiên cứu này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Các mô hình dự báo VaR và ES 

Gọi rt = ln(Pt/Pt-1) là tỷ lệ sinh lời của tài sản với Pt là giá đóng cửa của tài sản tại ngày t. Tỷ lệ sinh lời với 
khung thời gian h-ngày được xác định là 𝑟𝑟����� = ∑ 𝑟𝑟������� . VaRα (rt+1,h) là giá trị ước lượng VaR của rt+1,h 
với độ tin cậy  (1- α) được dự báo từ các thông tin tại cuối ngày t, thỏa mãn điều kiện sau:  

𝐹𝐹���𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������� = 𝛼𝛼𝛼    (1) 

Với F-1(.) là hàm xác suất đảo nghịch của phân phối xác suất rt,h. Trên cơ sở đó, ESα(rt+1,h) là giá trị ES của 
rt+1,h với độ tin cậy (1- α) có thể được xác định là:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = 𝐸𝐸�𝑟𝑟�����𝛼|𝑟𝑟����� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������𝛼   (2) 

Ở nghiên cứu này, tác giả lựa chọn khung thời gian 10 ngày cho hai mức phân vị phổ biến là 1% và 5%. 
Khoảng thời gian 10 ngày là khung thời gian cơ sở được quy định bởi hiệp ước Basel cho tính toán giá trị 
an toàn vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường.  

3.1.1. Phương pháp phi tham số 

Đối với phương pháp phi tham số, tác giả sử dụng mô hình mô phỏng lịch sử dựa trên các quan sát thực tế 
của chuỗi dữ kiện lịch sử. Cụ thể, tại ngày t, với dữ kiện lịch sử của giá đóng cửa tài sản trong T ngày quá 
khứ, giá trị VaR và ES có thể được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼 �̂�𝑟�|�𝑟𝑟�������
�

    (3) 

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = �
�� ∑ 𝑟𝑟���𝛼𝐼𝐼(��������)�

���     (4) 

Trong đó, ri,h là các quan sát tỷ lệ sinh lời với khung thời gian h-ngày không trùng lắp (non-overlapping). 
S = T/h là số quan sát ri,h trong T ngày quá khứ, I(.) là phương trình chỉ báo và �̂�𝑟� là giá trị xếp thứ (100×α) 
của chuỗi ri,h xếp hạng từ thấp nhất đến cao nhất.   

3.1.2. Phương pháp bán tham số 

Phương pháp bán tham số dựa trên hồi quy phân vị để ước lượng trực tiếp giá trị VaR và ES. Ở nghiên cứu 
này, tác giả sử dụng các mô hình hồi quy phân vị như sau:  

(i) Mô hình CAViaR của Engle & Manganelli (2004): 

Mô hình cân bằng (Symmetric Absolute Value: CAV-SAV): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝑟𝑟��������𝛼  (5) 

Mô hình phi cân bằng (Asymmetric Absolute Value: CAV-AS): 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������ = 𝛼𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟�������� + 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟�������� 𝛼+ 𝛽𝛽��𝐼𝐼(����������)�𝑟𝑟��������  
   (6) 

Mô hình CAViaR lượng hóa giá trị VaR theo biến thiên tự hồi quy (autoregressive process) dựa trên ước 
lượng VaR trong quá khứ, VaRα(rt-h+1,h), và các quan sát tỷ lệ sinh lời tuyệt đối ở chu kỳ gần nhất, |rt-h+1,h|. 

(ii) Mô hình tần suất hỗn hợp của Trung (2020): 

Mô hình tần suất hỗn hợp cân bằng (Symmetric MIDAS – MIDAS-SAV): 
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Mô hình tần suất hỗn hợp phi cân bằng (Asymmetric MIDAS – MIDAS-AS): 
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trong đó, rt-d,1 là tỷ lệ sinh lời khung thời gian 1 ngày, với D quan sát gần nhất được sử dụng như biến dự 
báo giá trị VaR. φd,α(.) là hàm trọng số (weighting function). Tác giả sử dụng hàm trọng số là hàm số Beta 
có tham số κd,α với D = 100 ngày. Tùy thuộc vào ước lượng κd,α mà trọng số áp dụng cho các quan sát quá 
khứ sẽ khác nhau (Ghysels & cộng sự, 2006). Trung (2020) chỉ ra rằng, trọng số của các biến trễ của tỷ lệ 
sinh lời sẽ giảm dần và không còn ý nghĩa sau khoảng 30-50 ngày. Do đó, lựa chọn độ trễ 100 ngày đảm 
bảo không bỏ sót thông tin từ các biến trễ có thể ảnh hưởng đến biến động của giá trị VaR ở các mức phân 
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Để ước lượng ES, tác giả sử dụng phương pháp đề xuất bởi Taylor (2019). Cụ thể, mối quan hệ của VaRα 
(rt+1,h) và ESα(rt+1,h) có thể được thể hiện như sau: 

Để ước lượng ES, tác giả sử dụng phương pháp đề xuất bởi Taylor (2019). Cụ thể, mối quan hệ của VaRα 
(rt+1,h) và ESα(rt+1,h) có thể được thể hiện như sau:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = [1 + exp(γ)]𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������   (9) 

Với tham số γ thể hiện mối quan hệ biến thiên của VaRα (rt+1,h) và ESα(rt+1,h), 1+exp(γ) là hàm exponential 
đảm bảo giá trị ES luôn thấp hơn giá trị VaR. Các tham số của mô hình phân vị và giá trị γ có thể được ước 
lượng bằng cách tối đa hóa phương trình phân phối xác suất Asymmetric Laplace như sau:  

𝑓𝑓(𝑟𝑟�) =  ���
�����

exp � − (�������)����(�������)�
�(�����) � (10) 

3.1.3. Phương pháp tham số 

Phương pháp tham số phổ biến nhất để ước lượng VaR và ES là mô hình GARCH của Bollerslev (1987). 
Ở nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình GARCH (1,1) truyền thống và mô hình GJR-GARCH đươc 
phát triển bởi Glosten & cộng sự (1993) với việc tính tới phản ứng mạnh hơn của phương sai khi tỷ lệ sinh 
lời ở mức thua lỗ. Brownlees & cộng sự (2011) chỉ ra rằng mô hình GJR-GARCH cho kết quả dự báo 
phương sai của tỷ lệ sinh lời tài sản tài chính tốt hơn so với các biến thể khác của mô hình GARCH.  

Phương trình giá trị bình quân  

𝑟𝑟� = 𝜇𝜇 + 𝜇𝜇� =  𝜇𝜇 + 𝜇𝜇�𝑧𝑧� (11) 

Phương trình phương sai có điều kiện 

GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (12) 

GJR-GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝐼𝐼(������)𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (13) 

Trong đó, I(.) là phương trình chỉ báo, εt = σtzt là phần dư của tỷ lệ sinh lời bình quân, thể hiện thông qua 
biến thiên của độ lệch chuẩn σt ; và zt là phần dư chuẩn hóa, được giả định phân phối độc lập và tương đồng 
(independent and identical) theo phân phối xác suất fz giả định. Ở nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 3 giả 
định về phân phối xác suất như sau.  

Thứ nhất, giả định fz là phân phối Student-t, fz ~ t(0,1,v), với v là số bậc tự do. So với phân phối chuẩn, phân 
phối Student-t có độ nhọn thấp hơn, cho phép đo lường tốt hơn các quan sát ở hai đuôi của phân phối xác 
suất. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Std” và “GJR-Std”. 

Thứ hai, giả định fz là phân phối SGE (Skewed Generalized Error), được phát triển bởi Theodossiou (2015), 
fz ~ SGE(0,1, λ, κ). Giả định này cho phép phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời có không cân xứng (có độ lệch 
khác 0) và độ nhọn linh hoạt (có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với phân phối chuẩn). Trung & Trang (2020) 
chỉ ra rằng phân phối SGE cho kết quả dự báo VaR tốt hơn nhiều so với phân phối chuẩn và phân phối 
Student-t cho khung thời gian 1 ngày. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Sge” và 
“GJR-Sge”. 

Để dự báo VaR và ES, tác giả sử dụng phương pháp mô phỏng dựa trên ước lượng tham số của phân phối 
xác suất có điều kiện tương tự như Trung (2020) như sau.  

(i) Tại ngày t, tác giả lấy mẫu ngẫu nhiên có thay thế (Bootstraping with replacement) 10 giá trị 
phần dư chuẩn hóa {zt, z2,…, zh} từ ước lượng của mô hình với quan sát của cửa sổ ước lượng 
đến ngày t. Các giá trị này lần lượt được lắp ngược trở lại phương trình (11)-(13) để tạo ra một 
chuỗi tỷ lệ sinh lời mô phỏng {rt+1

*, rt+2
*,…, rt+h

*}, sau đó sử dụng để xác định tỷ lệ sinh lời 
mô phỏng ở khung thời gian h-ngày, 𝑟𝑟�����∗ = ∑ 𝑟𝑟���∗�

��� .  

(ii) Quá trình trên được lặp lại B = 10,000 lần để tạo ra 10,000 giá trị mô phỏng của {rt+1,h
b} = 

{rt+1,h
1, rt+1,h

2,…., rt+1,h
B}.  

(iii) Giá trị VaR và ES tại phân vị α được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟������ =  �𝑟𝑟���������  (14) 

𝐸𝐸𝐸𝐸���𝑟𝑟������ =  �
�� ∑ 𝑟𝑟���������� 𝐼𝐼 �𝑟𝑟������ < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟�������  (15) 

với �𝑟𝑟��������� là giá trị thứ B × α của chuỗi mô phỏng sau khi sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau 
khi có dự báo cho rt+1,h, chúng tôi trượt cửa sổ ước lượng đi 10 ngày, tính toán lại các tham số của mô hình 
và đưa ra dự báo cho ngày rt+h +1,h cho tới khi hết số quan sát.2 

3.2. Hậu kiểm dự báo VaR và ES 

Tác giả áp dụng hai phương pháp hậu kiểm (backtesting) để đánh giá dự báo VaR và ES. Thứ nhất, tác giả 
thực hiện các kiểm định tuyệt đối để đánh giá các dự báo VaR và ES so với giá trị phân vị lựa chọn. Thứ 
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Tác giả áp dụng hai phương pháp hậu kiểm (backtesting) để đánh giá dự báo VaR và ES. Thứ nhất, tác giả 
thực hiện các kiểm định tuyệt đối để đánh giá các dự báo VaR và ES so với giá trị phân vị lựa chọn. Thứ 

3.1.3. Phương pháp tham số
Phương pháp tham số phổ biến nhất để ước lượng VaR và ES là mô hình GARCH của Bollerslev (1987). 

Ở nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình GARCH (1,1) truyền thống và mô hình GJR-GARCH đươc phát 
triển bởi Glosten & cộng sự (1993) với việc tính tới phản ứng mạnh hơn của phương sai khi tỷ lệ sinh lời ở 
mức thua lỗ. Brownlees & cộng sự (2011) chỉ ra rằng mô hình GJR-GARCH cho kết quả dự báo phương sai 
của tỷ lệ sinh lời tài sản tài chính tốt hơn so với các biến thể khác của mô hình GARCH. 

Phương trình giá trị bình quân 

Để ước lượng ES, tác giả sử dụng phương pháp đề xuất bởi Taylor (2019). Cụ thể, mối quan hệ của VaRα 
(rt+1,h) và ESα(rt+1,h) có thể được thể hiện như sau:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = [1 + exp(γ)]𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������   (9) 

Với tham số γ thể hiện mối quan hệ biến thiên của VaRα (rt+1,h) và ESα(rt+1,h), 1+exp(γ) là hàm exponential 
đảm bảo giá trị ES luôn thấp hơn giá trị VaR. Các tham số của mô hình phân vị và giá trị γ có thể được ước 
lượng bằng cách tối đa hóa phương trình phân phối xác suất Asymmetric Laplace như sau:  

𝑓𝑓(𝑟𝑟�) =  ���
�����

exp � − (�������)����(�������)�
�(�����) � (10) 

3.1.3. Phương pháp tham số 

Phương pháp tham số phổ biến nhất để ước lượng VaR và ES là mô hình GARCH của Bollerslev (1987). 
Ở nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình GARCH (1,1) truyền thống và mô hình GJR-GARCH đươc 
phát triển bởi Glosten & cộng sự (1993) với việc tính tới phản ứng mạnh hơn của phương sai khi tỷ lệ sinh 
lời ở mức thua lỗ. Brownlees & cộng sự (2011) chỉ ra rằng mô hình GJR-GARCH cho kết quả dự báo 
phương sai của tỷ lệ sinh lời tài sản tài chính tốt hơn so với các biến thể khác của mô hình GARCH.  

Phương trình giá trị bình quân  

𝑟𝑟� = 𝜇𝜇 + 𝜇𝜇� =  𝜇𝜇 + 𝜇𝜇�𝑧𝑧� (11) 

Phương trình phương sai có điều kiện 

GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (12) 

GJR-GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝐼𝐼(������)𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (13) 

Trong đó, I(.) là phương trình chỉ báo, εt = σtzt là phần dư của tỷ lệ sinh lời bình quân, thể hiện thông qua 
biến thiên của độ lệch chuẩn σt ; và zt là phần dư chuẩn hóa, được giả định phân phối độc lập và tương đồng 
(independent and identical) theo phân phối xác suất fz giả định. Ở nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 3 giả 
định về phân phối xác suất như sau.  

Thứ nhất, giả định fz là phân phối Student-t, fz ~ t(0,1,v), với v là số bậc tự do. So với phân phối chuẩn, phân 
phối Student-t có độ nhọn thấp hơn, cho phép đo lường tốt hơn các quan sát ở hai đuôi của phân phối xác 
suất. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Std” và “GJR-Std”. 

Thứ hai, giả định fz là phân phối SGE (Skewed Generalized Error), được phát triển bởi Theodossiou (2015), 
fz ~ SGE(0,1, λ, κ). Giả định này cho phép phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời có không cân xứng (có độ lệch 
khác 0) và độ nhọn linh hoạt (có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với phân phối chuẩn). Trung & Trang (2020) 
chỉ ra rằng phân phối SGE cho kết quả dự báo VaR tốt hơn nhiều so với phân phối chuẩn và phân phối 
Student-t cho khung thời gian 1 ngày. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Sge” và 
“GJR-Sge”. 

Để dự báo VaR và ES, tác giả sử dụng phương pháp mô phỏng dựa trên ước lượng tham số của phân phối 
xác suất có điều kiện tương tự như Trung (2020) như sau.  

(i) Tại ngày t, tác giả lấy mẫu ngẫu nhiên có thay thế (Bootstraping with replacement) 10 giá trị 
phần dư chuẩn hóa {zt, z2,…, zh} từ ước lượng của mô hình với quan sát của cửa sổ ước lượng 
đến ngày t. Các giá trị này lần lượt được lắp ngược trở lại phương trình (11)-(13) để tạo ra một 
chuỗi tỷ lệ sinh lời mô phỏng {rt+1

*, rt+2
*,…, rt+h

*}, sau đó sử dụng để xác định tỷ lệ sinh lời 
mô phỏng ở khung thời gian h-ngày, 𝑟𝑟�����∗ = ∑ 𝑟𝑟���∗�

��� .  

(ii) Quá trình trên được lặp lại B = 10,000 lần để tạo ra 10,000 giá trị mô phỏng của {rt+1,h
b} = 

{rt+1,h
1, rt+1,h

2,…., rt+1,h
B}.  

(iii) Giá trị VaR và ES tại phân vị α được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟������ =  �𝑟𝑟���������  (14) 

𝐸𝐸𝐸𝐸���𝑟𝑟������ =  �
�� ∑ 𝑟𝑟���������� 𝐼𝐼 �𝑟𝑟������ < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟�������  (15) 

với �𝑟𝑟��������� là giá trị thứ B × α của chuỗi mô phỏng sau khi sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau 
khi có dự báo cho rt+1,h, chúng tôi trượt cửa sổ ước lượng đi 10 ngày, tính toán lại các tham số của mô hình 
và đưa ra dự báo cho ngày rt+h +1,h cho tới khi hết số quan sát.2 

3.2. Hậu kiểm dự báo VaR và ES 

Tác giả áp dụng hai phương pháp hậu kiểm (backtesting) để đánh giá dự báo VaR và ES. Thứ nhất, tác giả 
thực hiện các kiểm định tuyệt đối để đánh giá các dự báo VaR và ES so với giá trị phân vị lựa chọn. Thứ 

Phương trình phương sai có điều kiện

Để ước lượng ES, tác giả sử dụng phương pháp đề xuất bởi Taylor (2019). Cụ thể, mối quan hệ của VaRα 
(rt+1,h) và ESα(rt+1,h) có thể được thể hiện như sau:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = [1 + exp(γ)]𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������   (9) 

Với tham số γ thể hiện mối quan hệ biến thiên của VaRα (rt+1,h) và ESα(rt+1,h), 1+exp(γ) là hàm exponential 
đảm bảo giá trị ES luôn thấp hơn giá trị VaR. Các tham số của mô hình phân vị và giá trị γ có thể được ước 
lượng bằng cách tối đa hóa phương trình phân phối xác suất Asymmetric Laplace như sau:  

𝑓𝑓(𝑟𝑟�) =  ���
�����

exp � − (�������)����(�������)�
�(�����) � (10) 

3.1.3. Phương pháp tham số 

Phương pháp tham số phổ biến nhất để ước lượng VaR và ES là mô hình GARCH của Bollerslev (1987). 
Ở nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình GARCH (1,1) truyền thống và mô hình GJR-GARCH đươc 
phát triển bởi Glosten & cộng sự (1993) với việc tính tới phản ứng mạnh hơn của phương sai khi tỷ lệ sinh 
lời ở mức thua lỗ. Brownlees & cộng sự (2011) chỉ ra rằng mô hình GJR-GARCH cho kết quả dự báo 
phương sai của tỷ lệ sinh lời tài sản tài chính tốt hơn so với các biến thể khác của mô hình GARCH.  

Phương trình giá trị bình quân  

𝑟𝑟� = 𝜇𝜇 + 𝜇𝜇� =  𝜇𝜇 + 𝜇𝜇�𝑧𝑧� (11) 

Phương trình phương sai có điều kiện 

GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (12) 

GJR-GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝐼𝐼(������)𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (13) 

Trong đó, I(.) là phương trình chỉ báo, εt = σtzt là phần dư của tỷ lệ sinh lời bình quân, thể hiện thông qua 
biến thiên của độ lệch chuẩn σt ; và zt là phần dư chuẩn hóa, được giả định phân phối độc lập và tương đồng 
(independent and identical) theo phân phối xác suất fz giả định. Ở nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 3 giả 
định về phân phối xác suất như sau.  

Thứ nhất, giả định fz là phân phối Student-t, fz ~ t(0,1,v), với v là số bậc tự do. So với phân phối chuẩn, phân 
phối Student-t có độ nhọn thấp hơn, cho phép đo lường tốt hơn các quan sát ở hai đuôi của phân phối xác 
suất. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Std” và “GJR-Std”. 

Thứ hai, giả định fz là phân phối SGE (Skewed Generalized Error), được phát triển bởi Theodossiou (2015), 
fz ~ SGE(0,1, λ, κ). Giả định này cho phép phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời có không cân xứng (có độ lệch 
khác 0) và độ nhọn linh hoạt (có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với phân phối chuẩn). Trung & Trang (2020) 
chỉ ra rằng phân phối SGE cho kết quả dự báo VaR tốt hơn nhiều so với phân phối chuẩn và phân phối 
Student-t cho khung thời gian 1 ngày. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Sge” và 
“GJR-Sge”. 

Để dự báo VaR và ES, tác giả sử dụng phương pháp mô phỏng dựa trên ước lượng tham số của phân phối 
xác suất có điều kiện tương tự như Trung (2020) như sau.  

(i) Tại ngày t, tác giả lấy mẫu ngẫu nhiên có thay thế (Bootstraping with replacement) 10 giá trị 
phần dư chuẩn hóa {zt, z2,…, zh} từ ước lượng của mô hình với quan sát của cửa sổ ước lượng 
đến ngày t. Các giá trị này lần lượt được lắp ngược trở lại phương trình (11)-(13) để tạo ra một 
chuỗi tỷ lệ sinh lời mô phỏng {rt+1

*, rt+2
*,…, rt+h

*}, sau đó sử dụng để xác định tỷ lệ sinh lời 
mô phỏng ở khung thời gian h-ngày, 𝑟𝑟�����∗ = ∑ 𝑟𝑟���∗�

��� .  

(ii) Quá trình trên được lặp lại B = 10,000 lần để tạo ra 10,000 giá trị mô phỏng của {rt+1,h
b} = 

{rt+1,h
1, rt+1,h

2,…., rt+1,h
B}.  

(iii) Giá trị VaR và ES tại phân vị α được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟������ =  �𝑟𝑟���������  (14) 

𝐸𝐸𝐸𝐸���𝑟𝑟������ =  �
�� ∑ 𝑟𝑟���������� 𝐼𝐼 �𝑟𝑟������ < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟�������  (15) 

với �𝑟𝑟��������� là giá trị thứ B × α của chuỗi mô phỏng sau khi sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau 
khi có dự báo cho rt+1,h, chúng tôi trượt cửa sổ ước lượng đi 10 ngày, tính toán lại các tham số của mô hình 
và đưa ra dự báo cho ngày rt+h +1,h cho tới khi hết số quan sát.2 

3.2. Hậu kiểm dự báo VaR và ES 

Tác giả áp dụng hai phương pháp hậu kiểm (backtesting) để đánh giá dự báo VaR và ES. Thứ nhất, tác giả 
thực hiện các kiểm định tuyệt đối để đánh giá các dự báo VaR và ES so với giá trị phân vị lựa chọn. Thứ 

Trong đó, I(.) là phương trình chỉ báo, εt = σtzt là phần dư của tỷ lệ sinh lời bình quân, thể hiện thông qua 
biến thiên của độ lệch chuẩn σt ; và zt là phần dư chuẩn hóa, được giả định phân phối độc lập và tương đồng 
(independent and identical) theo phân phối xác suất fz giả định. Ở nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 3 giả 
định về phân phối xác suất như sau. 
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Thứ nhất, giả định fz là phân phối Student-t, fz ~ t(0,1,v), với v là số bậc tự do. So với phân phối chuẩn, 
phân phối Student-t có độ nhọn thấp hơn, cho phép đo lường tốt hơn các quan sát ở hai đuôi của phân phối 
xác suất. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Std” và “GJR-Std”.

Thứ hai, giả định fz là phân phối SGE (Skewed Generalized Error), được phát triển bởi Theodossiou 
(2015), fz ~ SGE(0,1, λ, κ). Giả định này cho phép phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời có không cân xứng (có 
độ lệch khác 0) và độ nhọn linh hoạt (có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với phân phối chuẩn). Trung & Trang 
(2020) chỉ ra rằng phân phối SGE cho kết quả dự báo VaR tốt hơn nhiều so với phân phối chuẩn và phân 
phối Student-t cho khung thời gian 1 ngày. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Sge” 
và “GJR-Sge”.

Để dự báo VaR và ES, tác giả sử dụng phương pháp mô phỏng dựa trên ước lượng tham số của phân phối 
xác suất có điều kiện tương tự như Trung (2020) như sau. 

(i) Tại ngày t, tác giả lấy mẫu ngẫu nhiên có thay thế (Bootstraping with replacement) 10 giá trị phần 
dư chuẩn hóa {zt, z2,…, zh} từ ước lượng của mô hình với quan sát của cửa sổ ước lượng đến ngày t. Các giá 
trị này lần lượt được lắp ngược trở lại phương trình (11)-(13) để tạo ra một chuỗi tỷ lệ sinh lời mô phỏng 
{rt+1

*, rt+2
*,…, rt+h

*}, sau đó sử dụng để xác định tỷ lệ sinh lời mô phỏng ở khung thời gian h-ngày, . 
(ii) Quá trình trên được lặp lại B = 10,000 lần để tạo ra 10,000 giá trị mô phỏng của {rt+1,h

b} = {rt+1,h
1, 

rt+1,h
2,…., rt+1,h

B}. 
(iii) Giá trị VaR và ES tại phân vị α được xác định như sau: 

Để ước lượng ES, tác giả sử dụng phương pháp đề xuất bởi Taylor (2019). Cụ thể, mối quan hệ của VaRα 
(rt+1,h) và ESα(rt+1,h) có thể được thể hiện như sau:  

𝐸𝐸𝐸𝐸��𝑟𝑟������ = [1 + exp(γ)]𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉��𝑟𝑟������   (9) 

Với tham số γ thể hiện mối quan hệ biến thiên của VaRα (rt+1,h) và ESα(rt+1,h), 1+exp(γ) là hàm exponential 
đảm bảo giá trị ES luôn thấp hơn giá trị VaR. Các tham số của mô hình phân vị và giá trị γ có thể được ước 
lượng bằng cách tối đa hóa phương trình phân phối xác suất Asymmetric Laplace như sau:  

𝑓𝑓(𝑟𝑟�) =  ���
�����

exp � − (�������)����(�������)�
�(�����) � (10) 

3.1.3. Phương pháp tham số 

Phương pháp tham số phổ biến nhất để ước lượng VaR và ES là mô hình GARCH của Bollerslev (1987). 
Ở nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình GARCH (1,1) truyền thống và mô hình GJR-GARCH đươc 
phát triển bởi Glosten & cộng sự (1993) với việc tính tới phản ứng mạnh hơn của phương sai khi tỷ lệ sinh 
lời ở mức thua lỗ. Brownlees & cộng sự (2011) chỉ ra rằng mô hình GJR-GARCH cho kết quả dự báo 
phương sai của tỷ lệ sinh lời tài sản tài chính tốt hơn so với các biến thể khác của mô hình GARCH.  

Phương trình giá trị bình quân  

𝑟𝑟� = 𝜇𝜇 + 𝜇𝜇� =  𝜇𝜇 + 𝜇𝜇�𝑧𝑧� (11) 

Phương trình phương sai có điều kiện 

GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (12) 

GJR-GARCH:     𝜇𝜇�� = 𝛽𝛽� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝐼𝐼(������)𝜇𝜇���� + 𝛽𝛽�𝜇𝜇����   (13) 

Trong đó, I(.) là phương trình chỉ báo, εt = σtzt là phần dư của tỷ lệ sinh lời bình quân, thể hiện thông qua 
biến thiên của độ lệch chuẩn σt ; và zt là phần dư chuẩn hóa, được giả định phân phối độc lập và tương đồng 
(independent and identical) theo phân phối xác suất fz giả định. Ở nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 3 giả 
định về phân phối xác suất như sau.  

Thứ nhất, giả định fz là phân phối Student-t, fz ~ t(0,1,v), với v là số bậc tự do. So với phân phối chuẩn, phân 
phối Student-t có độ nhọn thấp hơn, cho phép đo lường tốt hơn các quan sát ở hai đuôi của phân phối xác 
suất. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Std” và “GJR-Std”. 

Thứ hai, giả định fz là phân phối SGE (Skewed Generalized Error), được phát triển bởi Theodossiou (2015), 
fz ~ SGE(0,1, λ, κ). Giả định này cho phép phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời có không cân xứng (có độ lệch 
khác 0) và độ nhọn linh hoạt (có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với phân phối chuẩn). Trung & Trang (2020) 
chỉ ra rằng phân phối SGE cho kết quả dự báo VaR tốt hơn nhiều so với phân phối chuẩn và phân phối 
Student-t cho khung thời gian 1 ngày. Hai mô hình ứng với giả định này được ký hiệu là “GARCH-Sge” và 
“GJR-Sge”. 

Để dự báo VaR và ES, tác giả sử dụng phương pháp mô phỏng dựa trên ước lượng tham số của phân phối 
xác suất có điều kiện tương tự như Trung (2020) như sau.  

(i) Tại ngày t, tác giả lấy mẫu ngẫu nhiên có thay thế (Bootstraping with replacement) 10 giá trị 
phần dư chuẩn hóa {zt, z2,…, zh} từ ước lượng của mô hình với quan sát của cửa sổ ước lượng 
đến ngày t. Các giá trị này lần lượt được lắp ngược trở lại phương trình (11)-(13) để tạo ra một 
chuỗi tỷ lệ sinh lời mô phỏng {rt+1

*, rt+2
*,…, rt+h

*}, sau đó sử dụng để xác định tỷ lệ sinh lời 
mô phỏng ở khung thời gian h-ngày, 𝑟𝑟�����∗ = ∑ 𝑟𝑟���∗�

��� .  

(ii) Quá trình trên được lặp lại B = 10,000 lần để tạo ra 10,000 giá trị mô phỏng của {rt+1,h
b} = 

{rt+1,h
1, rt+1,h

2,…., rt+1,h
B}.  

(iii) Giá trị VaR và ES tại phân vị α được xác định như sau:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟������ =  �𝑟𝑟���������  (14) 

𝐸𝐸𝐸𝐸���𝑟𝑟������ =  �
�� ∑ 𝑟𝑟���������� 𝐼𝐼 �𝑟𝑟������ < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉���𝑟𝑟�������  (15) 

với �𝑟𝑟��������� là giá trị thứ B × α của chuỗi mô phỏng sau khi sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau 
khi có dự báo cho rt+1,h, chúng tôi trượt cửa sổ ước lượng đi 10 ngày, tính toán lại các tham số của mô hình 
và đưa ra dự báo cho ngày rt+h +1,h cho tới khi hết số quan sát.2 

3.2. Hậu kiểm dự báo VaR và ES 

Tác giả áp dụng hai phương pháp hậu kiểm (backtesting) để đánh giá dự báo VaR và ES. Thứ nhất, tác giả 
thực hiện các kiểm định tuyệt đối để đánh giá các dự báo VaR và ES so với giá trị phân vị lựa chọn. Thứ 

với  là giá trị thứ B × α của chuỗi mô phỏng sau khi sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Sau khi có dự 
báo cho rt+1,h, chúng tôi trượt cửa sổ ước lượng đi 10 ngày, tính toán lại các tham số của mô hình và đưa ra 
dự báo cho ngày rt+h +1,h cho tới khi hết số quan sát.2

3.2. Hậu kiểm dự báo VaR và ES
Tác giả áp dụng hai phương pháp hậu kiểm (backtesting) để đánh giá dự báo VaR và ES. Thứ nhất, tác 

giả thực hiện các kiểm định tuyệt đối để đánh giá các dự báo VaR và ES so với giá trị phân vị lựa chọn. Thứ 
hai, nhóm thực hiện kiểm định tương đối để đánh giá sự sai lệch của dự báo đối với phân phối tỷ lệ sinh lời 
thực tế thông qua các phương trình sai biệt (loss functions). 

3.2.1. Kiểm định tuyệt đối
Tác giả thực hiện hai kiểm định VaR phổ biến là kiểm định tỷ lệ vi phạm vô điều kiện (Unconditional 

coverage – UC) của Kupiec (1995) và kiểm định phân vị biến thiên (Dynamic quantile – DQ) của Engle & 
Manganelli (2004). 

Kiểm định UC kiểm định giả thuyết rằng tỷ lệ vi phạm (số lần tỷ lệ sinh lời thực tế nhỏ hơn giá trị VaR) 
sẽ không khác biệt một cách có ý nghĩa thống kê so với giá trị phân vị lựa chọn. Ví dụ, tỷ lệ vi phạm của 
VaR0,01 sẽ không khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% số quan sát được dự báo. Kiểm định này được thực hiện 
dựa trên giá trị log-likelihood sau đây:

LR = 2[Tuln(Tu/(αT)) + (T - Tu)ln((T - Tu)/(T-αT))]     (16)
Trong đó, Tu là số lần vi pham, T là số quan sát dự báo. Giá trị LR sử dụng phân phối χ2(1) để đánh giá 

mức độ ý nghĩa thống kê.
Kiểm định DQ dựa trên yêu cầu về tính độc lập theo thời gian của các vi phạm. Kiểm định DQ được xác 

định thông qua việc chuyển đổi các điểm vi phạm giá trị VaR của tệp dự báo thành các chuỗi . Nếu các vi 
phạm VaR là độc lập thì giá trị của Hitt sẽ có giá trị kỳ vọng có điều kiện và bất điều kiện là 0. Điều này 
được kiểm định thông qua việc hồi quy giá trị Hitt với các quan sát trễ với 4 chu kỳ. Giá trị hệ số kiểm định 
được xác định như sau:

3.2.1. Kiểm định tuyệt đối 

Tác giả thực hiện hai kiểm định VaR phổ biến là kiểm định tỷ lệ vi phạm vô điều kiện (Unconditional 
coverage – UC) của Kupiec (1995) và kiểm định phân vị biến thiên (Dynamic quantile – DQ) của Engle & 
Manganelli (2004).  

Kiểm định UC kiểm định giả thuyết rằng tỷ lệ vi phạm (số lần tỷ lệ sinh lời thực tế nhỏ hơn giá trị VaR) sẽ 
không khác biệt một cách có ý nghĩa thống kê so với giá trị phân vị lựa chọn. Ví dụ, tỷ lệ vi phạm của 
VaR0,01 sẽ không khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% số quan sát được dự báo. Kiểm định này được thực hiện 
dựa trên giá trị log-likelihood sau đây: 

LR = 2[Tuln(Tu/(αT)) + (T - Tu)ln((T - Tu)/(T-αT))]     (16) 

Trong đó, Tu là số lần vi pham, T là số quan sát dự báo. Giá trị LR sử dụng phân phối χ2(1) để đánh giá mức 
độ ý nghĩa thống kê. 

Kiểm định DQ dựa trên yêu cầu về tính độc lập theo thời gian của các vi phạm. Kiểm định DQ được xác 
định thông qua việc chuyển đổi các điểm vi phạm giá trị VaR của tệp dự báo thành các chuỗi 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�

��� =
𝐼𝐼(�������,�) − 𝛼𝛼. Nếu các vi phạm VaR là độc lập thì giá trị của Hitt sẽ có giá trị kỳ vọng có điều kiện và 
bất điều kiện là 0. Điều này được kiểm định thông qua việc hồi quy giá trị Hitt với các quan sát trễ với 4 
chu kỳ. Giá trị hệ số kiểm định được xác định như sau: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = ���������
�(���)     (17) 

trong đó 𝑏𝑏� là các hệ số của phương trình hồi quy và hệ số DQ được kiểm định thông qua phân phối χ2(7). 

Để đánh giá dự báo ES, trước hết chúng tôi sử dụng kiểm định tính rời của McNeil & Frey (2000) (viết tắt, 
UES). Kiểm định này dựa trên giả định từ sai biệt chuẩn hóa của VaR và ES, 𝐸𝐸𝐸𝐸���� = ������

����
|𝑟𝑟� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�. 

Nếu dự báo ES là chính xác thì giá trị kỳ vọng bình quân của 𝐸𝐸𝐸𝐸���� là 0 (𝐸𝐸�𝐸𝐸𝐸𝐸����� = 0). Giả thuyết gốc 
này được đánh giá về mức độ ý nghĩa thống kê thông qua phương pháp mô phỏng trộn (Boostrapping) với 
10,000 lần thử.  

Tương tự như với kiểm định VaR, các sai sót trong dự báo ES nên độc lập và không xảy ra liên tiếp trong 
một khoảng thời gian ngắn. Để kiểm định giả thuyết này, Patton & cộng sự (2019) sử dụng kiểm định DQ 
theo cấu trúc hồi quy (viết tắt, CES), tương tự như kiểm định DQ với VaR của Engle & Manganelli (2004). 
Các dự báo và tỷ lệ sinh lời thực tế ở tệp dự báo được chuyển đổi thành chuỗi 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�

�� =
1 𝛼𝛼� × 𝑟𝑟� 𝐸𝐸𝐸𝐸�� 𝐼𝐼(�������,�) − 1. Nếu các dự báo ES là chính xác thì hồi quy chuỗi Hitt

ES với giá trị của chính 
nó sẽ có hệ số ước lượng không có ý nghĩa thống kê.  

3.2.2. Kiểm định tương đối 

Kiểm định tuyệt đối cho chúng ta biết khả năng của dự báo VaR và ES về mặt thống kê với độ tin cậy lựa 
chọn. Tuy nhiên, các kiểm định này chưa cho thấy mô hình nào có khả năng dự báo tốt hơn toàn bộ phần 
phân vị đuôi của phân phối xác suất của tỷ lệ sinh lời. Do vậy, tác giả tiếp tục đánh giá tính phù hơp của dự 
báo VaR và ES thông qua so sánh các phương trình sai lệch.  

Trước hết, tương tự như Giacomini & Komunjer (2005), phương trình phân vị làm phương trình sai lệch 
để đánh giá các dự báo VaR.  

𝐿𝐿�(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�) = (𝑟𝑟� − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�)[𝛼𝛼 − 𝐼𝐼(�������)]  (18) 

Tiếp theo, tác giả sử dụng phương trình sai lệch của Fissler & Ziegel (2015) để đồng thời đánh giá tính phù 
hợp của VaR và ES như sau:  

𝐿𝐿��(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�, 𝐸𝐸𝐸𝐸�) = �𝐼𝐼(�������) − 𝛼𝛼�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉� − 𝐼𝐼(�������)𝑟𝑟� +  ���(���)
�����(���) (𝐸𝐸𝐸𝐸� − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉� +

                                     �
� 𝐼𝐼(�������)(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉� − 𝑟𝑟�) + ln ( �

� ����(���))   (19) 

Hai phương pháp có thể cho các dự báo tương tự về tính tuyệt đối nhưng phương pháp nào cho giá trị sai 
lệch thấp hơn sẽ được ưu tiên. 

4. Kết quả thực nghiệm 
4.1. Dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến động giá đóng cửa của hải chỉ số chứng khoán Việt Nam là 
VN-Index và HNX-Index từ 03/01/2006 đến 30/01/2021 từ trang web Investing.com. Hình 1 thể hiện biến 
động chỉ số VN-Index và HNX-Index trong giai đoạn nghiên cứu. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 

trong đó  là các hệ số của phương trình hồi quy và hệ số DQ được kiểm định thông qua phân phối χ2(7).
Để đánh giá dự báo ES, trước hết chúng tôi sử dụng kiểm định tính rời của McNeil & Frey (2000) (viết 
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tắt, UES). Kiểm định này dựa trên giả định từ sai biệt chuẩn hóa của VaR và ES, . Nếu dự báo ES là chính 
xác thì giá trị kỳ vọng bình quân của  là 0 (). Giả thuyết gốc này được đánh giá về mức độ ý nghĩa thống kê 
thông qua phương pháp mô phỏng trộn (Boostrapping) với 10,000 lần thử. 

Tương tự như với kiểm định VaR, các sai sót trong dự báo ES nên độc lập và không xảy ra liên tiếp trong 
một khoảng thời gian ngắn. Để kiểm định giả thuyết này, Patton & cộng sự (2019) sử dụng kiểm định DQ 
theo cấu trúc hồi quy (viết tắt, CES), tương tự như kiểm định DQ với VaR của Engle & Manganelli (2004). 
Các dự báo và tỷ lệ sinh lời thực tế ở tệp dự báo được chuyển đổi thành chuỗi . Nếu các dự báo ES là chính 
xác thì hồi quy chuỗi Hitt

ES với giá trị của chính nó sẽ có hệ số ước lượng không có ý nghĩa thống kê. 
3.2.2. Kiểm định tương đối
Kiểm định tuyệt đối cho chúng ta biết khả năng của dự báo VaR và ES về mặt thống kê với độ tin cậy lựa 

chọn. Tuy nhiên, các kiểm định này chưa cho thấy mô hình nào có khả năng dự báo tốt hơn toàn bộ phần 
phân vị đuôi của phân phối xác suất của tỷ lệ sinh lời. Do vậy, tác giả tiếp tục đánh giá tính phù hơp của dự 
báo VaR và ES thông qua so sánh các phương trình sai lệch. 

Trước hết, tương tự như Giacomini & Komunjer (2005), phương trình phân vị làm phương trình sai lệch 
để đánh giá các dự báo VaR. 

3.2.1. Kiểm định tuyệt đối 

Tác giả thực hiện hai kiểm định VaR phổ biến là kiểm định tỷ lệ vi phạm vô điều kiện (Unconditional 
coverage – UC) của Kupiec (1995) và kiểm định phân vị biến thiên (Dynamic quantile – DQ) của Engle & 
Manganelli (2004).  

Kiểm định UC kiểm định giả thuyết rằng tỷ lệ vi phạm (số lần tỷ lệ sinh lời thực tế nhỏ hơn giá trị VaR) sẽ 
không khác biệt một cách có ý nghĩa thống kê so với giá trị phân vị lựa chọn. Ví dụ, tỷ lệ vi phạm của 
VaR0,01 sẽ không khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% số quan sát được dự báo. Kiểm định này được thực hiện 
dựa trên giá trị log-likelihood sau đây: 

LR = 2[Tuln(Tu/(αT)) + (T - Tu)ln((T - Tu)/(T-αT))]     (16) 

Trong đó, Tu là số lần vi pham, T là số quan sát dự báo. Giá trị LR sử dụng phân phối χ2(1) để đánh giá mức 
độ ý nghĩa thống kê. 

Kiểm định DQ dựa trên yêu cầu về tính độc lập theo thời gian của các vi phạm. Kiểm định DQ được xác 
định thông qua việc chuyển đổi các điểm vi phạm giá trị VaR của tệp dự báo thành các chuỗi 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�

��� =
𝐼𝐼(�������,�) − 𝛼𝛼. Nếu các vi phạm VaR là độc lập thì giá trị của Hitt sẽ có giá trị kỳ vọng có điều kiện và 
bất điều kiện là 0. Điều này được kiểm định thông qua việc hồi quy giá trị Hitt với các quan sát trễ với 4 
chu kỳ. Giá trị hệ số kiểm định được xác định như sau: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = ���������
�(���)     (17) 

trong đó 𝑏𝑏� là các hệ số của phương trình hồi quy và hệ số DQ được kiểm định thông qua phân phối χ2(7). 

Để đánh giá dự báo ES, trước hết chúng tôi sử dụng kiểm định tính rời của McNeil & Frey (2000) (viết tắt, 
UES). Kiểm định này dựa trên giả định từ sai biệt chuẩn hóa của VaR và ES, 𝐸𝐸𝐸𝐸���� = ������

����
|𝑟𝑟� < 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�. 

Nếu dự báo ES là chính xác thì giá trị kỳ vọng bình quân của 𝐸𝐸𝐸𝐸���� là 0 (𝐸𝐸�𝐸𝐸𝐸𝐸����� = 0). Giả thuyết gốc 
này được đánh giá về mức độ ý nghĩa thống kê thông qua phương pháp mô phỏng trộn (Boostrapping) với 
10,000 lần thử.  

Tương tự như với kiểm định VaR, các sai sót trong dự báo ES nên độc lập và không xảy ra liên tiếp trong 
một khoảng thời gian ngắn. Để kiểm định giả thuyết này, Patton & cộng sự (2019) sử dụng kiểm định DQ 
theo cấu trúc hồi quy (viết tắt, CES), tương tự như kiểm định DQ với VaR của Engle & Manganelli (2004). 
Các dự báo và tỷ lệ sinh lời thực tế ở tệp dự báo được chuyển đổi thành chuỗi 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻�

�� =
1 𝛼𝛼� × 𝑟𝑟� 𝐸𝐸𝐸𝐸�� 𝐼𝐼(�������,�) − 1. Nếu các dự báo ES là chính xác thì hồi quy chuỗi Hitt

ES với giá trị của chính 
nó sẽ có hệ số ước lượng không có ý nghĩa thống kê.  

3.2.2. Kiểm định tương đối 

Kiểm định tuyệt đối cho chúng ta biết khả năng của dự báo VaR và ES về mặt thống kê với độ tin cậy lựa 
chọn. Tuy nhiên, các kiểm định này chưa cho thấy mô hình nào có khả năng dự báo tốt hơn toàn bộ phần 
phân vị đuôi của phân phối xác suất của tỷ lệ sinh lời. Do vậy, tác giả tiếp tục đánh giá tính phù hơp của dự 
báo VaR và ES thông qua so sánh các phương trình sai lệch.  

Trước hết, tương tự như Giacomini & Komunjer (2005), phương trình phân vị làm phương trình sai lệch 
để đánh giá các dự báo VaR.  

𝐿𝐿�(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�) = (𝑟𝑟� − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉�)[𝛼𝛼 − 𝐼𝐼(�������)]  (18) 

Tiếp theo, tác giả sử dụng phương trình sai lệch của Fissler & Ziegel (2015) để đồng thời đánh giá tính phù 
hợp của VaR và ES như sau:  
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Hai phương pháp có thể cho các dự báo tương tự về tính tuyệt đối nhưng phương pháp nào cho giá trị sai 
lệch thấp hơn sẽ được ưu tiên. 

4. Kết quả thực nghiệm 
4.1. Dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến động giá đóng cửa của hải chỉ số chứng khoán Việt Nam là 
VN-Index và HNX-Index từ 03/01/2006 đến 30/01/2021 từ trang web Investing.com. Hình 1 thể hiện biến 
động chỉ số VN-Index và HNX-Index trong giai đoạn nghiên cứu. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 
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Hai phương pháp có thể cho các dự báo tương tự về tính tuyệt đối nhưng phương pháp nào cho giá trị sai 
lệch thấp hơn sẽ được ưu tiên. 

4. Kết quả thực nghiệm 
4.1. Dữ liệu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến động giá đóng cửa của hải chỉ số chứng khoán Việt Nam là 
VN-Index và HNX-Index từ 03/01/2006 đến 30/01/2021 từ trang web Investing.com. Hình 1 thể hiện biến 
động chỉ số VN-Index và HNX-Index trong giai đoạn nghiên cứu. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 

Hai phương pháp có thể cho các dự báo tương tự về tính tuyệt đối nhưng phương pháp nào cho giá trị sai 
lệch thấp hơn sẽ được ưu tiên.

4. Kết quả thực nghiệm
4.1. Dữ liệu
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến động giá đóng cửa của hải chỉ số chứng khoán Việt Nam là 

VN-Index và HNX-Index từ 03/01/2006 đến 30/01/2021 từ trang web Investing.com. Hình 1 thể hiện biến 
động chỉ số VN-Index và HNX-Index trong giai đoạn nghiên cứu. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 
chính toàn cầu năm 2007-2009 và diễn biến khó lường của Đại dịch Covid-19 được thể hiện khá rõ trên biểu 
đồ khi cả hai chỉ số chứng khoán suy giảm mạnh mẽ và biến động mạnh.

Hình 1: Biến động VN-Index và HNX-Index  
trong mẫu nghiên cứu 

 

Nguồn: Tác giả tự tính toán từ dữ liệu tại Investing.com  

 

4.2. Kết quả dự báo VaR và ES 

Để kiểm định khả năng dự báo VaR và ES cho khung thời gian dài, tác giả sử dụng phương pháp dự báo 
cửa sổ trượt (rolling windows). Cụ thể, tác giả sử dụng khung cửa sổ cố định bao gồm 1250 ngày để ước 
lượng tham số của các mô hình và thực hiện dự báo VaR và ES cho 10 ngày tiếp theo. Sau đó, tác giả di 
chuyển tiếp 10 ngày, ước lượng lại toàn bộ mô hình và thực hiện dự báo VaR và ES cho 10 ngày tiếp theo. 
Việc dự báo được thực hiện tương tự cho tới khi hết số quan sát trong bộ dữ liệu. Tổng cộng có 300 và 296 
dự báo VaR và ES cho khoảng thời gian 10 ngày cho VN-Index và HNX-Index.  

Hình 2 thể hiện ước lượng của mô hình mô phỏng lịch sử với hai độ dài của cửa sổ ước lượng là 250 ngày 
và 1250 ngày.3 Cửa số ước lượng 1250 tương đương với các mô hình khác để đảm bảo tính so sánh, trong 
khi cửa sổ ước lượng 250 ngày tương đương với độ dài tối thiểu theo quy định của ủy ban Basel để hậu 
kiểm giá trị VaR. Giống như kết quả của Nieto & Ruiz (2016), cửa sổ ước lượng ngắn giúp mô hình mô 
phỏng lịch sử phản ứng nhanh hơn với các biến động của thị trường. Tuy nhiên, ở cả hai mô hình thì dự 
báo VaR và ES đều bị ảnh hưởng đáng kể bởi các quan sát cực trị trong cửa sổ ước lượng và không bám 
sát phân phối thực tế của tỷ lệ sinh lời.  

Hình 2: Dự báo VaR và ES cho khung thời gian 10-ngày với phương pháp phi tham số 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả 

Hình 3 thể hiện dự báo VaR và ES dựa trên phương pháp bán tham số. Có thể thấy, mô hình MIDAS-SAV 
và MIDAS-AS cho các ước lượng bám sát hơn với biến thiên của tỷ lệ sinh lời của VN-Index với khung 
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Hình 4 thể hiện dự báo VaR và ES với phương pháp tham số trình bày. Hai hình phía trên sử dụng giả định 
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4.3. Kết quả kiểm định dự báo VaR và ES 
4.3. Kết quả kiểm định dự báo VaR và ES
4.3.1. Kiểm định tuyệt đối
Bảng 3 thể hiện kết quả kiểm định tuyệt đối dự báo VaR và ES với phân vị 1% và 5% cho VN-Index và 

HNX-Index với khung thời gian 10 ngày. Trong bảng là giá trị p-value của các kiểm định ứng với mô hình ở 
hàng và kiểm định cho phân vị ở cột. Cột “Vi phạm” thể hiện số lần mô hình vi phạm giả thuyết gốc và cho 
thấy kết quả dự báo VaR/ES không đạt điều kiện với độ tin cậy 95%. Cột “Tổng vi phạm” tổng hợp số lần 
mà một mô hình vi phạm các kiểm định ở các ngưỡng phân vị cho cả VN-Index và HNX-Index. Giá trị của 
hai cột này càng nhỏ thì mô hình càng đáng tin cậy. 

Kết quả kiểm định dự báo VaR cho thấy các mô hình đều gặp khó khăn trong việc đưa ra số lần vi phạm 
dự báo VaR gần đúng với giá trị kỳ vọng của phân vị. Một trong những lý do cho vấn đề này có thể do số 
lượng quan sát tương đối nhỏ ở tệp dự báo (300 quan sát cho VN-Index và 296 quan sát cho HNX-Index). 
Tuy vậy, tổng hợp các dự báo ở các phân vị ở cả hai chỉ số thì mô hình Midas-Sav và mô hình Gjr-Sge cho 
kết quả dự báo tương đối tốt với tổng số vi phạm kiểm định chỉ ở mức 2 trên 8. Trong đó, mô hình Midas-
Sav không bị vi phạm bất cứ kiểm định nào ở HNX-Index, trong khi mô hình Gjr-Sge chỉ bị vi phạm 1 lần 
cho mỗi thị trường. Ở chiều ngược lại, các mô hình bán tham số dựa trên mô hình CAViaR hay mô hình 
tham số dựa trên giả định phân phối xác suất Student-t không mang lại kết quả dự báo tốt hơn đáng kể so 
với phương pháp mô phỏng lịch sử.
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Đối với dự báo ES, các mô hình dự báo cho kết quả tương đối tương đồng. Mô hình Midas-Sav và mô 
hình Gjr-Sge tiếp tục nằm trong nhóm mô hình có kết quả dự báo tốt nhất khi chỉ bị vi phạm 2 trên 8 kiểm 
định. Mô hình Midas-Sav tiếp tục cho thấy khả năng dự báo VaR và ES tốt ở chỉ số HNX-Index, trong khi 
đó, mô hình Gjr-Sge cho thấy tính ổn định trong dự báo ở cả hai chỉ số. 

4.3.2. Kiểm định tương đối

Bảng 1: Kết quả kiểm định dự báo VaR và ES 
 Phần A: Kiểm định dự báo VaR

 

VN-Index HNX-Index Tổng 
 vi 
phạm

UC  DQ Vi 
phạm 

UC DQ Vi 
phạm 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 

Hist1250 0,125 0,44 0,001* 0,000* 2 0,278 0,752 0,001* 0,001* 2 4

Hist250 0,000* 0,015* 0,000* 0,002* 4 0,000* 0,119 0,000* 0,020* 3 7

Cav-Sav 0,001* 0,082 0,000* 0,000* 3 0,001* 0,042* 0,000* 0,000* 4 7

Cav-As 0,000* 0,049* 0,000* 0,000* 4 0,001* 0,001* 0,000* 0,000* 4 8

Midas-Sav 0,016* 0,793 0,000* 0,148 2 0,564 0,441 0,457 0,122 0 2 
Midas-As 0,016* 0,44 0,000* 0,031* 3 0,119 0,289 0,065 0,236 0 3

Garch-Std 0,000* 0,049* 0,000* 0,000* 4 0,005* 0,002* 0,008* 0,006* 4 8

Gjr-Std 0,001* 0,049* 0,001* 0,001* 4 0,001* 0,007* 0,001* 0,018* 4 8

Garch-Sge 0,056 0,44 0,000* 0,008* 2 0,055 0,003* 0,008* 0,008* 3 5

Gjr-Sge 0,125 0,604 0,449 0,015* 1 0,075 0,013* 0,214 0,064 1 2 

 Phần B: Kiểm định dự báo ES 

 VN-Index HNX-Index Tổng 
 vi 
phạm 

 UES CES Vi 
phạm 

UES CES Vi 
phạm  0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 

Hist1250 0,869 0,565 0,000* 0,000* 2 0,169 0,211 0,022* 0,004* 2 4

Hist250 0,031* 0,050* 0,008* 0,001* 3 0,030* 0,015* 0,031* 0,037* 4 7

Cav-Sav 0,105 0,412 0,003* 0,086 1 0,286 0,008* 0,010* 0,000* 3 4

Cav-As 0,121 0,391 0,001* 0,263 1 0,017* 0,039* 0,003* 0,000* 4 5

Midas-Sav 0,075 0,248 0,014* 0,000* 2 0,406 0,096 0,753 0,266 0 2 
Midas-As 0,047* 0,142 0,001* 0,001* 3 0,209 0,015* 0,197 0,2 1 4

Garch-Std 0,234 0,033* 0,258 0,028* 2 0,846 0,056 0,495 0,143 0 2 
Gjr-Std 0,026* 0,256 0,456 0,109 1 0,031* 0,108 0,408 0,231 1 2 
Garch-Sge 0,191 0,052 0,191 0,036* 1 0,010* 0,522 0,494 0,239 1 2 
Gjr-Sge 0,010* 0,511 0,925 0,222 1 0,003* 0,69 0,863 0,388 1 2 
Nguồn: Tác giả tự tính toán 

 

Đối với dự báo ES, các mô hình dự báo cho kết quả tương đối tương đồng. Mô hình Midas-Sav và mô hình 
Gjr-Sge tiếp tục nằm trong nhóm mô hình có kết quả dự báo tốt nhất khi chỉ bị vi phạm 2 trên 8 kiểm định. 
Mô hình Midas-Sav tiếp tục cho thấy khả năng dự báo VaR và ES tốt ở chỉ số HNX-Index, trong khi đó, 
mô hình Gjr-Sge cho thấy tính ổn định trong dự báo ở cả hai chỉ số.  

4.3.2. Kiểm định tương đối 

Bảng 2: Kết quả kiểm định tương đối dự báo VaR và ES 
 VN-Index HNX-Index 

 𝐿𝐿� 𝐿𝐿�� 𝐿𝐿� 𝐿𝐿�� 

 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 
Hist1250 17,812 54,509 -0,452 -1,141 20,487 73,128 -0,494 -0,859 

Hist250 23,114 52,325 1,189 -0,925 24,329 69,945 1,228 -0,574 

Cav-Sav 22,872 53,951 2,353 -0,722 22,083 71,905 0,987 -0,405 

Cav-As 23,691 56,715 2,445 -0,431 26,938 78,689 1,782 0,094 

Midas-Sav 22,383 53,1381 0,480 -1,139 18,869 67,001 -0,585 -0,986 

Midas-As 20,506 54,031 -0,168 -1,084 23,736 71,725 -0,069 -0,84 

Garch-Std 17,571 55,222 -0,641 -1,065 20,741 68,858 -0,603 -0,927 

Gjr-Std 14,8702 53,514 -0,8752 -1,1612 19,6882 67,765 -0,733 -0,979 

Garch-Sge 16,704 55,236 -0,783 -1,139 17,8402 66,7862 -0,8472 -1,0212 

Gjr-Sge 14,7621 53,4302 -0,9321 -1,2081 17,3011 66,5341 -0,8891 -1,0421 
Nguồn: Tác giả tự tính toán 

Bảng 4 thể hiện kết quả của kiểm định tương đối với dự báo VaR và ES. Các giá trị trong Bảng thể hiện giá 
trị bình quân của hàm sai biệt LQ và LFZ. Ở mỗi cột, mô hình cho giá trị hàm sai biệt nhỏ nhất được in đậm, 
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Cav-Sav 22,872 53,951 2,353 -0,722 22,083 71,905 0,987 -0,405 

Cav-As 23,691 56,715 2,445 -0,431 26,938 78,689 1,782 0,094 

Midas-Sav 22,383 53,1381 0,480 -1,139 18,869 67,001 -0,585 -0,986 

Midas-As 20,506 54,031 -0,168 -1,084 23,736 71,725 -0,069 -0,84 

Garch-Std 17,571 55,222 -0,641 -1,065 20,741 68,858 -0,603 -0,927 

Gjr-Std 14,8702 53,514 -0,8752 -1,1612 19,6882 67,765 -0,733 -0,979 

Garch-Sge 16,704 55,236 -0,783 -1,139 17,8402 66,7862 -0,8472 -1,0212 

Gjr-Sge 14,7621 53,4302 -0,9321 -1,2081 17,3011 66,5341 -0,8891 -1,0421 
Nguồn: Tác giả tự tính toán 

 

Bảng 4 thể hiện kết quả của kiểm định tương đối với dự báo VaR và ES. Các giá trị trong Bảng thể hiện giá 
trị bình quân của hàm sai biệt LQ và LFZ. Ở mỗi cột, mô hình cho giá trị hàm sai biệt nhỏ nhất được in đậm, 
mô hình xếp thứ hai được in nghiêng. Có thể thấy, mô hình Gjr-Sge cho kết quả dự báo sát nhất phân phối 
xác suất thực tế của tỷ lệ sinh lời khi cho giá trị hàm sai biệt nhỏ nhất ở 7 trên 8 kiểm định. Mô hình tham 
số khác là Garch-Sge cũng cho kết quả dự báo tốt với giá trị hàm sai biệt thường xếp thứ hai, đặc biệt là 
với chỉ số HNX-Index. Mô hình Midas-Sav mặc dù cho khả năng dự báo tương đối tốt, nhưng các giá trị 
hàm phân vị thường cao hơn so với phương pháp tham số với phân phối xác suất Sge. Điều này cho thấy, 
phương pháp bán tham số có xu hướng dự báo quá mức rủi ro của tỷ lệ sinh lời với khung thời gian 10 ngày 
so với phương pháp tham số.  

Tóm lại, kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Gjr-Sge với giả định phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời của 
chỉ số giá chứng khoán theo phân phối SGE mang lại kết quả dự báo VaR và ES với khung thời gian 10-
ngày ổn định và phù hợp nhất đối với trường hợp của hai chỉ số chứng khoán của Việt Nam là VN-Index 
và HNX-Index. Kết quả này là tương đồng với kết quả của Degiannakis và Potamia (2017).4 

5. Kết luận 
Bài nghiên cứu này so sánh khả năng dự báo VaR và ES với khung thời gian 10-ngày của đa dạng các 
phương pháp dự báo cho thị trường chứng khoán Việt Nam với các mức phân vị khác nhau. Kết quả cho 
thấy mô hình Gjr-Sge với giả định phân phối có điều kiện theo phân phối SGE cho kết quả dự báo ổn định 
và chính xác nhất đối với cả VaR và ES với khung thời gian 10-ngày cho thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc ghi nhận tính không chuẩn trong tỷ lệ sinh lời của giá chứng 
khoán trên thị trường Việt Nam trong các mô hình đo lường và dự báo rủi ro. Kết quả nghiên cứu này có 
thể mang tính ứng dụng đối với việc áp dụng các mô hình dự báo giá trị chịu rủi ro trong tính toán yêu cầu 
vốn tối thiểu cho rủi ro thị trường tại các ngân hàng trong bối cảnh ứng dụng hiệp ước vốn Basel II và hiệp 
ước Basel III trong tương lai.  

Nghiên cứu này còn tồn tại hai hạn chế như sau. Thứ nhất, do hạn chế về số liệu, các quan sát trong tệp dự 
báo không cao có thể dẫn tới tính vững của các kiểm định (300 dự báo với VN-Index và 296 dự báo với 
HNX-Index), đặc biệt là các kiểm định thống kê. Thứ hai, tác giả mới tiến hành kiểm định khả năng dự báo 
của các phương pháp với hai chỉ số chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng 
chưa thực hiện được với biến động của các phiếu riêng lẻ. Tác giả kỳ vọng sẽ khắc phục hai hạn chế này 
trong các nghiên cứu trong tương lai. 
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đậm, mô hình xếp thứ hai được in nghiêng. Có thể thấy, mô hình Gjr-Sge cho kết quả dự báo sát nhất phân 
phối xác suất thực tế của tỷ lệ sinh lời khi cho giá trị hàm sai biệt nhỏ nhất ở 7 trên 8 kiểm định. Mô hình 
tham số khác là Garch-Sge cũng cho kết quả dự báo tốt với giá trị hàm sai biệt thường xếp thứ hai, đặc biệt 
là với chỉ số HNX-Index. Mô hình Midas-Sav mặc dù cho khả năng dự báo tương đối tốt, nhưng các giá trị 
hàm phân vị thường cao hơn so với phương pháp tham số với phân phối xác suất Sge. Điều này cho thấy, 
phương pháp bán tham số có xu hướng dự báo quá mức rủi ro của tỷ lệ sinh lời với khung thời gian 10 ngày 
so với phương pháp tham số. 

Tóm lại, kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Gjr-Sge với giả định phân phối xác suất tỷ lệ sinh lời của 
chỉ số giá chứng khoán theo phân phối SGE mang lại kết quả dự báo VaR và ES với khung thời gian 10-
ngày ổn định và phù hợp nhất đối với trường hợp của hai chỉ số chứng khoán của Việt Nam là VN-Index và 
HNX-Index. Kết quả này là tương đồng với kết quả của Degiannakis và Potamia (2017).4

5. Kết luận
Bài nghiên cứu này so sánh khả năng dự báo VaR và ES với khung thời gian 10-ngày của đa dạng các 

phương pháp dự báo cho thị trường chứng khoán Việt Nam với các mức phân vị khác nhau. Kết quả cho 
thấy mô hình Gjr-Sge với giả định phân phối có điều kiện theo phân phối SGE cho kết quả dự báo ổn định 
và chính xác nhất đối với cả VaR và ES với khung thời gian 10-ngày cho thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc ghi nhận tính không chuẩn trong tỷ lệ sinh lời của giá chứng 
khoán trên thị trường Việt Nam trong các mô hình đo lường và dự báo rủi ro. Kết quả nghiên cứu này có thể 
mang tính ứng dụng đối với việc áp dụng các mô hình dự báo giá trị chịu rủi ro trong tính toán yêu cầu vốn 
tối thiểu cho rủi ro thị trường tại các ngân hàng trong bối cảnh ứng dụng hiệp ước vốn Basel II và hiệp ước 
Basel III trong tương lai. 

Nghiên cứu này còn tồn tại hai hạn chế như sau. Thứ nhất, do hạn chế về số liệu, các quan sát trong tệp 
dự báo không cao có thể dẫn tới tính vững của các kiểm định (300 dự báo với VN-Index và 296 dự báo với 
HNX-Index), đặc biệt là các kiểm định thống kê. Thứ hai, tác giả mới tiến hành kiểm định khả năng dự báo 
của các phương pháp với hai chỉ số chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng chưa 
thực hiện được với biến động của các phiếu riêng lẻ. Tác giả kỳ vọng sẽ khắc phục hai hạn chế này trong 
các nghiên cứu trong tương lai.
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Chú thích:
1.Ví dụ, mô hình hỗn hợp cho phép áp dụng trọng số lên tỷ lệ sinh lời ở khung thời gian 1 ngày để trực tiếp dự báo 

VaR cho khung thời gian 10-ngày. Trong khi đó, mô hình CAViaR yêu cầu tất cả các quan sát tỷ lệ sinh lời đều ở cùng 
khung thời gian là 10-ngày.

2.Bộ code để ước lượng các mô hình này có thể tìm thấy ở https://github.com/TrungLeVn/SgtAcd
3.Do giới hạn về độ dài, tác giả chỉ cung cấp mô tả dự báo VaR và ES của chỉ số VN-Index với mức phân vị 5% cho 

các phương pháp dự báo.
4.Để kiểm định tính vững của kết quả, tác giả thực hiện so sánh dự báo từ các mô hình cho giai đoạn Covid-19 (với 

các quan sát sau ngày 01/01/2020). Kết quả cho thấy khả năng dự báo giá trị VaR và ES của các mô hình đều suy giảm 
do mức độ rủi ro gia tăng của giai đoạn Covid-19. Tuy nhiên, kết quả cho thấy GJR-SGE vẫn là mô hình có khả năng 
dự báo tốt nhất đối với cả kiểm định tuyệt đối và tương đối. Do giới hạn về độ dài, kết quả nay có thể được cung cấp 
thông qua liên hệ với tác giả.
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Tóm tắt:
Bài viết đo lường ảnh hưởng của cảm nhận về rủi ro bảo mật và quyền riêng tư đến niềm tin và 
hành vi kiểm soát quyền riêng tư của người dùng trẻ trên mạng xã hội. Kết quả phân tích dữ 
liệu khảo sát với 429 người dùng trong độ tuổi 18 – 24 bằng phần mềm SPSS và AMOS, cho 
thấy “Hành vi kiểm soát quyền riêng tư” chịu ảnh hưởng thuận chiều của “Cảm nhận về rủi 
ro bảo mật thông tin” và “Mối lo ngại về quyền riêng tư” nhưng lại chịu ảnh hưởng nghịch 
chiều bởi “Niềm tin”. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp cho nhà cung cấp dịch vụ 
nền tảng mạng xã hội giảm thiểu mối lo ngại về quyền riêng tư và rủi ro bảo mật thông tin của 
người dùng, cải thiện niềm tin của họ với nền tảng để thu hút được nhiều người dùng hơn, tạo 
được môi trường an toàn, lành mạnh trên không gian mạng.
Từ khóa: Cảm nhận về rủi ro bảo mật, quyền riêng tư, niềm tin vào nền tảng mạng xã hội, 
kiểm soát quyền riêng tư, mạng xã hội.  
Mã JEL: D83, L86

Impact of perceived information security risk and privacy concerns on trust and privacy 
protection behavior in social networking
Abstract:
This paper was conducted to measure the influence of perceived information security risk and 
privacy on the trust and the privacy protection behavior of young users in social networking 
sites (SNSs). The results of data analysis from a survey of 429 users between 18 – 24 years 
old, using SPSS and AMOS software, showed that privacy protection behavior is positively 
impacted by users’ information privacy concerns and perceived security risks but negatively 
impacted by the trust. Based on those findings, the authors propose some solutions for SNSs 
service provider to reduce users’ information privacy concerns and perceived information 
security risks; improve their trust in the platform to attract more users, create a safe and 
healthy environment in cyberspace.
Keywords: Perceived information security risk, users’ information privacy concerns, trust in 
social networking platforms, privacy protection behavior, online social networking.
JEL Codes: D83, L86
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1. Giới thiệu
Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, góp phần thay đổi đời sống tinh thần của 

hầu hết người trẻ trong xã hội. Theo Internet Crime Report của FBI (2021), mạng internet với dữ liệu lớn, 
Internet vạn vật, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo… tác động mạnh mẽ và tức thời, tạo nên một “không 
gian mạng” mà người trẻ có xu hướng đắm mình trong đó. Nhưng không gian mạng cũng đang bị lợi dụng 
khai thác thông tin cá nhân, tiềm ẩn rủi ro bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và an ninh cuộc sống. Năm 2021, 
thiệt hại do vi phạm dữ liệu cá nhân tăng gần 40% so với năm 2020. Có thể thấy, vấn đề an toàn thông tin 
mạng cần được quan tâm hơn, đặc biệt là thông tin trên các trang mạng xã hội (MXH), nơi người dùng vô 
tình hay bị yêu cầu phải cung cấp thông tin khi muốn sử dụng các tính năng được thiết kế cho từng trang 
mạng.

Mối lo ngại về quyền riêng tư và hành vi bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội đã được quan tâm 
nghiên cứu gần đây với hai lý thuyết được sử dụng phổ biến: Lý thuyết quản lý quyền riêng tư trong truyền 
thông (Communication Privacy Management Theory – CPM); và Lý thuyết động cơ bảo vệ (Protection 
Motivation Theory - PMT). Lý thuyết CPM của Petronio (1991) cho rằng một cá nhân/tổ chức có thể được 
trao quyền đồng sở hữu thông tin khi họ được phép biết thông tin cá nhân của người khác và họ có thể không 
chỉ có thể tiết lộ thông tin của mình mà còn có thể tiết lộ thông tin của người khác mà họ có. Điều đó làm 
dấy lên nhu cầu hiểu biết về quản lý quyền riêng tư. Quản lý quyền riêng tư là việc đưa ra các quy định về 
hành vi cung cấp hoặc nhận thông tin dựa trên nguyên tắc về quyền sở hữu, kiểm soát và làm nhiễu loạn 
thông tin cá nhân. 

Lý thuyết PMT của Rogers (1983) là khung lý thuyết tìm hiểu phản ứng của người dùng đối với rủi ro 
tiềm ẩn thông qua các yếu tố kích hoạt (ví dụ như thông điệp về nỗi sợ hãi khuyến khích các cá nhân thực 
hiện biện pháp bảo vệ, tránh hành vi có thể gây hại cho bản thân hoặc người khác). Việc “Đánh giá rủi ro” 
(bao gồm đánh giá “Mức độ nghiêm trọng của rủi ro”, “Khả năng xảy ra rủi ro”, “Phần thưởng bên trong” 
và “Phần thưởng bên ngoài”) và “Đánh giá giải quyết” (bao gồm việc xem xét “Hiệu quả của phản ứng”, 
“Hiệu quả bản thân” và “Chi phí phản hồi”) ảnh hưởng đến “Động cơ bảo vệ” của các cá nhân. PMT cho 
rằng người dùng sẽ tự bảo vệ mình trước các rủi ro khi họ nhận thức được sự nghiêm trọng của chúng. Lý 
thuyết PMT phù hợp với bối cảnh nghiên cứu về quyền riêng tư trong hành vi sử dụng mạng xã hội khi xem 
xét các yếu tố rủi ro thông tin thúc đẩy người dùng thực hiện hành vi bảo vệ thông tin cá nhân.

Nghiên cứu về hành vi bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng xã hội đã từng được nghiên cứu dựa trên 1 
trong 2 mô hình lý thuyết nêu trên. Dựa trên lý thuyết CPM, các biến số “Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông 
tin”, “Mối lo ngại về quyền riêng tư và “Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội” xuất hiện trong nghiên cứu 
của Dhami & cộng sự (2013), Paramarta & cộng sự (2018), Almadhoun & cộng sự (2011), Baruh & cộng 
sự (2017), Nemec & cộng sự (2019). Còn Boerman & cộng sự (2018), Wottrich & cộng sự (2018) đã nghiên 
cứu về mối quan hệ giữa “Cảm nhận rủi ro bảo mật thông tin”, “Mối lo ngại về quyền riêng tư” và “Hành vi 
bảo vệ quyền riêng tư” của người dùng dựa trên lý thuyết PMT. Liệu các biến số đã được đề cập tới trong lý 
thuyết CPM ảnh hưởng như thế nào tới “Hành vi bảo vệ quyền riêng tư” trong bối cảnh mạng xã hội ngày 
càng trở nên phổ biến? Chính câu hỏi đó đã thúc đẩy nhóm tác giả tích hợp hai mô hình vào thực hiện nghiên 
cứu này với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của cảm nhận về rủi ro bảo mật và quyền riêng tư đến niềm tin vào 
nền tảng mạng xã hội, từ đó tác động tới hành vi kiểm soát quyền riêng tư của người dùng trên mạng xã hội. 

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Mạng xã hội và niềm tin vào nền tảng mạng xã hội 
Mạng xã hội là nền tảng trực tuyến cho phép những người dùng kết nối với nhau một cách dễ dàng và kịp 

thời nhất (Pallis & cộng sự, 2011) với những tính năng phổ biến như: trò chuyện, đăng tải trạng thái, hình 
ảnh, tìm kiếm thông tin… mạng xã hội còn là “môi trường làm việc” lý tưởng, cho phép người kinh doanh 
truyền thông một cách dễ dàng. Theo thống kê vào năm 2022, ở Việt Nam có 76,95 triệu người dùng mạng 
xã hội, tương đương 78,1% dân số (DataReportal, 2022; Statista, 2022), tăng 6,9% so với năm 2021 với 
thời gian sử dụng trung bình hàng ngày là 2 giờ 28 phút. Những mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất là 
Facebook, Zalo, Facebook Messenger, Tiktok, Instagram. Với lượng người dùng và thời gian sử dụng lớn 
như vậy, mạng xã hội là nơi sản sinh và lưu trữ nguồn dữ liệu lớn về hồ sơ người dùng, hình ảnh, video, lịch 
sử trò chuyện, thông tin tìm kiếm… Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá giúp nhà phát triển nền tảng 
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mạng xã hội cải thiện trải nghiệm dịch vụ song họ cũng cần bảo mật dữ liệu, củng cố niềm tin của người 
dùng với nền tảng.

Niềm tin là mức độ tin tưởng vào những tư tưởng, hành vi, năng lực và sự chính trực của đối phương 
(Kügler & cộng sự, 2013). Niềm tin với mạng xã hội được định nghĩa là sự tin tưởng của người dùng vào khả 
năng bảo mật thông tin cá nhân của nền tảng mạng xã hội (Dhami & cộng sự, 2013). Mối lo ngại về quyền 
riêng tư và rủi ro bảo mật được chứng minh có tác động trực tiếp tới niềm tin của người dùng vào nền tảng 
(Paramarta & cộng sự, 2018; Kroll & Stieglitz, 2019; Krasnova & cộng sự, 2010). “Bảo mật” tập trung vào 
việc bảo vệ thông tin khỏi các yếu tố tấn công bên ngoài; “quyền riêng tư” nhấn mạnh việc sử dụng và quản 
lý thông tin (Bansal, 2017). Liệu niềm tin vào nền tảng có phải là một yếu tố quan trọng quyết định hành vi 
sử dụng của người dùng với mạng xã hội đó, trong đó bao gồm hành vi kiểm soát quyền riêng tư?

2.2. Hành vi kiểm soát quyền riêng tư 
Theo Lanier & Saini (2008) và Van De Garde-Perik & cộng sự (2008), hành vi kiểm soát quyền riêng tư 

được định nghĩa là quá trình kiểm soát phạm vi thông tin được truy cập, chia sẻ với những người khác. Để 
kiểm soát quyền riêng tư trên mạng xã hội, người dùng cần kiểm soát hành vi của chính mình khi tham gia 
mạng xã hội. Theo Petronio (1991), quản lý quyền riêng tư là việc cung cấp hoặc nhận thông tin riêng tư dựa 
trên quyền sở hữu, kiểm soát và làm nhiễu loạn thông tin cá nhân. 

2.3. Cảm nhận về rủi ro, nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư và mối lo ngại về quyền riêng tư
Nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư của nền tảng mạng xã hội
Nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư của nền tảng mạng xã hội là yếu tố thường xuất hiện trong 

các nghiên cứu có liên quan đến hành vi sử dụng mạng xã hội. Theo Adhikari & Panda (2018), nhận thức 
về tính năng bảo vệ quyền riêng tư, là sự nhận biết về tính năng có thể kiểm soát được thông tin được chia 
sẻ trên mạng xã hội thông qua tính năng bảo mật và là yếu tố ảnh hưởng thuận chiều đến mối quan tâm của 
người dùng về quyền riêng tư. 

Mối lo ngại về quyền riêng tư
Smith & cộng sự (1996) và Chung & cộng sự (2021) chung quan điểm khi cho rằng, mối lo ngại về quyền 

riêng tư thể hiện qua sự quan tâm của người dùng đối với hành vi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân 
người dùng. Với mạng xã hội, mối lo ngại về quyền riêng tư được quan tâm hơn vì các nền tảng mạng xã hội 
thường có tính năng thu thập và lưu trữ thông tin của người dùng (Son & Kim, 2008; Young & Quan-Haase, 
2013). Người dùng lo ngại rằng thông tin cá nhân của họ có thể bị sử dụng với mục đích xấu (Feng & Xie, 
2014; Shin, 2010) hoặc cũng có thể, khả năng thông tin được thu thập và lưu trữ đó bị tiếp cận do mạng xã 
hội có cấu trúc thiết kế nền tảng thiếu tính chặt chẽ (Acquisti & Gross, 2006). Zhao & cộng sự (2012) đã 
xác nhận việc tuyên bố về quyền riêng tư, thu thập dữ liệu với sự đồng ý của người dùng, kiểm soát quyền 
riêng tư hoặc cung cấp thông tin dựa trên lợi ích của người dùng có thể giảm mối lo ngại về quyền riêng tư 
một cách hiệu quả.

Cảm nhận về rủi ro thông tin
Các nền tảng mạng xã hội phát triển kéo theo việc dữ liệu người dùng bị các nền tảng này thu thập và lưu 

trữ ngày một nhiều hơn, tạo nên các rủi ro bị đánh cắp danh tính, đe dọa an toàn thông tin cá nhân, vi phạm 
không gian riêng tư hoặc mất mát về tài chính (Millham, M. H., & Atkin, D., 2018). Rủi ro thông tin còn tạo 
nên xung đột lợi ích kinh tế giữa nền tảng mạng xã hội và người dùng. Hiện nay, với việc thu thập thông tin 
cá nhân, các nền tảng mạng xã hội có thể bán dữ liệu đó cho bên thứ ba và đây có thể là nguồn thu nhập chính 
của nền tảng đó (Kalev, 2018). Ngoài ra, nguy cơ dữ liệu thông tin về người dùng mà nền tảng thu thập có 
thể bị bên thứ ba truy cập nếu nền tảng không có khả năng kiểm soát dữ liệu. Theo Liu & cộng sự (2022), 
các đối tác của Facebook đã thu thập thông tin người dùng gồm tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp và hình ảnh đăng 
tải trên nền tảng này và chia sẻ với các công ty quảng cáo mà hoàn toàn không có sự chấp thuận từ người 
dùng. Rủi ro này đặt ra một yêu cầu lớn về khả năng bảo mật thông tin và quyền riêng tư.

2.4. Ảnh hưởng của nhận thức về rủi ro và bảo vệ quyền riêng tư tới niềm tin và hành vi kiểm soát 
thông tin

Altman (1975) và nhiều nghiên cứu đã xác định rằng mối lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến 
ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin và cảm nhận về rủi ro (Kansal, 2014; Smith & cộng sự, 2011; Malhotra, 
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Kim, & Agarwal, 2004). Và nhận thức về rủi ro cũng tạo hành vi bảo vệ thông tin trên nền tảng trực tuyến 
(Son & Kim, 2008; Wang, Duong, & Chen, 2016). Malik & cộng sự (2016) đã chứng minh mối lo ngại về 
quyền riêng tư tác động tiêu cực đến hành vi của người dùng qua biến số “niềm tin vào nền tảng Facebook”. 

Trong lý thuyết quản lý quyền riêng tư trong truyền thông CPM, Petronio (2013) khẳng định rằng trước 
những mối lo ngại về sự nhiễu loạn quyền riêng tư, người dùng nhận thức được rằng họ có quyền kiểm 
soát thông tin cá nhân, thông qua việc sử dụng các chính sách bảo vệ quyền riêng tư. Các nghiên cứu của 
Schomakers & cộng sự (2019), Wang & cộng sự (2019), Dhami & cộng sự (2013) cũng xác nhận rằng mối 
lo ngại về quyền riêng tư là một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin vào nền tảng và là 
nhân tố ảnh hưởng gián tiếp tới hành vi kiểm soát thông tin trên mạng xã hội. Adhikari & Panda (2018) xác 
định mối quan hệ thuận chiều giữa mối lo ngại về quyền riêng tư và hành vi kiểm soát thông tin. Gupta & 
Chennamaneni (2018) cũng chỉ ra những lo ngại của đối tượng trung niên khi tham gia các nền tảng trực 
tuyến có ảnh hưởng tích cực tới hành vi bảo vệ quyền riêng tư. Vì vậy, các giả thuyết H1 và H2 được xác lập: 

H1: Mối lo ngại về quyền riêng tư có ảnh hưởng nghịch chiều tới Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội.
H2: Mối lo ngại về quyền riêng tư có ảnh hưởng thuận chiều tới Hành vi kiểm soát quyền riêng tư.
Khi các nền tảng mạng xã hội liên tục phát triển tính năng bảo mật thông tin, giúp người dùng hạn chế lo 

ngại về rủi ro, nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư được cho là tạo nên cảm giác an toàn khi chia 
sẻ thông tin trên mạng xã hội, do đó ảnh hưởng tích cực tới các hành vi sử dụng mạng xã hội (Kim và Kim, 
2020). Theo Dhami & cộng sự (2013), nhận thức về tính năng bảo mật do Facebook cung cấp là một trong 
những yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin vào nền tảng. Do đó, giả thuyết H3 được xác lập: 

H3: Nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư có ảnh hưởng thuận chiều tới Niềm tin vào nền tảng 
mạng xã hội. 

Theo lý thuyết động cơ bảo vệ PMT, người dùng sẽ tự bảo vệ mình trước các mối đe dọa khi họ nhận thức 
được sự nghiêm trọng của chúng. Khi cảm nhận được rủi ro bảo mật thông tin, người dùng sẽ thực hiện các 
hành vi kiểm soát quyền riêng tư nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân. Dinev & Hart (2006) và Mayer & 
cộng sự (1995) đã chứng minh rằng cảm nhận rủi ro bảo mật thông tin làm giảm niềm tin vào nền tảng mạng 
xã hội. Milne & cộng sự (2009) cũng lập luận rằng người dùng sử dụng mạng xã hội, khi cảm nhận được mối 
nguy hiểm về bảo mật, họ sẽ cố gắng bảo vệ thông tin của họ. Zhou & Liu (2023) cũng khẳng định lập luận 
tương tự khi nghiên cứu tại Trung Quốc, nhận thức rủi ro bảo mật của người dùng có ảnh hưởng tích cực tới 
các hành vi bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến. Vì vậy, các giả thuyết H4 và H5 được xác lập:

H4: Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin có ảnh hưởng nghịch chiều tới Niềm tin vào nền tảng mạng 
xã hội. 

H5: Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin có ảnh hưởng thuận chiều tới Hành vi kiểm soát quyền riêng tư. 
Presthus & Vatne (2019) cho biết, niềm tin vào nền tảng có tác động nghịch chiều tới việc sử dụng các 

 

 

H6: Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội có ảnh hưởng nghịch chiều tới Hành vi kiểm soát quyền 
riêng tư  

Tổng hợp các giả thuyết trên được thể hiện qua Hình 1.  

 
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

3. Phương pháp nghiên cứu  
Quy trình nghiên cứu được thực hiện lần lượt với nghiên cứu tại bàn, phỏng vấn sâu và khảo sát định 
lượng. Tổng quan nghiên cứu được thực hiện nhằm xác lập cơ sở lý thuyết và khoảng trống nghiên 
cứu, xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu. Cùng với đó là việc lựa chọn các thang đo làm cơ sở 
cho phỏng vấn sâu nhằm hoàn thiện cách thức diễn đạt các mệnh đề đo lường biến số. Mỗi biến số 
trong mô hình được đo lường qua 5 mệnh đề được thiết kế nhằm tìm hiểu mức độ đồng ý của người 
trả lời qua thang đo Likert, trong đó từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). 

Khảo sát định lượng thông qua bảng hỏi được thực hiện với khách thể là giới trẻ trong độ tuổi sinh 
viên, từ 18 – 24 tuổi - đối tượng công dân dễ thích nghi nhất trong kỷ nguyên số, cởi mở, sẵn sàng đón 
nhận mọi sự thay đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhóm nghiên cứu xác định lấy đối tượng 
nghiên cứu là giới trẻ trong độ tuổi 18 – 24 bởi theo Brent (2023) và Data Reportal (2023), nhóm người 
dùng nằm trong độ tuổi 18 – 24 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất ở các nền tảng mạng xã hội phổ biến như 
Instgram (30,8%), Tiktok (21%) và chiếm tỷ lệ lớn ở các nền tảng như Facebook (22,6%), Youtube 
(15%)… Các kênh truyền thông mạng xã hội đã trở thành một “hiện tượng do giới trẻ điều khiển” 
(youth-driven phenomenon) (Spies Shapiro & Margolin, 2014). Nhóm khách thể trong độ tuổi 18-24 
là ''đối tượng người dùng chủ yếu của các nền tảng mạng xã hội. Ở độ tuổi này, họ có đủ kiến thức và 
sự nhanh nhạy để nắm bắt các thông tin về quyền riêng tư và bảo mật thông tin” (NapoleonCat, 2021); 
“người trẻ chấp nhận các nền tảng truyền thông mạng xã hội nhanh hơn người trưởng thành, và là 
những người dùng tích cực nhất” (Yang & cộng sự, 2021).  

Phiếu khảo sát được gửi đến nhóm đối tượng thông qua các nền tảng mạng xã hội, cụ thể là các trang, 
nhóm thông tin cộng đồng để đảm bảo được tính ngẫu nhiên, phù hợp với phương pháp lấy mẫu ngẫu 
nhiên đơn giản. Khảo sát đã nhận được 429 lượt trả lời có giá trị phân tích. Các phần mềm SPSS và 
AMOS được sử dụng nhằm khai thác dữ liệu.  

4. Kết quả nghiên cứu  
4.1. Kiếm định độ tin cậy của thang đo 

Hệ số Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá về độ tin cậy của thang đo lường. Toàn bộ các biến 
quan sát đều có hệ số tương quan biến lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6 (Bảng 1). 
Theo Hair & cộng sự (1998), các thang đo đáng tin cậy và hệ tố tương quan cho thấy sự phù hợp của 
các thang đo cho các biến số.  
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cài đặt bảo vệ quyền riêng tư. Nghiên cứu của Sundaram & Shetty (2022) cũng khẳng định hành vi bảo vệ 
quyền riêng tư sẽ tăng lên nếu người dùng không đặt niềm tin vào các nền tảng trực tuyến. Theo CISCO 
(2020), 90% khách hàng nếu không tin tưởng vào nền tảng trực tuyến sẽ dừng các hành vi mua bán để bảo 
vệ dữ liệu cá nhân của họ. Giả thuyết H6 được xác lập: 

H6: Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội có ảnh hưởng nghịch chiều tới Hành vi kiểm soát quyền riêng 
tư 

Tổng hợp các giả thuyết trên được thể hiện qua Hình 1.  
3. Phương pháp nghiên cứu 
Quy trình nghiên cứu được thực hiện lần lượt với nghiên cứu tại bàn, phỏng vấn sâu và khảo sát định 

lượng. Tổng quan nghiên cứu được thực hiện nhằm xác lập cơ sở lý thuyết và khoảng trống nghiên cứu, xây 
dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu. Cùng với đó là việc lựa chọn các thang đo làm cơ sở cho phỏng 
vấn sâu nhằm hoàn thiện cách thức diễn đạt các mệnh đề đo lường biến số. Mỗi biến số trong mô hình được 
đo lường qua 5 mệnh đề được thiết kế nhằm tìm hiểu mức độ đồng ý của người trả lời qua thang đo Likert, 
trong đó từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý).

Khảo sát định lượng thông qua bảng hỏi được thực hiện với khách thể là giới trẻ trong độ tuổi sinh viên, từ 
18 – 24 tuổi - đối tượng công dân dễ thích nghi nhất trong kỷ nguyên số, cởi mở, sẵn sàng đón nhận mọi sự 
thay đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhóm nghiên cứu xác định lấy đối tượng nghiên cứu là giới 
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18 – 24 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất ở các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Instgram (30,8%), Tiktok (21%) 
và chiếm tỷ lệ lớn ở các nền tảng như Facebook (22,6%), Youtube (15%)… Các kênh truyền thông mạng 
xã hội đã trở thành một “hiện tượng do giới trẻ điều khiển” (youth-driven phenomenon) (Spies Shapiro & 
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mạng xã hội. Ở độ tuổi này, họ có đủ kiến thức và sự nhanh nhạy để nắm bắt các thông tin về quyền riêng 
tư và bảo mật thông tin” (NapoleonCat, 2021); “người trẻ chấp nhận các nền tảng truyền thông mạng xã hội 
nhanh hơn người trưởng thành, và là những người dùng tích cực nhất” (Yang & cộng sự, 2021). 

Phiếu khảo sát được gửi đến nhóm đối tượng thông qua các nền tảng mạng xã hội, cụ thể là các trang, 
nhóm thông tin cộng đồng để đảm bảo được tính ngẫu nhiên, phù hợp với phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên 
đơn giản. Khảo sát đã nhận được 429 lượt trả lời có giá trị phân tích. Các phần mềm SPSS và AMOS được 
sử dụng nhằm khai thác dữ liệu. 

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kiếm định độ tin cậy của thang đo
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quan sát đều có hệ số tương quan biến lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6 (Bảng 1). Theo 
Hair & cộng sự (1998), các thang đo đáng tin cậy và hệ tố tương quan cho thấy sự phù hợp của các thang 
đo cho các biến số.  

 

 

H6: Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội có ảnh hưởng nghịch chiều tới Hành vi kiểm soát quyền 
riêng tư  

Tổng hợp các giả thuyết trên được thể hiện qua Hình 1.  
Hình 1:  

3. Phương pháp nghiên cứu  
Quy trình nghiên cứu được thực hiện lần lượt với nghiên cứu tại bàn, phỏng vấn sâu và khảo sát định 
lượng. Tổng quan nghiên cứu được thực hiện nhằm xác lập cơ sở lý thuyết và khoảng trống nghiên 
cứu, xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu. Cùng với đó là việc lựa chọn các thang đo làm cơ sở 
cho phỏng vấn sâu nhằm hoàn thiện cách thức diễn đạt các mệnh đề đo lường biến số. Mỗi biến số 
trong mô hình được đo lường qua 5 mệnh đề được thiết kế nhằm tìm hiểu mức độ đồng ý của người 
trả lời qua thang đo Likert, trong đó từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). 

Khảo sát định lượng thông qua bảng hỏi được thực hiện với khách thể là giới trẻ trong độ tuổi sinh 
viên, từ 18 – 24 tuổi - đối tượng công dân dễ thích nghi nhất trong kỷ nguyên số, cởi mở, sẵn sàng đón 
nhận mọi sự thay đổi trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhóm nghiên cứu xác định lấy đối tượng 
nghiên cứu là giới trẻ trong độ tuổi 18 – 24 bởi theo Brent (2023) và Data Reportal (2023), nhóm người 
dùng nằm trong độ tuổi 18 – 24 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất ở các nền tảng mạng xã hội phổ biến như 
Instgram (30,8%), Tiktok (21%) và chiếm tỷ lệ lớn ở các nền tảng như Facebook (22,6%), Youtube 
(15%)… Các kênh truyền thông mạng xã hội đã trở thành một “hiện tượng do giới trẻ điều khiển” 
(youth-driven phenomenon) (Spies Shapiro & Margolin, 2014). Nhóm khách thể trong độ tuổi 18-24 
là ''đối tượng người dùng chủ yếu của các nền tảng mạng xã hội. Ở độ tuổi này, họ có đủ kiến thức và 
sự nhanh nhạy để nắm bắt các thông tin về quyền riêng tư và bảo mật thông tin” (NapoleonCat, 2021); 
“người trẻ chấp nhận các nền tảng truyền thông mạng xã hội nhanh hơn người trưởng thành, và là 
những người dùng tích cực nhất” (Yang & cộng sự, 2021).  
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Hệ số Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá về độ tin cậy của thang đo lường. Toàn bộ các biến 
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Bảng 1: Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo lường  

Nhân tố Hệ số Cronbach 
Alpha 

Hệ số tương quan 
biến tổng 

Số thang đo  
bị loại 

Mối lo ngại về quyền riêng tư (PRI) 0,931 0,825-0,877 0/3 
Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin (RISK) 0,906 0,739-0,819 0/4 
Nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư 
của nền tảng mạng xã hội (RE)  0,929 0,823-0,871 0/3 

Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội (TRUST) 0,837 0,652-0,761 0/3 
Hành vi kiểm soát quyền riêng tư (PP) 0,947 0,886-0,894 0/3 

 Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ SPSS (2023) 

 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Phân tích EFA được thực hiện để xem xét các mối quan hệ giữa các biến trong cùng một nhóm với các 
chỉ số KMO > 0,5, kiểm định Bartlett có p-value < 0,05, các hệ số Factor Loading đều lớn hơn 0,5 – 
biểu thị mối tương quan giữa biến quan sát và nhân tố (Factor Loading tại mức 0,5 có ý nghĩa thống 
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chỉ số KMO > 0,5, kiểm định Bartlett có p-value < 0,05, các hệ số Factor Loading đều lớn hơn 0,5 – biểu 
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thị mối tương quan giữa biến quan sát và nhân tố (Factor Loading tại mức 0,5 có ý nghĩa thống kê tốt) và 
tổng phương sai trích lớn hơn 50% cho thấy mô hình EFA phù hợp (Hair & cộng sự, 2010). Các biến quan 
sát được sử dụng có tương quan với nhau trong cùng một nhân tố (Bảng 2).

Để đánh giá tính hội tụ và tính phân biệt của thang đo, nhóm sử dụng độ tin cậy tổng hợp Composite 
Reliability (CR>0,7) và phương sai trung bình được trích Average Variance Extracted (AVE>0,5). Bảng 3 
cho thấy các chỉ số đảm báo giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

 

 

 
Bảng 2: Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo 

Thang đo Hệ số tải nhân tố KMO p-value TVE (%) 
RISK1 0,901 

0,862 0,000 83,869 

RISK2 0,897 
RISK3 0,872 
PRI1 0,853 
PRI2 0,842 
PRI3 0,870 
PRI4 0,829 
RE1 0,899 
RE2 0,892 
RE3 0,897 
TRUST1 0,791 
TRUST2 0,840 
TRUST3 0,854 
PP1 0,874 
PP2 0,915 
PP3 0,910 

Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ SPSS (2023) 
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Bảng 3: Kiểm định hiệu lực thang đo mô hình  

(Model Validity Measures) 

 CR  AVE MSV MaxR 
(H) RISK PRI PP RE TRUST 

PRI 0,907 0,710 0,178 0,914 0,843     

RISK 0,932 0,820 0,190 0,938 0,417*** 0,906    

PP 0,947 0,857 0,226 0,947 0,365*** 0,360*** 0,925   

RE 0,929 0,814 0,194 0,935 -0,341*** -0,441*** -0,355*** 0,902  

TRUST  0,842 0,642 0,226 0,866 -0,422*** -0,261*** -0,475*** 0,309*** 0,801 

Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ SPSS-AMOS (2023) 
Ghi chú: CR (Composite Reliability): Độ tin cậy tổng hợp; AVE (Average Variance Extracted): 
Phương sai trung bình được trích; MSV (Maximum Shared Variance): Phương sai chia sẻ lớn nhất.  

 

Điều đó chứng tỏ mô hình nghiên cứu đề xuất là phù hợp. Các thang đo đo lường cho các biến PRI, 
RISK, PP, RE, TRUST trong mô hình nghiên cứu có mối quan hệ mạnh với nhau và có khả năng giải 
thích tốt cho chính biến đại diện đó.  

4.3. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Kỹ thuật SEM được thực hiện để kiểm tra mối quan hệ giữa “Hành vi kiểm soát quyền riêng tư” (PP) 
và “Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội” (TRUST) với “Mối lo ngại về quyền riêng tư” (PRI), “Cảm 
nhận về rủi ro bảo mật thông tin” (RISK), “Nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư của nền tảng 
mạng xã hội” (RE) với mức ý nghĩa là 5%. Kết quả SEM được thể hiện trong Hình 2. 

Hình 2: Kết quả SEM chưa chuẩn hóa  
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Kết quả cho thấy Chi-square / df = 1,688 (<3), CFI = 0,988 (>0.95), GFI = 0,956, TLI = 0,985 đều lớn 
hơn 0,9, RMSEA = 0,040 (<0,06) theo Hu & Bentler (1999). Do đó, mô hình đạt các chỉ số phù hợp với dữ 
liệu nghiên cứu. 
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TRUST  0,842 0,642 0,226 0,866 -0,422*** -0,261*** -0,475*** 0,309*** 0,801 

Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu từ SPSS-AMOS (2023) 
Ghi chú: CR (Composite Reliability): Độ tin cậy tổng hợp; AVE (Average Variance Extracted): 
Phương sai trung bình được trích; MSV (Maximum Shared Variance): Phương sai chia sẻ lớn nhất.  

 

Điều đó chứng tỏ mô hình nghiên cứu đề xuất là phù hợp. Các thang đo đo lường cho các biến PRI, 
RISK, PP, RE, TRUST trong mô hình nghiên cứu có mối quan hệ mạnh với nhau và có khả năng giải 
thích tốt cho chính biến đại diện đó.  

4.3. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Kỹ thuật SEM được thực hiện để kiểm tra mối quan hệ giữa “Hành vi kiểm soát quyền riêng tư” (PP) 
và “Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội” (TRUST) với “Mối lo ngại về quyền riêng tư” (PRI), “Cảm 
nhận về rủi ro bảo mật thông tin” (RISK), “Nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư của nền tảng 
mạng xã hội” (RE) với mức ý nghĩa là 5%. Kết quả SEM được thể hiện trong Hình 2. 

Hình 2: Kết quả SEM chưa chuẩn hóa  
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Nguồn: Tổng hợp kết quả của nhóm nghiên cứu từ SPSS-AMOS (2023) 

 

Kết quả cho thấy Chi-square / df = 1,688 (<3), CFI = 0,988 (>0.95), GFI = 0,956, TLI = 0,985 
đều lớn hơn 0,9, RMSEA = 0,040 (<0,06) theo Hu & Bentler (1999). Do đó, mô hình đạt các chỉ 
số phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.  

Bảng 4: Tóm tắt kết quả kiểm định SEM 
Giả thuyết 

(Hs)  Unstandardized Weights 
(  p-value (Sig) Kết quả 

H1 TRUST  RISK -0,027 0,540 Bác bỏ 
H2 PP  RISK 0,224 0,000 Chấp nhận 
H3 TRUST  RE 0,139 0,001 Chấp nhận 
H4 TRUST  PRI -0,276 0,000 Chấp nhận 
H5 PP  PRI 0,131 0,029 Chấp nhận 
H6 PP  TRUST -0,510 0,000 Chấp nhận 

Nguồn: Tổng hợp kết quả của nhóm nghiên cứu từ SPSS-AMOS (2023) 

Với độ tin cậy 95%, kết quả cho thấy, 5 giả thuyết (H2-3-4-5-6) được chấp nhận với chỉ số Sig < 
0,05. Riêng H1 bị bác bỏ bởi giá trị p-value = 0,540. Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa β cho thấy 
mức độ tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc.  

5. Kết luận và khuyến nghị  
5.1. Thảo luận  

Nghiên cứu đã bổ sung những bằng chứng cho thấy ảnh hưởng của cảm nhận về rủi ro thông tin, 
lo ngại về quyền riêng và nhận thức về tính năng bảo mật tới sự tin cậy vào nền tảng mạng xã hội 
và hành vi kiểm soát thông tin. Phân tích SEM cho thấy có 5 giả thuyết đề xuất được chấp nhận. 
Nghiên cứu đã phát hiện ra tác động của niềm tin vào nền tảng mạng xã hội, mối lo ngại về quyền 
riêng tư và cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin đến hành vi kiểm soát quyền riêng tư.  

5. Kết luận và khuyến nghị 
5.1. Thảo luận 
Nghiên cứu đã bổ sung những bằng chứng cho thấy ảnh hưởng của cảm nhận về rủi ro thông tin, lo ngại 

về quyền riêng và nhận thức về tính năng bảo mật tới sự tin cậy vào nền tảng mạng xã hội và hành vi kiểm 
soát thông tin. Phân tích SEM cho thấy có 5 giả thuyết đề xuất được chấp nhận. Nghiên cứu đã phát hiện ra 
tác động của niềm tin vào nền tảng mạng xã hội, mối lo ngại về quyền riêng tư và cảm nhận về rủi ro bảo 
mật thông tin đến hành vi kiểm soát quyền riêng tư. 

Mối quan hệ thuận chiều giữa “Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin” và “Mối lo ngại về quyền riêng tư” 
với “Hành vi kiểm soát thông tin” tương tự kết luận của Gupta & Chennamaneni (2018), Adhikari & Panda 
(2018), Zhou & Liu (2023), Milne & cộng sự (2009). Những cá nhân không chấp nhận cung cấp thông tin 
là những người có nhiều lo lắng về khả năng lạm dụng thông tin, hay không an tâm với việc bảo mật dữ liệu 
của nền tảng mạng xã hội. Mối quan hệ thuận chiều của “Nhận thức về các tính năng bảo vệ quyền riêng tư” 
và “Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội” cũng chỉ ra rằng, niềm tin của người dùng với mạng xã hội tăng 
lên khi họ nhận thức được tính năng bảo mật của nền tảng, giống với nghiên cứu của Boerman & cộng sự 
(2018).

Mối quan hệ nghịch chiều giữa “Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin” và “Niềm tin vào nền tảng mạng 
xã hội” chưa được khẳng định, khác với kết quả nghiên cứu của Dinev & Hart (2006), Mayer & cộng sự 
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5. Kết luận và khuyến nghị  
5.1. Thảo luận  

Nghiên cứu đã bổ sung những bằng chứng cho thấy ảnh hưởng của cảm nhận về rủi ro thông tin, 
lo ngại về quyền riêng và nhận thức về tính năng bảo mật tới sự tin cậy vào nền tảng mạng xã hội 
và hành vi kiểm soát thông tin. Phân tích SEM cho thấy có 5 giả thuyết đề xuất được chấp nhận. 
Nghiên cứu đã phát hiện ra tác động của niềm tin vào nền tảng mạng xã hội, mối lo ngại về quyền 
riêng tư và cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin đến hành vi kiểm soát quyền riêng tư.  

Mối quan hệ thuận chiều giữa “Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin” và “Mối lo ngại về quyền 
riêng tư” với “Hành vi kiểm soát thông tin” tương tự kết luận của Gupta & Chennamaneni (2018), 
Adhikari & Panda (2018), Zhou & Liu (2023), Milne & cộng sự (2009). Những cá nhân không 
chấp nhận cung cấp thông tin là những người có nhiều lo lắng về khả năng lạm dụng thông tin, 
hay không an tâm với việc bảo mật dữ liệu của nền tảng mạng xã hội. Mối quan hệ thuận chiều 
của “Nhận thức về các tính năng bảo vệ quyền riêng tư” và “Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội” 
cũng chỉ ra rằng, niềm tin của người dùng với mạng xã hội tăng lên khi họ nhận thức được tính 
năng bảo mật của nền tảng, giống với nghiên cứu của Boerman & cộng sự (2018). 

Mối quan hệ giữa “Cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin” và “Niềm tin vào nền tảng mạng xã 
hội” chưa được khẳng định, khác với kết quả nghiên cứu của Dinev & Hart (2006), Mayer & cộng 
sự (1995). Sự khác biệt này có thể là do những người dùng để tâm nhiều hơn đến các mối đe dọa 
đến từ những người dùng khác nhiều hơn so với mối đe dọa đến từ nền tảng (Malik & cộng sự, 
2016); hoặc dù họ nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn, họ vẫn chấp nhận tin tưởng để sử dụng 
nền tảng cho nhu cầu giao tiếp.  

Mối quan hệ nghịch chiều giữa “Mối lo ngại về quyền riêng tư” với “Niềm tin vào nền tảng mạng 
xã hội” và giữa “Niềm tin vào nền tảng” với “Hành vi kiểm soát thông tin” thống nhất với các 
công trình nghiên cứu của Zhou (2020), Rodríguez-Priego (2023) và Presthus & Vatne (2019). 
Người dùng càng đặt niềm tin vào nền tảng mạng xã hội, họ càng giảm bớt sự đề phòng và hạn 
chế các hành vi kiểm soát thông tin (Olivero & Lunt, 2004; Sundaram & Shetty, 2022). 

Với độ tin cậy 95%, kết quả cho thấy, 5 giả thuyết (H2-3-4-5-6) được chấp nhận với chỉ số Sig < 0,05. 
Riêng H1 bị bác bỏ bởi giá trị p-value = 0,540. Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa β cho thấy mức độ tác động 
của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. 
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(1995). Sự khác biệt này có thể là do những người dùng để tâm nhiều hơn đến các mối đe dọa đến từ những 
người dùng khác nhiều hơn so với mối đe dọa đến từ nền tảng (Malik & cộng sự, 2016); hoặc dù họ nhận 
thức được những rủi ro tiềm ẩn, họ vẫn chấp nhận tin tưởng để sử dụng nền tảng cho nhu cầu giao tiếp. 

Mối quan hệ nghịch chiều giữa “Mối lo ngại về quyền riêng tư” với “Niềm tin vào nền tảng mạng xã hội” 
và giữa “Niềm tin vào nền tảng” với “Hành vi kiểm soát thông tin” thống nhất với các công trình nghiên cứu 
của Zhou (2020), Rodríguez-Priego (2023) và Presthus & Vatne (2019). Người dùng càng đặt niềm tin vào 
nền tảng mạng xã hội, họ càng giảm bớt sự đề phòng và hạn chế các hành vi kiểm soát thông tin (Olivero & 
Lunt, 2004; Sundaram & Shetty, 2022).

Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy cảm nhận về các mối đe dọa hay bảo mật chưa chắc đã làm giảm sự tin 
cậy của người dùng vào nền tảng mạng xã hội. Phát hiện này mâu thuẫn với kết quả nghiên cứu của Dinev 
& Hart (2006) hay Mayer & cộng sự (1995). Sự khác biệt này có thể là do dù quan tâm đến bảo mật, nhưng 
người dùng để tâm đến các mối đe dọa đến từ bạn bè trên mạng xã hội nhiều hơn so với mối đe dọa đến từ 
nền tảng (Malik & cộng sự, 2016). Mặt khác, có thể nhu cầu sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin của 
giới trẻ ngày càng cao, nhưng chưa tìm được phương thức nào thay thế. Vì vậy, người dùng trẻ chấp nhận 
sử dụng nền tảng cho nhu cầu giao tiếp.

5.2. Đóng góp của kết quả nghiên cứu 
Về mặt lý thuyết, (i) Nghiên cứu kết hợp hai lý thuyết: CPM và PMT để đo lường ảnh hưởng của các yếu 

tố: cảm nhận về rủi ro bảo mật thông tin, nhận thức về tính năng bảo vệ quyền riêng tư của nền tảng và mối 
lo ngại về quyền riêng tư tới hành vi kiểm soát quyền riêng tư trên mạng xã hội; (ii) Nghiên cứu đưa thêm 
yếu tố “Niềm tin vào nền tảng” vào mô hình và khẳng định vai trò trung gian của nó trong mối quan hệ giữa 
các biến độc lập với biến phụ thuộc là hành vi kiểm soát quyền riêng tư trên mạng xã hội. Từ đó, bổ sung 
và hoàn thiện hơn khung lý thuyết về mối quan hệ giữa cảm nhận về rủi ro bảo mật và mối lo ngại về quyền 
riêng tư, niềm tin vào nền tảng mạng xã hội, và hành vi kiểm soát quyền riêng tư.

Về mặt thực tiễn, có thể khẳng định, kết quả nghiên cứu giúp các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội 
hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc giảm thiểu mối lo ngại về quyền riêng tư và rủi ro bảo mật thông tin 
của người dùng, tạo được môi trường an toàn, lành mạnh trên không gian mạng, tăng niềm tin người dùng. 
Ngoài việc chia sẻ cách thức xử lý và thu thập dữ liệu người dùng, các nền tảng cần: (i) Cung cấp cho người 
dùng mục đích nền tảng sử dụng dữ liệu của họ nhằm đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch của nền tảng, đồng 
thời giúp người dùng chủ động hơn trong việc sử dụng các cài đặt quyền riêng tư; (ii) Nâng cấp, phát triển 
các chế độ cài đặt quyền riêng tư và hệ thống quản lý dữ liệu người dùng; phát triển các tính năng bảo mật 
thông tin và xử lý các rủi ro của nền tảng trở nên thuận lợi hơn.

Việc đảm bảo minh bạch thông tin, cung cấp cho người dùng các khuyến nghị bảo mật thông tin và có 
chính sách rõ ràng về quyền riêng tư, đề cập quyền lợi của người dùng một cách rõ ràng không chỉ thể hiện 
sự chuyên nghiệp của nền tảng, giúp người dùng hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ của họ sẽ giúp các nhà cung 
cấp phát triển nền tảng dễ dàng hơn, tránh được những rủi ro không mong muốn.
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Tóm tắt
Bài báo phân tích mối quan hệ nhân quả giữa thu nhập và đa dạng thu nhập của các nông hộ 
tỉnh Đắk Lắk dựa vào bộ dữ liệu bảng của TVSEP (Thailand Vietnam Socio Economic Panel) 
trong giai đoạn 2007 đến 2017. Nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa thu 
nhập và đa dạng thu nhập bằng cách sử dụng kiểm định nhân quả được phát triển bởi Lopez 
& Weber (2017). Kết quả phân tích cho thấy mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa thu nhập và 
đa dạng hóa thu nhập (HID4 và HID3), mối quan hệ một chiều HID2 đến thu nhập. Trên cơ 
sở đó, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách đối với kết quả của nghiên cứu.
Từ khóa: Thu nhập, đa dạng thu nhập, mối quan hệ nhân quả, nông hộ, Đắk Lắk.
Mã JEL: D1, C39, Q12, R20.

Income and income diversity of households: A case study of Dak Lak province
Abstract
Using data from the Thailand Vietnam Socio-Economic Panel (TVSEP), the research examines 
the causal relationship between income level and income diversity of agricultural households 
in Dak Lak province from 2007 to 2017. The research demonstrates the existence of a causal 
relationship between income and income diversity through the utilization of a causal inference 
test developed by Lopez and Weber (2017). The results show a two-way causal relationship 
between income and income diversity (HID4 and HID3) one-way relationship HID2 to income. 
The paper recommends some policy implications in light of these findings.
Keywords: Income, income diversity, causal relationship, farmers, Dak Lak.
JEL Codes: D1, C39, Q12, R20.

1. Giới thiệu

Thu nhập và đa dạng thu nhập là hai chỉ số quan trọng đối với sự phát triển của các hộ hoạt động trong 
lĩnh vực nông nghiệp. Thu nhập đề cập đến tổng số tiền kiếm được của một hộ gia đình thông qua các nguồn 
khác nhau, trong khi đa dạng thu nhập đo lường độ đa dạng của các nguồn thu nhập mà một hộ gia đình có 
(The World Bank, 2019). Mối quan hệ giữa hai biến số này đã được nghiên cứu rộng rãi trong học thuật vì 
đa dạng thu nhập thường được xem là một con đường tiềm năng để tăng thu nhập của hộ gia đình và giảm sự 
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dễ bị tổn thương (Ellis, 2000). Nói cách khác, các hộ gia đình có mức thu nhập cao thường có nhiều nguồn 
thu nhập đa dạng hơn và ngược lại. Mối quan hệ này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm tiếp cận thị 
trường, sự sẵn có của tài nguyên và trình độ học vấn (Mehari & cộng sự, 2020). Việc hiểu rõ mối quan hệ 
nguyên nhân và kết quả giữa thu nhập và đa dạng thu nhập là rất quan trọng đối với các nhà chính sách và 
các nhà nghiên cứu, những người tìm kiếm cách cải thiện sự phát triển của các hộ sản xuất trong lĩnh vực 
nông nghiệp. Bằng cách thúc đẩy các chính sách và các biện pháp can thiệp để nâng cao đa dạng thu nhập, 
các chính phủ và các cơ quan phát triển có thể giúp các hộ gia đình xây dựng khả năng chống chọi với nguy 
cơ tổn thương, giảm nghèo đói và xây dựng sinh kế bền vững. 

Mối quan hệ giữa đa dạng thu nhập và thu nhập của các hộ nông dân đã trở thành chủ đề được quan tâm 
đối với các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nghiên cứu của 
Barrett & cộng sự (2001) đã chỉ ra rằng đa dạng thu nhập có tác động tích cực đáng kể đến thu nhập của 
các hộ gia đình ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng đa dạng thu nhập có thể 
giúp giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của các cú sốc thu nhập đến thu nhập của các hộ gia đình. Hơn 
nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng thu nhập có thể hoạt động như một cánh tay đỡ đắc lực trong 
việc giảm thiểu biến động thu nhập trong các hộ nông dân. Một nghiên cứu của Jayne & cộng sự (2003) đã 
tìm thấy rằng đa dạng thu nhập có thể giảm thiểu sự biến động của thu nhập hộ gia đình ở Kenya. Đa dạng 
hóa thu nhập được hiểu là việc tăng cường khả năng của nông hộ để có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, 
không chỉ từ hoạt động nông nghiệp chính. Tương tự, nghiên cứu tại Uganda nhằm mục đích đánh giá tác 
động của một chương trình hỗ trợ nông nghiệp đến đa dạng thu nhập của các hộ nông dân. Kết quả cho thấy 
các nông hộ được tham gia chương trình có xu hướng đa dạng thu nhập hơn so với các nông hộ không tham 
gia chương trình, các nguồn thu nhập bổ sung bao gồm nuôi tôm, trồng rau, chăn nuôi gia súc, chăn nuôi gia 
cầm và khai thác rừng (Benin & cộng sự, 2011).

Các nghiên cứu trước đây cho thấy thu nhập không phải lúc nào cũng song hành với đa dạng thu nhập, 
mức độ đa dạng không giống nhau giữa người giàu và người nghèo. Một số nghiên cứu thực nghiệm cho 
thấy những nông hộ nghèo thường có nguồn thu nhập đa dạng hơn những nông hộ giàu (Barrett & cộng sự, 
2001; Joshi & cộng sự, 2004). Kết quả này cũng được Diep & Vien (2017) ghi nhận, người nghèo có xu 
hướng đa dạng hơn về một số nguồn thu nhập so với những người giàu. Mặt khác, rất có thể các nông hộ có 
thu nhập cao sẽ tiến hành đa dạng thu nhập của mình như một chiến lược sinh kế vì họ có năng lực sản xuất 
cao hơn, hiểu biết tốt hơn trong sản xuất. Cùng với quan điểm đó một số nghiên cứu cho thấy hộ gia đình 
giàu có hơn có xu hướng có nhiều nguồn thu nhập đa dạng hơn (Block & Webb, 2001). Tương tự, nghiên 
cứu của Ersado (2003) ở Zimbabwe ghi nhận các hộ giàu ở nông thôn có ý hướng đa dạng nguồn thu nhập 
mạnh hơn các hộ ở thành thị. Ngoài ra, nghiên cứu tại Kenya cũng ghi nhận hộ nông dân có thu nhập cao 
hơn có xu hướng đa dạng thu nhập hơn, nhưng không phải tất cả các hộ nông dân có thu nhập cao đều đa 
dạng thu nhập, điều này có thể do các yếu tố khác như quy mô khai thác đất và kinh nghiệm quản lý kinh 
doanh (Marenya & Barrett, 2009). 

Ở Đắk Lắk, xây dựng mô hình cà phê xem canh với rừng và cây công nghiệp khác đang là xu hướng nổi 
trội. Việc phát triển mô hình trồng xen canh được người dân áp dụng để tạo sinh thái vườn, hạn chế dịch 
bệnh và đa dạng nguồn thu nhập. Trước tình hình giá cả nông sản không ổn định, việc trồng xen cây ăn quả 
đã giúp bà con tăng thêm thu nhập, nâng cao hiệu quả canh tác. Ngoài ra giải pháp trồng xen, không chỉ 
đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế mà còn giúp đa dạng hóa sản phẩm, người dân có thể hạn chế được rủi ro 
về giá cả khi thị trường nông sản ngày càng biến động khó lường, góp phần tạo thêm việc làm và ổn định 
đời sống cho cư dân nông thôn. Có thể nói đây là một trong những chiến lược sinh kế quan trọng của nông 
hộ nơi đây để cải thiện mức sống và đa dạng nguồn thu nhập (Phan Xuân Lĩnh, 2016; Nguyễn Linh Phương, 
2020). Do đó, nghiên cứu mối quan hệ nhân quả của 2 biến số này rất quan trọng đối với chiến lược sinh kế 
của nông hộ, giúp nhà làm chính sách có những giải pháp hỗ trợ phù hợp với người dân. Ngoài ra, chúng 
tôi còn sử dụng một kỹ thuật khá mới khi kiểm định mối quan hệ nhân quả sử dụng dữ liệu dạng bảng trong 
lĩnh vực nông nghiệp đó là phải kiểm tra sự phụ thuộc chéo của dữ liệu và kiểm tra tính dừng của các biến 
đối với dữ liệu bảng.

2. Cơ sở thực nghiệm về mối quan hệ thu nhập và đa dạng thu nhập
Trong lĩnh vực tài chính, việc kiểm định mối quan hệ nhân quả thường được nghiên cứu bởi vì bộ dữ liệu 
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thường xuyên được cập nhật nên có chuỗi thời gian dài rất thuận lợi cho việc thực hiện kiểm định mối quan 
hệ nhân quả (Dương Ngân Hà, 2018; Anh, 2020; Nguyễn Thị Kim Chi & Lê Trung Đạo, 2021; Dương Thị 
Ánh Tiên, 2021). Mặt khác, đối với lĩnh vực nông nghiệp để có được chuỗi thời gian dài và liên tục rất tốn 
kém. Các bộ dữ liệu thường là dữ liệu dạng bảng với chuỗi thời gian không dài. Vì vậy, các nghiên cứu về 
mối quan hệ nhân quả giữa các biến số trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp rất hạn chế. Bộ dữ liệu bảng của 
tổ chức TVSEP khá đặc biệt giúp chúng tôi các thông tin chi tiết về các hoạt động nông nghiệp và phi nông 
nghiệp với chuỗi thời gian dài (6 đợt điều tra). Ngoài ra, điểm nổi bật của bộ dữ liệu là mẫu được điều tra 
lặp lại. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng tính mới của nghiên cứu được đảm bảo.

Các nghiên cứu trước đây đã sử dụng dữ liệu chéo có thời gian ngắn như kết quả của nghiên cứu của 
Yisihake & Anupama (2018) cho thấy rằng khi tổng thu nhập của nông hộ tăng lên, hộ sẽ có khả năng đầu 
tư nhiều hơn vào các loại hoạt động sản xuất khác nhau và do đó tăng khả năng đa dạng hóa thu nhập của 
mình. Nghiên cứu Getahun & cộng sự (2023) từ kết quả mô hình logit cho thấy thu nhập đã tác động đáng kể 
đến cường độ đa dạng hóa thu nhập của hộ nông dân ở nông thôn ở vùng cao nguyên trung tâm của Ethiopia. 
Mặt khác, một số nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra rằng tổng thu nhập của hộ gia đình có ảnh hưởng 
tích cực và đáng kể đến mức độ đa dạng hóa thu nhập trong các hoạt động phi nông nghiệp (Yishak & cộng 
sự, 2014; Adem & Tesafa, 2020; Andualem & Umer, 2023). Ở Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Thị Mai 
(2019) cũng chỉ ra rằng nhóm hộ có thu nhập nghèo nhất và cận nghèo có ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu 
nhập của nông hộ trong trường hợp rủi ro. Như vậy, các nghiên cứu đã cho thấy thu nhập đóng vai trò quan 
trọng trong việc đa dạng hóa thu nhập của nông hộ. Những người có thu nhập cao có khả năng đầu tư vào 
nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, trong khi những người có thu nhập thấp có thể bị hạn chế trong việc 
tăng cường đa dạng hóa thu nhập của họ. Do đó, chính sách hỗ trợ nông dân có thu nhập thấp để tăng cường 
đa dạng hóa thu nhập của họ là rất cần thiết. 

Mặt khác, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng thu nhập của nông hộ có tác động đến thu nhập của 
nông hộ. Nghiên cứu của Illukpitiya & Yanagida (2008), Babatunde & Qaim (2009), Kasperski & Holland 
(2013), Sultana & cộng sự (2015) đã chỉ ra điều này. Démurger & cộng sự (2010) đã kết luận rằng đa dạng 
hóa thu nhập thông qua việc tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp là một cách quan 
trọng để tăng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn. Trong khi đó, nhóm tác giả Wan & cộng sự (2016) cho 
rằng đa dạng hóa mùa vụ là một cách tiếp cận quan trọng để cải thiện thu nhập của nông dân. Các nghiên cứu 
tại Việt Nam như Khai & Danh (2014), Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh (2015), Khúc Văn Quý & 
cộng sự (2016), Diep & Vien (2017) đã chỉ ra mối tương quan giữa đa dạng hóa thu nhập với thu nhập của 
nông hộ. Những nghiên cứu này cũng nhấn mạnh rằng việc đa dạng hóa thu nhập của nông hộ không chỉ 
tăng thu nhập mà còn giúp giảm rủi ro cho nông hộ.

Tóm lại, các nghiên cứu trước sử dụng dữ liệu chéo và thời gian ngắn hoặc dữ liệu khảo sát tại một thời 
điểm với giả định quan hệ một chiều cho trước rằng “đa dạng hóa quyết định thu nhập” hoặc ngược lại. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi kiểm định mối quan hệ hai chiều của các biến số này. Đến thời điểm hiện 
tại chúng tôi nhận thấy chưa có nghiên cứu nào kiểm tra về mối quan hệ nhân quả của 2 chỉ số này thông 
qua dữ liệu bảng. 

3. Phương pháp và dữ liệu
3.1. Mô hình
Dựa vào lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng thu nhập thể 

hiện qua mô hình sau:
Mô hình tác động của HID đến thu nhập:
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Mặt khác, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng thu nhập của nông hộ có tác động đến thu nhập của 
nông hộ. Nghiên cứu của Illukpitiya & Yanagida (2008), Babatunde & Qaim (2009), Kasperski & 
Holland (2013), Sultana & cộng sự (2015) đã chỉ ra điều này. Démurger & cộng sự (2010) đã kết luận 
rằng đa dạng hóa thu nhập thông qua việc tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp 
là một cách quan trọng để tăng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn. Trong khi đó, nhóm tác giả 
Wan & cộng sự (2016) cho rằng đa dạng hóa mùa vụ là một cách tiếp cận quan trọng để cải thiện thu 
nhập của nông dân. Các nghiên cứu tại Việt Nam như Khai & Danh (2014), Ông Nguyên Chương & 
Trần Như Quỳnh (2015), Khúc Văn Quý & cộng sự (2016), Diep & Vien (2017) đã chỉ ra mối tương 
quan giữa đa dạng hóa thu nhập với thu nhập của nông hộ. Những nghiên cứu này cũng nhấn mạnh rằng 
việc đa dạng hóa thu nhập của nông hộ không chỉ tăng thu nhập mà còn giúp giảm rủi ro cho nông hộ. 

Tóm lại, các nghiên cứu trước sử dụng dữ liệu chéo và thời gian ngắn hoặc dữ liệu khảo sát tại một thời 
điểm với giả định quan hệ một chiều cho trước rằng “đa dạng hóa quyết định thu nhập” hoặc ngược lại. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi kiểm định mối quan hệ hai chiều của các biến số này. Đến thời điểm 
hiện tại chúng tôi nhận thấy chưa có nghiên cứu nào kiểm tra về mối quan hệ nhân quả của 2 chỉ số này 
thông qua dữ liệu bảng.  

3. Phương pháp và dữ liệu 

3.1. Mô hình 

Dựa vào lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng thu nhập thể 
hiện qua mô hình sau: 

Mô hình tác động của HID đến thu nhập: 
LOG_INCOME��� = α + β�HID����� + ε���   (1) 

Mô hình tác động của thu nhập đến HID: 
HID��� = α + β�LOG_INCOME����� + ε���   (2) 

Trong đó: 
LOG_INCOME���: Là tổng thu nhập của nông hộ (triệu VND/hộ/năm), logarit tự nhiên biến 

INCOME. 
HID���: Là chỉ số đa dạng hóa thu nhập của nông hộ gồm (HID4, HID3 và HID2). 

Chỉ số đa dạng hóa thu nhập được đo lường bằng chỉ số chỉ số đa dạng hóa thu nhập hộ gia đình 
(Household's Income Diversification), ký hiệu (HID). Theo Illukpitiya & Yanagida (2008), chỉ số HID 
là nghịch đảo chỉ số đa dạng Simpson (Joshi & cộng sự, 2004; Minot & cộng sự, 2006) theo công thức: 

HID = 1
∑ P�

��
���

        (3) 

� P��
�

���
= �HI�

HI�
�

�
+  �HI�

HI�
�

�
+ ⋯ + �HI�

HI�
�

�
        (4) 

Trong đó n là số nguồn thu nhập của nông hộ, Pi là tỷ số của thu nhập tạo bởi nguồn i so với tổng thu 
nhập của nông hộ, HIT là tổng thu nhập của nông hộ được tạo bởi các nguồn HIn. Như vậy, chỉ số HID 
phụ thuộc vào số nguồn thu nhập và cơ cấu thu nhập của nông hộ. HID có giá trị từ 1 tiến đến vô cùng, 
nếu HID bằng 1 nông hộ có một nguồn thu nhập, trường hợp HID tiến đến vô cùng thì nông hộ có nhiều 

Mô hình tác động của thu nhập đến HID:
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Mặt khác, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng thu nhập của nông hộ có tác động đến thu nhập của 
nông hộ. Nghiên cứu của Illukpitiya & Yanagida (2008), Babatunde & Qaim (2009), Kasperski & 
Holland (2013), Sultana & cộng sự (2015) đã chỉ ra điều này. Démurger & cộng sự (2010) đã kết luận 
rằng đa dạng hóa thu nhập thông qua việc tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp 
là một cách quan trọng để tăng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn. Trong khi đó, nhóm tác giả 
Wan & cộng sự (2016) cho rằng đa dạng hóa mùa vụ là một cách tiếp cận quan trọng để cải thiện thu 
nhập của nông dân. Các nghiên cứu tại Việt Nam như Khai & Danh (2014), Ông Nguyên Chương & 
Trần Như Quỳnh (2015), Khúc Văn Quý & cộng sự (2016), Diep & Vien (2017) đã chỉ ra mối tương 
quan giữa đa dạng hóa thu nhập với thu nhập của nông hộ. Những nghiên cứu này cũng nhấn mạnh rằng 
việc đa dạng hóa thu nhập của nông hộ không chỉ tăng thu nhập mà còn giúp giảm rủi ro cho nông hộ. 

Tóm lại, các nghiên cứu trước sử dụng dữ liệu chéo và thời gian ngắn hoặc dữ liệu khảo sát tại một thời 
điểm với giả định quan hệ một chiều cho trước rằng “đa dạng hóa quyết định thu nhập” hoặc ngược lại. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi kiểm định mối quan hệ hai chiều của các biến số này. Đến thời điểm 
hiện tại chúng tôi nhận thấy chưa có nghiên cứu nào kiểm tra về mối quan hệ nhân quả của 2 chỉ số này 
thông qua dữ liệu bảng.  

3. Phương pháp và dữ liệu 

3.1. Mô hình 

Dựa vào lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng thu nhập thể 
hiện qua mô hình sau: 

Mô hình tác động của HID đến thu nhập: 
LOG_INCOME��� = α + β�HID����� + ε���   (1) 

Mô hình tác động của thu nhập đến HID: 
HID��� = α + β�LOG_INCOME����� + ε���   (2) 

Trong đó: 
LOG_INCOME���: Là tổng thu nhập của nông hộ (triệu VND/hộ/năm), logarit tự nhiên biến 

INCOME. 
HID���: Là chỉ số đa dạng hóa thu nhập của nông hộ gồm (HID4, HID3 và HID2). 

Chỉ số đa dạng hóa thu nhập được đo lường bằng chỉ số chỉ số đa dạng hóa thu nhập hộ gia đình 
(Household's Income Diversification), ký hiệu (HID). Theo Illukpitiya & Yanagida (2008), chỉ số HID 
là nghịch đảo chỉ số đa dạng Simpson (Joshi & cộng sự, 2004; Minot & cộng sự, 2006) theo công thức: 
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Trong đó n là số nguồn thu nhập của nông hộ, Pi là tỷ số của thu nhập tạo bởi nguồn i so với tổng thu 
nhập của nông hộ, HIT là tổng thu nhập của nông hộ được tạo bởi các nguồn HIn. Như vậy, chỉ số HID 
phụ thuộc vào số nguồn thu nhập và cơ cấu thu nhập của nông hộ. HID có giá trị từ 1 tiến đến vô cùng, 
nếu HID bằng 1 nông hộ có một nguồn thu nhập, trường hợp HID tiến đến vô cùng thì nông hộ có nhiều 

Trong đó:
LOG_INCOMEi,t: Là tổng thu nhập của nông hộ (triệu VND/hộ/năm), logarit tự nhiên biến INCOME.
HIDi,t: Là chỉ số đa dạng hóa thu nhập của nông hộ gồm (HID4, HID3 và HID2).
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Chỉ số đa dạng hóa thu nhập được đo lường bằng chỉ số chỉ số đa dạng hóa thu nhập hộ gia đình 
(Household’s Income Diversification), ký hiệu (HID). Theo Illukpitiya & Yanagida (2008), chỉ số HID là 
nghịch đảo chỉ số đa dạng Simpson (Joshi & cộng sự, 2004; Minot & cộng sự, 2006) theo công thức:
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Mặt khác, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng đa dạng thu nhập của nông hộ có tác động đến thu nhập của
nông hộ. Nghiên cứu của Illukpitiya & Yanagida (2008), Babatunde & Qaim (2009), Kasperski &
Holland (2013), Sultana & cộng sự (2015) đã chỉ ra điều này. Démurger & cộng sự (2010) đã kết luận
rằng đa dạng hóa thu nhập thông qua việc tham gia vào các hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp
là một cách quan trọng để tăng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn. Trong khi đó, nhóm tác giả 
Wan & cộng sự (2016) cho rằng đa dạng hóa mùa vụ là một cách tiếp cận quan trọng để cải thiện thu
nhập của nông dân. Các nghiên cứu tại Việt Nam như Khai & Danh (2014), Ông Nguyên Chương & 
Trần Như Quỳnh (2015), Khúc Văn Quý & cộng sự (2016), Diep & Vien (2017) đã chỉ ra mối tương
quan giữa đa dạng hóa thu nhập với thu nhập của nông hộ. Những nghiên cứu này cũng nhấn mạnh rằng
việc đa dạng hóa thu nhập của nông hộ không chỉ tăng thu nhập mà còn giúp giảm rủi ro cho nông hộ.

Tóm lại, các nghiên cứu trước sử dụng dữ liệu chéo và thời gian ngắn hoặc dữ liệu khảo sát tại một thời
điểm với giả định quan hệ một chiều cho trước rằng “đa dạng hóa quyết định thu nhập” hoặc ngược lại. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi kiểm định mối quan hệ hai chiều của các biến số này. Đến thời điểm 
hiện tại chúng tôi nhận thấy chưa có nghiên cứu nào kiểm tra về mối quan hệ nhân quả của 2 chỉ số này
thông qua dữ liệu bảng.

3. Phương pháp và dữ liệu

3.1. Mô hình

Dựa vào lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm, mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng thu nhập thể
hiện qua mô hình sau:

Mô hình tác động của HID đến thu nhập: 
LOG_INCOME��� = α + β�HID����� + ε��� (1)

Mô hình tác động của thu nhập đến HID: 
HID��� = α + β�LOG_INCOME����� + ε��� (2)

Trong đó: 
LOG_INCOME���: Là tổng thu nhập của nông hộ (triệu VND/hộ/năm), logarit tự nhiên biến

INCOME. 
HID���: Là chỉ số đa dạng hóa thu nhập của nông hộ gồm (HID4, HID3 và HID2). 

Chỉ số đa dạng hóa thu nhập được đo lường bằng chỉ số chỉ số đa dạng hóa thu nhập hộ gia đình
(Household's Income Diversification), ký hiệu (HID). Theo Illukpitiya & Yanagida (2008), chỉ số HID
là nghịch đảo chỉ số đa dạng Simpson (Joshi & cộng sự, 2004; Minot & cộng sự, 2006) theo công thức: 
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Trong đó n là số nguồn thu nhập của nông hộ, Pi là tỷ số của thu nhập tạo bởi nguồn i so với tổng thu 
nhập của nông hộ, HIT là tổng thu nhập của nông hộ được tạo bởi các nguồn HIn. Như vậy, chỉ số HID 
phụ thuộc vào số nguồn thu nhập và cơ cấu thu nhập của nông hộ. HID có giá trị từ 1 tiến đến vô cùng,
nếu HID bằng 1 nông hộ có một nguồn thu nhập, trường hợp HID tiến đến vô cùng thì nông hộ có nhiều

Trong đó n là số nguồn thu nhập của nông hộ, Pi là tỷ số của thu nhập tạo bởi nguồn i so với tổng thu 
nhập của nông hộ, HIT là tổng thu nhập của nông hộ được tạo bởi các nguồn HIn. Như vậy, chỉ số HID phụ 
thuộc vào số nguồn thu nhập và cơ cấu thu nhập của nông hộ. HID có giá trị từ 1 tiến đến vô cùng, nếu HID 
bằng 1 nông hộ có một nguồn thu nhập, trường hợp HID tiến đến vô cùng thì nông hộ có nhiều nguồn thu 
nhập. Trong thực tế, tỷ trọng của các nguồn thu nhập thường không bằng nhau. Cho nên, chỉ số HID không 
những thể hiện được hàm ý về: (i) số nguồn thu nhập của nông hộ mà còn cho biết, (ii) mức độ rủi ro về kinh 
tế vì phải phụ thuộc vào một số nguồn thu nhập nào đó. Do đó, trong nghiên cứu này, chỉ số HID được sử 
dụng để phân tích mối quan hệ đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Đắk Lắk, cụ thể được mô tả trong Bảng 1.
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này, chỉ số HID được sử dụng để phân tích mối quan hệ đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Đắk Lắk, cụ
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Bảng 1: Chỉ số đa dạng hóa thu nhập 
HID Các mức độ của chỉ số đa dạng hóa thu nhập Đại diện 

HID4 

Chúng tôi đã phân loại các nông hộ thành một nhóm dựa trên cây 
trồng và một nhóm dựa trên chăn nuôi (Cả hai cấp độ 4 chữ số). 
HID4 đối với nông hộ trồng trọt: Thu nhập từ 6 phân ngành, bao 
gồm cà phê, hồ tiêu, cây lâu năm khác, lúa, ngô và các cây hàng 
năm khác. 
HID4 của người nông hộ dựa vào chăn nuôi: Thu nhập từ 4 phân 
ngành, bao gồm gia súc (trâu, bò), vật nuôi nhỏ (lợn, dê), gia cầm 
(gà, vịt) và các động vật khác. 

Đa dạng thu nhập theo lĩnh vực 
cấp 4 theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ (2018) (đa dạng 
thu nhập trong trồng trọt hoặc 
chăn nuôi). 

HID3 
Thu nhập từ 3 ngành (mức 3 chữ số): Trồng trọt, chăn nuôi và 
các hoạt động khác (đánh bắt, săn bắn, thu hái, đốn gỗ và các sản 
phẩm từ gỗ). 

Đa dạng thu nhập giữa các ngành 
theo lĩnh vực cấp 3 theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ 
(2018) (như đa dạng thu nhập 
giữa trồng trọt và chăn nuôi). 

HID2 
Thu nhập từ năm nhóm chính (mức 2 chữ số): nông nghiệp, kiều 
hối, việc làm phi nông nghiệp, tư kinh doanh phi nông nghiệp, 
tài sản vốn và tài sản chuyển nhượng. 

Đa dạng thu nhập theo khu vực 
hoạt động theo lĩnh vực cấp 2 
theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ (2018) (Nông nghiệp, 
phi nông nghiệp) 

Nguồn: Định nghĩa bởi nhóm tác giả. 

 

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu cho nghiên cứu này được lấy từ dữ liệu bảng của Dự án Kinh tế - Xã hội Thái Lan và Việt Nam
(TVSEP), một dự án nghiên cứu quốc tế do Quỹ Khoa học Đức (Deutsche Forschungsgemeinschaft - 
DFG) (https://www.tvsep.de/en/project/) tài trợ. TVSEP chứa dữ liệu xuyên quốc gia và thông tin về
tình trạng Kinh tế - Xã hội của gần 4.400 hộ gia đình nông thôn tại 6 tỉnh của Việt Nam và Thái Lan từ 
năm 2007 đến năm 2017 (dữ liệu giai đoạn đầu). Dữ liệu TVSEP được thu thập toàn diện và cẩn thận
bằng cách sử dụng bảng câu hỏi nhất quán được thiết kế cho các nghiên cứu kinh tế xã hội trong tương 
lai. Tại Việt Nam, dữ liệu TVSEP giai đoạn đầu bao gồm dữ liệu hộ gia đình nông thôn từ các tỉnh Hà
Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk. Chúng tôi đã sử dụng giai đoạn đầu của dữ liệu Đắk Lắk cho nghiên
cứu này.

Bản đồ 1: Các địa điểm nông hộ được khảo sát 

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
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năm 2017 (dữ liệu giai đoạn đầu). Dữ liệu TVSEP được thu thập toàn diện và cẩn thận bằng cách sử dụng 
bảng câu hỏi nhất quán được thiết kế cho các nghiên cứu kinh tế xã hội trong tương lai. Tại Việt Nam, dữ 
liệu TVSEP giai đoạn đầu bao gồm dữ liệu hộ gia đình nông thôn từ các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và 
Đắk Lắk. Chúng tôi đã sử dụng giai đoạn đầu của dữ liệu Đắk Lắk cho nghiên cứu này.

Vị trí và số hộ của dữ liệu TVSEP tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu sử dụng được trình bày chi tiết trong Bảng 2. 
Sáu đợt điều tra trong 6 năm khác nhau từ 2007-2017 đã thu thập thông tin chi tiết về các hoạt động nông 
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nghiệp và phi nông nghiệp, tình trạng nhân khẩu, tài sản, đất đai và các đặc điểm kinh tế - xã hội khác của 
hộ gia đình, cá nhân. Dữ liệu trong mỗi cuộc khảo sát có thể so sánh được vì TVSEP đã sử dụng bảng câu 
hỏi phù hợp trong mỗi năm lấy mẫu. Sau khi loại bỏ các gia đình phi nông nghiệp và cân đối số liệu, tổng 
số hộ được điều tra là 362 hộ. 

5 

này, chỉ số HID được sử dụng để phân tích mối quan hệ đến thu nhập của nông hộ tại tỉnh Đắk Lắk, cụ
thể được mô tả trong Bảng 1.
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tình trạng Kinh tế - Xã hội của gần 4.400 hộ gia đình nông thôn tại 6 tỉnh của Việt Nam và Thái Lan từ 
năm 2007 đến năm 2017 (dữ liệu giai đoạn đầu). Dữ liệu TVSEP được thu thập toàn diện và cẩn thận
bằng cách sử dụng bảng câu hỏi nhất quán được thiết kế cho các nghiên cứu kinh tế xã hội trong tương 
lai. Tại Việt Nam, dữ liệu TVSEP giai đoạn đầu bao gồm dữ liệu hộ gia đình nông thôn từ các tỉnh Hà
Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Đắk Lắk. Chúng tôi đã sử dụng giai đoạn đầu của dữ liệu Đắk Lắk cho nghiên
cứu này.
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Nguồn: Bản vẽ của nhóm tác giả. 
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nông nghiệp và phi nông nghiệp, tình trạng nhân khẩu, tài sản, đất đai và các đặc điểm kinh tế - xã hội
khác của hộ gia đình, cá nhân. Dữ liệu trong mỗi cuộc khảo sát có thể so sánh được vì TVSEP đã sử 
dụng bảng câu hỏi phù hợp trong mỗi năm lấy mẫu. Sau khi loại bỏ các gia đình phi nông nghiệp và
cân đối số liệu, tổng số hộ được điều tra là 362 hộ.
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Bản đồ 1: 
Vị trí và số hộ của dữ liệu TVSEP tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu sử dụng được trình bày chi tiết trong bảng
2. Sáu đợt điều tra trong 6 năm khác nhau từ 2007-2017 đã thu thập thông tin chi tiết về các hoạt động
nông nghiệp và phi nông nghiệp, tình trạng nhân khẩu, tài sản, đất đai và các đặc điểm kinh tế - xã hội
khác của hộ gia đình, cá nhân. Dữ liệu trong mỗi cuộc khảo sát có thể so sánh được vì TVSEP đã sử 
dụng bảng câu hỏi phù hợp trong mỗi năm lấy mẫu. Sau khi loại bỏ các gia đình phi nông nghiệp và
cân đối số liệu, tổng số hộ được điều tra là 362 hộ. 

Bảng 2: Phân bổ số nông hộ điều tra tại địa bàn  
tỉnh Đắk Lắk qua các năm 

Địa điểm 
Năm Số 

nônghộ 
% 

2007 2008 2010 2013 2016 2017 
TP. Buôn Ma Thuột 21 21 21 21 21 21 126 5,80 
Thị xã Buôn Hồ 27 27 27 27 27 27 162 7,46 
Huyện Buôn Đôn 11 11 11 11 11 11 66 3,04 
Huyện Cư M'Gar 42 42 42 42 42 42 252 11,60 
Huyện Ea H'leo 23 23 23 23 23 23 138 6,35 
Huyện Ea Kar 37 37 37 37 37 37 222 10,22 
Huyện Ea Súp 4 4 4 4 4 4 24 1,10 
Huyện Krông Ana 25 25 25 25 25 25 150 6,91 
Huyện Cư Kuin 20 20 20 20 20 20 120 5,52 
Huyện Krông Bông 24 24 24 24 24 24 144 6,63 
Huyện Krông Búk 26 26 26 26 26 26 156 7,18 
Huyện Krông Năng 18 18 18 18 18 18 108 4,97 
Huyện Krông Pắc 59 59 59 59 59 59 354 16,30 
Huyện Lắk 14 14 14 14 14 14 84 3,87 
Huyện M'Đrắk 11 11 11 11 11 11 66 3,04 

Tổng số nông hộ 362 362 362 362 362 362 2.172 100 

Nguồn: TVSEP; N=2.172. 
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3.3. Phương pháp xử lý số liệu
Đối với thông tin và số liệu thứ cấp sau khi thu thập được xử lý để loại bỏ những tài liệu kém tin cậy, tính 

toán lại các số liệu cần thiết để phục vụ quá trình nghiên cứu, đối với bộ tài liệu thứ cấp TVSEP sau khi đã 
“làm sạch”, được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm xử lý số liệu Stata/MP 14.0. Ngoài ra, để kiểm tra mối 
quan hệ nhân quả, nghiên cứu được phát triển bởi Lopez & Weber (2017), để dữ liệu liên tục tác giả sử dụng 
phương pháp toán học để nội suy dữ liệu được liên tục từ năm 2007 đến năm 2017.

3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
Một trong các giả định thường gặp trong dữ liệu bảng là dữ liệu phải độc lập từng phần. Các ước lượng 

bị sai lệch có thể là kết quả của việc không xem xét đến sự phụ thuộc chéo, từ đó dẫn đến kết quả không 
chính xác trong kiểm định nghiệm đơn vị. Do đó, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng kiểm định sự phụ 
thuộc chéo của Pesaran (2007) với thống kê (Cross-section Dimension – CD), vì kiểm định này áp dụng 
cho cả mẫu có phụ thuộc chéo lớn và nhỏ, và cung cấp kết quả cho cả dữ liệu bảng cân bằng và không cân 
bằng. Nếu có sự phụ thuộc chéo trong dữ liệu bảng, thì không thể sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị thế hệ 
đầu tiên. Trong trường hợp này, kiểm định nghiệm đơn vị thế hệ thứ hai CIPS (CrossSectionally Augmented 
IPS) của Pesaran (2007) được sử dụng để thay thế. Tiếp đó, nếu các biến dừng ở cùng một mức sai phân thì 
có thể áp dụng kỹ thuật đồng liên kết dữ liệu bảng của Westerlund (2007) để phân tích. Phương pháp này 
có thể được sử dụng cả khi có tồn tại và không tồn tại phụ thuộc chéo. Westerlund (2007) sử dụng bốn loại 
kiểm định khác nhau để kiểm định mối quan hệ đồng liên kết dữ liệu bảng, bao gồm: Hai kiểm định thống 
kê bảng (Pa, Pt) và hai kiểm định thống kê nhóm (Ga, Gt). Nếu quan hệ đồng liên kết giữa các biến số được 
thiết lập, nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm tra quan hệ nhân quả thông qua phương pháp của Dumitrescu & 
Hurlin (2012) và được phát triển bởi Lopez & Weber (2017). Quy trình phân tích nhân quả trong nghiên cứu 
này được mô tả qua Sơ đồ 1.
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kết dữ liệu bảng, bao gồm: Hai kiểm định thống kê bảng (Pa, Pt) và hai kiểm định thống kê nhóm (Ga,
Gt). Nếu quan hệ đồng liên kết giữa các biến số được thiết lập, nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm tra quan
hệ nhân quả thông qua phương pháp của Dumitrescu & Hurlin (2012) và được phát triển bởi Lopez &
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Sơ đồ 1: Quy trình phân tích mối quan hệ nhân quả 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả và tham khảo Giáo trình Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong & 
Nguyễn Thị Minh (2012), Dong  & cộng sự (2018), Võ Hồng Đức & Nguyễn Công Thắng (2021). 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thống kê mô tả các biến 

Kết quả bảng 3 cho thấy, biến INCOME có giá trị nhỏ nhất 5,56 triệu VND/hộ/năm, giá trị lớn nhất là
2.665,37 triệu VND/hộ/năm, độ lệnh chuẩn 131,90 triệu VND/hộ/năm và có giá trị trung bình 135,39 
triệu VND/hộ/năm. Các biến HID4, HID3 và HID2 cũng có giá trị giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất
là 5,593; 2,905; 3,987, độ lệnh chuẩn 0,865; 0,376; 0,475 và có giá trị trung bình 2,035; 1,444; 1,489.

Bảng 3: Thống kê mô tả các biến 
Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
INCOME 135,39  131,90 5,56 2.665,37 
HID4 2,035 0,865 1 5,593 
HID3 1,444 0,376 1 2,905 
HID2 1,489 0,475 1 3,987 

Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

4.2. Kiểm định sự phụ thuộc chéo trong dữ liệu bảng

Bảng 4: Kết quả sự phụ thuộc trong dữ liệu bảng
Mô hình PPƯL Pesaran (2007) Frees (1995)

LOG_INCOME = f(HID4)
FEM 358.200*** 91.564*** 
REM 359.305*** 91.806*** 

HID4 = f(LOG_INCOME) FEM 50.223*** 47.778*** 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1. Thống kê mô tả các biến
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kết dữ liệu bảng, bao gồm: Hai kiểm định thống kê bảng (Pa, Pt) và hai kiểm định thống kê nhóm (Ga,
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Bảng 3: Thống kê mô tả các biến 
Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 
INCOME 135,39  131,90  5,56  2.665,37  
HID4 2,035 0,865 1 5,593 
HID3 1,444 0,376 1 2,905 
HID2 1,489 0,475 1 3,987 

Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

4.2. Kiểm định sự phụ thuộc chéo trong dữ liệu bảng

Bảng 4: Kết quả sự phụ thuộc trong dữ liệu bảng 
Mô hình PPƯL Pesaran (2007) Frees (1995) 

LOG_INCOME = f(HID4) 
FEM 358.200*** 91.564*** 
REM 359.305*** 91.806***

HID4 = f(LOG_INCOME)
FEM 50.223*** 47.778*** 
REM 51.034*** 47.846*** 

LOG_INCOME = f(HID3) 
FEM 358.685*** 91.233*** 
REM 360.508*** 90.924***

HID3 = f(LOG_INCOME)
FEM 88.037*** 44.814*** 
REM 90.015*** 44.171*** 

LOG_INCOME = f(HID2) 
FEM 323.232*** 87.802*** 
REM 331.440*** 89.277***

HID2 = f(LOG_INCOME)
FEM 24.800*** 43.108*** 
REM 26.837*** 43.274*** 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%; PPƯL: Phương pháp ước lượng; 

Mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random 
Effects Model - REM).

Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 
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Kết quả bảng 3 cho thấy, biến INCOME có giá trị nhỏ nhất 5,56 triệu VND/hộ/năm, giá trị lớn nhất là 
2.665,37 triệu VND/hộ/năm, độ lệnh chuẩn 131,90 triệu VND/hộ/năm và có giá trị trung bình 135,39 triệu 
VND/hộ/năm. Các biến HID4, HID3 và HID2 cũng có giá trị giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất là 5,593; 
2,905; 3,987, độ lệnh chuẩn 0,865; 0,376; 0,475 và có giá trị trung bình 2,035; 1,444; 1,489.

4.2. Kiểm định sự phụ thuộc chéo trong dữ liệu bảng 
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kết dữ liệu bảng, bao gồm: Hai kiểm định thống kê bảng (Pa, Pt) và hai kiểm định thống kê nhóm (Ga, 
Gt). Nếu quan hệ đồng liên kết giữa các biến số được thiết lập, nghiên cứu sẽ thực hiện kiểm tra quan 
hệ nhân quả thông qua phương pháp của Dumitrescu & Hurlin (2012) và được phát triển bởi Lopez & 
Weber (2017). Quy trình phân tích nhân quả trong nghiên cứu này được mô tả qua Sơ đồ 1. 

Sơ đồ 1:  
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Thống kê mô tả các biến 

Kết quả bảng 3 cho thấy, biến INCOME có giá trị nhỏ nhất 5,56 triệu VND/hộ/năm, giá trị lớn nhất là 
2.665,37 triệu VND/hộ/năm, độ lệnh chuẩn 131,90 triệu VND/hộ/năm và có giá trị trung bình 135,39 
triệu VND/hộ/năm. Các biến HID4, HID3 và HID2 cũng có giá trị giá trị nhỏ nhất là 1, giá trị lớn nhất 
là 5,593; 2,905; 3,987, độ lệnh chuẩn 0,865; 0,376; 0,475 và có giá trị trung bình 2,035; 1,444; 1,489. 

Bảng 3 

4.2. Kiểm định sự phụ thuộc chéo trong dữ liệu bảng 

 
Bảng 4: Kết quả sự phụ thuộc trong dữ liệu bảng 

Mô hình PPƯL Pesaran (2007) Frees (1995) 

LOG_INCOME = f(HID4) 
FEM 358.200*** 91.564*** 
REM 359.305*** 91.806*** 

HID4 = f(LOG_INCOME) 
FEM 50.223*** 47.778*** 
REM 51.034*** 47.846*** 

LOG_INCOME = f(HID3) 
FEM 358.685*** 91.233*** 
REM 360.508*** 90.924*** 

HID3 = f(LOG_INCOME) 
FEM 88.037*** 44.814*** 
REM 90.015*** 44.171*** 

LOG_INCOME = f(HID2) 
FEM 323.232*** 87.802*** 
REM 331.440*** 89.277*** 

HID2 = f(LOG_INCOME) 
FEM 24.800*** 43.108*** 
REM 26.837*** 43.274*** 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%; PPƯL: Phương pháp ước lượng; 
Mô hình tác động cố định (Fixed Effects Model - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random 
Effects Model - REM). 
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

 

Để kiểm định mối quan hệ nhân quả thu nhập với đa dạng thu nhâp, kiểm định sự phụ thuộc chéo trong 
dữ liệu bảng là bước đầu tiên và quan trọng để có thể tiến hành các bước tiếp theo trong nghiên cứu. 
Kiểm định giả thuyết về sự phụ thuộc giữa các quan sát chéo trong dữ liệu bảng CD nhằm xác định việc 
tồn tại mối quan hệ giữa các nông hộ (Urbain & Westerlund, 2006). Bên cạnh đó, vì dữ liệu bảng trong 
nghiên cứu có số quan sát chéo lớn hơn số quan sát về thời gian, thông qua các thống kê Pesaran (2007) 
và Frees (1995) được sử dụng do sự phù hợp của nó với bối cảnh T<N (Hoyos & Sarafidis, 2006) trong 
quá trình kiểm tra sự phụ thuộc giữa các nông hộ. Kết quả kiểm định cho thấy có đủ bằng chứng để bác 
bỏ giả thuyết về sự độc lập giữa các nông hộ ở mức ý nghĩa 1% ở cả hai kiểm định được đề xuất (Bảng 

Để kiểm định mối quan hệ nhân quả thu nhập với đa dạng thu nhâp, kiểm định sự phụ thuộc chéo trong 
dữ liệu bảng là bước đầu tiên và quan trọng để có thể tiến hành các bước tiếp theo trong nghiên cứu. Kiểm 
định giả thuyết về sự phụ thuộc giữa các quan sát chéo trong dữ liệu bảng CD nhằm xác định việc tồn tại 
mối quan hệ giữa các nông hộ (Urbain & Westerlund, 2006). Bên cạnh đó, vì dữ liệu bảng trong nghiên cứu 
có số quan sát chéo lớn hơn số quan sát về thời gian, thông qua các thống kê Pesaran (2007) và Frees (1995) 
được sử dụng do sự phù hợp của nó với bối cảnh T<N (Hoyos & Sarafidis, 2006) trong quá trình kiểm tra 
sự phụ thuộc giữa các nông hộ. Kết quả kiểm định cho thấy có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết về sự 
độc lập giữa các nông hộ ở mức ý nghĩa 1% ở cả hai kiểm định được đề xuất (Bảng 4). Phát hiện này đòi 
hỏi các kiểm định nghiệm đơn vị đối với dữ liệu dừng phải tính đến sự phụ thuộc giữa các nông hộ trong 
dữ liệu bảng.

4.3. Kiểm tra tính dừng đối với các biến dữ liệu bảng
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Bảng 5: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị  
đối với các biến dữ liệu bảng 

Biến 
Giá trị ban đầu Sai phân bậc nhất 

Hệ số Hệ số và xu thế Hệ số Hệ số và xu thế 

LOG_INCOME -2.032*** -1.643 -2.236*** -2.771*** 

HID4 -1.919*** -1.999 -2.511*** -3.346*** 

HID3 -1.820** -1.898 -2.362*** -3.071*** 

HID2 -1.458 -2.240 -2.679*** -3.558*** 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%. 
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

 

4.4. Kết quả kiểm định đồng liên kết của dữ liệu bảng 

Để kiểm tra sự tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến số, chúng tôi sử dụng kiểm định đồng 
liên kết từ dữ liệu bảng được phát triển bởi (Westerlund, 2007). Lợi thế của phương pháp này là vấn đề 
phụ thuộc giữa các quan sát chéo trong dữ liệu bảng được tính đến. Westerlund đề xuất mô hình nghiên 
cứu như sau: 

∆LOG_INCOME��� = c� + α�(LOG_INCOME����� − β�HID�����) + 

+�α���∆LOG_INCOME����� +
�

���
� β���∆HID����� + ε���
�

���
 

Trong đó αi tốc độ điều chỉnh về vị trí cân bằng. Westerlund đề nghị giả thuyết rỗng là αi = 0 cho tất cả 
các bảng trong khi giả thuyết thay thế là ai < 1 đối với ít nhất một bảng. Nếu giả thuyết rỗng bị loại bỏ 
thì mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến tồn tại. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ 
đồng liên kết giữa các biến trong nghiên cứu. 

 
Bảng 6: Kiểm định đồng liên kết Westerlund cho mô hình 1 và 2 

Biến: LOG_INCOME, HID4, HID3 và HID2 (với độ trễ = 1) 
Biến Gt Ga Pt Pa 

LOG_INCOME4 -3.594*** -2.326 -55.368*** -2.892 
HID4 -3.995*** -2.837 -47.200*** -3.123 
LOG_INCOME3 -3.943*** -2.528 -47.458*** -2.552 
HID3 -5.226*** -2.993 -47.456*** -3.063 
LOG_INCOME2 -3.648*** -2.381 -36.434 -2.434 
HID2 -4.405*** -2.855 -52.191*** -3.439 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%; Gt, Ga là hai kiểm định thống kê nhóm. 
Pt, Pa là hai kiểm định thống kê bảng.  
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

 

4.5. Kiểm định mối quan hệ nhân quả và hàm ý chính sách 

Mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập nông hộ rất quan trọng trong việc tăng cường sự 
phát triển bền vững của kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Ví như nông hộ biết tận dụng tài nguyên có 
sẵn, kỹ thuật mới, cơ hội thị trường điều này có thể dẫn đến kinh tế nông hộ được tăng trưởng và mức 

Thông qua kết quả ở bảng 4, để kiểm tra tính dừng đối với các biến có sự hiện diện phụ thuộc giữa các 
quan sát chéo trong dữ liệu, nghiên cứu đề xuất kiểm định tính dừng theo Pesaran (2007) vì kiểm định này 
có tính đến sự phụ thuộc giữa các quan sát chéo trong mẫu nghiên cứu. Kết quả ở bảng 5 cho thấy ở các giá 
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trị ban đầu của các biến trong nghiên cứu chỉ dừng khi kiểm định không tính đến yếu tố xu thế và giả thuyết 
về tính dừng bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 1% khi có yếu tố xu thế. Tuy nhiên, khi sử dụng sai phân bậc nhất, giả 
thuyết về nghiệm đơn vị bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 1% trong cả hai trường hợp có xu thế và không có xu thế. 
Do đó, nghiên cứu dựa trên tính dừng tại sai phân bậc nhất để tiến hành đánh giá mối quan hệ giữa thu nhập 
và đa dạng hóa thu nhập của nông hộ.

4.4. Kết quả kiểm định đồng liên kết của dữ liệu bảng
Để kiểm tra sự tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến số, chúng tôi sử dụng kiểm định đồng 

liên kết từ dữ liệu bảng được phát triển bởi (Westerlund, 2007). Lợi thế của phương pháp này là vấn đề phụ 
thuộc giữa các quan sát chéo trong dữ liệu bảng được tính đến. Westerlund đề xuất mô hình nghiên cứu như 
sau:
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Bảng 5: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị  
đối với các biến dữ liệu bảng 

Biến 
Giá trị ban đầu Sai phân bậc nhất 

Hệ số Hệ số và xu thế Hệ số Hệ số và xu thế 

LOG_INCOME -2.032*** -1.643 -2.236*** -2.771*** 

HID4 -1.919*** -1.999 -2.511*** -3.346*** 

HID3 -1.820** -1.898 -2.362*** -3.071*** 

HID2 -1.458 -2.240 -2.679*** -3.558*** 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%. 
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

 

4.4. Kết quả kiểm định đồng liên kết của dữ liệu bảng 

Để kiểm tra sự tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến số, chúng tôi sử dụng kiểm định đồng 
liên kết từ dữ liệu bảng được phát triển bởi (Westerlund, 2007). Lợi thế của phương pháp này là vấn đề 
phụ thuộc giữa các quan sát chéo trong dữ liệu bảng được tính đến. Westerlund đề xuất mô hình nghiên 
cứu như sau: 

∆LOG_INCOME��� = c� + α�(LOG_INCOME����� − β�HID�����) + 

+�α���∆LOG_INCOME����� +
�

���
� β���∆HID����� + ε���
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Trong đó αi tốc độ điều chỉnh về vị trí cân bằng. Westerlund đề nghị giả thuyết rỗng là αi = 0 cho tất cả 
các bảng trong khi giả thuyết thay thế là ai < 1 đối với ít nhất một bảng. Nếu giả thuyết rỗng bị loại bỏ 
thì mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến tồn tại. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ 
đồng liên kết giữa các biến trong nghiên cứu. 

 
Bảng 6: Kiểm định đồng liên kết Westerlund cho mô hình 1 và 2 

Biến: LOG_INCOME, HID4, HID3 và HID2 (với độ trễ = 1) 
Biến Gt Ga Pt Pa 

LOG_INCOME4 -3.594*** -2.326 -55.368*** -2.892 
HID4 -3.995*** -2.837 -47.200*** -3.123 
LOG_INCOME3 -3.943*** -2.528 -47.458*** -2.552 
HID3 -5.226*** -2.993 -47.456*** -3.063 
LOG_INCOME2 -3.648*** -2.381 -36.434 -2.434 
HID2 -4.405*** -2.855 -52.191*** -3.439 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%; Gt, Ga là hai kiểm định thống kê nhóm. 
Pt, Pa là hai kiểm định thống kê bảng.  
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

 

4.5. Kiểm định mối quan hệ nhân quả và hàm ý chính sách 

Mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập nông hộ rất quan trọng trong việc tăng cường sự 
phát triển bền vững của kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Ví như nông hộ biết tận dụng tài nguyên có 
sẵn, kỹ thuật mới, cơ hội thị trường điều này có thể dẫn đến kinh tế nông hộ được tăng trưởng và mức 

Trong đó αi tốc độ điều chỉnh về vị trí cân bằng. Westerlund đề nghị giả thuyết rỗng là αi = 0 cho tất cả 
các bảng trong khi giả thuyết thay thế là ai < 1 đối với ít nhất một bảng. Nếu giả thuyết rỗng bị loại bỏ thì 
mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến tồn tại. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ đồng liên 
kết giữa các biến trong nghiên cứu.
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Bảng 5: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị  
đối với các biến dữ liệu bảng 

Biến 
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(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%. 
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 
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HID3 -5.226*** -2.993 -47.456*** -3.063 
LOG_INCOME2 -3.648*** -2.381 -36.434 -2.434 
HID2 -4.405*** -2.855 -52.191*** -3.439 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%; Gt, Ga là hai kiểm định thống kê nhóm. 
Pt, Pa là hai kiểm định thống kê bảng.  
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của nhóm tác giả. 

 

4.5. Kiểm định mối quan hệ nhân quả và hàm ý chính sách 

Mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập nông hộ rất quan trọng trong việc tăng cường sự 
phát triển bền vững của kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Ví như nông hộ biết tận dụng tài nguyên có 
sẵn, kỹ thuật mới, cơ hội thị trường điều này có thể dẫn đến kinh tế nông hộ được tăng trưởng và mức 

4.5. Kiểm định mối quan hệ nhân quả và hàm ý chính sách
Mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập nông hộ rất quan trọng trong việc tăng cường sự phát 

triển bền vững của kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Ví như nông hộ biết tận dụng tài nguyên có sẵn, kỹ 
thuật mới, cơ hội thị trường điều này có thể dẫn đến kinh tế nông hộ được tăng trưởng và mức sống được 
cải thiện. Kết quả Bảng 7 cho thấy, mối qua hệ hai chiều giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập (HID4 và 
HID3), mối quan hệ một chiều giữa HID2 với thu nhập.

7 
 

Trong đó αi tốc độ điều chỉnh về vị trí cân bằng. Westerlund đề nghị giả thuyết rỗng là αi = 0 cho tất cả 
các bảng trong khi giả thuyết thay thế là ai < 1 đối với ít nhất một bảng. Nếu giả thuyết rỗng bị loại bỏ 
thì mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các biến tồn tại. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ 
đồng liên kết giữa các biến trong nghiên cứu. 

Bảng 6:  
4.5. Kiểm định mối quan hệ nhân quả và hàm ý chính sách 

Mối quan hệ giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập nông hộ rất quan trọng trong việc tăng cường sự 
phát triển bền vững của kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Ví như nông hộ biết tận dụng tài nguyên có 
sẵn, kỹ thuật mới, cơ hội thị trường điều này có thể dẫn đến kinh tế nông hộ được tăng trưởng và mức 
sống được cải thiện. Kết quả Bảng 7 cho thấy, mối qua hệ hai chiều giữa thu nhập và đa dạng hóa thu 
nhập (HID4 và HID3), mối quan hệ một chiều giữa HID2 với thu nhập. 

 
Bảng 7: Kiểm định mối quan hệ nhân quả 

Giả thuyết 
Thống kê 

Kết luận 
W-bar Z-bar- tilde 

LOG_INCOME → HID4 3.9893*** 17.5945*** 
LOG_INCOME  ↔ HID4 

HID4 → LOG_INCOME 4.9331*** 24.0075*** 
LOG_INCOME → HID3 3.3625*** 13.3355*** 

LOG_INCOME  ↔ HID3 
HID3 → LOG_INCOME 5.1903*** 25.7556*** 
LOG_INCOME → HID2 - - 

HID2 → LOG_INCOME    
HID2 → LOG_INCOME 4.7590*** 22.8245*** 

(*), (**) và (***) mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%; 
↔ Thể hiện mối quan hệ nhân quả hai chiều; → Thể hiện mối quan hệ nhân quả một chiều. 
Nguồn: Dữ liệu TVSET và tính toán của tác giả. 

 

Như vậy, đa dạng thu nhập và thu nhập của nông hộ có mối quan hệ nhân quả hai chiều. Cụ thể, mối 
quan hệ hai chiều giữa HID4 và HID3 cho thấy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là một 
quá trình phức tạp, không đơn thuần chỉ là một chiến lược sinh kế của nông hộ mà nó còn là hệ quả của 
một quá trình tích lũy sự giàu có. Để thay đổi cơ cấu cây trồng hay vật nuôi, các hộ nông dân cần đầu 
tư thời gian cho việc nghiên cứu và đổi mới, cải tiến kỹ thuật canh tác đặc biệt là tích lũy nguồn lực 
thông qua thu nhập. Hơn nữa, việc đa dạng hóa thu nhập không nên được xem là phương tiện để giải 
quyết ngay lập tức vấn đề thu nhập thấp của các nông hộ. Nó cần được xem như là một quá trình dài 
hạn, trong đó các nông hộ cần có thời gian để học hỏi và thích nghi với các hoạt động mới. Chính vì 
vậy, các chương trình tập huấn về mô hình canh tác (mô hình xen canh hay mô hình vườn rừng) cần 
xem như một quá trình đòi hỏi thời gian và giá trị hộ nông dân tích lũy được.  

Mối quan hệ một chiều giữa HID2 và thu nhập cho thấy việc đa dạng hóa thu nhập thông qua hoạt động 
phi nông nghiệp thuần túy là chiến lược cải thiện thu nhập của nông hộ. Chính vì vậy, các chính sách 
về giao thông hay các chương trình đưa công nghiệp về nông thôn cần được xúc tiến để giúp người 
nông dân có thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp, đặc biệt trong thời kỳ nông nhàn do tính mùa 
vụ của sản xuất nông nghiệp. 

5. Kết luận  



Số 314 tháng 8/2023 54

Như vậy, đa dạng thu nhập và thu nhập của nông hộ có mối quan hệ nhân quả hai chiều. Cụ thể, mối quan 
hệ hai chiều giữa HID4 và HID3 cho thấy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là một quá trình 
phức tạp, không đơn thuần chỉ là một chiến lược sinh kế của nông hộ mà nó còn là hệ quả của một quá trình 
tích lũy sự giàu có. Để thay đổi cơ cấu cây trồng hay vật nuôi, các hộ nông dân cần đầu tư thời gian cho việc 
nghiên cứu và đổi mới, cải tiến kỹ thuật canh tác đặc biệt là tích lũy nguồn lực thông qua thu nhập. Hơn nữa, 
việc đa dạng hóa thu nhập không nên được xem là phương tiện để giải quyết ngay lập tức vấn đề thu nhập 
thấp của các nông hộ. Nó cần được xem như là một quá trình dài hạn, trong đó các nông hộ cần có thời gian 
để học hỏi và thích nghi với các hoạt động mới. Chính vì vậy, các chương trình tập huấn về mô hình canh 
tác (mô hình xen canh hay mô hình vườn rừng) cần xem như một quá trình đòi hỏi thời gian và giá trị hộ 
nông dân tích lũy được. 

Mối quan hệ một chiều giữa HID2 và thu nhập cho thấy việc đa dạng hóa thu nhập thông qua hoạt động 
phi nông nghiệp thuần túy là chiến lược cải thiện thu nhập của nông hộ. Chính vì vậy, các chính sách về 
giao thông hay các chương trình đưa công nghiệp về nông thôn cần được xúc tiến để giúp người nông dân 
có thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp, đặc biệt trong thời kỳ nông nhàn do tính mùa vụ của sản xuất 
nông nghiệp.

5. Kết luận
Nghiên cứu này kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập của nông hộ, thông 

qua quy trình phân tích mối quan hệ nhân quả, nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ hai chiều giữa thu nhập và 
đa dạng hóa thu nhập được tồn tại. Ngoài ra, mối quan hệ nhân quả được phân tích giữa các biến bằng cách 
sử dụng kiểm định nhân quả được phát triển bởi Lopez & Weber (2017). Kết quả phân tích cho thấy mối 
quan hệ nhân quả hai chiều giữa thu nhập và đa dạng hóa thu nhập (HID4 và HID3) tồn tại, tuy nhiên nghiên 
cứa chỉ tìm thấy mối quan hệ một chiều của HID2 (đa dạng hóa hoạt động tạo thu nhập qua lĩnh vực phi nông 
nghiệp) đến thu nhập và không có chiều ngược lại. Qua kết quả nghiên cứu, bài báo có những đóng góp như 
xây dựng quy trình phân tích mối quan hệ nhân quả. Mặt khác, nghiên cứu còn áp dụng một phương pháp 
mới đáng chú ý để kiểm định mối quan hệ nhân quả khi sử dụng dữ liệu bảng mà các nghiên cứu trước đây 
đã bỏ qua. Phương pháp này đòi hỏi việc kiểm tra sự phụ thuộc chéo trong dữ liệu, cũng như kiểm tra tính 
dừng của các biến đối với dữ liệu bảng.

Bài nghiên cứu này không tránh khỏi hạn chế đó là chưa chỉ ra mối quan hệ thuận/nghịch của đa dạng thu 
nhập và mức độ thu nhập. Các nghiên cứu trong tương lai cần chỉ ra các con đường lý giải mối liên hệ và chỉ 
ra trong điều kiện nào thì đa dạng hoá thu nhập sẽ tốt/có ý nghĩa với các hộ nông thôn.
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Tóm tắt:
Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của các 
doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để ước 
lượng các nhân tố tác động đến việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của 320 doanh nghiệp 
có tham gia bảo hiểm xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố tác động đến việc tuân 
thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, trong đó: quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ lao 
động nữ, tiền phạt tác động tiêu cực với việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội. Ngược lại, 
thời gian hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận, ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh 
nghiệp tác động tích cực với việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Từ 
những kết quả trên, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng nợ bảo 
hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới. 
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp, Vĩnh Long.
Mã JEL: G22, H32, H63, I13.

Determinants influencing law compliance social insurance of firms in Vinh Long
Abstract:
This study is conducted to investigate the factors influencing the compliance of social insurance 
of 320 firms in Vinh Long province. Binary Logistic regression model is employed to estimate 
the determinants influencing the compliance of social insurance of the firms. The results 
show that there are seven factors influencing the compliance of social insurance, including 
firm size; female labor ratio; penalty for non-compliance; operating time of the firm; profit; 
business sector; and firm type. We find that the first three factors have a negative impact on 
the compliance of social insurance, while the remaining factors had positive influences. Based 
on the findings, some solutions are proposed for reducing the social insurance debt of firms in 
Vinh Long province in the future.
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1. Giới thiệu
Bảo hiểm xã hội (BHXH) giữ vai trò trụ cột, nền tảng, bền vững trong hệ thống an sinh xã hội (ASXH) 

của mỗi quốc gia, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát 
triển kinh tế - xã hội. Mục đích chủ yếu của bảo hiểm xã hội là đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ) 
trên cở sở đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ), tạo tiền đề, điều kiện để thực 
hiện tốt các chính sách an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Chính vì thế 
doanh nghiệp (DN) không tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2021 cả nước có hơn 857.551 doanh nghiệp đang hoạt động 
nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (sau 
đây gọi chung là bảo hiểm xã hội bắt buộc) khoảng 393.000 doanh nghiệp xấp xỉ 50% doanh nghiệp đang 
hoạt động. Tại Vĩnh Long, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội là 1.032 doanh nghiệp, 
tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội mới và đáo hạn là 949.802 người tính đến cuối năm 2021, thực trạng 
vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra ở nhiều cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nhưng đặc 
biệt phổ biến ở các loại hình doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế chính thức, với nhiều hình thức khác nhau: 
trốn đóng, không đóng, đóng không đủ số người, đóng không đúng thời gian quy định, đóng dưới mức tiền 
lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội với tổng số nợ năm 2021 là 39.389 triệu đồng. Doanh nghiệp sử dụng 
số tiền chậm đóng, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để sử dụng làm vốn sản xuất kinh doanh. Hành vi này đã 
tác động không nhỏ đến việc thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội không chỉ đối với người lao động 
mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội cũng như sự phát triển kinh tế. Chính vì vậy, nghiên cứu nhân 
tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ Pháp luật Bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp rất cần thiết. Nghiên cứu này sẽ 
bổ sung bằng chứng thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ Pháp luật bảo hiểm xã hội của các 
doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu thực trạng không tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã 
hội của doanh nghiệp trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứu là doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế chính 
thức có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nội dung nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự 
tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Để thực hiện phân tích thực nghiệm, tác giả sử dụng 
mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã 
hội của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu trước
2.1. Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết tuân thủ kinh tế 
Mô hình lý thuyết cơ bản được áp dụng trong cách tiếp cận kinh tế được xây dựng dựa trên kết quả nghiên 

cứu của Becker (1968). Ông đã phân tích hành vi phạm tội bằng cách sử dụng khuôn khổ kinh tế được biết 
đến như mô hình kinh tế tội phạm. Theo Becker, người phạm tội, nhất là tội phạm kinh tế luôn tính toán giữa 
được và mất nếu thực hiện hành vi phạm tội và họ quyết định phạm tội nếu thấy phạm tội vẫn có lợi hơn, 
mặc dù luôn đi kèm với rủi ro về pháp lý (chịu hình phạt).

Dựa trên nghiên cứu của Becker (1968), Allingham & Sandmo (1972) phát triển mô hình kinh tế về hành 
vi tuân thủ nghĩa vụ an sinh xã hội, giả thuyết đặt ra trong mô hình là người sử dụng lao động có thu nhập (I) 
và cần phải lựa chọn báo cáo một khoản thu nhập làm cơ sở để tính nghĩa vụ an sinh xã hội, khoản thu nhập 
do người sử dụng lao động báo cáo (D) sẽ được trích đóng nghĩa vụ an sinh xã hội theo tỷ lệ (t) và khoản thu 
nhập do người sử dụng lao động báo cáo sẽ không bị đánh nghĩa vụ an sinh xã hội. người sử dụng lao động 
có khả năng bị phát hiện (p) và có thể bị phạt một khoản tiền (f) về hành vi không tuân thủ nộp an sinh xã 
hội. người sử dụng lao động bị phạt sẽ phụ thuộc vào việc họ có bị thanh tra - kiểm tra bởi cơ quan quản lý 
an sinh xã hội hay không. Nếu không bị thanh tra - kiểm tra, rõ ràng họ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Ngược 
lại, nếu bị thanh tra - kiểm tra thì người sử dụng lao động sẽ bị truy thu và bị phạt. Do đó, người sử dụng 
lao động sẽ chọn một khoản thu nhập (D) để tối đa hoá lợi ích kỳ vọng của việc trốn đóng an sinh xã hội. 
Trên cơ sở đó, Allingham & Sandmo đề nghị công thức tính toán khoản thu nhập (D) phụ thuộc vào các yếu 
tố thu nhập thực sự (I), khả năng bị phát hiện (p), tiền phạt (f) và tỷ lệ trích đóng an sinh xã hội (t) như sau:

D = f(I, p, f, t)
Lý thuyết tuân thủ kinh tế xem người sử dụng lao động là những người tối đa hoá các lợi ích, có thể vi 

phạm luật tài khoá và trốn tránh các nghĩa vụ an sinh xã hội khi họ cảm thấy rằng chi phí phạt là rất thấp 
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và tin rằng khi làm điều đó sẽ không bị phát hiện hoặc bị thanh tra - kiểm tra. người sử dụng lao động sẽ 
trốn đóng an sinh xã hội khi họ nhận thấy chi phí để tuân thủ nộp an sinh xã hội cao (Allingham & Sandmo, 
1972). Người sử dụng lao động lựa chọn tuân thủ hay không tuân thủ nộp an sinh xã hội vì họ cân nhắc 
giữa chi phí và lợi ích của việc tuân thủ nộp an sinh xã hội với lợi ích có được từ việc không tuân thủ nộp 
an sinh xã hội hoặc so sánh giữa lợi ích từ việc không tuân thủ nộp an sinh xã hội so với rủi ro bị phát hiện 
nếu bị thanh tra - kiểm tra. Mặc dù Allingham & Sandmo (1972) thừa nhận rằng một số các biến số kinh tế 
khác cũng có thể giải thích được mức độ không tuân thủ an sinh xã hội, nhưng mô hình đơn giản mà vẫn 
có ý nghĩa bao gồm ba yếu tố: lợi nhuận, xác suất bị thanh tra - kiểm tra và tiền phạt cho các vi phạm về an 
sinh xã hội.

Lý thuyết về thái độ hành vi 
Braithwaite (2003) lập luận rằng thái độ và hành vi của người sử dụng lao động có ảnh hưởng đến mức 

độ không tuân thủ nghĩa vụ an sinh xã hội. Lý thuyết về thái độ hành vi cho thấy yếu tố tâm lý, bao gồm cả 
mối quan tâm đạo đức cũng rất quan trọng đối với người sử dụng lao động, họ có thể tuân thủ ngay cả khi 
rủi ro bị kiểm toán là thấp. Lý thuyết về thái độ hành vi ít nhấn mạnh đến thanh tra – kiểm tra và các hình 
phạt, mà tập trung vào sự thay đổi thái độ của người sử dụng lao động đối với hệ thống an sinh xã hội. Sự 
khác biệt của từng cá nhân: giới tính, trình độ học vấn, thời gian hoạt động, ngành nghề kinh doanh, loại 
hình kinh doanh, hoàn cảnh,… luôn chứa đựng những rủi ro nhất định trong việc tuân thủ pháp luật an sinh 
xã hội vì nó tác động đến hành vi của người sử dụng lao động. Nếu người sử dụng lao động hiểu rõ pháp 
luật an sinh xã hội, họ có thể tự giác chấp hành pháp luật an sinh xã hội tốt hơn và ngược lại sẽ dẫn đến tình 
trạng chậm đóng an sinh xã hội, trốn đóng an sinh xã hội. Lý thuyết về thái độ hành vi dự đoán các biến số 
về sự khác biệt của từng cá nhân sẽ gián tiếp tác động đến mức độ không tuân thủ nghĩa vụ an sinh xã hội 
của người sử dụng lao động.

Như vậy, lý thuyết tuân thủ kinh tế và lý thuyết về thái độ hành vi cho rằng các yếu tố lợi nhuận, thanh 
tra - kiểm tra, tiền phạt, giới tính, thời gian hoạt động, ngành nghề kinh doanh, loại hình kinh doanh có tác 
động đến việc tuân thủ pháp luật an sinh xã hội của các doanh nghiệp.

2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước
Tỷ lệ lao động nữ
Theo nghiên cứu của Nyland & cộng sự (2006), nữ giới được đại diện tương đối nhiều trong các lĩnh vực 

giáo dục, nghệ thuật và phát thanh truyền hình, sản xuất; trong khi nam giới được đại diện quá nhiều trong 
các lĩnh vực xây dựng và cơ quan chính phủ, bất động sản. Tác giả tìm thấy hành vi chi trả các khoản an 
sinh xã hội của chủ doanh nghiệp không có mối quan hệ với các ngành có nhiều lao động nữ như giáo dục, 
nghệ thuật và truyền thanh. 

Thời gian hoạt động doanh nghiệp
Được coi là quan trọng cả về hiệu quả hoạt động (Tybout, 2000) và mức độ tham gia an sinh xã hội 

(VASS, 2011). Tuy nhiên, với kết quả phân tích mô hình hồi quy theo phương pháp ước lượng bình phương 
nhỏ nhất (OLS), thời gian hoạt động của doanh nghiệp và mức độ không tuân thủ an sinh xã hội là không có 
ý nghĩa về mặt thống kê (Lee & Torm, 2017).

Thanh tra – kiểm tra
Nyland & cộng sự (2011) cho thấy công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện trích nộp bảo hiểm xã 

hội theo lương của chủ doanh nghiệp cho người lao động cũng có tác động làm giảm nợ, giảm trốn đóng bảo 
hiểm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả công tác này còn phụ thuộc vào số lượng, chất lượng 
nguồn nhân lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội.

Tổ chức công đoàn
Nghiên cứu cung cấp bằng chứng vi mô về mối quan hệ giữa điều kiện thị trường lao động và việc tham 

gia bảo hiểm xã hội giữa các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc (Rickne, 2013), với dữ liệu bảng 
của các doanh nghiệp công nghiệp từ các báo cáo kế toán hàng năm do Cục Thống kê Quốc gia thu thập 
trong giai đoạn 2000 – 2007. Kết quả cho thấy tổ chức công đoàn có tác động đến khả năng tuân thủ bảo 
hiểm xã hội của doanh nghiệp, thị trường lao động thắt chặt hơn khi các nhà hoạch định chính sách thực hiện 
các chương trình bảo hiểm xã hội và chống bất bình đẳng về bảo hiểm.
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Kiểm toán
Nghiên cứu của Nielsen & Smyth (2008), dữ liệu từ các công ty Trung Quốc vào 2 năm (2002 và 2003) 

tại Thượng Hải là 5.212 doanh nghiệp và 5.480 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy các công ty được kiểm toán 
trong năm 2002 và năm 2003 thì các công ty này đã trở lại tuân thủ vào đóng góp an sinh xã hội. Maitra 
& cộng sự (2007) nghiên cứu sự tuân thủ quy định bảo hiểm xã hội của các công ty ở Thượng Hải (Trung 
Quốc) nơi có điểm yếu về cơ chế giám sát và thực thi. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trong 2 năm, năm 
2001 khảo sát 2.234 công ty và 5.212 công ty vào năm 2002. Kết quả cho thấy các công ty được kiểm toán 
có hành vi tuân thủ bảo hiểm xã hội tăng đáng kể.

Ngành nghề kinh doanh
Nghiên cứu của Nyland & cộng sự (2006) sử dụng 2 mô mình probit và tobit để kiểm tra 3 giả thuyết liên 

quan đến hành vi chi trả an sinh xã hội của người sử dụng lao động trên quy mô công ty, rủi ro ngành và 
ngành nghề kinh doanh, kết quả phân tích hồi quy cho thấy các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng có 
nhiều khả năng không tuân thủ nghĩa vụ an sinh xã hội hơn so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. 

Loại hình doanh nghiệp
Lee & Torm (2017) xem xét loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kết quả cho thấy cả 3 loại hình doanh nghiệp trên đều có mối quan 
hệ cùng chiều với mức độ tuân thủ an sinh xã hội và có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Gao & Rickne (2014) 
đã điều tra số liệu thực tế về tình hình tham gia bảo hiểm xã hội ở Trung Quốc trong giai đoạn 2004-2007. 
Kết quả đã có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực sở hữu doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm xã hội. 
Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước tuân thủ hơn so với các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài.

Quy mô doanh nghiệp
Nyland & cộng sự (2006) nghiên cứu mức độ tuân thủ các nghĩa vụ an sinh xã hội của các doanh nghiệp 

ở Trung Quốc cho thấy các doanh nghiệp lớn sẽ ít có khả năng đóng góp an sinh xã hội theo quy định hoặc 
mua bảo hiểm bổ sung vượt quá mức quy định so với các doanh nghiệp nhỏ, đồng nghĩa các doanh nghiệp 
lớn có nhiều động cơ trốn tránh hơn. Ngược lại, Mares (2003) cho rằng các doanh nghiệp có quy mô lao 
động lớn hơn sẽ có khả năng đóng góp nghĩa vụ an sinh xã hội theo quy định hơn so với các doanh nghiệp 
có quy mô lao động nhỏ. Tại Việt Nam, Huỳnh Thế Nguyễn & cộng sự (2019) sử dụng phương pháp GLS, 
MLE và Bayes để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến gánh nặng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa giai đoạn 2010 - 2016. Kết quả quy mô doanh nghiệp có tác động tiêu cực đến gánh nặng bảo hiểm 
xã hội trong các doanh nghiệp tại mức ý nghĩa 1%. 

3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
3.1. Phương pháp nghiên cứu
Thống kê mô tả: Mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua 

các cách thức khác nhau, cung cấp những tóm tắt đơn giản về mẫu và các thước đo nhằm tạo ra nền tảng của 
mọi phân tích định lượng về số liệu.

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân 
thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Mô hình có dạng:
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Nghiên cứu của Nielsen & Smyth (2008), dữ liệu từ các công ty Trung Quốc vào 2 năm (2002 và 2003) 
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Maitra & cộng sự (2007) nghiên cứu sự tuân thủ quy định bảo hiểm xã hội của các công ty ở Thượng 
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tảng của mọi phân tích định lượng về số liệu. 

Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân 
thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Mô hình có dạng: 
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P(Y= 1) = Pi : Xác suất doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội 

P(Y= 0) = 1 – Pi : Xác suất doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội 

Mô hình thực nghiệm có dạng: 

P(Y= 1) = Pi : Xác suất doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội
P(Y= 0) = 1 – Pi : Xác suất doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội
Mô hình thực nghiệm có dạng:
Tuanthu = β0 + β1Ldongnu + β2Gioitinh + β3LLthoigian + β4Lloinhuan + β5TTKT + 

β6Congdoan + β7Kiemtoan + β8AVtienphat + β9Nganhnghe + β10Loaihinh + β11Lquymo + ui
Trong đó: 
Tuanthu do lường việc doanh nghiệp tuân thủ thời gian nộp phí bảo hiểm xã hội đúng hạn và nhận hai giá 

trị là 1 và 0 (1 là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội; 0 là doanh nghiệp không tuân thủ pháp 
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luật bảo hiểm xã hội, bao gồm: không nộp hoặc nộp ít hơn so với số tiền bảo hiểm xã hội thực tế phải nộp 
theo quy định). 

Ldongnu là tỷ lệ giữa số lượng lao động nữ/số lượng lao tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp; 
Gioitinh là biến giả (1 nếu chủ doanh nghiệp là nam, 0 nếu chủ doanh nghiệp là nữ); 
Lthoigian là logarit tự nhiên số năm hoạt động của doanh nghiệp; 
Lloinhuan là logarit tự nhiên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp; 
TTKT là biến giả (1 nếu doanh nghiệp có bị thanh tra – kiểm tra, 0 nếu doanh nghiệp không bị thanh tra 

– kiểm tra); 
Congdoan là biến giả (1 nếu doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, 0 nếu doanh nghiệp không có tổ chức 

công đoàn); Kiemtoan là biến giả (1 nếu doanh nghiệp có kiểm toán, 0 nếu doanh nghiệp không có kiểm 
toán). 

Avtienphat là số tiền phạt trung bình trên mỗi lao động do doanh nghiệp không tuân thủ thời gian nộp bảo 
hiểm xã hội; 

Nganhnghe được phân loại theo lĩnh vực gồm doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại – dịch 
vụ, doanh nghiệp xây dựng, với ba phạm trù được chia thành 2 biến giả: Nganhnghe1 (1 nếu doanh nghiệp 
là doanh nghiệp sản xuất, 0 nếu không phải doanh nghiệp sản xuất), Nganhnghe2 (1 nếu doanh nghiệp là 
doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, 0 nếu doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp thương mại – dịch vụ), 
doanh nghiệp xây dựng là biến tham chiếu; 

Loaihinh được phân loại theo hình thức sở hữu gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, với 3 phạm trù được chia thành 2 biến giả: Loaihinh1 (1 nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp 
tư nhân, 0 nếu doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp tư nhân), Loaihinh2 (1 nếu doanh nghiệp là công 
ty trách nhiệm hữu hạn, 0 nếu doanh nghiệp không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn), công ty cổ phần 
là biến tham chiếu; 

Lquymo là logarit tự nhiên của số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.
Sau khi thu thập được dữ liệu nghiên cứu, tổng hợp và kiểm tra dữ liệu. Tác giả thực hiện kiểm định các 

giả thuyết của mô hình hồi quy bao gồm: (i) kiểm định đa cộng tuyến; (ii) kiểm định mức độ phù hợp của 
mô hình; (iii) kiểm định phần dư phân phối chuẩn. Mô hình nghiên cứu không vi phạm các giả định cần thiết 
trong hồi quy tuyến tính, thực hiện phân tích các nhân tố bằng mô hình hồi quy tuyến tính Binary Logistic.

3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ: hệ thống quản lý nợ bảo hiểm xã hội của phòng thanh tra - kiểm tra 

bảo hiểm xã hội; hệ thống quản lý thông tin hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp; và báo cáo tài chính của từng 
doanh nghiệp được thu thập tại thời điểm năm 2021. Theo Green (1991) công thức xác định cỡ mẫu nghiên 
cứu: n ≥ 50 + 8m, trong đó n là kích thước mẫu tối thiểu cần thiết và m số biến độc lập trong mô hình. Trong 
nghiên cứu này, số biến đo lường là 11 biến, do đó số quan sát cần thu thập tối thiểu là 138 quan sát được sử 
dụng trong phân tích. Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng. Tiêu chí theo tỷ trọng 31% 
số lượng doanh nghiệp từng khu vực hoạt động của doanh nghiệp theo huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
Vĩnh Long. 
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Bảng 1: Thống kê mô tả các biến định lượng trong mô hình nghiên cứu 

Biến Số quan sát Trung bình Độ lệnh chuẩn 
Giá trị 

nhỏ nhất 
Giá trị 

lớn nhất 
 Quy mô lao động 320 2.016 1.598 1 9.998 
 Lợi nhuận 320 13.939 1.179 11.05 18.077 

 Tiền phạt 320 822.053 5662.431 0 93085.406 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu 

 

Về quy mô lao động: doanh nghiệp có quy mô thấp nhất là 1 lao động, doanh nghiệp có quy mô cao 
nhất là 21.991 lao động (giá trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 9,998) tập trung vào doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, trung bình mỗi doanh nghiệp có quy mô 146 lao động (giá trị sau khi lấy logarit tự 
nhiên là 2,016).  

Lợi nhuận: Yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tuân thủ hay không tuân thủ pháp luật 
bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động. Giá trị lợi nhuận sau thuế thấp nhất là 62.920 ngàn đồng 
(giá trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 11,05), giá trị lợi nhuận sau thuế cao nhất là trên 70.900.000 ngàn 
đồng (giá trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 18,077), lợi nhuận sau thuế trung bình là 2.988.212 ngàn 
đồng (giá trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 13,939).  

Tiền phạt: doanh nghiệp bị phạt cao nhất với tiền là 186.171 ngàn đồng (trung bình trên cho số lượng 
lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 93.085), bình quân doanh nghiệp bị phạt tiền 2.926 ngàn đồng 
(trung bình trên cho số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 822).  
 

Bảng 2: Thống kê mô tả các biến định danh trong mô hình nghiên cứu 
Tên biến Số quan sát              Tỷ lệ (%) 
Thời gian hoạt động 
        ≤  5 năm 
Từ 6 – 10 năm 
        ≥ 11 năm 

139 
109 
72 

43,44 
34,06 
22,50 

Loại hình doanh nghiệp 
Doanh nghiệp tư nhân 54 16,88
Công ty TNHH 
Công ty cổ phần 

188 
         78         

58,75 
24,38

Ngành nghề kinh doanh 
Ngành sản xuất 58 18,13
Ngành TM - dịch vụ 197 61,56
Ngành xây dựng 65 20,31 
Thanh tra – kiểm tra  
Không bị TTKT 249 77,81
Có TTKT 71 22,19 
Tổ chức công đoàn 
Không tham gia 115 35,94
Có tham gia 205 64,06 
Kiểm toán 
Không có kiểm toán 262 81,88
Có kiểm toán 58 18,13 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu 

 

Thời gian hoạt động: doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 5 năm trở xuống cao, chiếm đến 43,5%, 
trong khi doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 10 năm chỉ chiếm 22,5%; trung bình thời gian hoạt 
động của 320 doanh nghiệp được quan sát là trên 7 năm; thời gian hoạt động thấp nhất của doanh nghiệp 

Về quy mô lao động: doanh nghiệp có quy mô thấp nhất là 1 lao động, doanh nghiệp có quy mô cao nhất 
là 21.991 lao động (giá trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 9,998) tập trung vào doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, trung bình mỗi doanh nghiệp có quy mô 146 lao động (giá trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 
2,016). 
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Lợi nhuận: Yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi tuân thủ hay không tuân thủ pháp luật 
bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động. Giá trị lợi nhuận sau thuế thấp nhất là 62.920 ngàn đồng (giá 
trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 11,05), giá trị lợi nhuận sau thuế cao nhất là trên 70.900.000 ngàn đồng (giá 
trị sau khi lấy logarit tự nhiên là 18,077), lợi nhuận sau thuế trung bình là 2.988.212 ngàn đồng (giá trị sau 
khi lấy logarit tự nhiên là 13,939). 

Tiền phạt: doanh nghiệp bị phạt cao nhất với tiền là 186.171 ngàn đồng (trung bình trên cho số lượng lao 
động tham gia bảo hiểm xã hội là 93.085), bình quân doanh nghiệp bị phạt tiền 2.926 ngàn đồng (trung bình 
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         78         

58,75 
24,38

Ngành nghề kinh doanh 
Ngành sản xuất 58 18,13
Ngành TM - dịch vụ 197 61,56
Ngành xây dựng 65 20,31 
Thanh tra – kiểm tra  
Không bị TTKT 249 77,81
Có TTKT 71 22,19 
Tổ chức công đoàn 
Không tham gia 115 35,94
Có tham gia 205 64,06 
Kiểm toán 
Không có kiểm toán 262 81,88
Có kiểm toán 58 18,13 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu 

 

Thời gian hoạt động: doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 5 năm trở xuống cao, chiếm đến 43,5%, 
trong khi doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 10 năm chỉ chiếm 22,5%; trung bình thời gian hoạt 
động của 320 doanh nghiệp được quan sát là trên 7 năm; thời gian hoạt động thấp nhất của doanh nghiệp 

trên cho số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội là 822).
Thời gian hoạt động: doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 5 năm trở xuống cao, chiếm đến 43,5%, 

trong khi doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 10 năm chỉ chiếm 22,5%; trung bình thời gian hoạt động 
của 320 doanh nghiệp được quan sát là trên 7 năm; thời gian hoạt động thấp nhất của doanh nghiệp có tham 
gia bảo hiểm xã hội là 2 năm; 20 năm là thời gian hoạt động cao nhất của doanh nghiệp có tham gia bảo 
hiểm xã hội. 

Loại hình doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH chiếm rất cao đến 58,75% trong tổng 
số doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội. 

Ngành nghề kinh doanh: Các doanh nghiệp tập trung chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ 
61,56%. 

Thanh tra – kiểm tra: Tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra kiểm tra chiếm 22,19%, còn lại 77,81% doanh 
nghiệp chưa được thanh tra kiểm tra. 

Tổ chức công đoàn: Phần lớn các doanh nghiệp có tham gia tổ chức công đoàn là 205 doanh nghiệp, số 
lượng doanh nghiệp không có tham gia tổ chức công đoàn là 115 doanh nghiệp. 

Kiểm toán: Số lượng doanh nghiệp có kiểm toán chiếm tỷ lệ 18,13%, tập trung chủ yếu vào các doanh 
nghiệp có quy mô lớn và doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước, còn lại các doanh nghiệp không có 
kiểm toán chiếm tỷ lệ 81,88%. 

3.3. Kết quả kiểm định giả thuyết mô hình
Kiểm định phần dư phân phối chuẩn: Giả thuyết H0 là phần dư thuộc phân phối chuẩn. Kết quả kiểm định 
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Tổ chức công đoàn: Phần lớn các doanh nghiệp có tham gia tổ chức công đoàn là 205 doanh nghiệp, số 
lượng doanh nghiệp không có tham gia tổ chức công đoàn là 115 doanh nghiệp.  

Kiểm toán: Số lượng doanh nghiệp có kiểm toán chiếm tỷ lệ 18,13%, tập trung chủ yếu vào các doanh 
nghiệp có quy mô lớn và doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước, còn lại các doanh nghiệp không 
có kiểm toán chiếm tỷ lệ 81,88%.  

3.3. Kết quả kiểm định giả thuyết mô hình 

Kiểm định phần dư phân phối chuẩn: Giả thuyết H0 là phần dư thuộc phân phối chuẩn. Kết quả kiểm 
định Skewness – Kurtosis giá trị P_value là 0,0000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 1% nên bác bỏ giả thiết H0. 
Phần dư của mô hình không có phân phối chuẩn.  

 
Bảng 3: Kết quả kiểm định phần dư phân phối chuẩn 

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj_chi2(2) Prob>chi2 
Phần dư 320 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu 

 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình hồi quy Binary Logistic: Kết quả kiểm định của Hosmer-
Lemeshow giá trị P_value bằng 0,1366 > 0,05 mô hình không có sự khác nhau giữa thực tế và kết quả 
dự báo. Vì vậy chấp nhận H0.  

 
Bảng 4: Bảng kiểm định mức độ phù hợp của mô hình hồi 

Logistic model for Tuanthu, goodness-of-fit test 
(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 
Number of observations = 320 
Number of groups =10 
Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 12.34 
Prob > chi2 = 0.1366 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của tác giả. 
 

 

Kiểm định đa cộng tuyến: Kết quả ma trận hệ số tương quan, các biến độc lập trong hình hồi quy có giá 
trị < 0,8 mô hình không có vi phạm đa cộng tuyến, mô hình là phù hợp.  

Bảng 5: Ma trận tương quan 
Tên biến (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(1) Tỷ lệ lao động nữ 1.000             

(2) Quy mô DN 0.053 1.000            

(3) Giới tính -0.030 0.142 1.000           

(4) Thời gian hoạt động 0.063 0.000 0.002 1.000          

(5) Lợi nhuận 0.073 0.769 0.136 -0.055 1.000         

(6) Thanh tra-kiểm tra -0.057 0.014 0.026 0.084 -0.041 1.000        

(7) Công đoàn 0.005 0.271 0.137 -0.229 0.125 0.039 1.000       

(8) Kiểm toán -0.058 0.050 0.072 0.007 -0.092 -0.036 0.116 1.000      

(9) Tiền phạt -0.068 -0.101 -0.085 -0.044 -0.024 0.100 0.000 -0.038 1.000     

(10) Ngành nghề KD 1 0.036 0.408 0.035 -0.019 0.391 0.003 0.048 0.031 0.104 1.000    

(11) Ngành nghề KD 2 0.087 -0.239 -0.012 -0.046 -0.145 -0.073 -0.056 0.022 -0.116 -0.595 1.000   

(12) Loại hình DN 1 0.043 0.373 0.035 -0.038 0.341 -0.040 0.042 0.091 0.112 0.893 -0.570 1.000  

(13) Loại hình DN 2 0.001 -0.536 -0.061 -0.117 -0.481 0.004 -0.138 -0.051 -0.034 -0.529 0.330 -0.538 1.000 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của tác giả.
 
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
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Tổ chức công đoàn: Phần lớn các doanh nghiệp có tham gia tổ chức công đoàn là 205 doanh nghiệp, số 
lượng doanh nghiệp không có tham gia tổ chức công đoàn là 115 doanh nghiệp.  

Kiểm toán: Số lượng doanh nghiệp có kiểm toán chiếm tỷ lệ 18,13%, tập trung chủ yếu vào các doanh 
nghiệp có quy mô lớn và doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước, còn lại các doanh nghiệp không 
có kiểm toán chiếm tỷ lệ 81,88%.  

3.3. Kết quả kiểm định giả thuyết mô hình 

Kiểm định phần dư phân phối chuẩn: Giả thuyết H0 là phần dư thuộc phân phối chuẩn. Kết quả kiểm 
định Skewness – Kurtosis giá trị P_value là 0,0000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 1% nên bác bỏ giả thiết H0. 
Phần dư của mô hình không có phân phối chuẩn.  

 
Bảng 3: Kết quả kiểm định phần dư phân phối chuẩn 

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj_chi2(2) Prob>chi2 
Phần dư 320 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu 

 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình hồi quy Binary Logistic: Kết quả kiểm định của Hosmer-
Lemeshow giá trị P_value bằng 0,1366 > 0,05 mô hình không có sự khác nhau giữa thực tế và kết quả 
dự báo. Vì vậy chấp nhận H0.  

 
Bảng 4: Bảng kiểm định mức độ phù hợp của mô hình hồi 

Logistic model for Tuanthu, goodness-of-fit test 
(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 
Number of observations = 320 
Number of groups =10 
Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 12.34 
Prob > chi2 = 0.1366 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của tác giả. 
 

 

Kiểm định đa cộng tuyến: Kết quả ma trận hệ số tương quan, các biến độc lập trong hình hồi quy có giá 
trị < 0,8 mô hình không có vi phạm đa cộng tuyến, mô hình là phù hợp.  

Bảng 5: Ma trận tương quan 
Tên biến (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(1) Tỷ lệ lao động nữ 1.000             

(2) Quy mô DN 0.053 1.000            

(3) Giới tính -0.030 0.142 1.000           

(4) Thời gian hoạt động 0.063 0.000 0.002 1.000          

(5) Lợi nhuận 0.073 0.769 0.136 -0.055 1.000         

(6) Thanh tra-kiểm tra -0.057 0.014 0.026 0.084 -0.041 1.000        

(7) Công đoàn 0.005 0.271 0.137 -0.229 0.125 0.039 1.000       

(8) Kiểm toán -0.058 0.050 0.072 0.007 -0.092 -0.036 0.116 1.000      

(9) Tiền phạt -0.068 -0.101 -0.085 -0.044 -0.024 0.100 0.000 -0.038 1.000     

(10) Ngành nghề KD 1 0.036 0.408 0.035 -0.019 0.391 0.003 0.048 0.031 0.104 1.000    

(11) Ngành nghề KD 2 0.087 -0.239 -0.012 -0.046 -0.145 -0.073 -0.056 0.022 -0.116 -0.595 1.000   

(12) Loại hình DN 1 0.043 0.373 0.035 -0.038 0.341 -0.040 0.042 0.091 0.112 0.893 -0.570 1.000  

(13) Loại hình DN 2 0.001 -0.536 -0.061 -0.117 -0.481 0.004 -0.138 -0.051 -0.034 -0.529 0.330 -0.538 1.000 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của tác giả.
 
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
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Tổ chức công đoàn: Phần lớn các doanh nghiệp có tham gia tổ chức công đoàn là 205 doanh nghiệp, số 
lượng doanh nghiệp không có tham gia tổ chức công đoàn là 115 doanh nghiệp.  

Kiểm toán: Số lượng doanh nghiệp có kiểm toán chiếm tỷ lệ 18,13%, tập trung chủ yếu vào các doanh 
nghiệp có quy mô lớn và doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước, còn lại các doanh nghiệp không 
có kiểm toán chiếm tỷ lệ 81,88%.  

3.3. Kết quả kiểm định giả thuyết mô hình 

Kiểm định phần dư phân phối chuẩn: Giả thuyết H0 là phần dư thuộc phân phối chuẩn. Kết quả kiểm 
định Skewness – Kurtosis giá trị P_value là 0,0000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 1% nên bác bỏ giả thiết H0. 
Phần dư của mô hình không có phân phối chuẩn.  

 
Bảng 3: Kết quả kiểm định phần dư phân phối chuẩn 

Variable Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj_chi2(2) Prob>chi2 
Phần dư 320 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu 

 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình hồi quy Binary Logistic: Kết quả kiểm định của Hosmer-
Lemeshow giá trị P_value bằng 0,1366 > 0,05 mô hình không có sự khác nhau giữa thực tế và kết quả 
dự báo. Vì vậy chấp nhận H0.  

 
Bảng 4: Bảng kiểm định mức độ phù hợp của mô hình hồi 

Logistic model for Tuanthu, goodness-of-fit test 
(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 
Number of observations = 320 
Number of groups =10 
Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 12.34 
Prob > chi2 = 0.1366 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của tác giả. 
 

 

Kiểm định đa cộng tuyến: Kết quả ma trận hệ số tương quan, các biến độc lập trong hình hồi quy có giá 
trị < 0,8 mô hình không có vi phạm đa cộng tuyến, mô hình là phù hợp.  

Bảng 5: Ma trận tương quan 
Tên biến (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(1) Tỷ lệ lao động nữ 1.000             

(2) Quy mô DN 0.053 1.000            

(3) Giới tính -0.030 0.142 1.000           

(4) Thời gian hoạt động 0.063 0.000 0.002 1.000          

(5) Lợi nhuận 0.073 0.769 0.136 -0.055 1.000         

(6) Thanh tra-kiểm tra -0.057 0.014 0.026 0.084 -0.041 1.000        

(7) Công đoàn 0.005 0.271 0.137 -0.229 0.125 0.039 1.000       

(8) Kiểm toán -0.058 0.050 0.072 0.007 -0.092 -0.036 0.116 1.000      

(9) Tiền phạt -0.068 -0.101 -0.085 -0.044 -0.024 0.100 0.000 -0.038 1.000     

(10) Ngành nghề KD 1 0.036 0.408 0.035 -0.019 0.391 0.003 0.048 0.031 0.104 1.000    

(11) Ngành nghề KD 2 0.087 -0.239 -0.012 -0.046 -0.145 -0.073 -0.056 0.022 -0.116 -0.595 1.000   

(12) Loại hình DN 1 0.043 0.373 0.035 -0.038 0.341 -0.040 0.042 0.091 0.112 0.893 -0.570 1.000  

(13) Loại hình DN 2 0.001 -0.536 -0.061 -0.117 -0.481 0.004 -0.138 -0.051 -0.034 -0.529 0.330 -0.538 1.000 

Nguồn: Kết quả phân tích số liệu của tác giả.
 
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình hồi quy Binary Logistic: Kết quả kiểm định của Hosmer-
Lemeshow giá trị P_value bằng 0,1366 > 0,05 mô hình không có sự khác nhau giữa thực tế và kết quả dự 

báo. Vì vậy chấp nhận H0.
Kiểm định đa cộng tuyến: Kết quả ma trận hệ số tương quan, các biến độc lập trong hình hồi quy có giá 

trị < 0,8 mô hình không có vi phạm đa cộng tuyến, mô hình là phù hợp.  
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Theo Bảng 6, biến tỷ lệ lao động nữ và biến quy mô doanh nghiệp (được đo bằng tổng số lượng lao động 

trong doanh nghiệp) có thể có mối tương quan với nhau và gây ra đa cộng tuyến trong mô hình, việc thêm 
hoặc loại bỏ biến bị đa cộng tuyến có thể làm kết quả mô hình hồi quy trở nên rất nhạy cảm và có thể thay 
đổi dấu liên tục. Từ các kết quả hồi quy trong cột (1) và (3) cho thấy biến tỷ lệ lao động nữ không thay đổi 
quá nhiều, kết quả tương tự ở cột (2) và (3) cho biến quy mô doanh nghiệp. Do đó, nhóm tác giả kết hợp cả 
2 biến này vào mô hình 3 và lựa chọn kết quả ước lượng mô hình hồi quy thứ 3. Hệ số R2 = 0,152 cho biết 
mức độ giải thích của các biến trong mô hình hồi quy là 15,2%.

Tỷ lệ lao động nữ
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp có mối quan hệ nghịch chiều với 

việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Khi tỷ lệ lao động nữ tăng 1%, xác suất các 
doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội giảm 98,9%. Kết quả trên tương phản với nghiên cứu 
của Nyland & cộng sự (2006). 
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Bảng 6: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy 
Tên biến         (1)         (2)       (3) Tỷ số cơ hội 

(Odds ratio) 
Tỷ lệ lao động nữ -0.985** -0.989** 0.372
 (0.422) (0.423) 
Giới tính -0.187 -0.170 -0.185 0.831
 (0.288) (0.288) (0.290) 
Thời gian hoạt động 0.690** 0.656** 0.738** 2.091
 (0.292) (0.288) (0.294) 
Lợi nhuận 0.365*** 0.613*** 0.644*** 1.904
 (0.132) (0.185) (0.188) 
Thanh tra-kiểm tra -0.273 -0.208 -0.242 0.784
 (0.308) (0.305) (0.309) 
Công đoàn 0.227 0.341 0.372 1.450
 (0.280) (0.287) (0.290) 
Kiểm toán -0.493 -0.318 -0.386 0.679
 (0.332) (0.333) (0.339) 
Tiền phạt  -0.001*** -0.001*** -0.001*** 0.998
 (0.000) (0.000) (0.000) 
Ngành nghề KD 1 2.345** 2.322** 2.344** 10.423
 (1.104) (1.099) (1.101) 
Ngành nghề KD 2 0.680** 0.514 0.625* 1.868
 (0.338) (0.339) (0.343) 
Loại hình doanh nghiệp 1 -1.518 -1.557 -1.444 0.235
 (1.105) (1.100) (1.103) 
Loại hình doanh nghiệp 2 0.763** 0.553 0.613* 1.845
 (0.338) (0.344) (0.347) 
Quy mô doanh nghiệp -0.305** -0.307** 0.735
 (0.138) (0.139) 
Hằng số  -6.890*** -9.927*** -10.246*** 
 (2.112) (2.638) (2.678) 
Số quan sát 320 320 320 
R2 0.141 0.139 0.152 

Chú thích: Trong ngoặc là độ lệch chuẩn  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nguồn: Kết quả phân tích số liệu 

 
 

Theo Bảng 6, biến tỷ lệ lao động nữ và biến quy mô doanh nghiệp (được đo bằng tổng số lượng lao 
động trong doanh nghiệp) có thể có mối tương quan với nhau và gây ra đa cộng tuyến trong mô hình, 
việc thêm hoặc loại bỏ biến bị đa cộng tuyến có thể làm kết quả mô hình hồi quy trở nên rất nhạy cảm 
và có thể thay đổi dấu liên tục. Từ các kết quả hồi quy trong cột (1) và (3) cho thấy biến tỷ lệ lao động 
nữ không thay đổi quá nhiều, kết quả tương tự ở cột (2) và (3) cho biến quy mô doanh nghiệp. Do đó, 
nhóm tác giả kết hợp cả 2 biến này vào mô hình 3 và lựa chọn kết quả ước lượng mô hình hồi quy thứ 
3. Hệ số R2 = 0,152 cho biết mức độ giải thích của các biến trong mô hình hồi quy là 15,2%. 

Tỷ lệ lao động nữ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp có mối quan hệ nghịch chiều với 
việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Khi tỷ lệ lao động nữ tăng 1%, xác suất 
các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội giảm 98,9%. Kết quả trên tương phản với nghiên 
cứu của Nyland & cộng sự (2006).  

Thời gian hoạt động 

Thời gian hoạt động của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã 
hội. Mỗi 1 đơn vị thời gian tăng lên thì xác suất các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội 
tăng 73,8%. Kết quả nghiên cứu này trái ngược với nghiên cứu của (Lee & Torm, 2017) thời gian hoạt 
động của doanh nghiệp và mức độ không tuân thủ bảo hiểm xã hội là không có ý nghĩa về mặt thống 
kê. Các doanh nghiệp có thời gian hoạt động càng dài càng hiểu rõ tầm quan trọng, quyền lợi, trách 
nhiệm của doanh nghiệp là phải tham gia bảo hiểm xã hội để đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, vừa 

của doanh nghiệp, sự gắn bó của người lao động và góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của 
địa phương, đất nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới thành lập có thể kém hiểu biết về khuôn khổ quy 
định pháp luật hoặc cố tình trì hoãn việc trích nộp bảo hiểm xã hội để cắt giảm chi phí hoạt động trong thời 
gian đầu.

Lợi nhuận của doanh nghiệp: 
Lợi nhuận tác động cùng chiều đến việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội, khi lợi nhuận tăng lên 1% thì 

doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội tăng 64,4%. Tài chính là một trong những áp lực đối với 
doanh nghiệp, nguồn lực tài chính hạn hẹp trong khi các khoản chi phí quá lớn có thể là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến hành vi không tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, trong đó có hành vi 
không tuân thủ trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khi doanh nghiệp kinh 
doanh có lợi nhuận, doanh nghiệp luôn chấp hành các nghĩa vụ, các chính sách pháp luật của Nhà nước. 
Ngược lại, khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tình hình tài chính, doanh nghiệp sẽ tập trung ưu tiên chi phí 
phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và có xu hướng trốn đóng hoặc trì hoãn đóng góp các nghĩa vụ bảo hiểm 

Thời gian hoạt động

Thời gian hoạt động của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã 
hội. Mỗi 1 đơn vị thời gian tăng lên thì xác suất các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội tăng 
73,8%. Kết quả nghiên cứu này trái ngược với nghiên cứu của (Lee & Torm, 2017) thời gian hoạt động của 
doanh nghiệp và mức độ không tuân thủ bảo hiểm xã hội là không có ý nghĩa về mặt thống kê. Các doanh 
nghiệp có thời gian hoạt động càng dài càng hiểu rõ tầm quan trọng, quyền lợi, trách nhiệm của doanh 
nghiệp là phải tham gia bảo hiểm xã hội để đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội, vừa đảm bảo quyền lợi cho 
người lao động hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, vì sự ổn định nguồn nhân lực trong tiến trình phát triển 
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xã hội.
Tiền phạt: 
Cơ chế xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội có mối quan hệ nghịch chiều với việc tuân thủ 

pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Tiền phạt vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội tăng 1% việc tuân 
thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp giảm 0,1%. Với mức phạt hiện tại đang áp dụng đối với các 
doanh nghiệp là quá thấp, do đó doanh nghiệp cảm thấy số tiền phạt không đáng kể so với số tiền bảo hiểm 
xã hội thực tế mà doanh nghiệp phải nộp. Mức phạt về vấn đề trốn đóng bảo hiểm xã hội hiện nay là chưa đủ 
sức răn đe để các doanh nghiệp thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội đúng quy định. Đồng thời doanh nghiệp 
cũng cân nhắc giữa mức lãi vay và mức phạt do nợ bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, chế tài xử lý chưa đủ mạnh 
và chưa có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền các cấp nên hành vi trốn đóng bảo 
hiểm xã hội còn diễn ra ở các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nhận thức được việc trốn đóng bảo hiểm xã 
hội là hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến chính sách, chế độ của người lao động và gây hậu quả làm 
thất thoát cho ngân sách nhà nước thì khả năng trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ được kéo giảm.

Ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất tăng 1 đơn vị thì việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội 

của doanh nghiệp tăng 234,4%, doanh nghiệp sản xuất tập trung chủ yếu vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp 
nên nhận được nhiều chính sách ưu đãi hơn và người lao động thường là người địa phương. Để tạo lòng tin 
cho người lao động các doanh nghiệp sản xuất luôn tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội. Tương tự, doanh 
nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ tăng 1 đơn vị việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội 
của doanh nghiệp tăng 62,5%, doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ thì đa dạng, 
mức độ cạnh tranh và lợi nhuận khác nhau nên cơ hội tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội cao hơn. Đối với 
ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng, lao động chủ yếu làm theo thời vụ, không có ký kết hợp đồng lao động 
nên đễ dẫn đến khả năng không tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội.

Loại hình doanh nghiệp
Nghiên cứu cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH và việc tuân 

thủ pháp luật bảo hiểm xã hội, công ty TNHH tăng 1 đơn vị thì việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của 
doanh nghiệp tăng 61,3%. Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân trưởng thành từ những cơ sở kinh doanh nhỏ 
như hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, mô hình thường đơn giản, nguồn vốn chủ yếu từ tài sản của chủ doanh 
nghiệp, chủ doanh nghiệp thường là chủ gia đình, mang nặng tính bảo thủ, họ chỉ chú trọng làm thế nào để 
mang lại lợi nhuận cao nhất, nếu khi xảy ra rủi ro thì chủ doanh nghiệp sẽ là người phải gánh chịu mọi tổn 
thất xảy ra, vì thế mức độ không tuân thủ chính sách bảo hiểm xã hội cao hơn công ty cổ phần hay công ty 
TNHH. Đối với công ty cổ phần hay công ty TNHH, báo cáo tài chính thường minh bạch hơn vì phải thông 
qua các cấp quản lý, được công bố trong thành viên, trong đại hội cổ đông nên khó để gian lận. 

Quy mô doanh nghiệp
Khi quy mô của doanh nghiệp tăng lên 1% việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội giảm 30,7%, kết quả 

trên tương đồng với nghiên cứu của (Nyland & cộng sự, 2006; Huỳnh Thế Nguyễn & cộng sự, 2019). Doanh 
nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động làm tăng chi phí, tăng giá thành sản phẩm, vì vậy chính 
sách này không có ý nghĩa với họ, trong khi đó dịch bệnh bùng phát hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. doanh nghiệp không tuân 
thủ pháp luật bảo hiểm xã hội nhằm giảm chi phí và doanh nghiệp cho rằng đây là hoạt động hợp lý để giảm 
gánh nặng tài chính.

5. Kết luận và hàm ý chính sách 
Nghiên cứu đã tìm ra 7 nhân tố tác động đến việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của các doanh 

nghiệp, trong đó: quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ lao động nữ, tiền phạt có tác động tiêu cực. Ngược lại, thời gian 
hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận, ngành nghề kinh doanh, loại hình doanh nghiệp lại có tác động tích 
cực với việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Để nâng cao sự tuân thủ pháp luật bảo 
hiểm xã hội, thu đủ và kịp thời nhằm giảm thiểu tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, các cơ quan bảo hiểm xã hội cần theo dõi, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp trên địa bàn có 
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đặc điểm là quy mô lao động lớn và tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội chịu sự tác động của các nhân tố này. Bên cạnh đó, 
doanh nghiệp cần kiểm soát tốt quy mô và hiệu quả để từ đó giảm chi phí lao động dẫn đến giảm áp lực chi 
phí bảo hiểm xã hội trong sản xuất kinh doanh.

Thứ hai, đối với các doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn và doanh nghiệp mới thành lập, chưa hiểu 
rõ tầm quan trọng, quyền lợi cho người lao động khi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm 
xã hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc cho doanh 
nghiệp và người lao động hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc tuân thủ trích nộp bảo hiểm 
xã hội. 

Thứ ba, thực trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội vẫn đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng rất lớn 
đến quyền lợi cho người lao động. Nguyên nhân chủ yếu do chưa có biện pháp xử lý phù hợp, dẫn đến ý 
thức tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp chưa cao. Với mức phạt về hành vi vi phạm 
pháp luật bảo hiểm xã hội hiện nay chưa đủ mạnh, lợi nhuận mà các doanh nghiệp này đạt được thừa khả 
năng nộp phạt khi không tuân thủ trích nộp đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, các cơ quan có thẩm quyền cần 
xem lại quy định về mức tiền phạt hiện nay để đảm bảo tính răn đe đối với những doanh nghiệp vi phạm 
pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Thứ tư, cơ quan bảo hiểm xã hội kết hợp tổ chức công đoàn tuyên truyền để người lao động tự theo dõi 
quá trình đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cho người lao động có đầy đủ, kịp thời hay không thông 
qua việc cài đặt ứng dụng VssID. 

Mặc dù có những đóng góp quan trọng, song nghiên cứu vẫn có những hạn chế: (1) nghiên cứu chưa 
đánh giá được mức độ không tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; (2) chưa đề cập đến sự tuân thủ của doanh nghiệp trong việc có đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội hay 
không, chưa đối sánh được số lượng lao động thực tế của doanh nghiệp với số lượng lao động được doanh 
nghiệp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những hạn chế này chính là những gợi ý định hướng 
cho các nghiên cứu tiếp theo.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế cho các hộ dân 
tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên. Sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chỉ 
số đa dạng sinh kế và mô hình Probit dựa trên điều tra 328 hộ dân tộc thiểu số di cư vào Tây 
Nguyên, kết quả nghiên cứu nêu bật một số yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế cho các hộ 
di cư trong đó các yếu tố thuộc về tuổi của chủ hộ, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, phương 
tiện đi lại của hộ và thuận lợi tự nhiên là các yếu tố quyết định quan trọng của sự lựa chọn 
sinh kế của hộ. Từ kết quả nghiên cứu này, một số ý kiến thảo luận được đưa ra nhằm thúc 
đẩy sự phát triển sinh kế bền vững của người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên như đào 
tạo nâng cao kỹ năng, tiếp tục hỗ trợ nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng và khai thác lợi thế 
tự nhiên của các tỉnh Tây Nguyên.
Từ khoá: Yếu tố ảnh hưởng, đa dạng sinh kế, hộ dân tộc thiểu số di cư, Tây Nguyên.
Mã JEL: P36, O1, O15.

Factors affecting the livelihood diversity of ethnic minority migrants households in the 
Central Highlands of Vietnam
Abstract:
This study focuses on analyzing the factors affecting livelihood diversity for ethnic minority 
immigrant households in the Central Highlands of Vietnam. By using descriptive statistical 
methods, analyzing livelihood diversity indices, and employing a Probit model based on a 
survey of 328 ethnic minority immigrant households in the Central Highlands, the results 
highlight several factors that affect the livelihood diversity of migrant households in the region. 
These factors include the age of the household head, support in agricultural production, means 
of transportation, and natural advantages, all of which are crucial determinants of livelihood 
choices for these households. Based on the findings of this research, some discussion points 
are presented to promote the sustainable development of livelihoods for ethnic minority 
immigrant populations in the Central Highlands such as enhancing skills training, continuing 
agricultural support, investing in infrastructure, and harnessing the natural advantages of the 
Central Highlands.
Keywords: Affecting factors, livelihood diversity, ethnic minority migrant households, Central 
Highlands.
JEL Codes: P36, O1, O15
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1. Đặt vấn đề 
Vấn đề giảm nghèo đói cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một thách thức vô cùng lớn đối với Việt 

Nam, nên nó đã trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chính sách giảm nghèo của nước ta (Lê Du 
Phong & cộng sự, 2009). Để giúp người dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống thì một 
trong những giải pháp quan trọng mà Đảng và Nhà nước đưa ra đó là giúp người nghèo, người dân tộc thiểu 
số sinh kế ổn định. 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, di cư được nhiều nghiên cứu thừa nhận là một chiến lược sinh 
kế tạo thu nhập quan trọng, giúp các hộ nghèo thoát khỏi nghèo đói. Theo nghiên cứu của Haan & Shahin 
(2010), di cư kéo theo các hoạt động sinh kế của người dân càng phong phú. Di cư có thể cải thiện thu nhập 
của người di cư, góp phần xoá đói giảm nghèo (Stark, 1991; Du & cộng sự, 2005). Tuy nhiên người di cư 
cũng gặp phải những vấn đề tiêu cực trong phát triển sinh kế bền vững như thiếu vốn, thiếu đất sản xuất và 
nhà ở, thiếu các điều kiện cơ bản (Farrington & Slater, 2006; Etzo, 2008).

Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng và có điều kiện đất đai 
màu mỡ, khí hậu ôn hoà để điều kiện sản xuất thuận lợi. Chính vì vậy, 5 tỉnh Tây Nguyên đều trở thành điểm 
nóng của di cư tự do, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số (Đặng Nguyên Anh, 2015). Theo thống kê 
của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, từ năm 2005 đến năm 2017, tổng số dân di cư đến địa bàn Tây Nguyên khoảng 
25.732 hộ, với 91.703 nhân khẩu. Hơn nữa, đa phần người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên là các hộ 
nghèo, dân trí thấp và di cư tự phát; nguồn lực sinh kế sau di cư như đất canh tác, vốn, các mối quan hệ xã 
hội, cơ sở hạ tầng hạn chế, do vậy sinh kế của họ vẫn chủ yếu dựa vào khai tác tự nhiên, lấn đất, lấn rừng, 
dẫn đến gây sức ép vô cùng lớn đến chiến lược phát triển bền vững của Tây Nguyên (Đàm Thị Hệ, 2017). 
Chính vì vậy, giải pháp phát triển đa dạng sinh kế cho dân tộc thiểu số di cư tự do đến Tây Nguyên là một 
trong những yêu cầu quan trọng cấp bách của Tây Nguyên. Chiến lược đa dạng sinh kế của các hộ không 
chỉ bị ảnh hưởng bởi các nguồn lực sinh kế của hộ mà còn liên quan đến các yếu tố như chính sách hỗ trợ, 
cơ sở hạ tầng, các cú sốc,… (Võ Văn Tuấn & Lê Cảnh Dũng, 2015). Đối mặt với các yếu tố khác nhau trong 
quá trình thực hiện đa dạng sinh kế thì kết quả sinh kế của mỗi hộ sẽ có sự khác biệt nhất định. Hiểu được 
các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế là rất quan trọng để xây dựng chính sách và biện pháp hiệu quả 
để thúc đẩy sự hoà nhập xã hội và phát triển kinh tế của người dân tộc thiểu số di cư. Do đó, mục tiêu của 
nghiên cứu tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư 
vào Tây Nguyên từ đó gợi ý một số hàm ý để người dân tộc thiểu số di cư được phát triển bền vững và đóng 
góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương. 

Bài viết được bố cục thành 5 phần. Phần 2 trình bày cơ sở lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng 
sinh kế cho người dân tộc thiểu số di cư. Phần 3 mô tả phương pháp nghiên cứu, phần 4 sẽ trình bày các kết 
quả nghiên cứu và thảo luận. Phần 5 cuối cùng là kết luận.

2. Tổng quan nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế cho người dân tộc thiểu số 
di cư

Di cư được hiểu là hiện tượng kinh tế xã hội chỉ sự dịch chuyển từ lãnh thổ này sang lãnh thổ khác (IOM, 
2011) và mang đến cả tác động tích cực và tiêu cực đối với kinh tế, xã hội (Stark, 1991; Etzo, 2008). Dân tộc 
thiểu số (minority ethnic) được dùng để chỉ những dân tộc có sân số ít (Lê Du Phong & cộng sự, 2009). Từ 
đó, dân tộc thiểu số di cư được hiểu là sự di chuyển của những người/nhóm dân tộc thiểu số từ lãnh thổ này 
đến một vùng lãnh thổ mới trong một khoảng thời gian nhất định. Sinh kế được định nghĩa gồm năng lực, 
tài sản, cách tiếp cận và các hoạt động cần thiết để kiếm sống (Chambers & Conway, 1992; DFID, 2001).

Di cư tự do của người dân tộc thiểu số liên quan mật thiết đối với sinh kế của người dân tộc thiểu số di 
cư và cả dân tộc thiểu số tại chỗ vùng di cư. Các tác động tích cực của di cư bao gồm vấn đề phân bố lại 
lao động và dân cư, đa dạng hóa sinh kế, đặc biệt là cho người nghèo (Nguyễn Thị Hoài Thu, 2019; Hue 
Thi Hoang & cộng sự, 2021), còn tác động tiêu cực bao gồm những trở ngại trong sự đảm bảo sinh kế cho 
người di cư (thiếu đất, thiếu vốn, tỉ lệ đói nghèo,…) và xung đột gây mất ổn định chính trị, an ninh của địa 
phương (Peer, 2013; Phạm Hồng Hải, 2019). Phần lớn dân di cư tự do là hộ nghèo, hạn chế về trình độ, 
chuyên môn, thiếu các nguồn lực sinh kế (Hà Việt Hùng, 2019), do đó để giúp họ thoát nghèo và vươn lên 
trong cuộc sống, các hộ di cư tự do cần thiết phải có sinh kế bền vững để tồn tại và từng bước phát triển 
(Đặng Nguyên Anh, 2015).
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Đa dạng sinh kế là một quá trình lâu dài giúp các hộ xây dựng các chiến lược đa dạng các hoạt động sinh 
kế và năng lực xã hội nhằm tồn tại và cải thiện mức sống (Ellis, 2000). Đa dạng sinh kế góp phần quan trọng 
đối với giảm nghèo bền vững qua sự đa dạng hoá các nguồn thu nhập, bao gồm đa dạng hoá nông nghiệp và 
đa dạng hoá phi nông nghiệp từ các hộ dựa vào nông nghiệp là chính (Ellis, 2000, Fatima, 2012). Hộ có thể 
đa dạng hoá thông qua sản xuất các hàng hoá và dịch vụ nông nghiệp, phi nông nghiệp, làm thuê, tự làm và 
các chiến lược khác. Đa dạng sinh kế có tác động tích cực với cải thiện sinh kế vì thông qua kênh thu nhập 
làm tăng tài sản và giảm nghèo, thông qua kênh vốn con người làm giảm rủi ro, giảm tình trạng tổn thương 
(Ellis, 2000; Asmad, 2011)

Theo khung sinh kế bền vững (DFID, 2001), đa dạng hoá các hoạt động sinh kế phụ thuộc các nguồn lực 
sinh kế của hộ: vốn con người, vốn xã hội, vốn vật chất, vốn tài chính. Các hộ nghèo có ít tài sản, trình độ 
thấp có thể khiến hộ nghèo hoặc tham gia đa dạng hoá sinh kế thấp hơn hộ không nghèo hoặc tham gia vào 
các hoạt động đa dạng hoá sinh kế thu nhập thấp (Abdulai & Crolerees, 2001). Đối với các yếu tố ảnh hưởng 
đến đa dạng sinh kế cho người dân tộc thiểu số, các yếu tố như trình độ học vấn của chủ hộ, của lao động 
trong hộ, số nhân khẩu trong hộ, độ tuổi của lao động trong hộ, tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, vốn, tài 
sản và số hoạt động tạo thu nhập sẽ ảnh hưởng đến chiến lược đa dạng sinh kế của hộ (Nguyễn Quốc Nghi 
& Bùi Văn Trịnh, 2011).

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp thu thập số liệu
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được tổng 

hợp, tham khảo từ những bài báo, sách, báo cáo hàng năm về công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn 
sinh kế của vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum và Đắk Nông nói riêng. Số liệu sơ cấp của nghiên 
cứu được thu thập thông qua điều tra khảo sát với 328 hộ dân hiện đang là dân tộc thiểu số di cư tại 2 tỉnh 
Kon Tum và Đắk Nông. Nội dung khảo sát bao gồm những thông tin chung của hộ, tinh hình sản xuất nông 
nghiệp của hộ, các nguồn lực sinh kế của hộ hiện nay…

3.2. Phương pháp phân tích số liệu
Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng là thống kê mô tả, áp dụng chỉ số đa 

dạng sinh kế (IHHD) và mô hình Probit. 
Theo đề xuất của Sujithkumar (2007) về chỉ số đa dạng sinh kế (IHHD) đã phản ánh được sự đa dạng hoạt 

động sinh kế của nông hộ, được đo lường bằng công thức: 

thiểu số từ lãnh thổ này đến một vùng lãnh thổ mới trong một khoảng thời gian nhất định. Sinh kế được 
định nghĩa gồm năng lực, tài sản, cách tiếp cận và các hoạt động cần thiết để kiếm sống (Chambers & 
Conway, 1992; DFID, 2001). 

Di cư tự do của người dân tộc thiểu số liên quan mật thiết đối với sinh kế của người dân tộc thiểu số di 
cư và cả dân tộc thiểu số tại chỗ vùng di cư. Các tác động tích cực của di cư bao gồm vấn đề phân bố 
lại lao động và dân cư, đa dạng hóa sinh kế, đặc biệt là cho người nghèo (Nguyễn Thị Hoài Thu, 2019; 
Hue Thi Hoang & cộng sự, 2021), còn tác động tiêu cực bao gồm những trở ngại trong sự đảm bảo sinh 
kế cho người di cư (thiếu đất, thiếu vốn, tỉ lệ đói nghèo,…) và xung đột gây mất ổn định chính trị, an 
ninh của địa phương (Peer, 2013; Phạm Hồng Hải, 2019). Phần lớn dân di cư tự do là hộ nghèo, hạn 
chế về trình độ, chuyên môn, thiếu các nguồn lực sinh kế (Hà Việt Hùng, 2019), do đó để giúp họ thoát 
nghèo và vươn lên trong cuộc sống, các hộ di cư tự do cần thiết phải có sinh kế bền vững để tồn tại và 
từng bước phát triển (Đặng Nguyên Anh, 2015). 

Đa dạng sinh kế là một quá trình lâu dài giúp các hộ xây dựng các chiến lược đa dạng các hoạt động 
sinh kế và năng lực xã hội nhằm tồn tại và cải thiện mức sống (Ellis, 2000). Đa dạng sinh kế góp phần 
quan trọng đối với giảm nghèo bền vững qua sự đa dạng hoá các nguồn thu nhập, bao gồm đa dạng hoá 
nông nghiệp và đa dạng hoá phi nông nghiệp từ các hộ dựa vào nông nghiệp là chính (Ellis, 2000, 
Fatima, 2012). Hộ có thể đa dạng hoá thông qua sản xuất các hàng hoá và dịch vụ nông nghiệp, phi 
nông nghiệp, làm thuê, tự làm và các chiến lược khác. Đa dạng sinh kế có tác động tích cực với cải 
thiện sinh kế vì thông qua kênh thu nhập làm tăng tài sản và giảm nghèo, thông qua kênh vốn con người 
làm giảm rủi ro, giảm tình trạng tổn thương (Ellis, 2000; Asmad, 2011) 

Theo khung sinh kế bền vững (DFID, 2001), đa dạng hoá các hoạt động sinh kế phụ thuộc các nguồn 
lực sinh kế của hộ: vốn con người, vốn xã hội, vốn vật chất, vốn tài chính. Các hộ nghèo có ít tài sản, 
trình độ thấp có thể khiến hộ nghèo hoặc tham gia đa dạng hoá sinh kế thấp hơn hộ không nghèo hoặc 
tham gia vào các hoạt động đa dạng hoá sinh kế thu nhập thấp (Abdulai & Crolerees, 2001). Đối với 
các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế cho người dân tộc thiểu số, các yếu tố như trình độ học vấn 
của chủ hộ, của lao động trong hộ, số nhân khẩu trong hộ, độ tuổi của lao động trong hộ, tiếp cận với 
các chính sách hỗ trợ, vốn, tài sản và số hoạt động tạo thu nhập sẽ ảnh hưởng đến chiến lược đa dạng 
sinh kế của hộ (Nguyễn Quốc Nghi & Bùi Văn Trịnh, 2011). 

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Phương pháp thu thập số liệu 
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Dữ liệu thứ cấp được 
tổng hợp, tham khảo từ những bài báo, sách, báo cáo hàng năm về công tác xóa đói giảm nghèo, phát 
triển nguồn sinh kế của vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum và Đắk Nông nói riêng. Số liệu 
sơ cấp của nghiên cứu được thu thập thông qua điều tra khảo sát với 328 hộ dân hiện đang là dân tộc 
thiểu số di cư tại 2 tỉnh Kon Tum và Đắk Nông. Nội dung khảo sát bao gồm những thông tin chung của 
hộ, tinh hình sản xuất nông nghiệp của hộ, các nguồn lực sinh kế của hộ hiện nay… 

3.2. Phương pháp phân tích số liệu 

Trong nghiên cứu này, phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng là thống kê mô tả, áp dụng chỉ số 
đa dạng sinh kế (IHHD) và mô hình Probit.  

Theo đề xuất của Sujithkumar (2007) về chỉ số đa dạng sinh kế (IHHD) đã phản ánh được sự đa dạng 
hoạt động sinh kế của nông hộ, được đo lường bằng công thức:  
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Trong đó: pi là tỷ trọng của thu nhập I trong toàn bộ các thu nhập nông hộ, giá trị I biến động từ 1 đến 
n; n=1 là chỉ số đa dạng sinh kế nhỏ nhất khi nông hộ chỉ có một nguồn thu nhập; n đạt giá trị tối đa khi 
hộ có thu nhập từ nhiều nguồn và tổng thu nhập được phân bổ từ nhiều nguồn (nông nghiệp, làm thuê, 
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Trong đó: pi là tỷ trọng của thu nhập I trong toàn bộ các thu nhập nông hộ, giá trị I biến động từ 1 đến n; 
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xác xuất.

Do đó: 
Do đó:  

Prob (𝑌𝑌 𝑌 𝑌𝑌 𝑌 𝑌 𝑌 𝑌𝑌�𝑌 ∑  ����  𝛽𝛽�𝑏𝑏�� 𝑌 𝑌𝑌�∑  ����  𝛽𝛽�𝑏𝑏�� 𝑌 𝜑𝜑�∑  ����  𝛽𝛽�𝑏𝑏��  (1) 

Khi đó, phương trình xác suất của sự kiện không phải là:  

                           Prob (𝑌𝑌 𝑌 𝑌𝑌 𝑌 𝑌 𝑌 𝜑𝜑�∑  ����  𝛽𝛽�𝑏𝑏��            (2) 

Quyết định tham gia hoạt động đa dạng sinh kế phụ thuộc vào hàm tiêu chí:  

Y* = γZi + Ui      (3) 

Phân tích Mô hình Probit về việc tham gia các biện pháp đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di 
cư tại khu vực Tây Nguyên, trong đó:  

Y* = Việc tham gia các hoạt động đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư tại khu vực Tây 
Nguyên; 

γ = Vec tơ tham số được ước tính; 

Zi = Véc tơ của các biến ngoại sinh giải thích về việc tham gia đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu 
số; 

Ui = Thuật ngữ lỗi thường được phân phối chuẩn. 

Với đánh giá sự lựa chọn của hộ, Yi
* vượt qua giá trị 0, chúng ta quan sát thấy việc hộ tham gia đa dạng 

sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư tại khu vực Tây Nguyên. Trong thực tế, Yi
* là không thể quan 

sát được. Đối tác của biến này là Yi* được định nghĩa bởi:  

Yi = 1 nếu hộ dân tộc thiểu số có tham gia các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp,và  

Yi = 0 nếu hộ dân tộc thiểu số chỉ sản xuất nông nghiệp. 

Dựa trên việc xem xét các nghiên cứu trước đây (Võ Văn Tuấn & Lê Cảnh Dũng, 2015; Yussuf & 
Mohamed, 2022) các biến giải thích sau đây được xem xét trong nghiên cứu này và kiểm tra tác động 
của chúng đến việc hộ dân tộc thiểu số di cư tham đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư vào 
khu vực Tây Nguyên (Bảng 1).  

 
Bảng 1: Diễn giải các biến phụ thuộc và  

biến độc lập trong mô hình Probit 
Biến phụ thuộc Mô tả 

Đa dạng sinh kế  Hộ có đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên (1= Có; 0 = Không) 

Biến độc lập Mô tả 
Tuoi Tuổi của chủ hộ (Năm)
Hoc_van Trình độ học vấn của hộ (tính theo 12 năm)
Ho tro_cong viec Hộ được tham gia, tập huấn, hỗ trợ về nghề phi nông nghiệp (1= có, 0 = Không) 
Vay_Von Hiện nay hộ có vay tiền đầu tư từ các nguồn (1= có, 0= Không)
Land Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ (Hecta) (đất hàng năm)
Ho_tro Hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp (1= có, 0= Không)
Phuong_Tien Hộ có ít nhất 1 phương tiện đi lại có gắn máy nguồn (1= có, 0= Không) 
Thuan_loi_tu_nhien Thuận lợi tự nhiên trong 3 năm gần đây trong sản xuất nông nghiệp nguồn (1= Có thuận lợi, 0= 

Không thuận lợi)
Dich_benh Trong 3 năm vừa qua có dịch bệnh của gia súc, gia cầm (1= có, 0 = Không) 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 
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γ = Vec tơ tham số được ước tính;
Zi = Véc tơ của các biến ngoại sinh giải thích về việc tham gia đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số;
Ui = Thuật ngữ lỗi thường được phân phối chuẩn.
Với đánh giá sự lựa chọn của hộ, Yi

* vượt qua giá trị 0, chúng ta quan sát thấy việc hộ tham gia đa dạng 
sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư tại khu vực Tây Nguyên. Trong thực tế, Yi

* là không thể quan sát 
được. Đối tác của biến này là Yi* được định nghĩa bởi: 

Yi = 1 nếu hộ dân tộc thiểu số có tham gia các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp,và 
Yi = 0 nếu hộ dân tộc thiểu số chỉ sản xuất nông nghiệp.
Dựa trên việc xem xét các nghiên cứu trước đây (Võ Văn Tuấn & Lê Cảnh Dũng, 2015; Yussuf & 

Mohamed, 2022) các biến giải thích sau đây được xem xét trong nghiên cứu này và kiểm tra tác động của 
chúng đến việc hộ dân tộc thiểu số di cư tham đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư vào khu vực 
Tây Nguyên (Bảng 1). 
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thực trạng nghèo và di cư trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên
Tây Nguyên cũng là một trong các vùng thụ hưởng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án 

của quốc tế, đặc biệt về giảm nghèo, kết cấu hạ tầng nông thôn và định canh định cư cho đồng bào dân tộc 
thiểu số. Kinh tế Tây Nguyên đã chuyển dịch mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày 
được cải thiện. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khác nhau, so với các vùng khác trong cả nước, điều kiện 
kinh tế - xã hội của Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là kết quả giảm nghèo cho nhóm dân tộc 
thiểu số Tây Nguyên còn chưa bền vững, đa số hộ thoát nghèo đều đứng trước nguy cơ tái nghèo cao (Hà 
Hùng, 2014). Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê năm 2021, tỷ kệ đói nghèo của Tây Nguyên vẫn 
cao thứ 2 cả nước, 10,1% so với tỷ lệ hộ nghèo của cả nước là 4,4%.  

Bảng 2: Tỷ lệ hộ nghèo của Tây Nguyên giai đoạn 2016-2021 
  ĐVT: % 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Cả nước 9,20 7,90 6,80 5,70 4,80 4,40 
Tây Nguyên 18,50 17,10 13,90 12,40 11,00 10,10 
Kon Tum 34,00 31,90 27,50 24,10 22,00 20,60 
Gia Lai 30,20 27,50 23,40 20,20 18,40 16,90 
Đắk Lắk 15,40 13,50 10,90 9,10 7,80 7,00 
Đắk Nông 17,10 14,80 12,10 10,10 9,00 8,20 
Lâm Đồng 8,10 6,90 5,80 4,80 4,00 3,30 

Nguồn: Điều tra mức sống hộ dân cư 2021 

 

Tây Nguyên cũng là một trong điểm nóng di cư, đặc biệt di cư tự do của cả nước (Đặng Nguyên Anh, 
2015). Di cư tự do đến Tây Nguyên chủ yếu là người dân tộc thiểu số phía Bắc (Tày, Nùng, Mông, 
Dao), trong đó theo thống kê của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, tính từ năm 2005 đến 2017, tổng số dân tộc 
thiểu số di cư tự do đến địa bàn khoảng 25.732 hộ, với 91.703 khẩu (Hà Việt Hùng, 2019). Họ vốn là 
những hộ gia đình kinh tế khó khăn, trình độ thấp (tỷ lệ mù chữ 26,6%; 90% lực lượng lao động không 
có trình độ chuyên môn) (Đặng Nguyên Anh, 2015). Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối 
năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số di cư chiếm đến 61%. 

4.2. Thực trạng các nguồn lực sinh kế và sự đa dạng sinh kế của các hộ dân tộc thiểu số di cư vào 
Tây Nguyên 

Kết quả về đặc điểm nhân khẩu của các hộ dân tộc thiểu số di cư được thể hiện như sau: hầu hết chủ hộ 
là nam và độ tuổi chủ yếu từ 36-50 tuổi. Lao động ở các hộ dân tộc thiểu số di cư đa phần đang trong 
độ tuổi lao động. Tuy nhiên, trình độ học vấn còn thấp, tỉ lệ chủ hộ không biết chữ còn chiếm tỉ lệ rất 
cao, ở Kon Tum là 20,45% và Đắk Nông là 21,25%. Bên cạnh đó, số liệu điều tra cũng cho thấy đa 
phần các hộ được điều tra đều là các hộ nghèo, trong đó 83,54% là hộ nghèo cũ.  

Bảng 3: Đặc điểm cơ bản của hộ dân tộc thiểu số khảo sát 

  
KonTum Đắk Nông Chung 

Số hộ 
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ 
(hộ)

Tỷ lệ  
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%)

Giới tính 
Nam 64 28,83 158 71,17 222 67,68
Nữ 24 22,64 82 77,36 106 32,32 

Tuổi 

   
36-50 67 76,14 179 75,58 246 75,00
trên 51 21 23,86 61 25,42 82 25,00 

Trình độ học vấn 

Không biết chữ 18 20,45 51 21,25 69 21,04 
Chưa tốt nghiệp tiểu học 18 20,45 61 25,42 79 24,09 
Tốt nghiệp tiểu học 18 20,45 64 26,67 82 25,00 
Tốt nghiệp THCS 31 35,23 48 20,00 79 24,09 
Tốt nghiệp THPT 3 3,41 16 6,67 19 5,79 

Phân loại hộ nghèo   

 

Hộ nghèo cũ; 65 73,86 209 87,08 274 83,54 
Hộ nghèo mới; 8 9,09 4 1,67 12 3,66 
Hộ cận nghèo cũ; 7 7,95 13 5,42 20 6,10 
Hộ cận nghèo mới; 2 2,27 2 0,83 4 1,22 
Hộ thoát nghèo; 5 5,68 12 5,00 17 5,18 
Hộ tái nghèo 1 1,44 0 0,00 1 0,30 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 
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Tây Nguyên cũng là một trong điểm nóng di cư, đặc biệt di cư tự do của cả nước (Đặng Nguyên Anh, 
2015). Di cư tự do đến Tây Nguyên chủ yếu là người dân tộc thiểu số phía Bắc (Tày, Nùng, Mông, Dao), 
trong đó theo thống kê của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, tính từ năm 2005 đến 2017, tổng số dân tộc thiểu số 
di cư tự do đến địa bàn khoảng 25.732 hộ, với 91.703 khẩu (Hà Việt Hùng, 2019). Họ vốn là những hộ gia 
đình kinh tế khó khăn, trình độ thấp (tỷ lệ mù chữ 26,6%; 90% lực lượng lao động không có trình độ chuyên 
môn) (Đặng Nguyên Anh, 2015). Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo 
là đồng bào dân tộc thiểu số di cư chiếm đến 61%.

4.2. Thực trạng các nguồn lực sinh kế và sự đa dạng sinh kế của các hộ dân tộc thiểu số di cư vào 
Tây Nguyên

Kết quả về đặc điểm nhân khẩu của các hộ dân tộc thiểu số di cư được thể hiện như sau: hầu hết chủ hộ là 
nam và độ tuổi chủ yếu từ 36-50 tuổi. Lao động ở các hộ dân tộc thiểu số di cư đa phần đang trong độ tuổi 
lao động. Tuy nhiên, trình độ học vấn còn thấp, tỉ lệ chủ hộ không biết chữ còn chiếm tỉ lệ rất cao, ở Kon 
Tum là 20,45% và Đắk Nông là 21,25%. Bên cạnh đó, số liệu điều tra cũng cho thấy đa phần các hộ được 
điều tra đều là các hộ nghèo, trong đó 83,54% là hộ nghèo cũ. 

Kết quả về đặc điểm nhân khẩu của các hộ dân tộc thiểu số di cư được thể hiện như sau: hầu hết chủ hộ 
là nam và độ tuổi chủ yếu từ 36-50 tuổi. Lao động ở các hộ dân tộc thiểu số di cư đa phần đang trong 
độ tuổi lao động. Tuy nhiên, trình độ học vấn còn thấp, tỉ lệ chủ hộ không biết chữ còn chiếm tỉ lệ rất 
cao, ở Kon Tum là 20,45% và Đắk Nông là 21,25%. Bên cạnh đó, số liệu điều tra cũng cho thấy đa 
phần các hộ được điều tra đều là các hộ nghèo, trong đó 83,54% là hộ nghèo cũ.  

 
Bảng 3: Đặc điểm cơ bản của hộ dân tộc thiểu số khảo sát 

  
KonTum Đắk Nông Chung 

Số hộ 
(hộ)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ 
(hộ)

Tỷ lệ  
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%)

Giới tính 
Nam 64 28,83 158 71,17 222 67,68
Nữ 24 22,64 82 77,36 106 32,32 

Tuổi 

   
36-50 67 76,14 179 75,58 246 75,00
trên 51 21 23,86 61 25,42 82 25,00 

Trình độ học vấn 

Không biết chữ 18 20,45 51 21,25 69 21,04 
Chưa tốt nghiệp tiểu học 18 20,45 61 25,42 79 24,09 
Tốt nghiệp tiểu học 18 20,45 64 26,67 82 25,00 
Tốt nghiệp THCS 31 35,23 48 20,00 79 24,09 
Tốt nghiệp THPT 3 3,41 16 6,67 19 5,79 

Phân loại hộ nghèo   

 

Hộ nghèo cũ; 65 73,86 209 87,08 274 83,54 
Hộ nghèo mới; 8 9,09 4 1,67 12 3,66 
Hộ cận nghèo cũ; 7 7,95 13 5,42 20 6,10 
Hộ cận nghèo mới; 2 2,27 2 0,83 4 1,22 
Hộ thoát nghèo; 5 5,68 12 5,00 17 5,18 
Hộ tái nghèo 1 1,44 0 0,00 1 0,30 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

 

Đánh giá nguồn lực sinh kế của hộ dựa trên 5 nguồn vốn sinh kế bao gồm:  

(i) Nguồn vốn con người gồm 4 chỉ tiêu: số người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động – 
LĐ, trình độ học vấn của chủ hộ – HV, tỷ lệ lao động chưa tốt nghiệp THCS – HVLĐ, thành viên có 
bảo hiểm y tế – YT;  

(ii) Nguồn vốn vật chất gồm 8 chỉ tiêu: sự sở hữu thiết bị điện tử – TBĐT, sự sở hữu tư liệu và phương 
tiện sản xuất – SX, sự sở hữu các phương tiện di chuyển – VT, nguồn nước sinh hoạt – NS, sử dụng 
điện – ĐN, nhiên liệu nấu ăn – NL, chất lượng nhà ở – NO, nhà tiêu hợp vệ sinh – NVS;  

(iii) Nguồn vốn tự nhiên gồm 2 chỉ tiêu: diện tích đất nông nghiệp bình quân trên đầu người – SNN; 
được hưởng lợi từ rừng – HTR;  

(iv) Nguồn vốn xã hội gồm 2 chỉ tiêu: sự tham gia các tổ chức chính trị – xã hội – TC, việc tiếp cận 
thông tin bên ngoài qua các kênh thông tin – KTT;  

(v) Nguồn vốn tài chính gồm 2 chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người/tháng – TN và khả năng tiếp cận 
các nguồn tín dụng – TD (OPHI, 2020). Nhóm nghiên cứu đánh giá dựa trên 18 chỉ thị thiếu hụt, khi 
đánh giá từng chỉ thị, hộ được coi là thiếu hụt khi hộ không đáp ứng được điều kiện của chỉ thị đó. Do 
đó trung bình thiếu hụt của từng nguồn vốn sẽ được tính trung bình tỷ lệ thiếu hụt từ chỉ thị trong nguồn 
vốn đó. 

Kết quả thể hiện trong Bảng 4 cho thấy các hộ dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên thiếu hụt hầu hết 
các nguồn lực sinh kế, nguồn lực con người tỷ lệ thiếu hụt là 58,92%, nguồn lực vật chất là 55, 26%, 
nguồn lực tài chính là 51,98% và nguồn lực tự nhiên lên đến 75,76%.  

Đánh giá nguồn lực sinh kế của hộ dựa trên 5 nguồn vốn sinh kế bao gồm: 
(i) Nguồn vốn con người gồm 4 chỉ tiêu: số người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động – LĐ, 

trình độ học vấn của chủ hộ – HV, tỷ lệ lao động chưa tốt nghiệp THCS – HVLĐ, thành viên có bảo hiểm 
y tế – YT; 

(ii) Nguồn vốn vật chất gồm 8 chỉ tiêu: sự sở hữu thiết bị điện tử – TBĐT, sự sở hữu tư liệu và phương tiện 
sản xuất – SX, sự sở hữu các phương tiện di chuyển – VT, nguồn nước sinh hoạt – NS, sử dụng điện – ĐN, 
nhiên liệu nấu ăn – NL, chất lượng nhà ở – NO, nhà tiêu hợp vệ sinh – NVS; 

(iii) Nguồn vốn tự nhiên gồm 2 chỉ tiêu: diện tích đất nông nghiệp bình quân trên đầu người – SNN; được 
hưởng lợi từ rừng – HTR; 

(iv) Nguồn vốn xã hội gồm 2 chỉ tiêu: sự tham gia các tổ chức chính trị – xã hội – TC, việc tiếp cận thông 
tin bên ngoài qua các kênh thông tin – KTT; 

(v) Nguồn vốn tài chính gồm 2 chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người/tháng – TN và khả năng tiếp cận 
các nguồn tín dụng – TD (OPHI, 2020). Nhóm nghiên cứu đánh giá dựa trên 18 chỉ thị thiếu hụt, khi đánh 
giá từng chỉ thị, hộ được coi là thiếu hụt khi hộ không đáp ứng được điều kiện của chỉ thị đó. Do đó trung 
bình thiếu hụt của từng nguồn vốn sẽ được tính trung bình tỷ lệ thiếu hụt từ chỉ thị trong nguồn vốn đó.
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Kết quả thể hiện trong Bảng 4 cho thấy các hộ dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên thiếu hụt hầu hết 
các nguồn lực sinh kế, nguồn lực con người tỷ lệ thiếu hụt là 58,92%, nguồn lực vật chất là 55, 26%, nguồn 
lực tài chính là 51,98% và nguồn lực tự nhiên lên đến 75,76%. 

Bảng 4: Tỷ lệ thiếu hụt các nguồn lực sinh kế  
chia theo khu vực nghiên cứu 

Nguồn vốn Thành tố Số hộ 
(Hộ) 

Tỷ lệ  
(%)  

Tổng tỷ lệ số hộ 
bị thiếu hụt  

(%)
    Kon Tum Đắk Nông Kon Tum Đắk Nông  

Con người 

LĐ 53 69 60,23 28,75 37,20 
HV 63 150 71,59 62,50 64,94 

HVLD 49 144 55,68 60,00 58,84 
YT 34 211 38,64 87,92 74,70 
TB 50 144 56,53 59,79 58,92 

Vật chất 

TBĐT 82 101 93,18 42,08 55,79 
SX 33 60 37,50 25,00 28,35 
VT 82 197 93,18 82,08 85,06 
NS  51 144 57,95 60,00 59,45 
ĐN 77 77 87,50 32,08 46,95 
NL 29 183 32,95 76,25 64,63 
NO 72 187 81,82 77,92 78,96 

NVS 22 53 25,00 22,08 22,87 
TB 56 125 63,64 52,19 55,26 

Xã hội  
TC 49 69 55,68 28,75 35,98 

KTT 40 93 45,45 38,75 40,55 
TB 45 81 50,57 33,75 38,26 

Tự nhiên  
HTR 79 218 89,77 90,83 90,55 
ĐNN 51 149 57,95 62,08 60,98 
TB 65 184 73,86 76,46 75,76 

Tài chính 
TN  24 103 27,27 42,92 38,72 
TD 34 180 38,64 75,00 65,24 
TB 29 142 32,95 58,96 51,98 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

 

Sau quá trình đánh giá cho 328 hộ dân trên 18 chỉ thị (Bảng 4) được lựa chọn, số lượng và tỷ lệ thiếu 
hụt theo các chỉ tiêu được thể hiện ở Hình 1 - một hình ngũ giác cho biết mức độ thiếu hụt của từng 
nguồn vốn. Hình 1 cho thấy các tỷ lệ này bị lệch và không tạo thành hình ngũ giác hoàn hảo và bền 
vững. 

Hình 1: Tỷ lệ thiếu hụt nguồn lực sinh kế của hộ dân tại Tây Nguyên 

 
         Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 
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Sau quá trình đánh giá cho 328 hộ dân trên 18 chỉ thị (Bảng 4) được lựa chọn, số lượng và tỷ lệ thiếu hụt 
theo các chỉ tiêu được thể hiện ở Hình 1 - một hình ngũ giác cho biết mức độ thiếu hụt của từng nguồn vốn. 
Hình 1 cho thấy các tỷ lệ này bị lệch và không tạo thành hình ngũ giác hoàn hảo và bền vững.

Kết quả về đặc điểm nhân khẩu của các hộ dân tộc thiểu số di cư được thể hiện như sau: hầu hết chủ hộ 
là nam và độ tuổi chủ yếu từ 36-50 tuổi. Lao động ở các hộ dân tộc thiểu số di cư đa phần đang trong 
độ tuổi lao động. Tuy nhiên, trình độ học vấn còn thấp, tỉ lệ chủ hộ không biết chữ còn chiếm tỉ lệ rất 
cao, ở Kon Tum là 20,45% và Đắk Nông là 21,25%. Bên cạnh đó, số liệu điều tra cũng cho thấy đa 
phần các hộ được điều tra đều là các hộ nghèo, trong đó 83,54% là hộ nghèo cũ.  

Bảng 3:  
Đánh giá nguồn lực sinh kế của hộ dựa trên 5 nguồn vốn sinh kế bao gồm:  

(i) Nguồn vốn con người gồm 4 chỉ tiêu: số người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động – 
LĐ, trình độ học vấn của chủ hộ – HV, tỷ lệ lao động chưa tốt nghiệp THCS – HVLĐ, thành viên có 
bảo hiểm y tế – YT;  

(ii) Nguồn vốn vật chất gồm 8 chỉ tiêu: sự sở hữu thiết bị điện tử – TBĐT, sự sở hữu tư liệu và phương 
tiện sản xuất – SX, sự sở hữu các phương tiện di chuyển – VT, nguồn nước sinh hoạt – NS, sử dụng 
điện – ĐN, nhiên liệu nấu ăn – NL, chất lượng nhà ở – NO, nhà tiêu hợp vệ sinh – NVS;  

(iii) Nguồn vốn tự nhiên gồm 2 chỉ tiêu: diện tích đất nông nghiệp bình quân trên đầu người – SNN; 
được hưởng lợi từ rừng – HTR;  

(iv) Nguồn vốn xã hội gồm 2 chỉ tiêu: sự tham gia các tổ chức chính trị – xã hội – TC, việc tiếp cận 
thông tin bên ngoài qua các kênh thông tin – KTT;  

(v) Nguồn vốn tài chính gồm 2 chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người/tháng – TN và khả năng tiếp cận 
các nguồn tín dụng – TD (OPHI, 2020). Nhóm nghiên cứu đánh giá dựa trên 18 chỉ thị thiếu hụt, khi 
đánh giá từng chỉ thị, hộ được coi là thiếu hụt khi hộ không đáp ứng được điều kiện của chỉ thị đó. Do 
đó trung bình thiếu hụt của từng nguồn vốn sẽ được tính trung bình tỷ lệ thiếu hụt từ chỉ thị trong nguồn 
vốn đó. 

Kết quả thể hiện trong Bảng 4 cho thấy các hộ dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên thiếu hụt hầu hết 
các nguồn lực sinh kế, nguồn lực con người tỷ lệ thiếu hụt là 58,92%, nguồn lực vật chất là 55, 26%, 
nguồn lực tài chính là 51,98% và nguồn lực tự nhiên lên đến 75,76%.  

Bảng 4:  
Sau quá trình đánh giá cho 328 hộ dân trên 18 chỉ thị (Bảng 4) được lựa chọn, số lượng và tỷ lệ thiếu 
hụt theo các chỉ tiêu được thể hiện ở Hình 1 - một hình ngũ giác cho biết mức độ thiếu hụt của từng 
nguồn vốn. Hình 1 cho thấy các tỷ lệ này bị lệch và không tạo thành hình ngũ giác hoàn hảo và bền 
vững. 

 
Hình 1: Tỷ lệ thiếu hụt nguồn lực sinh kế  

của hộ dân tại Tây Nguyên 

 
         Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 
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Các chỉ số đa dạng sinh kế của nông hộ trên địa bàn các địa phương điều tra được thể hiện trong Bảng 
5.

Bảng 5: Chỉ số đa dạng sinh kế của hộ di cư  
trên địa bàn Tây Nguyên năm 2022 

Tỉnh Xã/thị trấn Phân loại hộ nghèo Số hộ Chỉ số đa dạng (IHHD) 

Kon Tum 

Kon Plông 

1. Hộ nghèo cũ 29 1,57 
2. Hộ nghèo mới 3 1,27 
3. Hộ cận nghèo cũ 4 1,33 
4. Hộ cận nghèo mới 1 1,62 
5. Hộ thoát nghèo 5 1,77 

Kon Rẫy 

1. Hộ nghèo cũ 36 1,38 
2. Hộ nghèo mới 5 1,48 
3. Hộ cận nghèo cũ 3 1,36 
4. Hộ cận nghèo mới 1 1,00 
5. Hộ thoát nghèo 1 1,00 

Đắk Nông 

Tuy Đức 

1. Hộ nghèo cũ 102 1,67 
2. Hộ nghèo mới 4 1,63 
3. Hộ cận nghèo cũ 5 1,87 
4. Hộ cận nghèo mới 2 2,05 
5. Hộ thoát nghèo 7 1,02 

Đăk Glong 

1. Hộ nghèo cũ 107 1,64 
2. Hộ nghèo mới 0 0 
3. Hộ cận nghèo cũ 8 1,97 
4. Hộ cận nghèo mới 0 0 
5. Hộ thoát nghèo 5 1,71 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số đa dạng sinh kế IHHD của các hộ nghèo lớn hơn 1. Điều đó phản 
ánh sinh kế của các hộ dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên đã có sự đa dạng sinh kế. Sinh kế chủ 
yếu của các hộ dân tộc thiểu số di cư đến Tây Nguyên đã có sự thay đổi so với phương thức truyền 
thống. Trước đây sinh kế của họ chủ yếu tập trung vào hoạt động canh tác nương rẫy, và các hoạt động 
khai thác tự nhiên. Sau khi di cư, sinh kế của người dân tộc thiểu số cũng có sự biến đổi, thích ứng với 
đặc điểm tự nhiên xã hội nơi di cư đến. Thu nhập của các hộ chủ yếu đến từ các hoạt động làm nông, 
chăn nuôi như lúa, ngô, nuôi gà lợn, vịt, trâu bò, thu nhập từ rừng, và đi làm thuê. Các nguồn thu nhập 
khác như từ buôn bán, lương thì chiếm tỷ lệ nhỏ trong thu nhập của hộ. 

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đa đạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên 

Dựa trên các nghiên cứu trước đây và tình hình thực tiễn tại Tây Nguyên, nghiên cứu tập trung vào một 
số chỉ tiêu để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế của người dân từ độ tuổi, tác động từ 
vốn vay, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tác động của thiên nhiên,… 

Bảng 6: Thống kê mô tả các biến sử dụng trong mô hình Probit 
Tiêu chí Min Max Trung bình
Tuổi của chủ hộ (Năm) 20 86 40,29
Trình độ học vấn 5 12 7,56
Hỗ trợ kiến thức, tập huấn phi nông nghiệp (1= có, 0= Không) 0 1 0,45
Hiện nay hộ có vay tiền đầu tư từ các nguồn (1= có, 0= Không) 0 1 0,64
Diện tích đất sản xuất của hộ (m2) 300 50000 8.320
Đất cây hàng năm 300 3500 1.305
Đất cây lâu năm ( Đất rừng được giao) 0 50000 7.014
Hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp (1= có, 0= Không) 0 1 0,82
Hộ có ít nhất 1 phương tiện đi lại có gắn máy nguồn (1= có, 0= Không) 0 1 0,71
Thuận lợi tự nhiên trong 3 năm gần đây trong sản xuất nông nghiệp nguồn 
(1= Có thuận lợi, 0= Không thuận lợi) 

0 1 0,28 

Trong 3 năm vừa qua có dịch bệnh của gia súc, gia cầm (1= có, 0= Không) 0 1 0,36
Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ số đa dạng sinh kế IHHD của các hộ nghèo lớn hơn 1. Điều đó phản ánh 
sinh kế của các hộ dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên đã có sự đa dạng sinh kế. Sinh kế chủ yếu của các 
hộ dân tộc thiểu số di cư đến Tây Nguyên đã có sự thay đổi so với phương thức truyền thống. Trước đây sinh 
kế của họ chủ yếu tập trung vào hoạt động canh tác nương rẫy, và các hoạt động khai thác tự nhiên. Sau khi 
di cư, sinh kế của người dân tộc thiểu số cũng có sự biến đổi, thích ứng với đặc điểm tự nhiên xã hội nơi di 
cư đến. Thu nhập của các hộ chủ yếu đến từ các hoạt động làm nông, chăn nuôi như lúa, ngô, nuôi gà lợn, 
vịt, trâu bò, thu nhập từ rừng, và đi làm thuê. Các nguồn thu nhập khác như từ buôn bán, lương thì chiếm tỷ 
lệ nhỏ trong thu nhập của hộ.

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đa đạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên
Dựa trên các nghiên cứu trước đây và tình hình thực tiễn tại Tây Nguyên, nghiên cứu tập trung vào một 

số chỉ tiêu để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh kế của người dân từ độ tuổi, tác động từ vốn 
vay, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tác động của thiên nhiên,…

Bảng 6: Thống kê mô tả các biến sử dụng  
trong mô hình Probit 

Tiêu chí Min Max Trung bình
Tuổi của chủ hộ (Năm) 20 86 40,29
Trình độ học vấn 5 12 7,56
Hỗ trợ kiến thức, tập huấn phi nông nghiệp (1= có, 0= Không) 0 1 0,45
Hiện nay hộ có vay tiền đầu tư từ các nguồn (1= có, 0= Không) 0 1 0,64
Diện tích đất sản xuất của hộ (m2) 300 50000 8.320
Đất cây hàng năm 300 3500 1.305
Đất cây lâu năm ( Đất rừng được giao) 0 50000 7.014
Hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp (1= có, 0= Không) 0 1 0,82
Hộ có ít nhất 1 phương tiện đi lại có gắn máy nguồn (1= có, 0= Không) 0 1 0,71
Thuận lợi tự nhiên trong 3 năm gần đây trong sản xuất nông nghiệp nguồn 
(1= Có thuận lợi, 0= Không thuận lợi) 

0 1 0,28 

Trong 3 năm vừa qua có dịch bệnh của gia súc, gia cầm (1= có, 0= Không) 0 1 0,36
Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

 

Bảng thống kê mô tả các biến sử dụng trong mô hình, chúng ta có thể thấy độ tuổi trung bình của hộ là 
40,29 tuổi. Vay vốn để đầu tư sản xuất của hộ có 64% số hộ hiện đang vay vốn tại các ngân hàng chính 
sách, vay từ người thân bạn bè với số tiền trung bình từ 20 đến 50 triệu đồng. 

 
Bảng 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến  

đa đạng sinh kế của người dân 

 Hệ số mô hình Probit Hệ số biên 
Tuổi của chủ hộ -0,020** -0,005**
 (0,008) (0,002)
Trình độ học vấn của hộ 0,119 0,034
 (0,081) 0,023)
Hỗ trợ kiến thức, tập huấn phi nông nghiệp 0,217 0,060
 (0,249) (0,067)
Hiện nay hộ có vay tiền đầu tư từ các nguồn 0,305* 0,084*
 (0,182) (0,048)
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ (đất cây hàng năm) 0,019 0,005
 (0,065) (0,018)
Hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp -0,715** -0,238**
 (0,302) (0,109)
Hộ có ít nhất 1 phương tiện đi lại có gắn máy 0,758*** 0,189***
 (0,221) (0,045)
Thuận lợi tự nhiên trong 3 năm gần đây trong sản xuất nông nghiệp -0,389** -0,103
 (0,191) (0,046)
Trong 3 năm vừa qua có dịch bệnh của gia súc, gia cầm 0,222 0,065
 (0,173) (0,052)
Hệ số -0,735
 (0,610)

Chú thích: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.  
Sai số chuẩn của biến số trong mô hình nằm trong ngoặc đơn 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

 

Kết quả đánh giá mô hình Probit các tiêu chí tác động đến đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số 
di cư vào Tây Nguyên cho thấy độ tuổi của chủ hộ, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, phương tiện đi 
lại của hộ và thuận lợi tự nhiên trong thời gian gần đây là những yếu tố có ảnh hưởng đến việc hộ tham 
gia vào hoạt động sinh kế hiện nay. 
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Bảng thống kê mô tả các biến sử dụng trong mô hình, chúng ta có thể thấy độ tuổi trung bình của hộ là 
40,29 tuổi. Vay vốn để đầu tư sản xuất của hộ có 64% số hộ hiện đang vay vốn tại các ngân hàng chính sách, 
vay từ người thân bạn bè với số tiền trung bình từ 20 đến 50 triệu đồng.

Bảng 6: Thống kê mô tả các biến sử dụng  
trong mô hình Probit 

Tiêu chí Min Max Trung bình
Tuổi của chủ hộ (Năm) 20 86 40,29
Trình độ học vấn 5 12 7,56
Hỗ trợ kiến thức, tập huấn phi nông nghiệp (1= có, 0= Không) 0 1 0,45
Hiện nay hộ có vay tiền đầu tư từ các nguồn (1= có, 0= Không) 0 1 0,64
Diện tích đất sản xuất của hộ (m2) 300 50000 8.320
Đất cây hàng năm 300 3500 1.305
Đất cây lâu năm ( Đất rừng được giao) 0 50000 7.014
Hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp (1= có, 0= Không) 0 1 0,82
Hộ có ít nhất 1 phương tiện đi lại có gắn máy nguồn (1= có, 0= Không) 0 1 0,71
Thuận lợi tự nhiên trong 3 năm gần đây trong sản xuất nông nghiệp nguồn 
(1= Có thuận lợi, 0= Không thuận lợi) 

0 1 0,28 

Trong 3 năm vừa qua có dịch bệnh của gia súc, gia cầm (1= có, 0= Không) 0 1 0,36
Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

 

Bảng thống kê mô tả các biến sử dụng trong mô hình, chúng ta có thể thấy độ tuổi trung bình của hộ là 
40,29 tuổi. Vay vốn để đầu tư sản xuất của hộ có 64% số hộ hiện đang vay vốn tại các ngân hàng chính 
sách, vay từ người thân bạn bè với số tiền trung bình từ 20 đến 50 triệu đồng. 

 
Bảng 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến  

đa đạng sinh kế của người dân 

 Hệ số mô hình Probit Hệ số biên 
Tuổi của chủ hộ -0,020** -0,005**
 (0,008) (0,002)
Trình độ học vấn của hộ 0,119 0,034
 (0,081) 0,023)
Hỗ trợ kiến thức, tập huấn phi nông nghiệp 0,217 0,060
 (0,249) (0,067)
Hiện nay hộ có vay tiền đầu tư từ các nguồn 0,305* 0,084*
 (0,182) (0,048)
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ (đất cây hàng năm) 0,019 0,005
 (0,065) (0,018)
Hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp -0,715** -0,238**
 (0,302) (0,109)
Hộ có ít nhất 1 phương tiện đi lại có gắn máy 0,758*** 0,189***
 (0,221) (0,045)
Thuận lợi tự nhiên trong 3 năm gần đây trong sản xuất nông nghiệp -0,389** -0,103
 (0,191) (0,046)
Trong 3 năm vừa qua có dịch bệnh của gia súc, gia cầm 0,222 0,065
 (0,173) (0,052)
Hệ số -0,735
 (0,610)

Chú thích: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.  
Sai số chuẩn của biến số trong mô hình nằm trong ngoặc đơn 
Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2023 

 

Kết quả đánh giá mô hình Probit các tiêu chí tác động đến đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số 
di cư vào Tây Nguyên cho thấy độ tuổi của chủ hộ, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, phương tiện đi 
lại của hộ và thuận lợi tự nhiên trong thời gian gần đây là những yếu tố có ảnh hưởng đến việc hộ tham 
gia vào hoạt động sinh kế hiện nay. 

Kết quả đánh giá mô hình Probit các tiêu chí tác động đến đa dạng sinh kế của người dân tộc thiểu số di 
cư vào Tây Nguyên cho thấy độ tuổi của chủ hộ, hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, phương tiện đi lại của 
hộ và thuận lợi tự nhiên trong thời gian gần đây là những yếu tố có ảnh hưởng đến việc hộ tham gia vào hoạt 
động sinh kế hiện nay.

Đối với độ tuổi của hộ dân tộc thiểu số di cư, có thể thấy rằng độ tuổi có mức ảnh hưởng lớn đến việc 
hộ tham gia các hoạt động phi nông nghiệp (Hồ Ngọc Ninh & cộng sự, 2022). Các chủ hộ trẻ tuổi có nhiều 
sức khỏe và mức độ tiếp cận các các hoạt động phi nông nghiệp như làm thuê, thợ xây,…nhanh hơn. Kết 
quả này tương tự với các nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi & Bùi Văn Trịnh (2011), Đàm Thị Hệ (2017).

Đánh giá của hộ về hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, hệ số âm trong mô hình đã chỉ ra rằng, khi không 
còn nhiều các lớp tập huấn, hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp sẽ làm cho người dân rời bỏ sản xuất 
nông nghiệp và dần chuyển sang các hoạt động sinh kế khác để nhằm đảm bảo thu nhập cho hộ. Với những 
người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên, nguồn vốn tự nhiên liên quan đất đai rất thiếu hụt, do đó cần 
chuyển sang các hoạt động sinh kế khác ngoài sản xuất nông nghiệp để các hộ có thể ổn định thu nhập, vươn 
lên thoát nghèo. Kết quả này có tương đồng với kết quả nghiên cứu của Lâm Thành Sĩ & Nguyễn Hồng Tín 
(2020).

Trên thực tế, để hộ có thể tham gia các hoạt động phi nông nghiệp, hộ cần có phương tiện đi lại để đảm 
bảo có thể di chuyển ra trung tâm làm thuê hoặc buôn bán sản phẩm nông nghiệp. Biến số phương tiện đi lại 
có ý nghĩa 99% và cho thấy nếu tỷ lệ hộ có xe gắn máy, phương tiện đi lại tăng lên 1 đơn vị thì tỷ lệ hộ có 
hoạt động phi nông nghiệp tăng thêm 17,2%. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Đàm Thị Hệ (2017), 
Trần Công Kha (2018), Phạm Hồng Hải (2019), Hồ Ngọc Ninh & cộng sự (2021).

Về điều kiện tự nhiên thuận lợi trong vòng 3 năm qua cho thấy hệ số âm, có nghĩa là nếu các yếu tố khác 
không đổi, khi điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp thì các hộ dân tộc 
thiểu số di cư phải tìm các hoạt động sinh kế khác để thay thế. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Đàm Thị Hệ (2017), Hồ Ngọc Ninh & cộng sự (2022).
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Mô hình Probit cũng xác định được một số khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp dẫn 
đến việc người dân có xu hưởng chuyển đổi sinh kế sang các công việc không phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. 
Ở nghiên cứu này, các biến số về trình độ học vấn, hỗ trợ về kiến thức, tập huấn trong phi nông nghiệp; 
diện tích đất nông nghiệp, tình hình vay vốn của hộ và tình hình dịch bệnh chưa có ý nghĩa đối với mô hình, 
nhưng hệ số của các biến số đã chỉ ra những tác động tiềm ẩn đến hoạt động lựa chọn đa dạng sinh kế của 
người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên hiện nay.

5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên phải đối mặt với rất nhiều vấn 

đề ảnh hưởng đến sinh kế và đảm bảo cuộc sống ổn định. Các yếu tố chủ yếu đang ảnh hưởng đến đa dạng 
sinh kế của hộ dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên gồm: độ tuổi của chủ hộ, hỗ trợ trong sản xuất nông 
nghiệp, phương tiện đi lại của hộ và thuận lợi tự nhiên trong thời gian gần đây. Do vậy để đa dạng sinh kế 
cho người dân tộc thiểu số di cư, có thể tập trung vào một số giải pháp và các giải pháp này cần có sự kết 
hợp đồng bộ của cộng đồng, chính quyền và các tổ chức phi chính phủ.

Đào tạo và hỗ trợ nâng cao kỹ năng 
Cung cấp chương trình đào tạo và hỗ trợ nâng cao kỹ năng nghề cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là 

cho nhóm lao động trẻ và tập trung vào các nghề có tiềm năng phát triển tại Tây Nguyên. Đồng thời vẫn cần 
hỗ trợ để phát triển nông nghiệp dựa trên tiềm năng của vùng để nâng cao thu nhập cho các hộ thuần nông 
nghiệp. Hỗ trợ về vốn để các hộ có phương tiện đi lại, kết nối với thị trường và mở rộng các hoạt động sinh 
kế. Đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đặc biệt là giao thông và điện lực, các khu tái định cư, để có thể ổn định phát 
triển kinh tế và thu hút đầu tư. Ngoài ra khai thác những lợi thế tự nhiên của Tây Nguyên để phát triển các 
sản phẩm nông sản thích hợp khí hậu và phát triển du lịch, kinh doanh dịch vụ liên quan, từ đó tạo thêm các 
nguồn thu nhập cho hộ. 
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Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu tác động của thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến 
thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp ở cấp độ địa phương tại Việt Nam. 
Kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 2010 – 2021 chỉ ra rằng, giá trị xuất khẩu của địa phương, 
số lượng dự án FDI lũy kế còn hoạt động và đóng góp của khối FDI vào GDP địa phương có 
tác động tích cực đến thu nhập của người lao động; ngược lại, số vốn FDI đăng ký lũy kế và 
tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động tiêu cực; trong khi, giá trị nhập khẩu của địa phương 
và số lượng người lao động trong khối FDI không có tác động đến thu nhập của người lao 
động trong doanh nghiệp tại địa phương. Trên cơ sở đó, để nâng cao thu nhập bình quân của 
người lao động, bài viết đề xuất cần tập trung thúc đẩy xuất khẩu và thu hút các dự án FDI 
một cách có chọn lọc các dự án có hiệu quả tại các địa phương Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Thương mại quốc tế, xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, thu 
nhập người lao động.
Mã JEL: F16, F21, F23

Impacts of international trade and foreign direct investment (FDI) on the monthly 
average income of employees in enterprises in Vietnam provinces
Abstract
The study explores the impact of international trade and foreign direct investment (FDI) on 
the average monthly income of employees in enterprises at the provincial level in Vietnam 
from 2010 to 2021. Research results indicate that exports, the accumulative number of active 
FDI projects, and the contribution of the FDI sector to the provincial GDP positively impact 
the employees’ income in enterprises. On the contrary, the cumulative capital of registered 
FDI and the economic growth of provinces have negative impacts; imports and employee 
numbers in the FDI sector do not impact the income of employees in enterprises. On that 
basis, to improve the average monthly income of employees, Vietnam provinces should focus 
on promoting exports and attracting selectively FDI projects in the future.
Keywords: International trade, export, import, foreign direct investment, FDI, employee 
income.
JEL Codes: F16, F21, F23
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1. Giới thiệu 
Thương mại quốc tế (xuất nhập khẩu) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bản địa. Các nghiên cứu về tác 
động của thương mại quốc tế và FDI đến thu nhập của người lao động cho thấy mối quan hệ tích cực hay 
cùng chiều giữa các yếu tố trên. Cụ thể, FDI có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước nhận đầu tư bằng 
cách tăng nhu cầu lao động, mở rộng thị trường quốc tế và nâng cao năng suất lao động, làm cơ sở cho việc 
tăng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp tại địa phương tiếp nhận đầu tư. Bên cạnh đó, tác 
động lan tỏa của FDI không chỉ ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong 
nước mà còn tác động đến các yếu tố khác, đặc biệt là thu nhập của người lao động. FDI có thể làm gia tăng 
khoảng cách tiền lương giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước dẫn đến cạnh tranh 
về nguồn lao động. Khi đó, các doanh nghiệp trong nước buộc phải tăng thu nhập của người lao động để 
thu hút nhân lực, đặc biệt là lao động chất lượng cao. Ngoài FDI, thương mại quốc tế cũng có tác động quan 
trọng trong việc nâng cao thu nhập của người lao động. Nói cách khác, hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ 
thúc đẩy nền kinh tế trong nước mà còn có tác động tích cực đến thu nhập của người lao động trong doanh 
nghiệp tại địa phương. 

Thực tế, theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2022), từ năm 2010 đến năm 2021, Việt Nam đã thu hút 
được một lượng vốn FDI lớn và vốn đăng ký cũng tăng đáng kể. Tổng số dự án FDI lũy kế còn hoạt động 
tăng từ 12.463 vào năm 2010 lên 34.479 vào năm 2021, tăng gấp đôi trong vòng 11 năm. Đồng thời, kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng đáng kể trong thời gian này, từ mức 157,1 tỷ USD năm 2010 lên 
đến 669,0 tỷ USD năm 2021. Song song với tăng trưởng của thương mại quốc tế và FDI, thu nhập bình quân 
tháng của người lao động trên cả nước đã tăng đều và liên tục, tăng từ mức 4,1 triệu VND/ tháng vào năm 
2010 lên 9,55 triệu VND/tháng vào năm 2021. Từ số liệu thực tế trên, có thể thấy, mối quan hệ cùng chiều 
giữa FDI, thương mại quốc tế và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu thực nghiệm lại tìm ra ra các kết quả khác nhau về tác động tiêu cực hoặc 
không đáng kể của FDI và thương mại quốc tế đến thu nhập của người lao động tại nước bản địa. Điều này 
dẫn đến tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu chuyên sâu, cụ thể như ở cấp độ các địa phương trong phạm 
vi một quốc gia, để làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố trên. Xuất phát từ tính cấp thiết trên, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm tìm hiểu, phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa FDI, thương mại quốc tế và thu nhập 
của người lao động, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm tăng thu nhập cho người lao động và đồng 
thời thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ở nước ta.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Quan hệ giữa thương mại quốc tế và thu nhập của người lao động 
Thương mại quốc tế là hoạt động trao đổi vốn, hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia theo nguyên tắc 

trao đổi ngang giá nhằm mang lại lợi ích cho các bên. Mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và thu nhập 
của người lao động đã nhận được sự quan tâm từ nhiều học giả trong và ngoài nước, các nghiên cứu chỉ 
ra rằng thương mại quốc tế có thế ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động thông qua nhiều cách khác 
nhau. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu của Kramarz (2017), khi hoạt động nhập khẩu tăng lên và quá trình 
cải cách mở cửa diễn ra có thể tác động tích cực đến thị trường cũng như mang lại lợi nhuận cho các ngành 
công nghiệp tại một quốc gia. Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi về cơ cấu lương của 
người lao động trong các ngành công nghiệp hiện có. Thêm vào đó, các ngành xuất khẩu lớn được cho là 
mang lại mức lương cao đối với người lao động vì nó đáp ứng được nhu cầu to lớn từ phía các bên nhập 
khẩu (Schank & cộng sự, 2010). Trên thực tế, nhu cầu này thường ổn định và thị trường ngày càng được mở 
rộng theo thời gian. 

Nhấn mạnh vai trò tích cực của thương mại quốc tế đến thu nhập của người lao động, Lundin & Yun 
(2009) chỉ ra rằng tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, với lợi thế về 
khả năng tiếp cận nguồn lực giá rẻ, tận dụng lợi thế nguồn lực trên mặt bằng thị trường quốc tế, thường có 
giá bán cao hơn so với các doanh nghiệp nội địa. Do đó, họ có thể đạt được doanh thu cao hơn và có khả 
năng đưa ra mức thu nhập cao hơn đối với người lao động. Đồng quan điểm, Yang & Mallick (2010) phân 
tích thu nhập của người lao động tại Trung Quốc và chỉ ra rằng thu nhập của lực lượng lao động trong ngành 
xuất nhập khẩu thường cao hơn so với các doanh nghiệp khác. Phạm Minh Thái & cộng sự (2022) phân tích 
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sự biến đổi thu nhập của lao động làm công ăn lương trong một số ngành định hướng xuất khẩu chủ yếu 
của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2021; và chỉ ra rằng thu nhập của lao động làm 
công ăn lương trong ngành chế tạo nói chung, cũng như trong các ngành định hướng xuất khẩu cụ thể, đã 
tăng liên tục trong suốt giai đoạn này.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu thực nghiệm khác lại tìm ra tác động tiêu cực của thương mại quốc tế đến 
thu nhập của người lao động. Cụ thể, theo Borjas & Ramey (1995), dưới tác động của thương mại quốc tế, 
tiền lương của những công nhân phổ thông trong ngành công nghiệp xuất khẩu tập trung tại Mỹ có thể bị 
giảm. Lundin & Yun (2009) nghiên cứu về các doanh nghiệp sản xuất tại Thụy Điển cũng cho thấy thương 
mại quốc tế tác động tiêu cực đến thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp này. 

Như vậy, có thể thấy bên cạnh những tác động tích cực đến thu nhập của người lao động, thương mại quốc 
tế có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của người lao động trong một số trường hợp. Điều này đặt ra tính 
cấp thiết nghiên cứu kiểm định lại mối quan hệ hay tác động của thương mại quốc tế đến thu nhập của người 
lao động. Do đó, bài viết này ủng hộ quan điểm tác động tích cực của thương mại quốc tế đến thu nhập bình 
quân của người lao động tại nước nhận đầu tư; từ đó đề xuất giả thuyết sau:

H1: Thương mại quốc tế có tác động tích cực đến thu nhập bình quân người lao động trong doanh nghiệp 
tại nơi nhận đầu tư.

2.2. Lý luận về tác động của FDI đến thu nhập của người lao động
UNCTAD (1999) định nghĩa FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) là một hình thức đầu tư liên quan đến 

mối quan hệ lâu dài, trong đó một tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào một doanh 
nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh tại một quốc gia khác. Qua đó, các doanh nghiệp nước ngoài có thể ảnh 
hưởng đáng kể đến việc quản lý doanh nghiệp tại nước nhận đầu tư. Theo IMF (1993) và OECD (1996), 
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp được định nghĩa là doanh nghiệp mà trong đó nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 
10% số lượng cổ phần hoặc quyền biểu quyết của một doanh nghiệp có tổ chức hoặc tỷ lệ tương đương với 
một doanh nghiệp không có tổ chức.

Theo quan điểm tiếp cận năng suất lao động và hiệu ứng lan tỏa của FDI, các học giả cho rằng FDI có 
thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến thu nhập của người lao động. Cụ thể, theo Tintin (2012), các doanh 
nghiệp FDI thường có kinh nghiệm và nguồn lực tốt hơn, qua đó có thể tăng năng suất lao động và thu nhập 
của người lao động. Thực tế, tiền lương của người lao động được xác định thông qua năng suất biên lao 
động, do đó, khi sản phẩm biên tăng, tiền lương của người lao động cũng tăng theo. 

Đồng thời, FDI cũng có thể tác động gián tiếp đến thu nhập của người lao động thông qua lan tỏa công 
nghệ (Yasin & cộng sự, 2022). Cụ thể, các doanh nghiệp FDI với lợi thế về kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức, 
công nghệ hiện đại và do đó có thể mang lại nhiều tài sản vô hình đến nền kinh tế và các doanh nghiệp tại 
nước sở tại. Thông qua trao đổi hàng hóa, cạnh tranh và luân chuyển lao động, các doanh nghiệp nội địa có 
thể học hỏi và hưởng lợi từ việc giới thiệu sản phẩm hoặc quy trình mới từ các doanh nghiệp FDI. Như vậy, 
có thể nói FDI tác động đáng kể đến tiền lương của người lao động thông qua tác động lan tỏa công nghệ 
(Vahter, 2004). 

Theo quan điểm tiếp cận thị trường lao động, FDI có thể tác động đến thị trường lao động tại địa phương 
thông qua tiền lương. Cụ thể, khi mở rộng FDI, nhu cầu về nguồn lao động tăng cao và qua đó tạo ra sự cạnh 
tranh về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp. Với mức lương cao hơn so với các doanh nghiệp nội địa, 
doanh nghiệp FDI có thể thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao và qua đó tăng năng suất lao động và 
thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp nói chung tại địa phương. Theo Arnal & Hijzen (2008), 
sự chênh lệch về mức lương giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa buộc các doanh nghiệp địa 
phương phải đưa ra mức lương cao hơn để thu hút nhân lực và cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. 

Tác động tích cực của FDI đến thu nhập của người lao động được nhiều nghiên cứu thực nghiệm khẳng 
định, Ramasamy & Yeung (2005) chỉ ra rằng người lao động tại Trung Quốc có thể nhận được mức lương 
cao hơn nhờ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển. Chen & cộng sự (2011) 
làm rõ hơn rằng: chênh lệch về mức lương giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp địa phương là nguyên 
nhân dẫn cạnh tranh nguồn nhân lực, khi đó buộc các doanh nghiệp địa phương phải tăng lương để thu hút 
nhân viên có trình độ cao. Mặt khác, tác động lan truyền công nghệ do các doanh nghiệp FDI mang lại cũng 
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ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước nhận đầu tư, tạo điều kiện mở rộng thị trường của doanh nghiệp, 
tạo ra các cơ hội việc làm cũng như nâng cao thu nhập của người lao động. Nguyễn Thị Thái Hưng (2019) 
phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2018; từ đó làm 
rõ tác động của của FDI đến bất bình đẳng thu nhập giữa các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Bên cạnh những tác động tích cực đến thu nhập của người lao động, một số nghiên cứu khác tìm ra tác 
động tiêu cực của FDI đến thu nhập của người lao động địa phương. Tomohara & Takii (2011), nghiên cứu 
tại Indonesia, phát hiện ra rằng vốn FDI tăng dẫn đến bất bình đẳng xã hội về mức thu nhập. Lee & Wie 
(2015) cho rằng dòng vốn FDI làm tăng nhu cầu lao động có trình độ cao, dẫn đến sự chênh lệch thu nhập 
giữa người lao động có kỹ năng cao và người lao động phổ thông càng tăng. 

Dựa trên các kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau, FDI được nhận định rằng có thể tác động tích cực 
hoặc tiêu cực đến tiền lương của người lao động. Điều này đặt ra vấn đề nghiên cứu cần làm rõ mối quan 
hệ hay tác động của FDI đến thu nhập của người lao động tại nước nhận đầu tư. Bài viết này ủng hộ quan 
điểm tác động tích cực của FDI đến thu nhập bình quân của người lao động tại nước nhận đầu tư; từ đó đề 
xuất giả thuyết như sau:

H2: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tác động tích cực đến thu nhập bình quân người lao động trong 
doanh nghiệp tại nơi nhận đầu tư.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mẫu nghiên cứu
Bài viết nghiên cứu tác động của thương mại quốc tế và FDI đến thu nhập của người lao động trong doanh 

nghiệp tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập tại niên giám thống kê của các tỉnh/thành, niên giám thống kê 
cả nước của Tổng cục Thống kê (2022) và Báo cáo xuất nhập khẩu hàng năm của Bộ Công Thương (2022) 
trong giai đoạn 2010 - 2021. Dữ liệu sau khi thu thập được làm sạch, tập trung vào các biến thể về thương 
mại quốc tế (xuất nhập khẩu) và FDI. Các các năm có dữ liệu không đẩy đủ sẽ bị loại khỏi mẫu phân tích; 
cuối cùng hình thành mẫu nghiên cứu gồm dữ liệu của 63 tỉnh/thành, với tổng số lượng 436 năm quan sát 
trong giai đoạn 2010 – 2021.

Hình 1: 10 địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất  
giai đoạn tính đến 2021 

 
Nguồn: Tổng cục Thống kê (2022) 

 

Theo số liệu của Bộ Công Thương (2022), các tỉnh và thành phố lớn nhất của Việt Nam đóng 
góp nhiều nhất vào kim không xuất khẩu và nhập khẩu của đất nước. Cụ thể, Hồ Chí Minh là địa phương 
xuất khẩu lớn nhất với giá trị đạt 44,902,0 triệu USD, tương ứng 13,4% với tổng kim loại xuất khẩu của 
cả nước. Đồng thời, Hồ Chí Minh cũng là địa phương nhập khẩu lớn nhất với giá trị đạt 60,219,6 triệu 
USD, cho tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước là 236,189,6 triệu USD. Do đó, Hồ Chí Minh cũng là 
địa phương đóng góp nhiều nhất vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, với giá trị là 105,121,6 
triệu USD. 

Hình 2: 10 địa phương có kim nghạch xuất nhập khẩu và thu nhập bình quân người lao động 
trong doanh nghiệp cao nhất năm 2021 
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Phân tích miêu tả các địa phương cho thấy: Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hà Nội tiếp tục là 3 địa phương 
thu hút vốn FDI nhiều nhất tại Việt Nam từ năm 2010 đến nay. Tổng vốn FDI đăng ký lũy kế còn hoạt động 
của cả nước đạt 419,88 Tỷ USD tính đến năm 2021, trong đó Hồ Chí Minh đứng đầu với 52,92 Tỷ USD 
và 10.394 dự án FDI còn hoạt động, Bình Dương đứng thứ đứng thứ hai với 37,79 tỷ USD và 4.022 dự án 
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FDI còn hoạt động, còn Hà Nội đứng thứ ba với 37,58 tỷ USD và 6.700 dự án FDI còn hoạt động (Tổng cục 
Thống kê, 2022).

Theo số liệu của Bộ Công Thương (2022), các tỉnh và thành phố lớn nhất của Việt Nam đóng góp nhiều 
nhất vào kim không xuất khẩu và nhập khẩu của đất nước. Cụ thể, Hồ Chí Minh là địa phương xuất khẩu 
lớn nhất với giá trị đạt 44,902,0 triệu USD, tương ứng 13,4% với tổng kim loại xuất khẩu của cả nước. Đồng 
thời, Hồ Chí Minh cũng là địa phương nhập khẩu lớn nhất với giá trị đạt 60,219,6 triệu USD, cho tổng kim 
ngạch nhập khẩu của cả nước là 236,189,6 triệu USD. Do đó, Hồ Chí Minh cũng là địa phương đóng góp 
nhiều nhất vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, với giá trị là 105,121,6 triệu USD.

Hình 2: 10 địa phương có kim nghạch xuất nhập khẩu và  
thu nhập bình quân người lao động trong doanh nghiệp cao nhất năm 2021 

 
Nguồn: Bộ Công Thương (2022); Tổng cục Thống kê (2022) 

 

Về thu nhập trung bình của người lao động trong doanh nghiệp, năm 2021, tính bình quân cả 
nước đạt 9,547 triệu VND/năm, tăng 4,1% so với năm 2010. Trong năm 2020-2021, thu nhập trung 
bình của người lao động trong doanh nghiệp trên bình diện cả nước là khoảng 9,547 triệu VND/năm. 
Tuy nhiên, thu nhập trung bình này có sự chênh lệch giữa các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc. Theo 
thống kê năm 2022, các tỉnh thành có thu nhập trung bình cao nhất đều tập trung ở khu vực phía Nam. 
Đứng đầu là Đồng Nai với mức thu nhập trung bình 11,895 triệu VND/năm, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng 
Tàu với mức thu nhập trung bình 11,414 triệu VND/năm và Bình Dương với mức thu nhập trung bình 
9,761 triệu VND/năm. năm. Hà Nội và Thái Nguyên cũng có mức thu nhập trung bình khá cao với lần 
lượt là 10,986 triệu VND/năm và 9,252 triệu VND/năm. 

3.2. Các biến nghiên cứu 

Để tìm hiểu về tác động của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và thương mại quốc tế đến thu nhập 
của người lao động trong doanh nghiệp tại Việt Nam, tác giả đã tiến hành nghiên cứu dựa trên rất nhiều 
tài liệu tham khảo có liên quan từ nhiều nguồn khác nhau như sách, báo và báo cáo. Những tài liệu này 
giúp tác giả xây dựng bảng hỏi và bộ thang đo các biến nghiên cứu, trong đó, bảng hỏi là những câu hỏi 
được xây dựng dựa trên những vấn đề liên quan đến FDI và xuất nhập khẩu từ các tỉnh thành của Việt 
Nam.  

Bảng 1: Thang đo các biến nghiên cứu 
Tên biến Ký hiệu Đo lường 

Số lượng dự án FDI lũy kế đang hoạt động tại địa phương X1 = Tổng số dự án FDI còn đang hoạt động 
Tỷ trọng vốn FDI lũy kế còn hoạt động so với GDP của địa 
phương 
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Về thu nhập trung bình của người lao động trong doanh nghiệp, năm 2021, tính bình quân cả nước đạt 
9,547 triệu VND/năm, tăng 4,1% so với năm 2010. Trong năm 2020-2021, thu nhập trung bình của người 
lao động trong doanh nghiệp trên bình diện cả nước là khoảng 9,547 triệu VND/năm. Tuy nhiên, thu nhập 
trung bình này có sự chênh lệch giữa các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc. Theo thống kê năm 2022, các 
tỉnh thành có thu nhập trung bình cao nhất đều tập trung ở khu vực phía Nam. Đứng đầu là Đồng Nai với 
mức thu nhập trung bình 11,895 triệu VND/năm, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu với mức thu nhập trung bình 
11,414 triệu VND/năm và Bình Dương với mức thu nhập trung bình 9,761 triệu VND/năm. năm. Hà Nội 
và Thái Nguyên cũng có mức thu nhập trung bình khá cao với lần lượt là 10,986 triệu VND/năm và 9,252 
triệu VND/năm.

3.2. Các biến nghiên cứu
Để tìm hiểu về tác động của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và thương mại quốc tế đến thu nhập của người 

lao động trong doanh nghiệp tại Việt Nam, tác giả đã tiến hành nghiên cứu dựa trên rất nhiều tài liệu tham 
khảo có liên quan từ nhiều nguồn khác nhau như sách, báo và báo cáo. Những tài liệu này giúp tác giả xây 
dựng bảng hỏi và bộ thang đo các biến nghiên cứu, trong đó, bảng hỏi là những câu hỏi được xây dựng dựa 
trên những vấn đề liên quan đến FDI và xuất nhập khẩu từ các tỉnh thành của Việt Nam. 

3.3. Phương pháp phân tích
Để kiểm định tác động của các biến và giả thuyết nghiên cứu, bài viết sử dụng phương pháp phân tích hồi 

quy với 8 biến độc lập. Mô hình hồi quy được xây dựng như sau:
Y = a0 + a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + a5*X5 + a6*X6 + a7*X7 + ɛ
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Trong đó:

● a0 đến a7: các hệ số cần tìm;

● Y: Thu nhập bình quân tháng của lao động tại địa phương;

● X1, .., X4: các biến độc lập về FDI địa phương; 

● X5, X6: các biến độc lập về xuất và nhập khẩu của địa phương; 

● X7: biến kiểm soát;

● ɛ: sai số.

Về thu nhập trung bình của người lao động trong doanh nghiệp, năm 2021, tính bình quân cả 
nước đạt 9,547 triệu VND/năm, tăng 4,1% so với năm 2010. Trong năm 2020-2021, thu nhập trung 
bình của người lao động trong doanh nghiệp trên bình diện cả nước là khoảng 9,547 triệu VND/năm. 
Tuy nhiên, thu nhập trung bình này có sự chênh lệch giữa các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc. Theo 
thống kê năm 2022, các tỉnh thành có thu nhập trung bình cao nhất đều tập trung ở khu vực phía Nam. 
Đứng đầu là Đồng Nai với mức thu nhập trung bình 11,895 triệu VND/năm, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng 
Tàu với mức thu nhập trung bình 11,414 triệu VND/năm và Bình Dương với mức thu nhập trung bình 
9,761 triệu VND/năm. năm. Hà Nội và Thái Nguyên cũng có mức thu nhập trung bình khá cao với lần 
lượt là 10,986 triệu VND/năm và 9,252 triệu VND/năm. 

3.2. Các biến nghiên cứu 

Để tìm hiểu về tác động của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và thương mại quốc tế đến thu nhập 
của người lao động trong doanh nghiệp tại Việt Nam, tác giả đã tiến hành nghiên cứu dựa trên rất nhiều 
tài liệu tham khảo có liên quan từ nhiều nguồn khác nhau như sách, báo và báo cáo. Những tài liệu này 
giúp tác giả xây dựng bảng hỏi và bộ thang đo các biến nghiên cứu, trong đó, bảng hỏi là những câu hỏi 
được xây dựng dựa trên những vấn đề liên quan đến FDI và xuất nhập khẩu từ các tỉnh thành của Việt 
Nam.  

 

Bảng 1: Thang đo các biến nghiên cứu 
Tên biến Ký hiệu Đo lường 

Số lượng dự án FDI lũy kế đang hoạt động tại địa phương X1 = Tổng số dự án FDI còn đang hoạt động 
Tỷ trọng vốn FDI lũy kế còn hoạt động so với GDP của địa 
phương 

X2 = ��� ���������������������������  

Tỷ trọng số lao động trong khu vực FDI trong tổng số lao 
động tại địa phương; 

X3 = ��������������������
���������������������� 

Tỷ trọng GDP của khối FDI so với GDP của địa phương X4 = ����������������������  

Tỷ trọng xuất khẩu so với GDP của địa phương X5 = �������������������������������  

Tỷ trọng nhập khẩu so với GDP của địa phương X6 = �������������������������������  

Tăng trưởng kinh tế GDP của địa phương X7 = ���
������������� − 1 

Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong doanh 
nghiệp 

Y = giá trị logarit cơ số 10 của thu nhập 
bình quân tháng 

 

3.3. Phương pháp phân tích 

Để kiểm định tác động của các biến và giả thuyết nghiên cứu, bài viết sử dụng phương pháp 
phân tích hồi quy với 8 biến độc lập. Mô hình hồi quy được xây dựng như sau: 

Y = a0 + a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 + a5*X5 + a6*X6 + a7*X7 + ɛ 

Trong đó: 

● a0 đến a7: các hệ số cần tìm; 

4. Kết quả nghiên cứu 
Để kiểm định các giả thuyết, nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata để phân tích hồi quy với 07 biến độc lập 

và 01 biến kiểm sát tăng trưởng kinh tế địa phương. Kết quả hồi quy tuyến tính thu được cho giá trị thống kê 
F = 31,91 và p = 0,000 < 0,05, đảm bảo mô hình ý nghĩa. Tuy nhiên, mô hình tồn tại vấn đề đa cộng tuyến 
khi có 2 giá trị VIF lớn hơn 4; do đó cần tiến hành phân tích hồi quy robust để loại bỏ hiệu ứng này, để đảm 
bảo kết quả không bị sai lệch. Kết quả hồi quy robust thu được các giá trị kê F = 65,97 và p = 0,000 < 0,05, 
đảm bảo mô hình ý nghĩa; cho phép khẳng định tính tin cậy của mô hình robust và cho phép đánh giá tiếp 
chi tiết các biến nghiên cứu.

4.1. Tác động của thương mại quốc tế (xuất nhập khẩu) đến thu nhập của người lao động trong doanh 
nghiệp địa phương

Kết quả hồi quy robust cho phép khẳng định giả thuyết 1 đúng, nhưng chỉ một phần. Cụ thể, về tác động 
của xuất khẩu hay tỷ trọng xuất khẩu so với GDP địa phương, kết quả hồi quy robust cho thấy biến X5 tác 
động tích cực đáng kể đến thu nhập bình quân tháng của người lao động trong doanh nghiệp (biến Y) tại các 
địa phương ở ngưỡng tin cậy 95% với các hệ số thống kê B = 0,00042 & P = 0,014 < 0,05. Như vậy, việc 
tăng cường xuất khẩu sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm và tăng nhu cầu lao động, do đó cải thiện thu nhập 
của người lao động. Ngoài ra, sản phẩm xuất khẩu thường có giá trị cao hơn so với sản phẩm bán trong nước, 
vậy nên các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tạo ra nhiều giá trị kinh tế và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Theo lý thuyết liên quan đến tác động của thương mại quốc tế, việc tham gia vào hoạt động 
xuất khẩu có thể tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao năng suất và tăng trưởng kinh tế, từ đó, thu nhập của 
người lao động cũng sẽ được cải thiện, đặc biệt là trong ngành công nghiệp xuất khẩu.

Đánh giá về tác động của nhập khẩu hay tỷ trọng nhập khẩu so với GDP, kết quả hồi quy robust cho thấy 
biến X6 không có tác động đáng kể đến thu nhập bình quân tháng của người lao động (biến Y) tại các địa 
phương ở ngưỡng tin cậy 95% với các hệ số thống kê B = -0,00032 & P = 0,202 > 0,05. Như vậy, việc tăng 
hay giảm nhập khẩu hay tỷ trọng nhập khẩu so với GDP cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của người 
lao động tại địa phương. Điều này có thể được giải thích bởi việc nhập khẩu không ảnh hưởng trực tiếp đến 
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việc tạo ra giá trị gia tăng cho địa phương, đây 
có thể chỉ là một phương tiện để bổ sung nguồn 
cung cấp và đáp ứng nhu cầu của thị trường trong 
trường hợp sản xuất nội địa không đủ. Nếu nhập 
khẩu giảm, sản xuất nội địa có thể tăng lên để đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Trong trường hợp ngược 
lại, nhập khẩu tăng dẫn đến sản xuất nội địa có thể 
giảm xuống để đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều 
này có thể làm giảm sự cạnh tranh giữa các sản 
phẩm nhập khẩu và sản phẩm nội địa, đồng thời 
cũng giảm áp lực lên giá thành sản phẩm nội địa. 
Do đó, không có tác động đáng kể đến thu nhập 
bình quân tháng của người lao động trong doanh 
nghiệp tại các địa phương.

4.2. Tác động của FDI đến thu nhập của 
người lao động trong doanh nghiệp tại địa 
phương tiếp nhận đầu tư

Kết quả hồi quy robust chỉ ra rằng thu nhập 
của người lao động trong doanh nghiệp chịu tác 
động của FDI và thương mại quốc tế tại các địa 
phương, tuy nhiên chỉ ở một số khía cạnh. Như 
vậy, giả thuyết 2 chỉ đường khẳng định đúng một 
phần. Cụ thể, về tác động của số dự án FDI lũy 
kế còn hoạt động, kết quả hồi quy robust cho thấy 
biến X1 có tác động đáng kể tích cực đến biến Y 
ở ngưỡng tin cậy 95% với các hệ số thống kê B 
= 0,00003 & P = 0,000 < 0,05. Như vậy, có thể 
khẳng định càng có nhiều dự án FDI hoạt động 
tại địa phương, cạnh tranh về nguồn nhân lực giữa 
các doanh nghiệp càng lớn và qua đó nâng cao 
năng suất lao động cũng như thu nhập bình quân 
của người lao động. Việc cạnh tranh này sẽ tạo ra 
một sức ép tăng lương cho người lao động, doanh 
nghiệp phải trả lương cao hơn để thu hút và giữ 
chân nhân viên. Điều này sẽ có tác động lan tỏa 
ra toàn thị trường lao động địa phương, khi các 
doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để thu hút và 
giữ chân nhân lực. Việc tăng thu nhập bình quân 
tháng của người lao động cũng có thể dẫn đến 
tăng cường khả năng tiêu dùng của họ, giúp thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và quốc gia.

Đánh giá về tác động của số vốn FDI đăng ký 
lũy kế còn hoạt động đến thu nhập bình quân tại 
địa phương, kết quả hồi quy robust cho thấy biến 
X2 có tác động tiêu cực đáng kể đến thu nhập 
bình quân tháng của người lao động trong doanh 
nghiệp (biến Y) tại các địa phương ở ngưỡng tin 
cậy 95% với các hệ số thống kê B = -0,00011 & 
P = 0,000 < 0,05. Điều này cho thấy mặc dù số 
lượng dự án FDI có thể tác động tích cực đến thu 
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nhập của người lao động, tuy nhiên trong dài hạn, số vốn FDI đăng ký lũy kế càng tăng thì thu nhập của 
người lao động tại các doanh nghiệp địa phương lại càng giảm. Do vậy, việc quản lý các dòng vốn FDI, đảm 
bảo chất lượng các dự án và cải thiện chất lượng lao động là rất quan trọng để tăng thu nhập của người lao 
động trong doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các địa phương nơi mà FDI là một nguồn lực 
đầu tư chính và có tác động lớn đến nền kinh tế địa phương. 

Đánh giá về tác động của số lượng người lao động trong các doanh nghiệp FDI, kết quả hồi quy robust 
cho thấy biến X3 không có tác động đáng kể đến thu nhập bình quân tháng của người lao động (biến Y) tại 
các địa phương ở ngưỡng tin cậy 95% với các hệ số thống kê B = 0,00059 & P = 0,154 > 0,05. Như vậy, 
số lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI tăng hay giảm cũng không ảnh hưởng đến thu nhập 
của người lao động tại địa phương. Điều này có thể được lý giải bằng việc các dự án FDI thường tập trung 
vào việc tận dụng lao động giá rẻ tại Việt Nam, khi đó các doanh nghiệp thường có xu hướng ép tiền lương 
xuống thấp nhất có thể để giữ lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nếu người lao động được trả lương cao hơn, 
doanh nghiệp sẽ mất lợi thế và có nguy cơ bị thua lỗ trong cuộc đua cạnh tranh giữa các doanh nghiêp. Tuy 
nhiên, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đang khiến thu nhập của người lao động tăng dần 
lên. Do đó, mặc dù số lượng lao động có thể tăng trong các doanh nghiệp FDI nhưng không có tác động đáng 
kể đến thu nhập bình quân tháng của người lao động.

Đánh giá về tác động của tỷ trọng hay đóng góp của khối FDI vào GDP địa phương, kết quả hồi quy 
robust cho thấy biến X4 có tác động tích cực đáng kể đến thu nhập bình quân tháng của người lao động trong 
doanh nghiệp (biến Y) tại các địa phương ở ngưỡng tin cậy 95% với các hệ số thống kê B = 0,00308 & P = 
0,000 < 0,05. Kết quả trên cho thấy khi khối FDI đóng góp một tỷ trọng lớn vào GDP địa phương, nền kinh 
tế địa phương được phát triển mạnh mẽ hơn, tạo ra nhiều của cải vật chất cho nền kinh tế địa phương và qua 
đó nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động. Đóng góp của FDI vào GDP địa phương 
cũng thể hiện sự tăng trưởng của ngành công nghiệp và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân 
và đẩy mạnh năng suất lao động. Theo lý thuyết năng suất lao động và lan tỏa, khi năng suất lao động tăng, 
sản phẩm cũng sẽ tăng, do đó thu nhập bình quân của người lao động sẽ càng cao. 

4.3. Đánh giá về tác động của biến kiểm soát tăng trưởng kinh tế địa phương
Kết quả hồi quy robust cho thấy biến X7 tác động tiêu cực ngược chiều đến thu nhập bình quân của người 

lao động (biến Y) ở ngưỡng tin cậy 95% với B = -0,00604 & P = 0,000 < 0,05. Đây là một kết quả đang ngạc 
nhiên, chỉ ra rằng các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế càng cao thì thu nhập bình quân của người lao 
động lại càng thấp. Cụ thể, tốc độ phát triển kinh tế cao có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu hút người 
lao động từ các khu vực khác; tuy nhiên, nếu lượng lao động tăng nhanh hơn nhu cầu về lao động thì sẽ dẫn 
đến sự cạnh tranh lớn giữa các nguồn lao động và giảm mức lương trung bình. Điều này có thể xảy ra khi 
một số địa phương phát triển quá nhanh so với nhu cầu, dẫn đến sự cạnh tranh lớn và giảm thu nhập của 
người lao động. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển kinh tế cao thường đi đôi với sự tập trung của các ngành công 
nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ năng thấp. Điều này dẫn đến tình trạng tăng lượng lao 
động phổ thông, có mức lương và trình độ thấp, ngược lại, các ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ năng cao vẫn 
thiếu lao động, từ đó làm giảm mức lương trung bình và thu nhập bình quân của người lao động. Những kết 
quả này đều cho thấy rằng, để tăng thu nhập bình quân của người lao động, không chỉ cần tập trung vào việc 
tăng tốc độ phát triển kinh tế mà còn cần cải thiện chất lượng nguồn lao động và nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các ngành công nghiệp địa phương. Điều này giúp đảm bảo rằng tốc độ phát triển kinh tế cao có 
thể mang lại lợi ích cho cả người lao động và kinh tế địa phương.

5. Kết luận và khuyến nghị
Bài viết tập trung phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thương mại quốc tế đến thu 

nhập của người lao động trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả cho thấy FDI và thương mại quốc tế có 
thể tác động tích cực, tiêu cực hoặc tác động không đáng kể đến thu nhập của người lao động. Cụ thể, số dự 
án FDI lũy kế còn hoạt động và tỷ trọng hay đóng góp của khối FDI vào GDP địa phương tác động tích cực 
đến thu nhập của người lao động trong khi số vốn FDI đăng ký lũy kế còn hoạt động ghi nhận ảnh hưởng 
tiêu cực và số lượng người lao động trong các doanh nghiệp FDI đến thu nhập người lao động có tác động 
không đáng kể. Do đó, để tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động và đảm bảo rằng các dự án FDI có 
thể tạo ra giá trị kinh tế cao, cần phải chọn lọc và khuyến khích ưu tiên các dự án có hiệu quả cao, tạo ra sản 
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phẩm, dịch vụ có giá trị cao qua đó đóng góp lớn vào GDP địa phương. Để thu hút các dự án FDI này, các 
giải pháp được đề xuất bao gồm tăng cường quản lý đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà đầu tư FDI ngành công nghiệp tiềm năng và nâng cao chất lượng lao động có trình độ, tay 
nghề trong khối FDI. 

Bên cạnh đó, kết quả cũng tìm ra tác động tích cực đến thu nhập người lao động của xuất khẩu hay tỷ 
trọng xuất khẩu so với GDP địa phương và tác động không đáng kể của nhập khẩu hay tỷ trọng nhập khẩu 
so với GDP. Vì vậy, để nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp, 
cần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thông qua phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và tìm kiếm các 
thị trường mới, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, logistics và hậu cần hiệu quả để tăng 
cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu. Đồng thời, cần có các chính sách hỗ 
trợ và khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về nhập khẩu, 
cần chọn lọc các mặt hàng có tính cạnh tranh và áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại để đảm bảo sự cân 
bằng giữa nhập khẩu và xuất khẩu. Các giải pháp có thể được áp dụng như tăng cường quản lý chất lượng 
sản phẩm nhập khẩu để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm nội địa. Ngoài ra, cần thực hiện chính sách thuế nhập khẩu phù hợp để tạo sự khuyến khích 
và hạn chế cùng lúc đối với các mặt hàng nhập khẩu. Các biện pháp hỗ trợ sản xuất nội địa cũng cần được 
thực hiện để nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và giúp đảm bảo sự cân đối giữa 
sản xuất nội địa và nhập khẩu.

Nghiên cứu vẫn còn tồn tại một số hạn chế do thiếu dữ liệu các năm của một vài tỉnh thành, thời gian 
nghiên cứu kéo dài trong giai đoạn 2010 – 2021 và hạn chế về phương pháp phân tích trong nghiên cứu. 
Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt, việc tìm ra giải pháp để nâng cao giá 
trị kinh tế, tăng thu nhập của người lao động là rất quan trọng. Tuy nhiên, để thực hiện các giải pháp này đòi 
hỏi sự quyết tâm, nỗ lực và sự đồng lòng của cộng đồng, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chính quyền 
và các doanh nghiệp. Nghiên cứu đặt ra vấn đề đối với các tỉnh thành trong việc đưa điạ phương của mình 
trở thành một nơi hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và là một điểm đến lý tưởng cho các sản phẩm và dịch vụ 
xuất khẩu. Khi đó địa phương có thể đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống 
của người dân.
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Tóm tắt:
Chuyển đổi số thay đổi mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp kéo theo nhu cầu chuyển đổi 
số trong kế toán. Nghiên cứu này đánh giá mức độ chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh 
nghiệp và khám phá những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong kế toán. Dữ liệu nghiên 
cứu thu thập 200 phiếu từ quản trị các cấp và nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp. Nghiên 
cứu sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả và phân tích định lượng các dữ liệu nghiên cứu. Kết quả 
cho thấy mức độ chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh nghiệp là chưa cao và có sự khác 
biệt về mức độ chuyển đổi số trong kế toán giữa các doanh nghiệp khác nhau về quy mô và 
lĩnh vực kinh doanh. Kết quả cũng làm rõ 05 yếu tố ảnh hưởng nhất đến mức độ chuyển đổi số 
trong kế toán tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu thảo luận những giải pháp giúp gia tăng hiệu 
quả chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán, chuyển đổi số, mức độ chuyển đổi số trong kế toán, yếu tố ảnh hưởng.
Mã JEL: M40, M15, L25.

The maturity of digital transformation in accounting in Vietnamese firms
Abstract
Digital transformation changes business models leading to a need for digital transformation 
in accounting. This research aims to evaluate the maturity of digital transformation in 
accounting and investigate the factors influencing the maturity of digital transformation in the 
field of accounting. The study surveyed 200 respondents as managers and accounting staff of 
Vietnamese firms and employed descriptive statistics and quantitative analysis to analyze data. 
The results illustrate that the maturity of digital transformation in accounting is low, with a 
statistical difference in the level of digital transformation maturity in accounting among firms 
of different sizes and business sectors. The finding also illustrates five influential factors in 
implementing digital transformation in accounting. Based on the findings, the study proposes 
some solutions for improving digital transformation of accounting in Vietnamese firms.
Keywords: Accounting, digital transformation, maturity of digital transformation, 
determinants.
JEL Codes: M40, M15, L25
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1. Giới thiệu
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao năng suất lao động, 

trình độ công nghệ và khả năng cạnh tranh cho quốc gia cũng như doanh nghiệp của Việt Nam. Với việc ban 
hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, Việt Nam khẳng định tầm nhìn trở thành quốc gia số (Chính phủ, 2020) 
nhằm mang lại sự thay đổi toàn diện trong các lĩnh vực. Các chương trình phát triển ở các mức độ khác nhau 
nhằm đổi mới hoạt động quản lý, điều hành của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
cũng như lối sống của người dân. Sau đại dịch Covid-19, chuyển đổi số tại Việt Nam cho thấy ảnh hưởng 
lan tỏa tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Chuyển đổi số của chính phủ đã thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ thông 
tin và truyền thông & Hội tin học Việt Nam (2018), chuyển đổi số trong lĩnh vực công như Bộ tài chính, 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải thích ứng. Doanh nghiệp chuyển đổi số mô hình 
kinh doanh đã dẫn đến chuyển đổi số trong kế toán. Các công nghệ như dữ liệu lớn, điện toán đám mây đã 
giúp quy trình kế toán được thực hiện theo thời gian thực và bảo mật hơn, tổ chức kế toán trở nên linh hoạt 
hơn, báo cáo tài chính cung cấp nhiều thông tin có giá trị và làm thay đổi đáng kể vai trò của kế toán. Năm 
2022, chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030 nhấn mạnh sự cần 
thiết phải tăng cường việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác kế toán, kiểm toán 
(Chính phủ, 2022). 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về chuyển đổi số trong kế toán của Việt Nam hiện nay rất hạn chế, như mới chỉ 
xem xét ảnh hưởng của nhận thức đến thực hiện kế toán số (Phạm Quang Huy & Vũ Kiến Phúc, 2021) hay 
về những định hướng cho thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán (Nguyễn Phước Bảo Ấn 
& cộng sự, 2021). Với những khoảng trống nghiên cứu hiện nay, mục tiêu nghiên cứu này nhằm đánh giá 
mức độ chuyển đổi số trong kế toán và khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chuyển đổi số trong kế toán. 
Nghiên cứu nhằm cung cấp những đóng góp cho cả lý thuyết và thực hành chuyển đổi số trong kế toán. Cấu 
trúc bài nghiên cứu được trình bày trong các phần tiếp theo gồm có cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên 
cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận và phần kết luận nghiên cứu.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu
2.1. Chuyển đổi số trong kế toán
Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi các phương pháp và mô hình hiện có bằng cách sử dụng công 

nghệ thông tin mới nhất để tạo ra thông tin theo thời gian thực nhằm đưa ra quyết định nhanh chóng (Zeltser 
& cộng sự 2019). Mức độ thực hiện chuyển đổi số ở các quốc gia hay các doanh nghiệp là rất khác nhau tùy 
thuộc vào mức độ phát triển ở mỗi quốc gia cũng như những nguồn lực dành cho chuyển đổi số. Sự ưu tiên 
cho chuyển đổi số ở khắp các quốc gia đã thúc đẩy sự thay đổi về mô hình kinh doanh trong các lĩnh vực từ 
công đến tư nhân (Gonçalves & cộng sự 2022). 

Trong kế toán, chuyển đổi số giúp hệ thống thông tin kế toán tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình 
xử lý, giảm thiểu các sai sót và giúp gia tăng hiệu quả công việc, thông qua việc xử lý lượng lớn các giao 
dịch một cách nhanh chóng, tức thì nhưng vẫn đạt được chất lượng và tính minh bạch của thông tin kế toán 
(Yoon, 2020). Ngoài ra, chuyển đổi số cung cấp các công cụ kiểm soát quyền truy cập vào các sổ cái phân 
tán và dữ liệu lớn, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích dựa trên đám mây và trí tuệ nhân tạo, sẽ giúp tự 
động hóa việc ra quyết định trên quy mô lớn (Quattrone, 2016) và giúp tạo ra không gian làm việc thoải mái 
cho nhân viên kế toán thông qua sử dụng các ứng dụng văn phòng điện tử để nhân viên chủ động giải quyết 
công việc, dễ dàng tạo báo cáo cho các nhà quản trị một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, thay đổi 
các chu trình kinh doanh đã mang đến những mối thách thức mới. Chuyển đổi số đi kèm với sự tự động hóa 
các hoạt động, quy trình kinh doanh đe dọa đến chất lượng thông tin kế toán nếu không thiết kế quy trình 
một cách đồng bộ và chặt chẽ (Korhonen & cộng sự 2021). Ngoài ra, người làm kế toán phải đối mặt với 
những thách thức như làm việc với các loại dữ liệu khác nhau đòi hỏi họ cần có khả năng tích hợp dữ liệu từ 
các bộ phận khác nhau hay những năng lực mới như quản lý dữ liệu, phân tích và trực quan hóa dữ liệu và 
đặc biệt là thích ứng với công nghệ. Nói chung, chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán đã mang lại cho doanh 
nghiệp nhiều lợi ích và các cơ hội kinh doanh, nhưng cũng có những thách thức và những rủi ro mà doanh 
nghiệp cần phải quan tâm hơn cho chuyển đổi số. Với thực trạng chuyển đổi số trong kế toán và kiểm toán 
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của Việt Nam còn khá đơn giản, ở cấp độ thấp (Nguyễn Phước Bảo Ấn & cộng sự 2021) đòi hỏi có sự quan 
tâm, đầu tư tương xứng để có thể khai thác hết vai trò của kế toán trong doanh nghiệp.

2.2. Tổng quan nghiên cứu các công nghệ của chuyển đổi số trong kế toán
Trong quá trình chuyển đổi số kế toán, các ứng dụng công nghệ được vận dụng trong các doanh nghiệp 

rất đa dạng. Các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau có sự đầu tư vào các ứng dụng công nghệ khác nhau 
(Binh & cộng sự, 2020), cho nên mức độ chuyển đổi số trong kế toán là không đồng đều với sự ứng dụng 
đa dạng các công nghệ mới. Báo cáo của ACCA/IMA (2013) chỉ ra 10 xu hướng công nghệ tiềm năng ảnh 
hưởng đến kế toán, trong khi đó, Lyford-Smith (2019) nhấn mạnh rằng có 04 công nghệ có ảnh hưởng mạnh 
mẽ trong lĩnh vực kế toán. Một số nghiên cứu khác cũng đề cập đến các ứng dụng công nghệ được áp dụng 
trong lĩnh vực kế toán và tạo ra những thay đổi lớn trong hệ thống kế toán doanh nghiệp và có thể thấy sự 
phổ biến của 08 công nghệ sau:

Công nghệ điện toán đám mây (Cloud Accounting): Đám mây là một nền tảng giúp dữ liệu và phần mềm 
có thể truy cập trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, từ hầu hết mọi thiết bị có kết nối Internet (Khanom, 2017). Trong 
lĩnh vực kế toán, các nhà cung cấp dịch vụ đã phát triển các ứng dụng kế toán dựa trên nền tảng đám mây, 
được hỗ trợ bởi công nghệ điện toán đám mây (Păcurari & Nechita, 2013). Công nghệ này là một cuộc cách 
mạng cải thiện kế toán vì nó giúp cải thiện công việc kế toán đáng kể về tốc độ, tiết kiệm thời gian và tiền 
bạc.  

Công nghệ chuối khối (Blockchain): Blockchain là cơ sở dữ liệu phân tán của các bản ghi hoặc sổ cái 
của tất cả các giao dịch hoặc sự kiện đã được thực hiện và chia sẻ giữa các bên tham gia (Demirkan & cộng 
sự, 2020). Blockchain giúp toàn vẹn dữ liệu, xử lý và chia sẻ nhanh chóng, xử lý điều khiển tự động theo 
chương trình, góp phần đáng kể vào việc phát triển các hệ thống kế toán mới. ACCA/IMA (2013) cho rằng 
blockchain là công nghệ tác động trực tiếp tới các nghiệp vụ kế toán. 

Hệ thống hoạch định nguồn lực (ERP): ERP bao gồm các giải pháp phần mềm toàn diện, tích hợp đầy 
đủ các quy trình và chức năng của doanh nghiệp nhằm thể hiện cái nhìn tổng thể về doanh nghiệp từ một 
kiến trúc công nghệ thông tin (Granlund & Malmi, 2002). Hệ thống ERP cung cấp một số mô-đun riêng biệt 
nhưng tích hợp, có thể được cài đặt dưới dạng một gói cho doanh nghiệp, tổ chức, giúp cải thiện thời gian 
thực hiện nhiệm vụ kế toán, dữ liệu được thu thập và xử lý dễ dàng, tăng mức độ linh hoạt cho hoạt động kế 
toán (Kanellou & Spathis, 2013). 

Dữ liệu lớn (Big Data): Dữ liệu lớn là một thuật ngữ chỉ các tập dữ liệu khổng lồ có cấu trúc lớn, đa dạng 
và phức tạp hơn với những khó khăn trong việc lưu trữ theo cách truyền thống, phân tích và trực quan hóa 
cho các quy trình (Yao & Gao, 2020). Trong kế toán, dữ liệu lớn là một tập hợp con của dữ liệu doanh nghiệp 
được sử dụng để phân tích và dự báo. Dữ liệu lớn bao gồm dữ liệu bên trong và bên ngoài mới, phần lớn 
không có cấu trúc nhưng mang lại những hiểu biết mới về hiệu quả kinh doanh (Cockcroft & Russell, 2018). 
Dữ liệu lớn được sử dụng trong kế toán vì nó giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu, xác định đối tượng và dự 
đoán kết quả kinh doanh (Meraghni & cộng sự 2021). 

Trí tuệ nhân tạo (AI): Kế toán hiện đang là một lĩnh vực được ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ tự động hóa 
đơn giản đến tự động hóa quy trình bằng robot. Theo Lee & Tajudeen (2020), việc sử dụng phần mềm kế 
toán trên nền tảng AI giúp tăng năng suất và hiệu quả, nâng cao dịch vụ khách hàng, hỗ trợ phong cách làm 
việc linh hoạt, tăng khả năng quản trị quy trình cũng như tiết kiệm nhân lực. Sử dụng AI cho phép kế toán 
tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị hơn như ra quyết định, giải quyết vấn đề, tư vấn, phát triển chiến lược 
và lãnh đạo (FSB, 2017). Tuy vậy, công nghệ này cũng có thể đe dọa vai trò của một số kế toán viên hoặc 
thậm chí vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức nếu nó không được thiết kế và triển khai đúng cách. 

Ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng (XBRL): XBRL là một ngôn ngữ đánh dấu điện tử giúp chuyển 
đổi thông tin tài chính và phi tài chính thành các định dạng mà máy có thể đọc được và con người có thể 
đọc được, phổ biến như dùng để nộp tờ khai điện tử (ACCA/IMA, 2013). XBRL cung cấp các cơ hội nghiên 
cứu phong phú, bao gồm các nguyên tắc phân loại mới, kế toán cơ sở dữ liệu, đảm bảo báo cáo tài chính, 
giao diện người/máy tính, quy trình phát triển tiêu chuẩn (Debreceny & Gray, 2001). Sử dụng XBRL giúp 
chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu để giảm thiểu những nguy cơ về rủi ro gian lận trong hệ thống thông 
tin kế toán (Yoon, 2020).



Số 314 tháng 8/2023 91

Internet vạn vật (IoT): IoT là mạng lưới các đối tượng vật lý được nhúng với thiết bị điện tử, mạch, phần 
mềm, cảm biến và kết nối mạng cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu (Gokhale & cộng sự 2018). IoT sẽ 
đóng một vai trò to lớn cả về tài chính và kế toán trong tương lai gần và sẽ là một phần không thể thiếu trong 
hai chức năng kinh doanh, giúp kế toán trong việc cung cấp dữ liệu cho các mô hình kinh doanh, quản lý 
tài sản, quản lý hàng tồn kho, dịch vụ thanh toán, hoạt động kiểm toán, lập ngân sách và tư vấn cho khách 
hàng (Yilmaz & Hazar, 2019).

Tự động hóa quá trình bằng robot (RPA): RPA là một lĩnh vực tối ưu hóa tác vụ bao gồm mô phỏng các 
hoạt động của con người thông qua máy móc (Gonçalves & cộng sự 2022). Việc sử dụng hiệu quả RPA yêu 
cầu ứng dụng các thuật toán AI và có thể tự động hóa quy trình thông minh (Lin, 2018) và do đó, RPA có tác 
động lớn đối với các hoạt động kế toán. Việc thu thập và nhập dữ liệu từng chiếm phần lớn thời gian trong 
ngày của kế toán đang được tự động hóa bằng robot, tuy nhiên, cần cân nhắc các vấn đề về quản trị, rủi ro 
và tuân thủ khi thực hiện RPA (Harrast, 2020). 

2.3. Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong kế toán
Có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số nói chung và trong lĩnh 

vực kế toán nói riêng. Nwankpa & Roumani (2016) đã nhấn mạnh về yếu tố năng lực về công nghệ thông 
tin đối với quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi số nhấn mạnh đến sự thay đổi 
mạnh mẽ và tức thời trong giai đoạn đầu của chuyển đổi số có thể gây ra sự gián đoạn trong kinh doanh. 
Chính vì vậy mà Gamil & Cwirzen (2022) cũng củng cố cho các doanh nghiệp chú ý về sự ứng dụng mạnh 
mẽ về công nghệ, trong khi đó, Ghobakhloo & Iranmanesh (2021) nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược hay 
những hướng dẫn cho quá trình chuyển đổi số. 

Osmundsen & cộng sự (2018) đã thống kê 08 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến sự thành công của quá 
trình chuyển đổi số tại các doanh nghiệp bao gồm: Văn hóa doanh nghiệp có tính hỗ trợ; quản lý tốt các hoạt 
động chuyển đổi số; tận dụng được kiến thức có sẵn bên trong và ngoài công ty; thu hút và gắn kết nhà quản 
lý và nhân viên; phát triển năng lực của hệ thống thông tin của công ty; phát triển khả năng năng động và 
thích ứng của công ty; phát triển chiến lược kinh doanh kỹ thuật số và đồng bộ giữa hoạt động kinh doanh 
và hệ thống thông tin. Trong lĩnh vực kế toán, tác giả Kruskopf & cộng sự (2020) đã nhấn mạnh đến vai trò 
của yếu tố con người trong quá trình chuyển đổi số của kế toán doanh nghiệp. Trong khi đó, Morakanyane 
& cộng sự (2020) tổng hợp và trình bày các kết quả từ các nghiên cứu trước, chỉ ra các nhóm nhân tố ảnh 
hưởng đến sự thành công của chuyển đổi số trong doanh nghiệp gồm: Sự xuất hiện của các tác nhân chuyển 
đổi số, sự xuất hiện của tổ chức chuyển đổi số; trau dồi văn hóa chuyển đổi số; sự phát triển tầm nhìn chuyển 
đổi số; sự xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số; xác định các lĩnh vực được chuyển đổi số; và 
xác định tác động của chuyển đổi số. Việc xác định toàn diện quá trình chuyển đổi số từ tác nhân gây ra, đến 
quá trình thực hiện, những yếu tố ảnh hưởng và tác động đến doanh nghiệp sẽ giúp có sự chuẩn bị và tạo sự 
thành công cho quá trình chuyển đổi số. 

Như vậy, các nghiên cứu trước đã có những hướng tiếp cận khác nhau để chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến 
thực hiện chuyển đổi số. Nghiên cứu này kế thừa kết quả nghiên cứu của Osmundsen & cộng sự (2018) với 
08 nhóm yếu tố để sử dụng khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố này đến quá trình chuyển đổi số trong kế toán 
trong các doanh nghiệp.

3. Phương pháp nghiên cứu
Đo lường biến nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện phát triển thang đo dựa trên tổng quan nghiên cứu tài 

liệu. Cụ thể, nghiên cứu đã phát triển thang đo về mức độ chuyển đổi số dựa trên tổng quan nghiên cứu về 
08 công nghệ sử dụng phổ biến trong lĩnh vực kế toán tương ứng với 08 chỉ báo đo lường. Mức độ thực hiện 
tại doanh nghiệp 08 công nghệ, gồm: Blockchain, CloudAcc, ERP, Bigdata, AI, IoT, XBRL, Robot. Nghiên 
cứu thực hiện đánh giá mức độ thực hiện các ứng dụng cho chuyển đổi số tại doanh nghiệp theo thang 5 
điểm, từ (1) Không thực hiện, (2) Kém, (3) Trung bình, (4) Khá và (5) Tốt. 

Xác định cỡ mẫu tối thiểu: Cỡ mẫu trong nghiên cứu được xác định theo phương pháp nghiên cứu sử dụng 
trong bài báo. Theo Nguyễn Đình Thọ (2013) thì cỡ mẫu sử dụng phân tích nhân tố khám phá được xác định 
theo công thức: Cỡ mẫu tối thiểu = 5 x Số lượng chỉ báo đo lường.

Nghiên cứu sử dụng 08 chỉ báo đo lường cho biến mức độ chuyển đổi số. Theo đó cỡ mẫu tối thiểu trong 



Số 314 tháng 8/2023 92

nghiên cứu này là 40 phiếu khảo sát. Kết quả khảo sát thu được 200 phiếu, đáp ứng yêu cầu về cỡ mẫu, đảm 
bảo phân tích nhân tố khám phá. Với cỡ mẫu là 200, nghiên cứu thực hiện phân tích đặc điểm của khách thể 
khảo sát, gồm có đặc điểm về cá nhân và đặc điểm về tổ chức, kết quả được trình bày tại Hình 1. 

5 
 

Hình 1: Đặc điểm của mẫu và dữ liệu nghiên cứu 

 

 

 

Đối với đặc điểm cá nhân, nghiên cứu khảo sát gồm có đặc điểm về vị trí công việc và kinh nghiệm làm 
việc. nghiên cứu khảo sát đặc điểm tổ chức gồm quy mô vốn và lĩnh vực kinh doanh chính. Kết quả cho 
thấy dữ liệu khảo sát cũng đa dạng và số lượng của mỗi nhóm đều lớn hơn 5, đáp ứng yêu cầu cho phân 
tích so sánh sự khác biệt giữa các nhóm. 

Xử lý dữ liệu: Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chất lượng thang đo, 
phân tích phương sai giữa các nhóm. Wieland & cộng sự (2017) đề xuất thực hiện theo phân tích độ tin 
cậy thang đo để kiểm tra tính nhất quán của thang đo và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm tra 
mức độ hội tụ của các chỉ báo đo lường. Phân tích độ tin cậy của thang đo được thực hiện thông qua 
xem xét hệ số Cronbach’s alpha, với khuyến nghị hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 trong phân tích 
khám phá (Tavakol & Dennick, 2011), và tương quan biến – tổng lớn hơn 0,3 (Nguyễn Đình Thọ, 2013). 
Đối với phân tích EFA, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, với phép quay 
Varimax. Các ngưỡng phân tích của các chỉ báo gồm: Hệ số KMO ≥ 0,5 và hệ số sig. của kiểm định 
Bartlett ≤ 0,05 (Field, 2009). Hệ số Eigenvalue dừng tại 1 sẽ cho biết số nhóm nhân tố tải lên trong phân 
tích EFA (Kaiser, 1974). Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 để hỗ trợ thực hiện các phân tích. 
Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng nghiên cứu thống kê mô tả để xác định 05 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất 
đến mức độ chuyển đổi số trong kế toán.  

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Chuyển đổi số trong kế toán 

Kết quả tại Hình 2 cho thấy đánh giá mức độ thực hiện các ứng dụng của chuyển đổi số trong kế toán ở 
mức độ thấp và trung bình, cụ thể, thực hiện công nghệ điện toán đám mây (CloudAcc) có giá trị cao 
nhất, đạt mức trung bình, các ứng dụng còn lại đều kém thực hiện tại các doanh nghiệp, tổ chức. Theo 
lĩnh vực hoạt động thì các doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản có mức độ thực hiện thấp nhất đối với tất 
cả các ứng dụng công nghệ này. Trong khi đó, theo quy mô nguồn vốn thì các doanh nghiệp có quy mô 
từ 50 đến 100 tỷ đồng có mức độ thực hiện thấp nhất và doanh nghiệp có quy mô từ 20 đến 50 tỷ có 
mức độ thực hiện cao nhất các ứng dụng công nghệ của chuyển đổi số trong kế toán. 

 

42%

10%6%

43%

Kinh nghiệm làm việc

Dưới 1 năm Từ 1 đến 3 năm

Từ 3 đến 5 năm Trên 5 năm

73%

22%

6%

Vị trí công việc

Nhân viên Quản lý cấp phòng Quản lý công ty

33%

39%

11%

7%

11%

Dưới 3 tỷ VND

Từ 3 đến 20 tỷ VND

Từ 20 đến 50 tỷ VND

Từ 50 đến 100 tỷ VND

Trên 100 tỷ

Quy mô vốn

4%

72%

20%

5%

Nông, lâm 
nghiệp

Thương mại 
- dịch vụ

Sản xuất -
xây lắp

Khác

Đối với đặc điểm cá nhân, nghiên cứu khảo sát gồm có đặc điểm về vị trí công việc và kinh nghiệm làm 
việc. nghiên cứu khảo sát đặc điểm tổ chức gồm quy mô vốn và lĩnh vực kinh doanh chính. Kết quả cho thấy 
dữ liệu khảo sát cũng đa dạng và số lượng của mỗi nhóm đều lớn hơn 5, đáp ứng yêu cầu cho phân tích so 
sánh sự khác biệt giữa các nhóm.

Xử lý dữ liệu: Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chất lượng thang đo, 
phân tích phương sai giữa các nhóm. Wieland & cộng sự (2017) đề xuất thực hiện theo phân tích độ tin cậy 
thang đo để kiểm tra tính nhất quán của thang đo và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm tra mức độ 
hội tụ của các chỉ báo đo lường. Phân tích độ tin cậy của thang đo được thực hiện thông qua xem xét hệ số 
Cronbach’s alpha, với khuyến nghị hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 trong phân tích khám phá (Tavakol 
& Dennick, 2011), và tương quan biến – tổng lớn hơn 0,3 (Nguyễn Đình Thọ, 2013). Đối với phân tích EFA, 
nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, với phép quay Varimax. Các ngưỡng phân 
tích của các chỉ báo gồm: Hệ số KMO ≥ 0,5 và hệ số sig. của kiểm định Bartlett ≤ 0,05 (Field, 2009). Hệ số 
Eigenvalue dừng tại 1 sẽ cho biết số nhóm nhân tố tải lên trong phân tích EFA (Kaiser, 1974). Nghiên cứu sử 
dụng phần mềm SPSS 20 để hỗ trợ thực hiện các phân tích. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng nghiên cứu thống 
kê mô tả để xác định 05 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ chuyển đổi số trong kế toán. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Chuyển đổi số trong kế toán
Kết quả tại Hình 2 cho thấy đánh giá mức độ thực hiện các ứng dụng của chuyển đổi số trong kế toán ở 

mức độ thấp và trung bình, cụ thể, thực hiện công nghệ điện toán đám mây (CloudAcc) có giá trị cao nhất, 
đạt mức trung bình, các ứng dụng còn lại đều kém thực hiện tại các doanh nghiệp, tổ chức. Theo lĩnh vực 
hoạt động thì các doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản có mức độ thực hiện thấp nhất đối với tất cả các ứng 
dụng công nghệ này. Trong khi đó, theo quy mô nguồn vốn thì các doanh nghiệp có quy mô từ 50 đến 100 
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tỷ đồng có mức độ thực hiện thấp nhất và doanh nghiệp có quy mô từ 20 đến 50 tỷ có mức độ thực hiện cao 
nhất các ứng dụng công nghệ của chuyển đổi số trong kế toán.
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Hình 2: Mức độ thực hiện các ứng dụng chuyển đổi số  
trong kế toán giữa các nhóm doanh nghiệp 

 

 

Nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng thang đo thông qua phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích 
EFA. Kết quả được trình bày tóm tắt tại Bảng 1. 

Bảng 1: Tóm tắt kết quả phân tích chất lượng thang đo mức chuyển đổi số trong kế toán 
Hệ số Cronbach's Alpha = 0,94 

 Tương quan biến – tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến 
Blockchain 0,762 0,933 
CloudAcc 0,772 0,932 
ERP 0,767 0,933 
AI 0,799 0,931 
Robot 0,791 0,931 
XBRL 0,780 0,932 
bigdata 0,812 0,930 
IoT 0,794 0,931 

Hệ số KMO = 0,920 

Kiểm định Bartlett 
Chi-Square 1239,790 
df 28 
Sig. 0,000 

Hệ số Eigenvalue = 1 Tổng phương sai trích (%) = 70,329 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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Nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng thang đo thông qua phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích 
EFA. Kết quả được trình bày tóm tắt tại Bảng 1.
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Xử lý dữ liệu: Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chất lượng thang đo, 
phân tích phương sai giữa các nhóm. Wieland & cộng sự (2017) đề xuất thực hiện theo phân tích độ tin 
cậy thang đo để kiểm tra tính nhất quán của thang đo và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm tra 
mức độ hội tụ của các chỉ báo đo lường. Phân tích độ tin cậy của thang đo được thực hiện thông qua 
xem xét hệ số Cronbach’s alpha, với khuyến nghị hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 trong phân tích 
khám phá (Tavakol & Dennick, 2011), và tương quan biến – tổng lớn hơn 0,3 (Nguyễn Đình Thọ, 2013). 
Đối với phân tích EFA, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, với phép quay 
Varimax. Các ngưỡng phân tích của các chỉ báo gồm: Hệ số KMO ≥ 0,5 và hệ số sig. của kiểm định 
Bartlett ≤ 0,05 (Field, 2009). Hệ số Eigenvalue dừng tại 1 sẽ cho biết số nhóm nhân tố tải lên trong phân 
tích EFA (Kaiser, 1974). Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 để hỗ trợ thực hiện các phân tích. 
Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng nghiên cứu thống kê mô tả để xác định 05 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất 
đến mức độ chuyển đổi số trong kế toán.  

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Chuyển đổi số trong kế toán 

Kết quả tại Hình 2 cho thấy đánh giá mức độ thực hiện các ứng dụng của chuyển đổi số trong kế toán ở 
mức độ thấp và trung bình, cụ thể, thực hiện công nghệ điện toán đám mây (CloudAcc) có giá trị cao 
nhất, đạt mức trung bình, các ứng dụng còn lại đều kém thực hiện tại các doanh nghiệp, tổ chức. Theo 
lĩnh vực hoạt động thì các doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản có mức độ thực hiện thấp nhất đối với tất 
cả các ứng dụng công nghệ này. Trong khi đó, theo quy mô nguồn vốn thì các doanh nghiệp có quy mô 
từ 50 đến 100 tỷ đồng có mức độ thực hiện thấp nhất và doanh nghiệp có quy mô từ 20 đến 50 tỷ có 
mức độ thực hiện cao nhất các ứng dụng công nghệ của chuyển đổi số trong kế toán. 

Hình 2:  
Nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng thang đo thông qua phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích 
EFA. Kết quả được trình bày tóm tắt tại Bảng 1. 

 
Bảng 1: Tóm tắt kết quả phân tích chất lượng thang đo  

mức chuyển đổi số trong kế toán 
Hệ số Cronbach's Alpha = 0,94 

 Tương quan biến – tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến 
Blockchain 0,762 0,933 
CloudAcc 0,772 0,932 
ERP 0,767 0,933 
AI 0,799 0,931 
Robot 0,791 0,931 
XBRL 0,780 0,932 
bigdata 0,812 0,930 
IoT 0,794 0,931 

Hệ số KMO = 0,920 

Kiểm định Bartlett 
Chi-Square 1239,790 
df 28 
Sig. 0,000 

Hệ số Eigenvalue = 1 Tổng phương sai trích (%) = 70,329 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

 

Nghiên cứu phát triển thang đo mức độ chuyển đổi thông qua đo lường mức độ thực hiện 08 ứng dụng 
công nghệ phổ biến trong kế toán. Kết quả tại Bảng 1 về phân tích độ tin cậy của thang đo với hệ số 
Cronbach’s Alpha của các chỉ báo đo lường biến nghiên cứu là 0,94, với tương quan biến tổng đều lớn 
hơn 0,3. Kết quả phản ánh sự nhất quản nội bộ trong thang đo của biến nghiên mức độ chuyển đổi số 
trong kế toán. Kết quả phân tích EFA với hệ số KMO = 0,92 > 0,5 và hệ số sig. = 0,000 cho thấy phân 
tích nhân tố phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 08 chỉ báo đo lường chỉ tải lên 1 nhóm duy nhất với mức 
độ trích xuất là 70,329%. Các kết quả phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích EFA cho thấy chất 
lượng thang đo được xây dựng là hoàn toàn phù hợp. Nghiên cứu tính giá trị đại diện cho biến mức độ 
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Nghiên cứu phát triển thang đo mức độ chuyển đổi thông qua đo lường mức độ thực hiện 08 ứng dụng 
công nghệ phổ biến trong kế toán. Kết quả tại Bảng 1 về phân tích độ tin cậy của thang đo với hệ số 
Cronbach’s Alpha của các chỉ báo đo lường biến nghiên cứu là 0,94, với tương quan biến tổng đều lớn hơn 
0,3. Kết quả phản ánh sự nhất quản nội bộ trong thang đo của biến nghiên mức độ chuyển đổi số trong kế 
toán. Kết quả phân tích EFA với hệ số KMO = 0,92 > 0,5 và hệ số sig. = 0,000 cho thấy phân tích nhân tố 
phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 08 chỉ báo đo lường chỉ tải lên 1 nhóm duy nhất với mức độ trích xuất là 
70,329%. Các kết quả phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích EFA cho thấy chất lượng thang đo được 
xây dựng là hoàn toàn phù hợp. Nghiên cứu tính giá trị đại diện cho biến mức độ chuyển đổi số trong kế 
toán (DiTA). Nghiên cứu phân tích thông qua thống kê mô tả trung bình mức độ chuyển đổi số trong kế toán 
theo lĩnh vực kinh doanh và quy mô nguồn vốn (Hình 3).  
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Xử lý dữ liệu: Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chất lượng thang đo, 
phân tích phương sai giữa các nhóm. Wieland & cộng sự (2017) đề xuất thực hiện theo phân tích độ tin 
cậy thang đo để kiểm tra tính nhất quán của thang đo và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm tra 
mức độ hội tụ của các chỉ báo đo lường. Phân tích độ tin cậy của thang đo được thực hiện thông qua 
xem xét hệ số Cronbach’s alpha, với khuyến nghị hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 trong phân tích 
khám phá (Tavakol & Dennick, 2011), và tương quan biến – tổng lớn hơn 0,3 (Nguyễn Đình Thọ, 2013). 
Đối với phân tích EFA, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, với phép quay 
Varimax. Các ngưỡng phân tích của các chỉ báo gồm: Hệ số KMO ≥ 0,5 và hệ số sig. của kiểm định 
Bartlett ≤ 0,05 (Field, 2009). Hệ số Eigenvalue dừng tại 1 sẽ cho biết số nhóm nhân tố tải lên trong phân 
tích EFA (Kaiser, 1974). Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 để hỗ trợ thực hiện các phân tích. 
Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng nghiên cứu thống kê mô tả để xác định 05 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất 
đến mức độ chuyển đổi số trong kế toán.  

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Chuyển đổi số trong kế toán 

Kết quả tại Hình 2 cho thấy đánh giá mức độ thực hiện các ứng dụng của chuyển đổi số trong kế toán ở 
mức độ thấp và trung bình, cụ thể, thực hiện công nghệ điện toán đám mây (CloudAcc) có giá trị cao 
nhất, đạt mức trung bình, các ứng dụng còn lại đều kém thực hiện tại các doanh nghiệp, tổ chức. Theo 
lĩnh vực hoạt động thì các doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản có mức độ thực hiện thấp nhất đối với tất 
cả các ứng dụng công nghệ này. Trong khi đó, theo quy mô nguồn vốn thì các doanh nghiệp có quy mô 
từ 50 đến 100 tỷ đồng có mức độ thực hiện thấp nhất và doanh nghiệp có quy mô từ 20 đến 50 tỷ có 
mức độ thực hiện cao nhất các ứng dụng công nghệ của chuyển đổi số trong kế toán. 

Hình 2:  
Nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng thang đo thông qua phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích 
EFA. Kết quả được trình bày tóm tắt tại Bảng 1. 

Bảng 1 

Nghiên cứu phát triển thang đo mức độ chuyển đổi thông qua đo lường mức độ thực hiện 08 ứng dụng 
công nghệ phổ biến trong kế toán. Kết quả tại Bảng 1 về phân tích độ tin cậy của thang đo với hệ số 
Cronbach’s Alpha của các chỉ báo đo lường biến nghiên cứu là 0,94, với tương quan biến tổng đều lớn 
hơn 0,3. Kết quả phản ánh sự nhất quản nội bộ trong thang đo của biến nghiên mức độ chuyển đổi số 
trong kế toán. Kết quả phân tích EFA với hệ số KMO = 0,92 > 0,5 và hệ số sig. = 0,000 cho thấy phân 
tích nhân tố phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 08 chỉ báo đo lường chỉ tải lên 1 nhóm duy nhất với mức 
độ trích xuất là 70,329%. Các kết quả phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích EFA cho thấy chất 
lượng thang đo được xây dựng là hoàn toàn phù hợp. Nghiên cứu tính giá trị đại diện cho biến mức độ 
chuyển đổi số trong kế toán (DiTA). Nghiên cứu phân tích thông qua thống kê mô tả trung bình mức độ 
chuyển đổi số trong kế toán theo lĩnh vực kinh doanh và quy mô nguồn vốn (Hình 3).  

 
Hình 3: Kết quả thống kê mức độ thực hiện  
các ứng dụng chuyển đổi số trong kế toán 

 

1.84

2.76
2.53

2.29

Nông, lâm 
nghiệp

Thương mại -
dịch vụ

Sản xuất -
xây lắp

Lĩnh vực 
khác

2.66 2.78 2.88

1.98

2.44

Dưới 3 tỷ 
VND

Từ 3 đến 20 
tỷ VND

Từ 20 đến 
50 tỷ VND

Từ 50 đến 
100 tỷ VND

Trên 100 tỷ

Kết quả cho thấy các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ có mức độ thực hiện các ứng dụng chuyển đổi 
số trong kế toán cao hơn các nhóm ngành còn lại. Trong khi đó, về quy mô thì nhóm doanh nghiệp có quy 
mô nguồn vốn từ 20 đến 50 tỷ có mức độ chuyển đổi số trong kế toán là lớn nhất. Để kiểm định sự khác biệt 
về mức độ chuyển đổi số giữa các nhóm doanh nghiệp khác nhau về quy mô vốn và các loại kinh doanh, 
nghiên cứu thực hiện phân tích phương sai ANOVA. Kết quả phân tích được trình bày tổng hợp tại Bảng 2.
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Xử lý dữ liệu: Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích chất lượng thang đo, 
phân tích phương sai giữa các nhóm. Wieland & cộng sự (2017) đề xuất thực hiện theo phân tích độ tin 
cậy thang đo để kiểm tra tính nhất quán của thang đo và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm tra 
mức độ hội tụ của các chỉ báo đo lường. Phân tích độ tin cậy của thang đo được thực hiện thông qua 
xem xét hệ số Cronbach’s alpha, với khuyến nghị hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 trong phân tích 
khám phá (Tavakol & Dennick, 2011), và tương quan biến – tổng lớn hơn 0,3 (Nguyễn Đình Thọ, 2013). 
Đối với phân tích EFA, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, với phép quay 
Varimax. Các ngưỡng phân tích của các chỉ báo gồm: Hệ số KMO ≥ 0,5 và hệ số sig. của kiểm định 
Bartlett ≤ 0,05 (Field, 2009). Hệ số Eigenvalue dừng tại 1 sẽ cho biết số nhóm nhân tố tải lên trong phân 
tích EFA (Kaiser, 1974). Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20 để hỗ trợ thực hiện các phân tích. 
Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng nghiên cứu thống kê mô tả để xác định 05 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất 
đến mức độ chuyển đổi số trong kế toán.  

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
4.1. Chuyển đổi số trong kế toán 

Kết quả tại Hình 2 cho thấy đánh giá mức độ thực hiện các ứng dụng của chuyển đổi số trong kế toán ở 
mức độ thấp và trung bình, cụ thể, thực hiện công nghệ điện toán đám mây (CloudAcc) có giá trị cao 
nhất, đạt mức trung bình, các ứng dụng còn lại đều kém thực hiện tại các doanh nghiệp, tổ chức. Theo 
lĩnh vực hoạt động thì các doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản có mức độ thực hiện thấp nhất đối với tất 
cả các ứng dụng công nghệ này. Trong khi đó, theo quy mô nguồn vốn thì các doanh nghiệp có quy mô 
từ 50 đến 100 tỷ đồng có mức độ thực hiện thấp nhất và doanh nghiệp có quy mô từ 20 đến 50 tỷ có 
mức độ thực hiện cao nhất các ứng dụng công nghệ của chuyển đổi số trong kế toán. 

Hình 2:  
Nghiên cứu thực hiện đánh giá chất lượng thang đo thông qua phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích 
EFA. Kết quả được trình bày tóm tắt tại Bảng 1. 

Bảng 1 

Nghiên cứu phát triển thang đo mức độ chuyển đổi thông qua đo lường mức độ thực hiện 08 ứng dụng 
công nghệ phổ biến trong kế toán. Kết quả tại Bảng 1 về phân tích độ tin cậy của thang đo với hệ số 
Cronbach’s Alpha của các chỉ báo đo lường biến nghiên cứu là 0,94, với tương quan biến tổng đều lớn 
hơn 0,3. Kết quả phản ánh sự nhất quản nội bộ trong thang đo của biến nghiên mức độ chuyển đổi số 
trong kế toán. Kết quả phân tích EFA với hệ số KMO = 0,92 > 0,5 và hệ số sig. = 0,000 cho thấy phân 
tích nhân tố phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 08 chỉ báo đo lường chỉ tải lên 1 nhóm duy nhất với mức 
độ trích xuất là 70,329%. Các kết quả phân tích độ tin cậy thang đo và phân tích EFA cho thấy chất 
lượng thang đo được xây dựng là hoàn toàn phù hợp. Nghiên cứu tính giá trị đại diện cho biến mức độ 
chuyển đổi số trong kế toán (DiTA). Nghiên cứu phân tích thông qua thống kê mô tả trung bình mức độ 
chuyển đổi số trong kế toán theo lĩnh vực kinh doanh và quy mô nguồn vốn (Hình 3).  

Hình 3:  
Kết quả cho thấy các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ có mức độ thực hiện các ứng dụng chuyển đổi 
số trong kế toán cao hơn các nhóm ngành còn lại. Trong khi đó, về quy mô thì nhóm doanh nghiệp có 
quy mô nguồn vốn từ 20 đến 50 tỷ có mức độ chuyển đổi số trong kế toán là lớn nhất. Để kiểm định sự 
khác biệt về mức độ chuyển đổi số giữa các nhóm doanh nghiệp khác nhau về quy mô vốn và các loại 
kinh doanh, nghiên cứu thực hiện phân tích phương sai ANOVA. Kết quả phân tích được trình bày tổng 
hợp tại Bảng 2. 

 
Bảng 2: Kết quả tổng hợp phân tích phương sai 

 
Kiểm định phương sai đồng nhất Phân tích phương sai ANOVA 
Kiểm định Levene Sig. Kiểm định F Sig. 

Quy mô vốn 0,63 0,642 2,233 0,067 
Lĩnh vực kinh doanh 1,663 0,176 2,742 0,044 

Nguồn: Tác giả phân tích và tổng hợp 

 Kết quả tại Bảng 2, với nhóm doanh nghiệp quy mô vốn khác nhau, kết quả kiểm định Levene với mức ý 
nghĩa sig. = 0,642 > 0,5, bác bỏ giả thuyết về phương sai giữa các nhóm khác nhau, cho thấy phương sai giữa 
các nhóm đồng nhất. Từ đó, dựa trên kết quả phân tích Anova giữa các nhóm, với độ tin cậy 90%, kết quả 
phân tích sử dụng kiểm định F có sig. = 0,067 cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ chuyển 
đổi số trong kế toán giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Theo như kết quả thống kê tại Hình 3, các 
doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, nhỏ, vừa với quy mô nguồn vốn dưới 50 tỷ đồng có sự tăng lên về mức độ 
chuyển đổi số trong kế toán, tuy nhiên, từ quy mô vốn 50 tỷ đồng trở lên, mức độ chuyển đổi số trong kế 
toán lại giảm xuống. Kết quả này củng cố thêm nhận định của Vũ Thị Thanh Bình (2017) về sự khác biệt 
trong ứng dụng công nghệ giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Đối với các doanh nghiệp thuộc các 
lĩnh vực kinh doanh khác nhau, kết quả kiểm định Levene có sig. = 0,176 > 0,5 cho thấy phương sai giữa 
các nhóm doanh nghiệp, tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau đều đồng nhất. Kết quả phân tích phương sai 
giữa các nhóm doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh có sig. = 0,044, với độ tin cậy 95%, đã khẳng 
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định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực 
kinh doanh khác nhau. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ có mức độ chuyển đổi số trong kế toán mạnh mẽ hơn 
các nhóm còn lại. Có thể thấy các đặc điểm về ngành nghề kinh doanh đã đòi hỏi doanh nghiệp có mức độ 
chuyển đổi số khác nhau. Ngành thương mại – dịch vụ như bán lẻ, thương mại điện tử đã thực hiện chuyển 
đổi mô hình kinh doanh nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực kế toán chuyển đổi số. Các ngành công 
nghiệp – xây dựng do tính phức tạp trong quy trình kinh doanh nên quá trình chuyển đổi số yêu cầu về sự 
đầu tư để số hóa dữ liệu cũng như chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh. Kết quả nghiên cứu này 
cũng nhất quán với những phát hiện trong báo cáo của USAID & ADE (2023) về sự khác biệt trong chuyển 
đổi số giữa các lĩnh vực.

4.2. Yếu tố ảnh hưởng mức độ chuyển đổi số trong kế toán
Nghiên cứu đưa vào khảo sát để khám phá các yếu tố ảnh hưởng trong bối cảnh các doanh nghiệp của 

Việt Nam dựa trên sự phân loại các yếu tố của Osmundsen & cộng sự (2018). Nghiên cứu sử dụng phân tích 
thống kê mô tả và xếp hạng các yếu tố được đánh giá. Kết quả được thống kê tại Hình 4.  
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vực khác nhau đều đồng nhất. Kết quả phân tích phương sai giữa các nhóm doanh nghiệp thuộc các lĩnh 
vực kinh doanh có sig. = 0,044, với độ tin cậy 95%, đã khẳng định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 
mức độ chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Lĩnh vực thương 
mại – dịch vụ có mức độ chuyển đổi số trong kế toán mạnh mẽ hơn các nhóm còn lại. Có thể thấy các 
đặc điểm về ngành nghề kinh doanh đã đòi hỏi doanh nghiệp có mức độ chuyển đổi số khác nhau. Ngành 
thương mại – dịch vụ như bán lẻ, thương mại điện tử đã thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh nhanh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực kế toán chuyển đổi số. Các ngành công nghiệp – xây dựng do tính 
phức tạp trong quy trình kinh doanh nên quá trình chuyển đổi số yêu cầu về sự đầu tư để số hóa dữ liệu 
cũng như chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh. Kết quả nghiên cứu này cũng nhất quán với 
những phát hiện trong báo cáo của USAID & ADE (2023) về sự khác biệt trong chuyển đổi số giữa các 
lĩnh vực. 

4.2. Yếu tố ảnh hưởng mức độ chuyển đổi số trong kế toán 

Nghiên cứu đưa vào khảo sát để khám phá các yếu tố ảnh hưởng trong bối cảnh các doanh nghiệp của 
Việt Nam dựa trên sự phân loại các yếu tố của Osmundsen & cộng sự (2018). Nghiên cứu sử dụng phân 
tích thống kê mô tả và xếp hạng các yếu tố được đánh giá. Kết quả được thống kê tại Hình 4.  
 

Hình 4: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng  

 

 

Kết quả Hình 4 cho thấy, 05 yếu tố có ảnh hưởng nhất đến quá trình thực hiện chuyển đổi số trong kế 
toán tại doanh nghiệp.  

Thứ nhất là phát triển năng lực của hệ thống thông tin của công ty với 74% doanh nghiệp đồng ý. 
Nwankpa & Roumani (2016) cũng đã cho thấy các doanh nghiệp có năng lực về hệ thống thông tin thì 
sẽ dễ dàng thành công trong quá trình chuyển đổi số. Các doanh nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng và chủ 
động quản lý hệ thống thông tin thì chuyển đổi số kế toán sẽ dễ thành công hơn. Nên các doanh nghiệp 
muốn chuyển đổi số trong kế toán tốt cũng cần thiết kế lại các quy trình kinh doanh, số hóa các quy trình 
truyền thống.  

Thứ hai là đồng bộ giữa hoạt động kinh doanh và hệ thống thông tin với 70% doanh nghiệp đồng ý. Các 
quy trình kinh doanh được diễn ra hàng ngày tại doanh nghiệp nhưng việc ghi nhận các hoạt động này 
vào hệ thống thông tin kế toán cần phải được đồng bộ. Các doanh nghiệp không lập tài liệu hệ thống, 
thủ tục hóa quy trình hay hệ thống thông tin sẽ không bắt kịp được các hoạt động kinh doanh. Nhiều 
doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ở nhiều địa bàn hay nhiều phòng ban sử dụng nhiều phần mềm 
quản lý riêng sẽ gây khó khăn cho việc tổng hợp, phân tích dữ liệu. Nên khi chuyển đổi số, các doanh 
nghiệp cần sử dụng ứng dụng đồng bộ giữa hoạt động kinh doanh và hệ thống thông tin kế toán của 
mình.  

Thứ ba là quản lý tốt các hoạt động chuyển đổi số với 67% người khảo sát lựa chọn. Các doanh nghiệp 
nên tổ chức riêng một bộ phận chuyên trách để có thể quản lý các hoạt động chuyển đổi số. Nhưng nếu 

Kết quả Hình 4 cho thấy, 05 yếu tố có ảnh hưởng nhất đến quá trình thực hiện chuyển đổi số trong kế toán 
tại doanh nghiệp. 

Thứ nhất là phát triển năng lực của hệ thống thông tin của công ty với 74% doanh nghiệp đồng ý. 
Nwankpa & Roumani (2016) cũng đã cho thấy các doanh nghiệp có năng lực về hệ thống thông tin thì sẽ 
dễ dàng thành công trong quá trình chuyển đổi số. Các doanh nghiệp có sẵn cơ sở hạ tầng và chủ động quản 
lý hệ thống thông tin thì chuyển đổi số kế toán sẽ dễ thành công hơn. Nên các doanh nghiệp muốn chuyển 
đổi số trong kế toán tốt cũng cần thiết kế lại các quy trình kinh doanh, số hóa các quy trình truyền thống. 

Thứ hai là đồng bộ giữa hoạt động kinh doanh và hệ thống thông tin với 70% doanh nghiệp đồng ý. Các 
quy trình kinh doanh được diễn ra hàng ngày tại doanh nghiệp nhưng việc ghi nhận các hoạt động này vào 
hệ thống thông tin kế toán cần phải được đồng bộ. Các doanh nghiệp không lập tài liệu hệ thống, thủ tục hóa 
quy trình hay hệ thống thông tin sẽ không bắt kịp được các hoạt động kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp có 
hoạt động kinh doanh ở nhiều địa bàn hay nhiều phòng ban sử dụng nhiều phần mềm quản lý riêng sẽ gây 
khó khăn cho việc tổng hợp, phân tích dữ liệu. Nên khi chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần sử dụng ứng 
dụng đồng bộ giữa hoạt động kinh doanh và hệ thống thông tin kế toán của mình. 

Thứ ba là quản lý tốt các hoạt động chuyển đổi số với 67% người khảo sát lựa chọn. Các doanh nghiệp 
nên tổ chức riêng một bộ phận chuyên trách để có thể quản lý các hoạt động chuyển đổi số. Nhưng nếu hạn 
chế về nguồn lực thì vẫn cần có người phụ trách để thực hiện quản lý tốt các hoạt động chuyển đổi số của 
doanh nghiệp. 

Thứ tư là phát triển chiến lược kinh doanh kỹ thuật số với 66% đồng ý. Nếu doanh nghiệp không xây 
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dựng chiến lược cụ thể cho kinh doanh kỹ thuật số thì việc đầu tư chuyển đổi số có thể dẫn tới việc đầu 
tư manh mún, gây lãng phí, khó đồng bộ trong hệ thống. Xây dựng chiến lược kinh doanh sẽ giúp doanh 
nghiệp tích hợp được khả năng lãnh đạo, các hoạt động và trải nghiệm khách hàng được hỗ trợ các đổi mới 
kỹ thuật số mới nhất. 

Thứ năm là phát triển khả năng năng động, thích ứng của công ty với 61% đồng ý. Các khả năng của nền 
tảng kỹ thuật số là điều cần thiết để đáp ứng những thay đổi đột phá trong kinh doanh (Karimi & Walter, 
2015). Để đối phó với sự gián đoạn về kỹ thuật số trong khi chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần phát triển 
các khả năng năng động, thích ứng của mình. Các năng lực động cho phép một công ty xác định và đáp ứng 
các cơ hội bằng cách chuyển đổi, cơ cấu lại nguồn lực và xây dựng các nền tảng kỹ thuật số để đáp ứng sự 
gián đoạn kỹ thuật số. Đây là 05 yếu tố được xếp hạng cao nhất dựa trên các doanh nghiệp khảo sát. Tuy 
nhiên, các yếu tố khác không phải là không ảnh hưởng, mà tùy vào mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có những 
yếu tố quyết định đến mức độ chuyển đổi trong kế toán. 

5. Kết luận
Chuyển đổi số như là một xu thế không thể tránh khỏi hiện nay, khi mà công nghệ ngày càng thay đổi 

nhanh chóng và mạnh mẽ thì các doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện và thích ứng linh hoạt với công nghệ 
mới. Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy rằng mức độ chuyển đổi số tại các doanh nghiệp được khảo sát 
nhìn chung còn rất thấp. Công nghệ được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực kế toán hiện này là hệ thống 
kế toán đám mây, trong khi đó, các ứng dụng khác được thực hiện ở mức độ thấp. Ngoài ra, nghiên cứu cũng 
cho thấy ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, quy mô khác nhau thì mức độ chuyển đổi số trong kế toán 
khác nhau. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng chỉ ra 05 yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến mức độ chuyển đổi 
số trong kế toán tại các doanh nghiệp khảo sát. Từ những kết quả này, tác giả có những thảo luận giúp doanh 
nghiệp phát triển tốt chuyển đổi số trong kế toán thông qua khai thác hiệu quả các khía cạnh của các yếu tố 
ảnh hưởng. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc phám phá và xếp hạng 05 nhân tố ảnh hưởng 
đến chuyển đổi số trong kế toán. Các nghiên cứu trong tương lai có thể tiếp tục phát triển mô hình khám phá 
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện chuyển đổi số trong kế toán tại các doanh nghiệp.
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